HUỲNH VĂN ÚT 


BÀI TẬP 
CHỌN LỌC 
HOÔA HỌ€G8 


e lùng cho học sinh khá, giỏi lớp 8 
và giáo viên hối tiưỡng học sinh giỏi Trung học cơ sở 


(Tái bản lần thứ nhát) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


LỜI NÓI ĐẦU 


Cùng với việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa, việc đổi mới phương pháp 
dạy và học là một trong những vấn đề cơ bản, cần thiết cũng chính là mục tiêu 
phấn đấu của nhiều thầy giáo, cô giáo và học sinh. Nhận thức được điều đó chúng 
tôi dành công sức biên soạn tài liệu tham khảo có tên BÀI TẬP CHỌN LỌC 
HOÁ HỌC LỚP 8 nhằm giới thiệu đến các em học sinh và bạn đọc những 
đạng bài tập khác nhau trong chương trình hoá học thường gặp trong các kì 
thi học sinh giỏi hoá học lớp 8. : 

Nội dung quyển sách gồm 6 chương ứng với 6 chương trong sách giáo khoa hiện 
hành. Mỗi chương gồm : 


A. LÍ THUYẾT 
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 
Các bài tập trong mỗi dạng toán được trích từ các đề thi học sinh giỏi của Thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác. Sau mỗi đề bài có phần hướng dẫn rõ 
ràng nhằm giúp các em đối chiếu lại kết quả sau khi đã tự giải bài toán đó. 
Từ các dạng toán khác nhau về lí thuyết cũng như hệ thống các bài tập đa dạng. 
chúng tôi trình bày nhiều phương pháp giải khác nhau nhằm làm phong phú kiến 
thức cho các em học sinh. 
Với khuôn khổ chừng 200 trang sách, chúng tôi có thể chưa thể hiện hết được ý 
đồ và mong ước của mình và có thể có một số sai sót trong quá trình biên soạn, 
rất mong sách được quý thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đón nhận. góp ý. 
Mọi góp ý xin gửi về: 

Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh 

Ban Khoa học Tự Nhiên. 

-_ 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 


TÁC GIẢ 


CHƯƠNG I 


CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 


A. LÍ THUYẾT 


11. 


Chất là những vật cụ thể mà ta có thể quan sát, cảm nhận được bằng 
giác quan: vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. 


Mỗi chất (tỉnh khiết) đều có tính chất vật lí, hoá học nhất định. 


Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ (vi mô), trung hoà điện. Nguyên tử có cấu tạo: 
lớp vỏ (các hạt electron mang điện âm) và hạt nhân (các hạt proton — 
mang điện dương và nơtron - không mang điện). 


Nếu xem nguyên tử như một khối cầu thì đường kính nguyên tử cực kì bé 
h 
khoảng 10”''m = 1A. 


Khoảng cách giữa hạt nhân và electron là môi trường chân không nên 
nguyên tử có cấu tạo rồng. 


Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, nơtron và electron. 
Vì khối lượng electron rất bé so với khối lượng của proton và nơtron nên 
khối lượng nguyên tử xấp xỉ bằng khối lượng của proton và nơtron. 
Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số 
proton trong hạt nhân. 

Số proton có trong hạt nhân nguyên tử là số đặc trưng của một nguyên 
tố hoá học. 

Nguyên tử khối (NTK) là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị 


cacbon (đvC). 1đvC = % khối lượng một nguyên tử cacbon. 


Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hoá học: kim loại và 
phi kim. 

Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên: hợp 
chất vô cơ như: HạO, H;SO,, NaCl, .. và hợp chất hữu cơ như: CH¿, 
C¿H¡zO;, C;HaO... 


12. 


18. 


14. 


16. 


Phân tứ hạt vì mô đại diện cho chất gồm một số nguyên tứ liên kết với 
nhau và thể hiện đẩy đủ tính chất hoá học của chất. 

Phân tử khối (PTK) là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị 
cacbon (đvC), bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử. 
Công thức hoá học dùng để biểu diễn phân tử của đơn chất và hợp chất. 
Công thức của đơn chất (Nạ, O;, Clạ,..) và công thức của hợp chất 
(H;O, HCI, HNO¿,..). 

Hoá trị của một nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả 
năng liên kết của nguyên tử nguyên tố đó (hay nhóm nguyên tử), được xác 
định theo hoá trị của H chọn làm đơn vị và hoá trị của O là hai đơn 
Quy tắc hoá trị: trong công thức hoá học, tích của chỉ số và hoá trị của 
nguyên tố này bằng tích chỉ số và hoá trị của nguyên tố kia. 


B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 


DẠNG TOÁN 1; 


Phương pháp: 


~ Gọi mạ, mạ và mạ lần lượt là khối lượng của proton, nơtron và eleetron. 
~ mẹ = 1,6726.10 ?* gam; mạ = 1,675.10 ?* gam; m, = 9,1095.10 ?" gam. 
 maesen „ = Ty + mạ + mm. —- 

Vì m, << mạ, mạ nên mạss¿a „ = mẹ + mạ (bằng khối lượng của hạt nhân). 

~ Khối lượng của nguyên tử được tính theo gam gọi là khối lượng tuyệt 
đối (KLTĐ). 

= KLTĐ = M x 1,66.10”* gam (với M là nguyên tử khối của nguyên tố). 


~ Khối lượng tương đối (KLtđ): là khối lượng lớn gấp N lần khối lượng 
tuyệt đối, tính bằng đơn vị cacbon (dvC). 


= KLtđ = N x KLTĐ (N = 6,02.10?: số Avogađro) 


Bài 1: 


a) Tính khối lượng tương đối của phân tử H;O. 
b) Chứng minh rằng 1 gam = N đvC. 


(Để thì chọn học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, 
TP.HCM, 2003 - 2004) 


Hướng dẫn 48 
x 100 = 9,72.10 ? = 3.10 ?. 


a) Tính khối lượng tương đối của phân tử HạO Lương 
Cách 1: Khối lượng tuyệt đối của HạO. vậy 
KLTĐ,,; = Mụ,¿x 1,66.10 #* = 18 x 1,66.10 ?* = 29,88.10 ?* gam TRaeyka 
= KLtđ,o= KLTĐ x 6,02.10% Cách 2: 
= 29,88.10 ?* x 6,02.10?? = 17,98 = 18 gam. a) Khối lượng của toàn nguyên tử 
Cách 2: KUtđys= Mụy= 2 x 1 + 16 x 1 = 18 gam Ta có: Mạuea = 12 đvC = mẹ = 12 x 1,67.10 ?! = 20,04.10 0 gam, 
Cách 3: KUTĐ,„ạ = 2mụ + mọ = 2(1 x 1,6726.10⁄ + 1 x 9,1.10 2®) + Sâm xử z4 4 sả kể. “am 
+ 8.1,6726.10 ?* + 8.1,676.10 ?* + 8.9,1.10 ? Vậy R Ex trai “ 10000 
` 1 30.1351.10 ®* ram nứa 
HÀ: -25620S011000791001/00002051601)-60 a) Tính khối lượng nguyên tử (theo u) và khối lượng mol nguyên tử 
b) Theo định nghĩa thì: 1 đvC =rshối lượng của 1 nguyên tử cacbon. (theo g/mol) của nguyên tử Na. Biết khối lượng của nguyên tử Na bằng 
38,1643.10?” kg. 
Vậy 1 đvC = Ñ * _ E Ñ gam b) Từ kết quả tính được, hãy rút ra nhận xét ? 
(Đề thi chọn học sinh giỏi hoá 8 Trường THCS Hoa Lư, Quận 9, 
Hay 1 đvC = Tướng = 1,66.10 ?“ gam. TP.HCM, 2007 - 2008) 
Hướng dẫn 


Bài 2: Biết nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron. 


) Khối lì ên tử Na theo u: 
a) Hãy tính khối lượng của toàn nguyên tử. b HN HH: bs1zdg 


38,1643.10?” kg x 1u 


b) Tính tỉ lệ khối lượng eleetron đối với khối lượng của toàn nguyên tử. mu” 1 ong 10”ụg ~ 22,98u 
(Để thí chọn học sinh giỏi hoá 9, Trường THCS Hoa Lư, Quận 9, 
TP.HCM, 2004 - 2005) Mạ, = 38,1643.10 ?* x 6,023.10”? = 22,98 (g/mol) 
Hướng dẫn b) Nhận xét: 
Cách 1: Khối lượng nguyên tử (theo u) và khối lượng mol nguyên tử (theo g/mol) 


: có số trị giống nhau nhưng khác nhau về đơn vị và ý nghĩa vật lí (khối 
Bk t2 psanpto- ve lượng nguyên tử là khối lượng của 1 nguyên tử, còn khối lượng mol 
x.—G '2anh xo) ÄEoướn nguyên tử là khối lượng của 6,023.10 nguyên tử). 
8á lái keo Bài 4: Nguyên tử sắt gồm 26 proton, 30 nơtron và 26 electron. 
= &10941/85 + 1608 + 8/1402) = #0410! pmn airoriikbl kaavalassóesetrag39ky xấe 
Vậy magoeu = 20,1.10ˆ gam. b) Tính khối lượng sắt chứa 1 kg electron. 
b) Tính tỉ lệ khối lượng electron đối với khối lượng toàn nguyên tử. (Đề thi chọn học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, 
Tmakeuea = 6 x 9,1.10 ?Ê = 54,6.10?° gam TP.HCM, 2006 ~ 2007) 


Hướng dẫn 
Khối lượng của các electron trong nguyên tử sắt là: 26 x 9,1095.10 °' kg 
Khối lượng của 1 nguyên tứ sắt là: 
26 x 1,6726.10 ?? + 30 x 1,675.10 ?” + 26 x 9,1095.10 ?! kg 


"Tí số khối lượng của electron trong sắt. 
26 x 9,1095.10-°' 
26 x 1,6726.10'”'+ 30 x 1,675.10 ?”+ 26 x 9,1095.10ˆ 


a) Khối lượng electron có trong 1 kg sắt: 1000 x 2,53.10 * = 0,253 gam 


b) Khối lượng sắt chứa 1000 gam electron bằng: 
10 
0,253 


3 =2,58.10 * 


= 3,953.10° gam hay 3953 kg. 


DẠNG TOÁN 2: 


Phương pháp: 
~ Trong một nguyên tử: tổng số proton = tổng sổ electron. 
- Nếu gọi n, p và e lấn lượt là số nơtron, proton và electron trong 
nguyên tử (X) thì: 
Tổng số hạt trong X =n +p+e a6) 
Vì p= e nên: Tổng số hạt trong X = 2p +n 43) 
Kết hợp (2) với các dữ kiện để cho để lập hệ phương trình, giải hệ 
phương trình vừa lập = p, n và e. 
~ Nếu để bài chỉ cho tổng số hạt trong nguyên tử mà không cho thêm dữ 
kiện nào thì ta áp dụng bất đẳng thức: p < n < l,õp (3) (được phép áp 
dụng chứ không chứng mình). Lúc này ta kết hợp giữa (3) và (3) để xác 
định giới hạn của p = p, n và e. 
~ Nếu để cho một loại hạt nào đó chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng 
số hạt thì ta áp dụng công thức tính % = kết quả. 
~ Số khối (A) của một nguyên tử = nguyên tử khối: tổng số hạt proton + 
tổng số hạt nơtron. 

Bài 1: Tổng số hạt trong một nguyên tử X là 40, số hạt mang điện nhiều hơn 
số hạt không mang điện là 12. Hỏi nguyên tử X có bao nhiêu proton. 

(Đề thi giải Lương Thể Vinh hoá 8, Quận 9, TP.HCM, 2007 ~ 2008) 
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Hướng dẫn 
Gọi p, n và e lần lượt là kí hiệu của hạt proton, nơtron và eleetron của X. 
Theo để bài, ta có: p + n + e = 40 ú) 
Vì nguyên tử trung hoà mang điện nên p = e 
() ©2p+n=40 (®) 
và 2p — n = 12 (8) 


Giải hệ phương trình (2) và (3), ta được: p = 13. 
Vậy số protỏn trong nguyên tử X là: 13. 


Bài 2: Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 49 hạt, số hạt 
không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Tính số hạt mỗi loại, 
xác định tên của X ? 


(Đề thị học sinh giỏi hoá 8, TP. Quảng Ngài. 2004 - 2005) 
Hướng dẫn 
Gọi p, n và e lắn lượt là số proton, nơtron và electron trong X. 
Theo để bài, ta có: p + n + e = 49. 
Vìp=e =2p+n=49 @) 
Và #n = R x 100% = 68,125% en = 1,0695p (2) 


Giải (1) và (2) = p = 16; n = 17 
Vì X có p = 16 = X là lưu huỳnh (S). 


Bài 3: Tổng số hạt proton, nơtron và eleetron trong nguyên tứ là 28, trong đó 
số hạt không mang điện xấp xỉ bằng 35,715%. Tính số hạt mỗi loại ? 


Hướng dẫn 
“Theo để bài, ta có: 
#n= m* 100% = 85,715% = n = 10 


28 - 10 
2 


Và số proton = số electron = =9. 


Bài 4: 
a) Một nguyên tử X có tổng số các loại hạt bằng 18. 


b) Một nguyên tử Y có tống số hạt cơ bản bằng 58 và số khối nhỏ hơn 40. 
Hãy xác định các nguyên tử trên. Biết số khối (A) = N + P. 
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Hướng dẫn 

a) Gọi n, p và e lắn lượt là số nơtron, proton và eleetron trong nguyên tử X. 
“Theo để bài, ta có phương trình: 2p + n = 18 @) 
Áp dụng: p <n < 1,5p @ ` 
Từ (1) © n = 18 - 2p, thế vào (2): 

p<18- 2p < lỗp 5,14 <p<6 
nghiệm duy nhất p = 6 = n =6 
Vậy X là caebon (C). 


b) Tương tự, ta có: ?p + n = 58 © n = 58 ~ 2p œ) 
Ấp dụng: p < n < 15p ` (2) 
“Thế (1) vào (2): p < 58 ~ 2p < 1,jõp e3 16,57 = . sp< ` = 19/33 
=> có các nghiệm của p là: 17; 18; 19. 
Bảng biện luận 

pP | |1 19 

n_ | 24 | 22 | 20 

A=p+n | 41 | 40 39 


“Theo giả thiết A < 40 = Y là kali (K). 


Bài 6: Nguyên tử Y có tổng số các loại hạt là 36. Số hạt không mang điện thì 


bằng một nửa hiệu số giữa tổng số hạt với số hạt mang điện tích âm. 
Xác định thành phần cấu tạo của Y. 


Hướng dẫn 
Gọi p, n và e lần lượt là số proton, nơtron và electron của Y. 
“Theo để bài, ta có hệ phương trình: 
(2ptn=86 
ịn “= 2198 -p) 
Giải hệ phương trình, ta được: n = 12; p = 12. 
Vậy trong Y có: 12 proton, 12 electron và 12 nơtron. 


Bài 6: Cho hợp chất MX;. Trong phân tử MX¿, tống số hạt cơ bản là 140 và số 


hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của 
X lớn hơn số khối của M là 11. Tổng số hạt sơ bản trong X nhiều hơn 
trong M là 16. Xác định số proton và nơtron của M và X. 


Hướng dẫn 
Gọi a, b lần lượt là số proton và nơtron của M 
và c, d lần lượt là số proton và nơtron của X. 
“Theo để bài, ta có hệ phương trình: 
2a +b + 2(2c + d) = 140 2a + b + ác + 2d = 140 (@ 
2a +ác — (b + 2d) = 44 2a+ác - b-— 2d=44 (2) 
e+d -(a+b)=11 e+d-a-b=1l (3) 
2c + d —(2a + b) = 16 2c+d -2a - b=16 (4) 
Lấy (1) cộng với (2), ta có: 4a + 8e = 184 4 
Lấy (4) trừ cho (3), ta có: c- a = ð q0 
Giải (1) và (ID, ta được: a = 12 và e = 17 
Vậy a = 12;c = 17; b = 12; d = 18. 


Bài 7. Một hợp chất B tạo bởi hai ion X?* và YZỶ”. Tống số eleetron của YZỶ 
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bằng 32 hạt, Y và Z đu có số proton bằng số nơtron. Hiệu số nơtron của 
hai nguyên tố X và Y bằng 3 lắn số proton của Z. Phân tử khối của B 
bằng 116 đvC. Xác định tên các nguyên tố X, Y, Z. 
Hướng dẫn 

Theo để bài, ta có hệ phương trình 

2y + 8Z„ = 30 @) 

2y =Ny (3) 

L (8) 

Nx—Ny =3; (4) 

Ấy +Ây +3Á; =116 (5) Ẫ 
Từ (1) và (5) = Ax = 116 - (2Zy + 6Zz) = 56 
Từ (1), (2) và (3) = Nx = 3Zz + 2y = 30 = Zx = 26: sắt (Fe) 
Vì 32 + Zy = 30 nên Z là phi kim có Z¿ < 10 


Bảng biện luận 


8 9 

9ã F 

6 3 

C Lỉ 
(loại) (loại) | (nhận) 


Bài 8. Hợp chất A có công thức MX;, trong đó M chiếm 46,67% theo khối 
lượng. Trong hạt nhân của M có n - p = 4; của X có n' = p\, trong đó 
n, n", p, p` là số nơtron và proton. Tống số proton trong M3; là 58. Xác 
định n, n), p, p'. 

Hướng dẫn 
"Theo để bài, ta có: #m„ = 46,67% = %mx ~ 100% - 46,67% = 53,33% 
Ä M_ n‡p 46/67 
2X 24n+p) 53,33 

Mà: n— p = 4; n' = p; p + 2p" = ð8, thế vào (1), ta có kết quả: 
p =26 (Fe); n = 30 và n° = p' = 16 (lưu huỳnh). 


œầ) 


Bài 9. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong hai nguyên tử kim loại ' 


A, B là 142, trong đó tống số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt 
không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn 
của A là 12. Xác định hai kim loại A, B. 


Hướng dẫn 


Gọi số proton, nơtron và eleetron trong các nguyên tử A, B tương ứng là: 
PẠ; Nụ; EA và Pạ; Nụ; Ep. 


Trong nguyên tử thì: Pa = Ea và Pạ = Es 
Theo để bài, ta có hệ phương trình: 
2(PA + Pạ) + (Nụ + Nạ) = 142 
2(Pụ +Pạ) — (Nụ +Ng)=42 
2P, — 2PA =12 


Giải hệ phương trình, ta được: Pa = 20 (canxi) và Pạ = 26 (sắt). 


DẠNG TOÁN 3: 


Phương pháp: 
~ Để viết sơ đổ electron của nguyên tử: ta dùng các đường tròn để biểu 
diễn. Mỗi vòng là một lớp electron. 


~ Quy ước số electron có trong một lớp: 
s Lớp thứ nhất chứa tối đa 2 electron. 
« Lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron. 
® Lớp thứ ba chứa 8 electron 
® Lớp thứ tư chứa 8 electron. 


Chú §: Lỏp thử ba, thứ tư chứa hơn 8 electron nhưng trong giới hạn chương 
trình ta chí dừng lại 8 electron. 


~ Mỗi electron biểu thị bằng một đấu chấm tròn đậm. 


Bài 1: Một nguyên tử (X) có tổng số điện tích hạt nhân (Z = 13). Hãy viết sơ đổ 
electron của X và ion X'" của nó ? 


Hướng dẫn 
Nguyên tử X (Z = 13) thì ion XÊ" có số electron ít hơn (X) 3 electron. 
Sơ đổ của (X): 


Và sơ đổ của X?*: 


Chú §: Khi một nguyên từ cho đi hoặc nhận thêm eleetron thì sẽ trở 
thành ion dương hoặc âm nhưng điện tích hạt nhân của nguyên từ uẫn 
không đổi. 


Bài 2: lon A* có 18 eleetron. Hãy viết sơ đổ electron của nguyên tử A ? 
Hướng dẫn 


lon A? nhiều hơn nguyên tử A là 3 electron, tức trong A chứa l5 
electron. 


Sơ đổ: @) 


Bài 3: Đ bu tử (Y) có điện tích hạt nhân 16. Hãy viết sơ đổ eleetron của ion 


Hướng dẫn 
lon Y? nhiều hơn nguyên tử Y 2 elctron. 


X⁄Z⁄ 


DẠNG TOÁN 4: 


Lập công thức phân tử của một chất dựa vào hoá trị 


Phương pháp: 
+) Khi biết hoá trị của một nguyên tố (nhóm nguyên tử) và công thức 
hoá học, tìm hoá trị của nguyên tố còn lại. k 
Ta gọi a là hoá trị của nguyên tố cẩn tìm, đặt vào công thức hoá học rồi 
áp dụng quy tắc hoá trị để tìm a. 


+) Khi biết hoá trị của 2 nguyên tố (hoặc một nguyên tố và một nhóm 
nguyên tử), lập công thức hoá học của chúng: Gọi x, y lẩn lượt là chỉ số 
của chúng, sau đó áp dụng quy tắc hoá trị rồi suy ra công thức hoá học. 


Chú ý: - Khi lập tỉ số Š- ta phải đưa uễ phân số tối giản rồi chọn x, y. 
» 


~ Để lập nhanh công thức hoá học, ta lấy hoả trị của nguyên tố (nhóm 
nguyên từ) này làm chỉ số cho nguyên tố (nhóm nguyên từ) hỉa, sau đó 
rút gọn sẽ thu được công thức hoá học. 


lỗ 


Bài 1: Hợp chất Ba(NOạ), có phân tử khối là 261, bari có nguyên tử khối là 
137 và hoá trị II. Xác định hoá trị của nhóm NO¿. 
Hướng dẫn 


Ta có: Mạ„xo,, = 137 + 62a = 261 = a=2 


Công thức được viết lại: Ba(NO¿); 
Áp dụng quy tắc hoá trị, ta có: II x 1 = 2xx = x=l 
Vậy nhóm NO; có hoá trị I. 

Bài 2: Cho biết công thức hoá học hợp chất của A với O và hợp chất của 
nguyên tố B với H như sau: A;O; và BH;. Hãy xác định công thức hợp 
chất của A và B. 

Hướng dẫn 
Gọi a, b lần lượt là hoá trị của A và B. 

MU 
“Theo để bài, hợp chất của A với O có công thức ÁzÖk và của B với H có 
Cơn 

công thức BH; 
Áp dụng quy tắc hoá trị: 2 xa = 3 xII = a= HII 
Và1xb=2xI=b=ll 
Vậy hoá trị của A là III và hoá trị của B là II 


mô 
Gọi công thức hợp chất của A và B có dạng A, B, 
Áp dụng quy tắc hoá trị: x x III = y x II = = đu 


Chọn x = 9; y = 8 = A;B,. 
Bài 3: Một hợp chất (X) gồm 2 nguyên tử nguyên tố Z liên kết với ð nguyên tử 
© và có phân tử khối nặng hơn phân tử khí CO; là 3,228 lần. 
a) Xác định phân tử khối của hợp chất trên. 
b) Xác định nguyên tử khối của Z, tên nguyên tố và hoá trị của Z. 
e) Khi hoà tan hỗn hợp chất oxit trên vào nước có phản ứng: 
P2O; + 3H¿O —› 2HạPO, 
Biết canxi có hoá trị II, hãy xác định công thức của Ca và PO,. 
Hướng dẫn 
a) Phân tứ khối của hợp chất (X) là: 44 x 3,288 = 142 đvŒ 
b) Theo để bài, ta có: 2Z + 5 x 16 = 142 = Z = 31 
Vậy nguyên tố Z là photpho (P) và có hoá trị V. 
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e) Từ hợp chất HạPO, = nhóm PO, có hoá trị III. 
Gọi công thức của Ca và PO, là Ca,(PO,), 
Áp dụng quy tắc hoá trị: 
HxxZTmsv j5 vÐT doaxey«s 
y TT 


'Vậy công thức hợp chất (X) là: Cas(PO,)s. 

Bài 4: Khi phân tích một mẫu oxit thuỷ ngân có khối lượng 2,16 gam, ta thu 
được 2 gam thuỷ ngân và khi phân tích một mẫu khác có khối lượng 2,63 
gam oxit thuỷ ngân thì thu được 2,435 gam thuỷ ngân. Những số liệu 
trên có phù hợp với định luật thành phần không đổi không ? Tại sao ? 


(Để thi học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Gia Thiếu, Quận Tân Bình, 
TP.HCM, 2007 - 2008) 


Hướng dẫn 
Các số liệu trên phù hợp với định luật thành phần không đổi vì: 
Gọi công thức của thuỷ ngân oxit có dạng: Hg,O, 
s Trong 2,16 gam oxit thuỷ ngân có 2 gam Hg và 0,16 gam oxi 
201x 2 x 2x16 


—_— —-=m——— 1 , 
6y “016 y “20IxOI16 TT hy 


s Trong 2,63 gam oxit thuỷ ngân có 2,435 gam Hg và 0,195 gam oxi. 
x _ 16x2,435 


—=——————— "Ì .y. 
Mã... ki 
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CHƯƠNG II 
PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


A. LÍ THUYẾT 
1. Hiện tượng vật lí là hiện tượng trong đó chất biến đổi (trạng thái, hình 
dạng, kích thước ..) mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu. 


2. Hiện tượng hoá học là hiện tượng trong đó có sự biến đối chất này thành 
chất khác, tức là có sự sinh ra chất mới. 


8... Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. 
Sơ đồ: Tên các chất phản ứng —› tên các sản phẩm. 
4. Điều kiện để phản ứng hoá học xảy ra: 


~ Các chất tham gia phải tiếp xúc với nhau. Diện tích tiếp xúc càng lớn 
thì phản ứng càng dễ xảy ra. 


~ Cần đun nóng để khơi mào cho phản ứng xảy ra. 
~ Một số phản ứng cắn chất xúc tác. 
ð. _. Dấu hiệu để nhận biết phản ứng hoá học xảy ra: 
— Có chất mới xuất hiện (tạo thành), sự thay đổi màu sắc. 
~ Có chất khí thoát ra (sủi bọt). 
~ Xuất hiện chất kết tủa. 
~ Có sự toả nhiệt hoặc phát sáng. 


6. — Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng 
tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. 


1 Phương trình hoá học là phản ứng hoá học đả được cân bằng dựa vào 
định luật bảo toàn nguyên tử. 


~ Phương trình hoá học dùng để biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học. 

~ Các bước lập một phương trình hoá học: 

Bước 1: Viết sơ đổ phản ứng gồm công thức hoá học của các chất tham 
gia và sản phẩm. 
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Bước 9: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. 
Bước 3: Viết phương trình hoá học hoàn chỉnh. 
Chú ý: s Nếu để cho phương trình chữ thì thay phương trình chữ bằng công 
thức hoá học. 
s Nếu sản phẩm là chất khí thì đặt cạnh công thức chất đó đấu (7). 
+ Nếu sản phẩm là chất không tan thì đặt cạnh công thức đó dấu (Ö). 


® Nếu phản ứng có xúc tác hoặc đun nóng thì ghi (xU hoặc (t°) trên mũi 
tên phản ứng. 


B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 


DẠNG TOÁN 1: 


Phương pháp: 
~ Sứ dụng công thức: 
mạ. uy =3 Tucousa»su„ (3 : đọc là tổng), 


Nếu trong phản ứng có n chất, khi biết khối lượng của (n — 1) chất thì 
tính được khối lượng của chất còn lại. 


Bài 1: Dẫn từ từ 8,96 lít H; (đkte) qua m gam oxit sắt Fe,O, nung nóng. Sau 
phản ứng thu được 7,3 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 
28,4 gam (phản ứng xảy ra hoàn toàn). 


a) Tính giá trị m. 
b) Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng 


sắt đơn chất. 
(Đề thị học sinh giỏi hoá 8, Thừa Thiên-Huế, 2007 ~ 2003) 
Hướng dẫn 
a) Tính giá trị m: 
Sơ đổ: Fe,Oy + Hạ ——› HạO + hỏn hợp rấn (A) œ) 
Ta có: nụ, = ban = 0,4 (mol) © mụ, = 0,4 x 2 = 0,8 gam 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho sơ đổ (1), ta có: 


Tự, ọ, † Mụ, # Tụ g + Phản hợp rấn A 
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© mụyọ, =m = mụyo+ mên họp án A— mạ, = 7,2 + 28,4 — 0,8 = 34,8 gam. 


b) Khối lượng sắt trong A là: 
s 59,155 x 28,4 
100 


= Khối lượng oxit sắt còn dư: 28,4 - 16,8 = 11,6 gam 


mực = 16,8 gam 


Fe,O, + yHạ —Ÿ—› xFe + yH¿O q) 
(mol) TT -- 
y 
Từư(0 = nụ « ĐÓ* „168 „x8 
ÿ 7 MẸ” sự À 


Chọn x = 3; y = 4. Vậy công thức oxit sắt: FezO,. 


Bài 2: Trên 2 đĩa cân: 1 đĩa để cốc đựng dung dịch HCI và đĩa còn lại để các 


quả cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng. Cho vào cốc đựng dung dịch HCI 
25 gam CaCO;. 


Hỏi làm thế nào để sau khi phản ứng giữa CaCOk với HCI xảy ra, cân 
vẫn ở vị trí thăng bằng ? Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn theo sơ đổ sau: 


CaCO; + 2HCI —› CaCl; + CO¿† + HạO 


(Đề thi chọn học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Hoa Lư, Quận 9, 
TP.HCM, 2006 ~- 2007! 


Hướng dẫn 
Phản ứng: CaCO; + 2HCI —› CaCl;ạ + CO;? +HạO (1) 


Ta có: nạ„cọ, = 1 = 0,25 mol 


Từ (1) = nọọ, = 0,25 (mol) = mụạ,= 0,95 x 44 = 11 gam 
Khối lượng đĩa cân đựng dung dịch HƠI tăng sau khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn là: 25 - 11 = 14 gam. 


Vậy để cân thăng bằng phải thêm vào đĩa đựng quả cân một quả cân có 
khối lượng 14 gam. 


Bài 3: Người ta làm thí nghiệm như sau: đặt 4, gam magie cùng với một cốc 


đựng axit clohidrie lên đĩa cân bên trái, thêm các quả cân lên đĩa cân 
bên phải sao cho cân ở vị trí thăng bằng. Cho toàn bộ lượng magie vào. 
cốc axit thấy chất khí bay ra. Sau khi phản ứng kết thúc, phải lấy ra 


khỏi đĩa cần một quả cân nặng 0,75 gam thì cân mới trở vẻ vị trí thăng. 
bằng. Tổng khối lượng của các quả cân còn lại trên đĩa tương ứng với 
20,5 gam. Tính khối lượng axit đã tham gia phản ứng. Giả thiết các chất 
phản ứng với nhau vừa đủ. 
Hướng đẫn 

Theo đẻ bài, chất tham gia là magie và axit clohidrie. Khối lượng magie 
là 4,õ gam. 
Khổi lượng sản phẩm là: 0,75 + 20,5 = 21,25 gam 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng axit đã phản ứng là: 

21,25 — 4,5 = 16,75 gam. 


Bài 4: Cho 29,6 gam hỗn hợp AI, Fe, Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCI có 


chứa 51,1 gam HCI, thu được 1,4 gam Hạ và hỗn hợp muối AIClạ, FeCl;, 
ZnCl¿. 


a) Viết sơ đổ phần ứng. 
b) Tính khối lượng hỗn hợp muối thu được. 
Hướng dẫn 

a) Sơ đổ: AI + HCI— AICl; + HạT 

Fe + HCI — FeCl; + Hạ† 

Zn + HCI —› ZnCl; + Hạ 
b) Tính khối lượng muối: 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

THAI + Fe+Zn# T/Alet,.peel,sZact,y # Tụ, 
©mmui = TAti,.peci,.zac, E THAI « Ee«Zni # Hụci — mụy, 


= 99,6 + 61,1 ~ 1,4 = 79,3 gam. 


Bài 5: Để đốt cháy m gam chất rấn A cẩn dùng 4,48 lít oxi (đkte), thu được 


2,24 lít CO; (đkte) và 3,6 gam HO. Tính m. 


Hướng dẫn 
Sơ đổ: A + O¿——› CO; + HạO. 
4,48 2,24 
Ta có: mọ,= 222 x 32 = 6,4 gam; mụọ, = Dời x44 = 4,4 gam 
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Ấp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: mạ + mạ, = mạo, + mụ,„ 


mạ = mẹo, + mạo = mẹ, = 4,4 + 3,6 — 6,4 = 1,6 gam. 


Bài 6: Đốt cháy 16 gam chất X cắn dùng 44,8 lít oxi (đkte), thu được khí 


cacbonie và hơi nước theo tỉ lệ số mol là 1 : 2. Tính khối lượng khí CO; 
và H;O tạo thành. 


Hướng dẫn 
Sơ đố: — X+O¿——CO;+ HạO 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: my + mụ, 
44,8 


tạo, + mụuo 


© mụu +mạ= 16+ x 32 = 80 gam (4) 
An 2... (®) 
Mạ 5  m„uy KẾ Ở 
thể 80x11 
Giải (1) và (2 m, =44 
lái (1) và @) = mụo,= TT oi gam 
Và mụ „ = ng gam (hay 80 ~ 44 = 36 gam). 


11+9 


Bài 7: Hoà tan 20 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hoá trị I và II bằng 


dung dịch HCI dư thu được dung dịch A và 4,48 lít CO; (đkte). Tính khối 
lượng muối tạo thành trong dung dịch A. 
Hướng dẫn 

Gọi X, Y là các kim loại hoá trị 1 và II. 
Phản ứng: X;CO; + 2HCl —¬› 2XCI + CO¿Ÿ + HạO 6Ó) 

YCO, + 2HCI —› YCl; + CO;¿† + HạO, (2) 
Cách 1: Phương pháp bảo toàn khối lượng. 

4,48 


=——=02 Ì 
c0 722,4 la 


và nục¡ = 2ncọ, = 0,2 x 2 = 0,4 mol 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
Ty,co,«yco, Ê Hạc; # Huy, va, Ê Mẹo, $ Nụ 


gi £ Tục you, # Hạ có, ,yeo, # Hạc, — eo, — Đạo 


4,48 4,48 4,48 
M2225 10120 xi x44 - D>i x 18= 22,2 gam 


Từ (1) và (2) = nụ ¿ =n, 


Vậy khối lượng muối tạo thành trong dung dịch A là: 22,2 gam. 
Cách 9: Phương pháp tăng giảm khối lượng: 


Từ (1) và (2): cứ 1 mol CO; thoát ra tức có 1 mol muối cacbonat chuyển 
thành muối clorua và khối lượng tăng 11 gam (1 gốc COŸ' (M = 60) 
chuyển thành 2 gốc CI' (M = 71) 


Theo đề bài, 0,2 mol CO; bay ra thì khối lượng muối tăng: 
0,2 x 11 = 2,2 gam 
Vậy, tống khối lượng muối elorua thu được là: 20 + 2,2 = 22,2 gam. 
Cách 3: Phương pháp đại số (nâng cao): 
Gọi x, y là số mol của XạCO; và YCO¿, ta có hệ phương trình: 


(2X + 60)x + CY + 60)y = 20 (@Ó 
(X+85,5).2x + (Ý +71)y = mu, (3) 
x*y =noọ, =0,2 (3) 
Lấy (2) trừ cho (1), ta được: 11(x + y) = m„„s — 20 (4) 


Thế (3) vào (4) = m„„¡ = 11 x 0,2 + 20 = 22,2 gam. 


Bài 8: Đốt cháy 5,4 gam cacbon trong oxi thu được một hỗn hợp gồm khí 


cacbonic và cacbon oxit. Dẫn hết sản phẩm qua nước vôi trong Ca(OH); 
dư thấy tạo thành 15 gam kết tủa CaCO¿. Biết rằng chí có khí cacbonie 
phản ứng với nước vôi trong. 


a) Viết các phản ứng xảy ra. 
b) Tính khối lượng khí cacbonic và khí cacbon oxit tạo thành. 
Hướng dẫn 
a) Các phản ứng xảy ra: 
C+O;— CO; 
9C + O¿— 9CO 
CO; + Ca(OH)ạ—› CaCO¿Ì + HạO 
b) Trong 15 gam CaCO; có 1,8 gam cacbon thuộc CO; 
= sẽ có 6,6 gam CO;: 
Khối lượng cacbon thuộc CO là: 5,4 - 1,8 = 3,6 gam 
= sẽ có 8,4 gam CO. 
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Vậy khi đốt cháy 5,4 gam cacbon trong oxi thì thu được: 6,6 gam CO; và 
8,4 gam CO. 


Bài 9: Cho phản ứng sau: C + O¿—› CO; 


Hãy nêu phương pháp tính để chứng tỏ khối lượng chất tạo thành bằng 
tổng khối lượng các chất tham gia. 


Hướng dẫn 


Một nguyên tử cacbon có khối lượng: 12a (gam) (1 đvC có khối lượng 
0,166.10 ?' gam, kí hiệu a); 1 phân tử O; có khối lượng 32a (gam) và 1 
phân tử CO; có khối lượng 44a (gam). 


“Theo phản ứng, ta có tỉ lệ 1 : 1 : 1 = cũng có k nguyên tử C; k phân tử 
©; và k phân tử CO¿. 

~ Tổng khối lượng các chất tham gia: 12a x k + 32a x k = 44ak gam. 

~ Tổng khối lượng chất tạo thành: 44ka gam 

Vậy hai giá trị bằng nhau. 


Bài 10: Hoà tan hoàn toàn 8,4 gam hỗn hợp (X) gốm 9 kim loại vào dung dịch 


HCI dư, phản ứng xảy ra theo sơ đổ: 
Hỗn hợp (X) + axit elohiđrie = hỗn hợp muối clorua + khí hiđro. 


Thu toàn bộ lượng khí hiđro thoát ra. Dung dịch sau phản ứng nặng hơn 
dung dịch ban đầu 8,1 gam. 


a) Tính khối lượng khí hiđro thu được. 
b) Tính khối lượng HCI tham gia phản ứng. 
Hướng dẫn 
a) Khối lượng khí hiđro thu được là: 8,4 - 8,1 = 0,3 gam 
b) Tính khối lượng HCI phản ứng. 
Trong 36,5 gam HCI có 1 gam H 
a gam HCI © 0,3 gam H 


= Khối lượng HCI tham gia phản ứng là: a = —== 


= 10,95 gam. 


Bài 11: Hoà tan hoàn toàn 6,5 gam (Zn) vào dung dịch axit clohiđric (HCl) chứa 


10,95 gam HCI, thu được 0,2 gam khí hiđro và muối kẽm clorua (ZnCl;). 
a) Viết phương trình phản ứng bằng chữ của phản ứng trên. 
b) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 


e) Viết biểu thức vể khối lượng của phản ứng xảy ra, biết sau phản ứng 
axit elohidrie HCI còn dư. 


4) Tính khối lượng muối kẽm clorua thu được, biết lượng axit clohidric 
HC! dư là 3,65 gam. 


Hướng dẫn 
a) Kẽm + dung dịch axit clohiđric — muối clorua + khí hiđro. 
b) Zn + 2HCI — ZnCl; + H;ĩ 
©) Biểu thức: mạ, + mụạ = mự„c, + mụ, + mục; ¿, 
đ) Ta có: mạc, = (mza + mục|) — ( mạ, + mịei du) 


= (6,5 +10,95) - (0,2 + 3,65) = 13,6 gam. 


Bài 12: Khi cho 6,25 gam hỗn hợp (Z) gồm 5 kim loại tác dụng hết với oxi thu 


được 8,47 gam hỗn hợp nam oxit (hợp chất cúa kim loại với oxi). 
a) Viết sơ đổ phản ứng tổng quát. L 
b) Hãy tính khối lượng oxi cần cho phản ứng trên. 
Hướng dẫn 

a) Sơ đổ: Hỗn hợp kim loại (Z) + oxi = hỗn hợp oxit 6U 
b) Tính khối lượng oxi cần dùng. 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho sơ đồ (1), ta có: 

Thân hợp kim loại (Z9 # Taxi = Thôn hợp 6 oxi 
€) mại = Thần hợp 6 it — Thôn hợp 6 kim loi = 8,47 — 6,25 = 2,22 gam 
Vậy khối lượng oxi cẩn dùng là: 2,22 gam. 


Bài 13: Hoà tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gổm kim loại A hoá trị II và kim 


loại B hoá trị III bằng một lượng axit clohiđric vừa đủ, thấy thoát ra 
3,808 lít khí (ở đktc). 


a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng trên. 
b) Tính khối lượng của muối thu được 


e) Nếu biết kim loại hoá trị III là AI và số mol của AI trong hỗn hợp 
bằng 6 lần số mol kim loại hoá trị II. Hãy xác định tên kim loại hoá trị II. 


(Để thì học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Bình Chiếu, Quận Thủ Đức, 
TP.HCM, 2005 - 2006) 
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Hướng dẫn 
a) Phương trình hoá học: 
Á + 2HCI —› ACI; + Hạ ú) 
9B + 6HCI — 2BCI; + 3H;? (3) 
b) Ta có: nụ = _ = 0,17 (mol) s mụ, = 0,17 x 2 = 0.34 gam 


Từ (1) và (2) => nụci = Đụ, = 2 x 0,17 = 0,84 moi 

= mục = 0,34 x 36,5 = 12,41 gam 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng (1) và (2), ta có: 
Thần hợp (A + BỊ # ĐNHC| = Phần bợp mai # Thị, 

€9 hán hẹp muối Thận hp (Asp+ mục| mạ, = 4 + 12,41 — 0,34 = 16,07 gam. 

b) Gọi a là số mol kim loại hoá trị II = số mol của AI là 5a mol. 

“Theo để bài, ta có hệ phương trình: 


Ía.A *+5ax27 =4 
lu + 71)a + ða(27 + 3.35,ð) = 16,07 


A +135 
A+71+135+5325 16,07 


12/07A = 784,55 =A = 65: Kẽm (Zn) 
Vậy kim loại hoá trị II là: Kèm (Zn). 


© 16,07A + 2169,45 = 4A + 2954 


DẠNG TOÁN 2: 
a) Phương pháp: 
Để cân bằng một phương trình hoá học, ta thực hiện các bửớc sau: 


Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm đẩy đủ các chất tham gia và các chất 
sản phẩm. 


Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế. 
b) Các phương pháp cụ thể: 
s Phương pháp “hệ số phân số” gồm 2 bước: 


%6 


~ Bước 1: Đưa hệ số là các số nguyên hay phản số vào trước công thức 
hợp chất sao cho số nguyên tứ các nguyên tố ở 2 vế của phương trình 
bằng nhau. 

— Bước 2: Giữ nguyên phân số hoặc khử mẫu để được phương trình hoàn 
chỉnh. 


Ví dụ 1: Cân bằng phản ứng hoá học sau: 


FezO + Hạ ——› Fe + HạO 
Đưa hệ số 2 vào trước Fe, hệ số 3 vào trước HạO. Sau đó đưa hệ số 3 vào 
trước Hạ, ta được phương trình hoàn chỉnh. 

Fe,O; + 8H¿ ——› 2Fe + 8H¿O 


Ví dụ 3: Cân bằng phản ứng hoá học sau: 


ˆP+KCIO; ——› P,O; + KCI 
Đưa hệ số 3 vào trước P;O¿, hệ số 5 vào trước KCIO¿ và hệ số 6 vào trước 
P, ta được phương trình hoàn chính. 
6P + öKClO, ——› 3P;O; + öKCI 

s Phương pháp “chẵn - lẻ' 
Xét các hợp chất trước và sau phản ứng. Nếu số nguyên tử của cùng một 
nguyên tố trong một số công thức hoá học là số chẩn, còn ở công thức 
khác lại là số lẻ thì phải đặt hệ số 2 trước công thức có số nguyên tử là 
số lẻ, sau đó tìm các hệ số còn lại. 


Ví dụ 1: Cân bằng phương trình hoá học sau: 


KCIO¿ —f—¬ KCI + O; 


'Ta thấy số nguyên tử oxi trong O¿ là số chẩn và trong KCIO; là số lẻ nên 
đặt hệ số 2 trước công thức KCIO› 


2KCIO¿ —P—› KCI + O, 
“Tiếp theo cân bằng số nguyên tử K và Cl, đặt hệ số 2 trước KCI 
2KClO; —t—› 2KCI + O; 
~ Cuối cùng cân bằng số nguyên tử oxi nên đặt hệ số 3 trước O; 
2KCIO¿ —*—› 2KCI + 3O; 


Ví dụ 9: Cân bằng phản ứng hoá học sau: 


AI + Oa— AlzO; 
~ Số nguyên tử oxi trong AlzO¿ là số lẻ nên thêm hệ số 2 vào trước nó. 


HÃ 


AI + O¿— 2AI;O; 
Tiếp theo đặt hệ số 4 vào trước AI: 4Al + O—› 2AlzO; 
~ Cuối cùng cân bằng số nguyên tử oxi nên thêm hệ số 3 trước O¿. 

4A + 30; — 2AlzO; 
+ Phương pháp “đại số”: 
— Bước 1: Đưa các hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, ... lần lượt vào các công 
thức ở hai vế của phương trình phản ứng. 
— Bước 9: Cân bằng số nguyên tử ở 2 vế của phương trình bằng một hệ 
phương trình chứa các ẩn: a, b, c, d, e, f,.... 
~— Bước 3: Giải hệ phương trình vừa lập để tìm các hệ số. 


~ Bước 4: Đưa các hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng. 


Ví dự 1: Cân bằng phản ứng sau: 


Cu + H¿§O, —f—› CuS§O, + SO; + HạO 
Bước 1: Điển các hệ số hợp chất a, b, e, d, e, f,.. vào các chất trước và 
sau phản ứng. 

aCu + bH;§O/ ạc —Ÿ—› cCu§O, + dSO; + eH,O 
Bước 2: Tiếp theo lập hệ phương trình dựa vào mối quan hệ vẻ khối 
lượng giữa các chất trước và sau phản ứng, (số nguyên tử của mỗi nguyên 
tố ở 2 vế phải bằng nhau). 


Cu e (@) 
§:b=c+d (2) 
(8) 
(4) 


Bước 3: Giải hệ phương trình bằng cách: 

'Từ phương trình (3), chọn e = b = 1 

Từ phương trình (2), (4) và (1) = e= a= d= h 
Bước 4: Đưa các hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng, ta được 
phương trình hoàn chỉnh: 


ạC + H;SO, —”—› S0, + 250/7 + HO 


hoặc: Cụ + 9H¿§O, ——› CuSO, + SO,T + 2H¿O 


Ví dụ 2: Cân bằng phản ứng oxi hoá - khứ sau: 


28 


AI + HNO¿ ——› Al(NO¿)a + NOạT + HạO 


Bước 1: Đưa hệ số hợp thức vào phản ứng. 


aAl + bHNO; —› cAl(NO¿); + đNO; + eH;O 
Bước 2: Cân bằng số nguyên tử ở 2 vế của phản ứng, ta có hệ phương 


trình: 
Al:ia=c ) 
N:b=8crd (2) 
H:b=2 (3) 


O:8b=9c+2d+e — (4) 
Bước 8: - Từ pt(8), chọn e=1 =b=2 
Từ pt (2) và (4) = e=d= 1 
Từ pt (1) và (8) = =a= 2 
Bước 4: Đưa hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng: 
SÀI + HNO— 2AI(NO,; + NOT + H;O 
Hoặc: — AI+ 6HNO;—› AI(NO;; + 8NOT + 8H;O 


Chú ý: Trong quá trình cân bằng không được thay đối các chỉ số nguyên 
tử trong các công thức hoá học. 


Bài 1: Cho sơ đổ phản ứng sau: 
C,Hy + O¿ —Ÿ—) CO; + HạO 
C.H,O, + O0; —Ứ—: CO; + HạO 
Cân bằng các phương trình phản ứng trên. 
(Để thì chọn học sinh giải hoá 8, Quận 9, TP.HCM, 2007 ~ 8008) 
Hướng dẫn 


C2, + (x+ 2 )0; —t—› xCO; + šmO 
C.H,O, + Gx+ Ễ =2 00; —t—› xCO;+ šMO 


Bài 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng hoá học sau đây: 
a)?+?— HạPO, 
b) CaO + HạPO,——› 
©) C,Hịo + O——> 
d) AI + CuSO,——> 
tĐề thi hoá 8, giái Lương Thế Vinh, Quận 9. TP.HCM, 2007 - 2008! 
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Hướng dẫn 
a) PO; + 8H¿O ——› 2H-PO, 
b) 3CaO + 2HạPO, —¬ Caa(PO,); + 3HzO. 
©) C/Hụ + so —Ê—› 4C0; + 5H,O 
d) 2AI + 3Cu§O, —¬3 Ala(SO,); + 3Cu. 
Bài 8: Cân bằng các phương trình phần ứng sau: 
a) Fe,O, + CO —Ÿ—› Fe + CO; 
bì C,H,O,Na + O¿ ——3CO¿ + H¿O + Na¿CO; 
4Đề thi hoá 8, giải Lương Thế Vinh, Quận 9, TP.HCM, 2005 - 2006) 
Hướng dẫn 
a) Fe,O, + yCO ——— xFe + yCO; 
b) 2C,H,O,Na sÍs _ h x ?)0: —t— ¬ (2w-1)CO; + yH¿O + Na,CO; 


Bài 4: Thay các chỉ số x, y trong các công thức hoá học và cân bằng các phương. 
trình phản ứng sau: 
a) CH. + O¿— CO,T + HạO 
b) FeCl, + Clạ ——› FeCl; 
e) CO + SO¿— CO,† + S} 
d) NaOH + CO¿——+ NaẴHCO; + Na,CO, + H;O 
e) Al/SO,J; + NaOH —› Al(OH);| + NazSO, 
(Đã thí học sinh giỏi hoá 8, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, 2002 ~ 2003) 


Hướng dẫn 

a) CH¿ + 2O¿——› CO; + 2H;O 

b) ðFeCl; + Cly—› 2FeCl, 

©) 2CO + §O¿— 2CO; + § 

d) 3NaOH + 9CO; ——› NaHCO; + Na¿CO; + H;O 

©) Al,(SO,Jy + 6NaOH —› 2AI(OH);} + 8Na,SO, 
Bài õ: Hãy cân bằng các phương trình phản ứng sau: 

a) Fe;O, + HNO; — Fe(NO¿); + NO; + HạO 

b) C,HyO, + O¿ ——>CO; + HạO. 
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€) CaHạa ¿ + Oạ——» CO; + HạO. 
d) C¿H¿ + KMnO; + H¿O ——3 C¿H;O, + MaO; + KOH 


(Để thi học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM, 
2005 ~ 30061 


e) Fe,O, + yCO ——›xFe + yCO¿† 
d) 2M + 2nHạO — 2M(OH)„ + nHạT 


Hướng dẫn Bài 8: Bổ túc và cân bằng các phản ứng hoá học sau: 


a) FeiO, + 10HNO; —› 3Fe(NO,); + NO,T + 5H,O 
b) C,H,O, + (x+ : "š )O —Ử—› xCO¿† + bàng 


3n-3 


€) CaHạ; s + O¿ ——› nŒO; + (n - 3)H;O 


d) 3C;H; + 8KMnO, + 4H¿O —› 3C;H;O, + 8MnO; + 8§KOH 
Bài 6: Bổ túc và cân bằng các phản ứng sau: 
a) FeO, + CO —-'— ?+2 
b) HO — #2» —, ?+? 
e)?+?——› AlaO; 
@ìNa+?=——+2?+ H; 
(Đề thụ học xinh giỏi hoà 8, Trường Trần Đại Nghĩa. TP.HCM, 2000 - 2001: 
Hướng dẫn 


a) FeO; + 4CO ——'—› 3Fe + 4CO;† 
b) 2HạO -—#**P*"_—; 2H¿T + O;T 

©) 4AI + 30; ——› 2Al¿O; 

đ) 2Na + 2H,O —» 2NaOH + HT 


Câu 7: Cân bằng các phương trình phản ứng sau: 

a) Ca + HạPO,——› Cas(PO,);¿ + Hạ 

bì Fe:O, + HCI —› FeCls + FeCla + H;O 

e) Fe,O, + CO —!—›Fe + CO; 

d)M + HO ~ M(OH), + Hạ 

(Đề thi học sinh giỏi hoá 8, Trường Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, 2003 - 2004) 

Hướng dẫn 

a) 8Ca + 2HaPO,——+ Cay(PO,); + 3H¿T 

b) Fe¿O, + 8HCI —› FeCl; + 2FeCla + 4H;O 
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a) FezO; + ?— FeCla + FeClạ + ? 
b) NaAlO; + HCI —› NaCl + ? + ? 
©) HạS + ?— SO; + HO 

d) KAIO; + H;SO, ——› ? + ? + HạO 
©e) CrạO; + HạSO,—— ? + HạO 

0 H;SO, + ?—› (NH,);SO,. 


(Đề thì học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Quận Tân Bình, 
TP.HCM, 2007 ~ 2008) 


Hướng dẫn 
a) FesO, + 8HCI —› 2FeCl; + FeCl; + 4H;O 
b) NaAlO; + 4HCI —› NaCl + AICl + 2H¿O 
©) 2H; + 80; —Ý—› 2§O; + 2H¿O 
d4) 2KAIO; + 4H;SO, —: K;SO, + Ala(SO,)ạ + 4H¿O 
e) CrạO; + 3HạSO,——› Cra(SO,); + 3HạO 
Ð H;SO, +ÐNH; — (NH,);SO, 


Bài 9: Cân bằng các phương trình phản ứng sau: 


a) AI + HNOạ—— Al(NO¿)¿ + NHẠNO; + H;O. 
b) HNO; + HạS— NO + S + HạO 
e) HaSO, + HI —› lạ+ HạS + HạO 
d) Cl; + KOH —› KCI + KCIO; + HO 
@) KạCrzO; + HCI ——› KCI + CrCla + Cl¿ + HạO 
0 CH=C-CH:ạ + KMnO, + KOH ——› CHạCOOK + MnO; + K;CO; + H;O 
ø) Fe,O, + Hạ8O,—¬ Fe(SO,); + SO; + HạO 
h) AI + HNOạ — Al(NO;); + NO + N;O + HO 
(Để thỉ học sinh giải hoá 8, Quảng Ngãi, 2004 ~ 2005) 
Hướng dẫn 
a) 8AI + 30HNOa—— 8Al(NO¿); + 8NHẠNO; + 9H;O. 
b) 8HNO; + Hạ§ —› 2NO + S + 2H;O 
©) H;SO, + 8HI —› 4lạ+ HạS + 4HạO. 


đ) 3Clạ + 6KOH —› 5KCI + KCIO; + 3HạO 
e) KaCr¿O; + 14HCl —› 2KCI + 2CrClạ + 3Cl; + 7H:O 
Ð 3CHs=C-CH; + 8KMnO, + KOH —› 3CH;COOK + 8MnO; + 
+ 3K;CO; + 2H;O 

ø) 2Fe,O, + (6x - 2y)H;SO¿ — xFez(SO,); + (3x - 2y)SO; + (6x - 2y)H;O. 
h) Gọi tỉ lệ mol NO : NạO là x : y ta có: 
(3x+8y)Al + (12x + 30y)HNO¿ — (3x+8y)Al(NO¿); + 3xNO + 

+ 38yN:O + (6x + 15y)H;O. 


Bài 10: Cho sơ đổ phản ứng sau: Fe,O, + HCl —› FeCl, + HạO 


a) Cho biết sắt hoá trị (III) hãy thay a, b, e bằng các chỉ số thích hợp và 
viết thành phương trình hoá học hoàn chỉnh. 
b) Nếu biết khối lượng sắt oxit bằng m gam, khối lượng dung dịch HCl 
bằng n gam. Hãy viết biểu thức tính khối lượng theo m và n. 

Hướng dẫn. 
a) FeaO; + 6HCl —› 2FeCl; + 3H;O 
b) Biểu thức: Khối lượng dung dịch thu được là: m + n (gam). 


Bài 11: Cho sơ đổ phản ứng tổng quát: 


a)A+BC 
bA+BSC+D 
©ðAoB+C 
Hãy lập 3 phương trình hoá học ứng với mỗi dạng tổng quát trên. 
Hướng dẫn 
a) Dạng: A+B——>€ 
C+O; —'— CO¿† 
Fe+S —'— FeS 
ĐAI + 8Cl¿ ——› 2AICI; 
b) Dạng: A+B—>C+D 
Zn + 2HCI — ZnCl; + HạT 
Fe + CuSO, —› FeSO, + Cu 
AgNO; + NaCl ——› AgCH + NaNO; 
© Dạng: A——>B+C 
CaCO¿ —Ý— CaO + CO; 
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2HgO —› 2Hg + O;T 
Cu(OH)¿ ——› CuO + HạO 


Bài 12: Cho sơ đổ phản ứng sau: Fe(OH), + Hạ§O, —› Fe,(SO,), + HạO. 


a) Xác định chỉ số x, y. 
b) Lập phương trình hoá học. Cho biết tỉ lệ vể số phân tử của các chất 
trong phản ứng (tuỳ chọn). 
Hướng dẫn 
Trường hợp 1: Fe có hoá trị II = Fe(OH), 
Ấp dụng quy tắc hoá trị II © y = 2 
Với x = 2, y = 2 = CT phải là: FeSO,. 
Trường hợp 2: Fe có hoá trị III 
=Fe(OH),, áp dụng quy tắc hoá trị II = y = 3 
Fe/SO,)¿ = x = 2 nên công thức là: Fez(SO,); 
Phương trình phản ứng: 2Fe(OH); + 3H;SO, — Fe;(SO,); + 3H¿O 
Số phân tử Fe(OH); : Số phân tử H;SO, = 2 : 3 
Số phân tử Fe(OH); : Số phân tử Fez(SO,); = 2 : 1 
Số phân tử Fe(OH); : Số phân tử HạO = 2 : 3 
Số phân tử H;SO,: Số phân tử Fez(SO,); = 3 : 1. 


Bài 18: Có 3 nguyên tử A, B, D có số poton và nơtron theo bảng sau: 


~ Trong bảng trên có tất cả bao nhiêu nguyên tố ? Vì sao ? 
~ Tính tổng số hạt trong nguyên tử B. 
(Để thi hoá 8, giải Lương Thế Vinh, Quận 9, TP.HCM, nam 2005 - 2006) 
Hướng dẫn 
~ Trong bảng trên có 2 nguyên tố vì có 2 loại hạt proton (8 và 7). + 
~ Tổng số hạt trong nguyên tử B: 7 x 2 + 8 = 22 (hạt). 
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CHƯƠNG III 


MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC 


A. LÍ THUYẾT 


1. 


Mol là lượng chất chứa 6.10?) nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. 
Số 6.10? gọi là số Avogađro, ký hiệu N. 


Khối lượng mol (kí hiệu M) của một chất là khối lượng tính bằng gam 
của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. 


Thể tích mol của chất khí là thế tích chiếm bởi N phân tử cúa chất khí 
đó. 


Một mol bất kì chất khí nào, trong cùng điểu kiện về nhiệt độ và áp 
suất, đều chiếm những thể tích bằng nhau. 


® Ở điều kiện tiêu chuẩn (đkte): 0°C và 1 atm (760 mg) thể tích mol của 
các chất khí đều bằng 22,4 lít. 


« Ở điều kiện thường (nhiệt độ 20°C, áp suất 1 atm), 1 mol chất khí có 
thể tích là 24 lít. 


Muốn tìm lượng chất (hay số mol (n)), ta lấy khối lượng chất (m) chia cho 
khối lượng mol (M) của chất đó. 


Công thức: nụ mol © m=n xM gam M== (gmöl) 


Muốn tìm thể tích của một chất khí ở đkte, ta lấy số mol khí nhân với 22,4. 


Công thức: V = n<99,4 lít s n = (mol) 


Muốn tìm tỉ khối hơi của khí A với khí B, ta lấy phân tử khối của khí A 
(Mạ) chia cho phân tử khối của khí B (Mạ). 


Công thức: ủy, _ 
n 
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10. 


11. 


18. 
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Muốn tìm tỉ khối hơi của khí A đối với không khí, ta lấy phân tử khối 
của khí A chia cho phân tứ khối của không khí (Musang khí =29). 


M, M 
Công thức: “—A-=—A, 
sai ty Mụy 29 


Khối lượng riêng của chất khí là khối lượng của 1 lít khí đó ở đktc. 


Công thức: Dạ = bi (Mạ là phân tử khối của khí A) 


Biết công thức của hợp chất, xác định thành phần phản trăm các nguyên 
tố trong hợp chất, gồm các bước sau: 


+ Tìm khối lượng mol của hợp chất. 

« Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất. 
+ Chuyển đổi số mol nguyên tử thành khối lượng. D 
s Tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất. 


Biết thành phần các nguyên tố, xác định công thức hoá học của hợp chất. 
Gồm các bước sau: 


« Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất. 

® Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất. 

ø Quy ra số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử hợp chất. 
s Viết công thức hoá học của hợp chất. 

Phương trình hoá học cho biết: 

® Công thức hoá học của chất tham gia và chất tạo thành. 

« Tỉ lệ số phân tử chất tham gia và tạo thành. 


Tính số mol hoặc khối lượng hoặc thể tích các chất tham gia và sản 
phẩm. Gồm 4 bước sau: 


« Viết phương trình hoá học. 
s Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích thành số mol chất. 


s Dựa vào phương trình hoá học để tìm số mol chất tham gia hoặc chất 
tạo thành. 


« Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng (m = n.M) hoặc thể tíeh khí ở 
đktc (V = nx22,4). 


B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 


DẠNG TOÁN 1: 


Phương pháp: 
~ Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và khối lượng chất (m): 


ne qc mới = m = n xM gam; M = ^ˆ (gan/mol) 


~ Số nguyên tử và số phân tử: 
« Số nguyên tử = nạgu¿a u x 6.1029 
«Số phân tử = ngua vu x 6.10?! 


Chú $: Nếu biết số nguyên tử hay phân tử thì ta tính được số mol nguyên tử 
hoặc số mol phân tử. 


~ Công thức chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích khí (đkte): 


"Vz —— 
22,4 xn lít n P mol 


Bài 1: Ở điều kiện tiêu chuẩn (0°C, và 1 atm), 11,2 lít SO; nặng hơn cùng thể 
tích khí X là 10 gam. Biết X là chất khí thường gặp. Hãy xác định khí X. 


(Để thì học sinh giỏi hoá lớp 8, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, 2005 - 2006) 
Hướng dẫn 
Ta có: ngọ, = bi = 0,ð mol 
Vì khí X cùng thể tích với khí SO; = nx = nạ¿, = 0,ð mol 
Theo để bài, ta có phương trình: 
mạo,~ mụ = 10 © 0,ỗ x 64 - 0,ð x Mx = 10 = Mx = 44 đvC 
Vì X là khí thường gặp và có Mx = 44 = khí X là CO;. 


Bài 2: Cần lấy khối lượng HạO là bao nhiêu để trong đó có số phân tử bằng số 
phân tử có trong 49 gam H;SO,. 


(Đề thi học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM, 
1998 - 1999) 
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Hướng dẫn 
Ta có: nụ ụ, = m = 0,ð mol 


Vì số phân tử của H;O bằng số phân tử của H;SO, 
Z nụựo = nụ„„ọ,= 0,ỗ moÌ 
Vậy khối lượng H;O cần lấy là: 0,5 x 18 = 9 gam. 
Bài 3: Cho 3,612.10”' phân tử magieoxit tác dụng vừa đủ với axit clohidric. 
a) Tính số phân tử axit cần dùng ? 
b) Tính số phân tử muối magie clorua tạo thành ? 


©) Tính số nguyên tử H và O tạo thành ? 
(Đề thì chọn lọc học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM. 


2001 - 200) 
Hướng dẫn 
3,612.10” 
a) Ta có: nụy¿ = _"...n 0,602 mol 
Phản ứng: MgO + 2HCl —› MẹCÌ; + H,O ạ) 
mol 0,602 —› 1,204 0,602 


Từ (1) = nụă cán dụng = 1,204 mọÌ 
Vậy, số phân tử axit cần dùng: 1,204 x 6.10? = 7,224.10” phân tử. 
b) Từ (1) = nụ¿y,= 0,602 mol 

= Số phân tử MgCl; là: 0,602 x 6.10? = 3,612.10” phân tử 

ø = 0,609 mol 


©e) Từ (1) = nụ = 0,602 moÌ = nọ = 


= Số nguyên tử O là: 0,602 x 6.10?! = 3,612.10?' nguyên tử 

Và nụ = 2nụ„ = 2 x 0,602 = 1,204 mol 

= Số nguyên tử H là: 1,204 x 6.10?! = 7,224.10?' nguyên tử. 
Bài 4: Hai học sinh A và B đứng trước một đổi cát ở Mùi Né. 

Học sinh A ước lượng: có khoảng 12 triệu m” cát. 

Học sinh B ước lượng: có khoảng 12 triệu tấn cát. 

a) Hỏi số hạt cát học sinh A và B đã ước lượng là bao nhiêu ? 


b) Hỏi số mol cát học sinh A và B đã ước lượng là bao nhiêu ? 
Biết khối lượng 1 hạt cát là: gam và khối lượng riêng của cát là: 


1 
10000 
2g/cm”. 

(Đề thi học sinh giỏi lớp 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM, 
2003 - 2004) 
Hướng dẫn 
12 triệu mỸ = 12.10! emŠ 
12 triệu tấn = 12.10`? kg = 12.10! gam 
= Khối lượng cát mà bạn A ước lượng là: 12.10'? x 2 = 24.10`? gam. 
a) Số hạt cát mỗi học sinh ước lượng: 


ẳ „ 24.101 I6 
~ Số hạt cát học sinh A ước lượng: “~TT— = 24.10!” hạt 


10000 
12.100 
_ 
10000 
b) Số mol cát mỗi học sinh ước lượng là: 


ụ 
~ §ố mol cát học sinh A ước lượng: nn 


Sẽ ý „ 12,10% " 
~ Số moi cát học sinh B ước lượng: ““CT— = 0,2.10'" mới. 


~ Số hạt cát học sinh B ước lượng: = 12.10'° hạt 


= 0,4.10!° mol 


Bài 5: a) Hãy cho biết 22 gam khí CO; (đkte). 


~ Có thể tích là bao nhiêu ? 
~ Có bao nhiêu phân tử, bao nhiêu nguyên tử C ? Bao nhiêu nguyên tử O ? 


b) Tính số phân tử H;O có trong 36ml HO. Biết khối lượng riêng của 
nước là 1 g/mÌ. 
(Để thi chọn lọc học sinh giỏi hoá 8, Trường Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, 2000 - 2001) 


Hướng dẫn 
a) Ta có: ncọ, -" 0;ố mol = Vo, = 0,5 x 2244 = 11,2 lít. 


~ Số phân tử CO; là: 0,5 x 6.10? = 3.10?” phân tử 
~ Ta thấy: nẹ = ncọ, = 0,õ mol 


= Số nguyên tử C là: 0,õ x 6.10?” = 3.10? nguyên tử 
và nọ = 2n¿, =2 x0,õ = 1 mol 


= Số nguyên tử O là: 1 x 6.10?” = 6.10? gam. 
b) 36 mÌ HạO có khối lượng là: 36 x 1 = 36 gam = nụ,o = S =2 mol 
Vậy số mol phân tử HạO là: 2 x 6.10® = 12.10 phân tử. 


Bài 6: Một bình kín chịu nhiệt có thể tích là 56 lít, người ta cho vào 6,4 gam 
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lưu huỳnh (thể tích không đáng kể). Sau đó hàn kín bình ở đkte, rồi 
nâng nhiệt độ bình lên 270°C để cho phản ứng xảy ra hết rồi đưa vẻ 
nhiệt độ ban đầu 0°C. 


a) Tính áp suất trong bình sau phản ứng. 


b) Xác định thành phần hỗn hợp sau phản ứng. Cho biết oxi chiếm 1⁄5 
thể tích không khí và lưu huỳnh chỉ tác dụng với oxi: 


S+O;— SO; 
(Đề thi học sinh giới hoá 8, huyện Đức Phố, Quảng Ngãi, 2002 - 2003) 
Nướng dẫn 
a) Ở 270°C, lưu huỳnh cháy trong oxi. 


Phản ứng: §+O; —“— §0; 
1V 1V 

Ta có: ng = ŠÊ = 02 mọl; Vạ = 56 x Â = 11/2 lít 
32 KH 5 


4L? = 0,5 mol ; nụ, S5 — Dh c2 nộ 


11, 
22,4 22,4 
Từ phản ứng, ta thấy: nọ„„ = 0,ð - 0,2 = 0,3 mol 


=nọ,= 


Tổng số mol khí sau phản ứng: 

ñọ,¿„ + ngọ, + nạ, = 0,3 + 0/2 + 2 = 2,5 mol 

Vì số mol sau phản ứng bằng số mol trước phản ứng nên áp suất không 
đổi = 1 atm. 

b) Thành phần hỗn hợp sau phản ứng: 

Vì là chất khí nên %V = %n. 

Hỗn hợp sau: SO; (0,2 mol); O; ¿„ (0,5 — 0,2 = 0,3 mol); N (2 mol) 


Vậy %Vy, = %nạo, = S5 x 100% = 8% 


#V,,„= #no, 4 H x 100% = 12% 


%Vy, =#ny, = z.gx100% =80%, 


Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam A bằng khí oxi, sau phản ứng thu được 2,24 


lít CO; (đktc) và 2/7 gam HạO. Hỏi A được cấu tạo từ những nguyên tố 
hoá học nào ? Tính khổi lượng từng nguyên tố trong 2,3 gam hợp chất A ? 


Hướng dẫn 

Vì A cháy sinh ra CO; và HạO nên A chứa C, H và có thể có O. 

ky An. Ta 
Ta có: mẹ = nọọ, x 1Ø = Tộc, x12 = l2 gam 

2/7 
mụ = nụo x2 = TC. X2 = 0/8 gam 
Vì mẹ + mụ = 1,2 + 0,3 = 1,õ < mụ = trong A chứa O. 
=> mọ = mạ — (mẹ + mụ) = 2,3 ~ (1,2 + 0,3) = 0,8 gam 
Vậy A chứa C, H, O và có khối lượng: 
mẹ = 1,2 gam; mụ = 0,3 gam và mọ = 0,8 gam. 


Bài 8: a) Tính khối lượng mol nguyên tử. Biết mụy = 4.10?” gam. 


b) Cho AI = 27. Hỏi trong 540 gam AI có bao nhiêu nguyên tử AI ? 


e) Tính khối lượng của 1,5.10” phân tử CO; ? Tính thể tích tương ứng ở 
đkte)? 

4) 1 lít nước có bao nhiêu mol ? Có bao nhiêu nguyên tử ? Có bao nhiêu 
nguyên tứ H ? (Biết khối lượng riêng của nước D = 1 g/mÌ). 


(Đề thi học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Gia Thiếu, Quận Tân Bình. 
TP.HCM, 2007 ~ 2008) 


Hướng dẫn 
a) Khối lượng mol nguyên tử Mg là: 4.103 x 6.10? = 24 kggUSi 


b) Ta có: nụ = ST” = 20 mọi 


= Số nguyên tử Diệt là: 20 x 6.10” = 12.10?“ nguyên tử. 


©) Ta có: nạạ, = ch = 0,25 mol 
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= mụu, = 0,25 x 44 = 11 gam và Vụu, = 0,25 x 29,4 = 5,6 lít. 
d› Khối lượng 1 lít nước là: 1000 x 1 = 1000 gam 
1000 
= hạạ = CÍC” =ð5,556 moi 
Số nguyên tử trong HạO là: 55,556 x 3 x 6.10?) = 10?" nguyên tử 


Số mol H trong HạO: 2 x T- =x mol 


= Số nguyên tử H là: x 6.10 = 666,667.10? nguyên tử. 


Bài 9: Trong một bình kín chứa khí CO và CO. Khi phân tích thấy có 0,6 gam 


cacbon và 1,792 lít oxi (đkte). Tỉ số mol CO và CO; trong bình là bao nhiêu ? 
Hướng dẫn 
Gọi số mol của CO là x thì ne = x; nọ = x 


Gọi số mol của CO; là y thì nc = y; no = 2y 
Theo để bài, ta có hệ phương trình: 


Bài 10: Trong phòng thí nghiệm, một học sinh điểu chế hiđro theo phản ứng: 
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2AI + 8H;SO, uang——¬> Al(SO,)à + 8H¿T q) 


a) Nếu lấy 9,45 gam AI cho tác dụng với axit dư thì thu được bao nhiêu 
lít khí hiđro (đkte) ? 


b) Nếu biết lượng H;SO, đã tham gia phản ứng là 44,1 gam thì khối 
lượng AI đã phản ứng là bao nhiêu ? 


©) Nếu sau phản ứng thu được 3,36 lít khí hiđro (đkte) thì khối lượng AI 
và H;SO; vừa đủ dùng là bao nhiêu để không lăng phí hoá chất ? 


Hướng dẫn 
a) Ta có: nạ = SỀ = 0,85 mol 


Từ (1) = nụ, = 3 " ; x 0,85 = 0,525 mol 


~ Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí 


= Vụ,= 0,25 x 22,4 = 11,76 lít. 
Xét hỗn hợp khí (X) chứa: 


b) Ta Có: Tụ so, „ạ„ ạ„y = #1» 0,45 mol 


98 : Khí Xị (Mạ) có a mọi 
Từ (1) = nại = Tae, = H x 0,45 = 0,3 mol Khí X; (M;) có a; mol 
2 mẠI phan oục = 0/8 x 27 = 8,1 gam ä hP 

©) Ta có: nụ, = bi = 0,15 mol Khí Xa (M,) có a„ mol 


Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí X (Mx ) 


Từ (1) = nại = nu, : ẵ x 0,16 = 0,1 mol = mại = 0,1 x 27 = 2,7 gam 


VÀ Pụ xo, „„;„ =Dụ, =0,lỗ moÌ => mạ «o, 


(@) 


= 0,15 x 98 = 14,7 gam. 


phan ưng 


Bài 11: Muốn tạo thành 9.10” phân tử NHạ cắn bao nhiêu phân tử nitơ ? Bao Nếu xét hận bợp GÓ gửm 3 khí đủ; 


nhiêu phân tử hiđro ? Cắn bao nhiêu mol nitơ? Bao nhiêu mol hidro ? Tạo. (0© M„« Mua + Mạ; (3) 
ra bao nhiêu lít amoniae ? Biết các khí ở đkte và phản ứng xảy ra như sau: +, 
N¿ + 3H; CC 2NH; „ Đh\ŠL-egusdtcLsefEo0aselscxiea 
Hướng dẫn Au+a, 8+0, +0, a+a, 
910% (8) œ Mx= Mơ + Mạ(1 ~ œ) (với œ % số mol khí thứ nhất). 
Từ phản ứng = Số phân tử nitơ là: ——— = 4,ð.10?! ¬ s 
2 Bài 1: Hai chất khí X và Y có đặc điểm: tỉ khối hơi của hỗn hợp (X + Y) đổng 
và số phân tử hidro là: ŠX9-10”. „ 1a sợ? thể tích so với oxi là 1,5. Tỉ khối hơi của hỗn hợp đồng khối lượng so với 
2 hỗn hợp (N; và CO) là 1,64. 
2 
Ta có: nụ, = mm = L,õ mol a) Tìm phân tử khối của X và Y. Giả sử X nhẹ hơn Y, 
1 5 b) X là đơn chất. Xác định công thức phân tử của X. 
Từ (1 = nụ, =nyụ = — = 0,75 mol 
§ 2 5 Hướng dẫn 
Và nụ, = Š nạ, = 2 x lỗ = 3,25 mọi a) Xác định phân tử khối của X và Y 
Thể tích khí amoniae là: 1ð x 23.4 = 33,6 lít. Gặi ä là số mới của mỗi khí, ta 6ó: Na t5 .r 
ẽ (a+a)x32 ° 
DẠNG TOÁN 2: X+Y = l5 x2 x 32 = 96 6) 
Tỉ khí à khối lượng mol trung bình Gọi b là khối lượng của mỗi khí, ta có: 
Phương pháp: M=-Ð†P - 28 x 1/64 = 45,99 cs 


b 


vỏ 
45,92 x 96 
2 


K” — sa M, 
Tĩ khối hơi của khí A đối với khí B là: dạ, = ^ = l 


“Tí khối hơi của khí A đối với không khí là: an =MA= dạ, x29 


Mạ = dụ xMp 


=ƒXY= = 2204,16 
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Vậy X, Y là nghiệm của phương trình bậc hai: X? - SX + P = 0 
© X? ~ 96X + 2204,16= 0 = Xị = 58; X; = 38 
Suy ra X = 58; Y = 38 hoặc X = 38; Y = 58 
Vì X nhẹ hơn Y nên chọn: X = 38; Y = 58. 

b) Vì X là đơn chất nên có dạng X;= Mụ,= 38 = X = 19: Flo (F) 


Vậy công thức phân tử của X: Fạ. 


Bài 2: Tìm phân tử khối của 2 khí A và B. Biết tỉ khối hơi của A đối với B là 2 
và hỗn hợp gồm 1,68 gam A và 1,12 gam B chiếm thể tích bằng 1,568 lít 


(đkte). 
Hướng dẫn 
Theo để bài, ta có: d„, = T. = 2 e Mụ = 2M; @) 
% "Mộ 
1568 _ 168 112 

Và nạ + ng = 252 - TR + 5 0,07 

e 1/68Mg + 1,2M = 0,07MẠ.Ms @ 
“Thế (1) vào (2), ta được: 1,68Mg + 1,12 x 2M = 0,07Mạ x 2Mụ, 


e›0,14MỆ - 3/92Mụ =0 = l*s S Ha 
Vậy Mụ = 28 ; Mạ = 56. 
Bài 3: Hồn hợp khí X gồm: 0,8 mol O;; 1 mol Hạ; 0,2 mol CO; và 2 mol CH,. 
a) Tính phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp X. 
b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp X. 
©) Tính phân tử khối trung bình của hỗn hợp X. 
đ) Tỉ khối hơi của X đối với Hạ. 
Hướng dẫn 
a) Vì là chất khí, nên %V = %n 
'Tổng số mol khí trong hỗn hợp X: 0,8 + 1 + 0,2 + 2 = 4 mol 
Vậy: %Wụ, = #ng,= >2 „100% = 20% ¡ %Vụ, = #nụ, = ?* 100% = 25% 


0,2 
x 


#V¿, = %neo,= Trì 


100% = 5% ; #Vạu, = #ncu,= #* 100% = 50%. 
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b) Ta có: mọ, = 0,8 x 32 = 25,6 gam 
mụ,, = 1x2 = 2 gam; mụụ, = 0,2x44 = 8,8 gam và mẹ, = 2x16 = 32 gam 
= Khối lượng hỗn hợp (X): 25,6 + 2 + 8,8 + 32 = 68,4 gam 


Vậy #mọ,= Nà x 100% = 37,43% ; #mụ, ” gã x 100% = 3,92% 
#mco,= sŠ x 100% = 12,86% ; men, = „ x 100% = 46,78%. 


©) Phân tử khối trung bình của hỗn hợp X. 
_ 08x32 + 1x2 +0,2x44+ 2x16 - 


kề 08+1+0.2+2 


171. 


- MA _ 171 
đ) đụ Mỹ, ng =8,55. 


Bài 4: Hỗn hợp A gồm Hạ và O; có tỉ khối hơi so với không khí là 0,3276. 
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a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp. 


b) Tính tỉ lệ phẩn trăm số mol mỗi khí trong hỗn hợp bằng hai cách 
khác nhau. 

jp 
Hướng dẫn 


a) Ta có: d. = Mà” 0/3276 cs Ma = 0,3976 x 29 = 9,5. 


* b. 
b) Tính phần trăm theo theo số mol mỗi khí. 
Cách 1: Gọi a là số mol của H; và b là số mol của O; 


2a + 32b 
* 


"Theo câu a) ta có: Mạ = =9,5 œ 2a + 39b = 9,õa + 9,õb 


© 22,5b = 7,õa = a = 3b 


a 3b 
Vi = - % = ?ö% 
ậy #nụ,= ~T p X100% = n x10 = Tổ 
b b 
%no, =——— x 100% = x 100% = 25%, 
%7 ayb” 3b+b 


Cách 2: Xét 1 mol hỗn hợp gồm Hạ và O; 
Gọi x là số mol Hạ = 1 - x là số mol O; 
Theo để bài, ta có phương trình: 2x + (1 ~ x)82 = 9,5 


C3 +38 ~ 35x = 0ố = xi SẺ = 08 


Vậy phẩn trăm số mol của Hạ là: 75% và phẩn tràm số mol của O; 
là 25%. 


Bài 5: Một hỗn hợp khí A ở đkte, gồm các khí: oxi, amoniae và nitơ. Biết rằng 
khối lượng của khí amoniac bằng 7/8 khối lượng oxi, khối lượng của khí 
nitơ bằng 3/6 tổng khối lượng của khí oxi và khí amoniac. Tính thể tích 
của từng khí trong hỗn hợp. Biết tỉ khối hơi của A so với khí H; bằng 
18,5. 

Hướng dẫn 
Ta có: Mạ = 13,5 x 2 = 27 
Gọi a là số mol của khí oxi, b là số mol của NH; và c là số mol của nitơ. 
“Theo để bài, ta có hệ phương trình: 


mạn, = mo, 17b = n92a 


mạ, = (mo, + mg) © |ð8c =2 (êa +1Tb) 


39a + 17b + 28c _„ 32a + 17b + 28c = 27a + 27b + 27c 
a+b+e 
17b = 28c b-ÖŠa 

© Í28c = 16a +8,5b © 16 
5a +e =10b c7†EA 


Tổng số mol khí trong hỗn hợp A là: 


a+b+e=a+ Ổn „.Ố a= 2 LỖ 2 (mọj) 
16 ° “16” P “16 
Vì là chất khí nên #V = %n 
Bar La 
Vậy #Vọ, =Zno,= TT TC X 100% ETN 
16 
8,5 
b kr 
—— x100% = l8_— x 100% = 28,8% 
+b+c 295 
16 
5. 
k -6^_ = 
Song 100% = LXN x 100% = 16,96%. 
ki“ 


x100% =54,24% 


%Vnn, = #Dgu,= 


%Vy, = %nạ, = 
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Bài 6: Biết A là hỗn hợp của nitơ và oxi. Tìm tỉ khối của hỗn hợp A đối với 
hiđro trong hai trường hợp. 
a) Đồng thể tích ở cùng điểu kiện. 
b) Đồng khối lượng. 
(Để thí học sinh giải hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM, 2005 - 2006) 
Hướng dẫn. 
a) Đồng thể tích 
Gọi a là số mol mỗi khí: 


Tacó: Mạ 201528 „ S0 „ao 
a 2a 


b) Đồng khối lượng 
Gọi m là khối lượng mỗi khí. 
“Theo để bài, ta có: 


Mu= II “Sư: gu 29,8667 
mm 60m 60 
*ạp 32x28 
Mụ _ 29,8667 
=ử “= =—=——= 14,93. 
Xu Mụ, 2 


Bäi 7: Hỗn hợp A gốm SO; và O¿, tỉ khối hơi của A đối với hiđro bằng 24. Sau. 
khi nung có xúc tác thích hợp thì thu được hỗn hợp khí B, tỉ khối hơi của 
B đối với hiđro bằng 30. 


a) Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp trước và sau phản ứng. 


b) Tính phẩn trăm thể tích mỗi khí tham gia phản ứng. Biết phản ứng 
xảy ra: 2SO; + O; — 2SO. 


(Đề thị chọn học xinh giỏi hoá 8, Trường THCS Bình Chiếu, Quận Thủ Đúc, 
TP.HCM. 2007 - 2008) 


Hướng dễn 
a) Phần tràm thể tích trước và sau phản ứng: 
* Trước phản ứng: 
Gọi a và b là số mol của SO; và Os trong hỗn hợp ban đầu 
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“Theo để bài, ta có phương trình: kx “tư *h=8= Ma =24x2=48 
h HH 


¿ 


c 48 +32 — 28a. Gáa + 32b = 48a + 48b co 16a = 16b = a = b 


a+b 
Vì là chất khí nên %V = %n. Vậy %Vọ, = %Vạo, = 50% 


* Sau phản ứng: 9SO; + O¿ —X-—› 2§O, 


Ban đầu: a b 
Phản ứng: 2% x % 
Sau phản ứng: a~ 94 b~ x 2x 


=s Tổng số mol khí sau phản ứng: 
a-2x+b~=x+2x=a+b~x= 2a ~ x mol (vì a = b) 
Theo để bài, ta có: dụ, =--18 ~ a0 = Min = 80 x 2 = 60 
Pu, Mụ, 
œ (A~23)64 + (b - x)82 + 2x.80 _ 
2a-x 
© 64a ~ 128x + 32a - 32x + 160x = 120a - 60x 
©s 60x = 24ư © a = 9,ðx. 
Suy ra: Số mol hỗn hợp khí sau phản ứng là: 2a ~ x = õx ~ x = 4x mol 
SO¿ :a- 2x = 2,õx - 2x = 0,õx mol 
Số mol các khí trong B: {O¿ : b = x = 2,õx = x = 1,õx mol 
SO¿ : 2x mol 


Vậy %Vạo, =%mgo,= C Xx100% = 128% 


%Vo, =#ng,= SÉ 


%Vạo, = #ngọ, = Hà x 100% = 50%. 


60 (a = b). 


x100% = 37,5% 


b) Phần trăm thể tích mỗi khí tham gia phản ứng: 
Số mol SO; tham gia phản ứng: 2x mol 

Số mol O¿ tham gia phản ứng: x mol 

Số mol hỗn hợp ban đấu: a + b = 2a mol 
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Vì là chất khí nên %V = %n 


2 2 

Vị Vạo, = 2= - - 
ậy %Wạo, = 2m x 100% = 2 TT x.100% = 40% 
Vọ,=S— -— =20%. 
%Vo,= ấ. x 100% = 2 TT x 100% = 20%. 


Bài 8: 15 lít hỗn hợp khí CO; và CO (ở đkte) có khối lượng 27,18 gam. Hỏi có 
bao nhiêu lít mỗi khí trong hỗn hợp đó ? 


(Đề thi học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Gia Thiếu, Quận Tân Bình, 
TP.HCM. 2007 - 2008) 


Hướng dẫn 
Gọi a là số mol của CO; và b là số mol của CO. 


'Ta có: nhận họp = sử mol 


18 
Theo để bài, ta có hệ phương trình: J® *Ð“ 22-2 


44a + 28b = 27,18 


Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,ð26875 và b = 0,14277 
Vậy Vco, = 0,26876 x 22,4 = 11,802 lít 


'Vecọ = 0,14277 x 22,4 = 3,198 lít. 


Bài 9: Cho hỗn hợp khí gồm NO và NạO có tỉ khối hơi so với hiđro là 16,75. 
Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp đó. 


(Đề thí học sinh giỏi hoá 8, tỉnh Quảng Nam, 2004 - 2005) 
Đáp số: %mxo = 67,2%; %mạ,o = 39,8% 


Bài 10: Cho hỗn hợp (X) gồm Nạ, Hạ và NH; có tỉ khối hơi so với hiđro là 6,8. 
“Tìm phẩn trăm theo thể tích và phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp. 
Biết số mol hiđro gấp 3 lần số mol nitơ. 


(Để thì học sinh giới hoá 8, Trường THCS Nguyễn Gia Thiếu, Quận Tân Bình, 
TP.HCM, 2003 - 2004! 


Hướng dẫn 
Gọi a, b và c lần lượt là số mol của Nạ, H; và NH; 
Mx 
Hy 


= 6,8 = Mx= 6,8 x2 z 13,6 


“Ta có: tư = 
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“Theo để bài, ta có hệ phương trình: 


28a+2b+17° 1a6 - [14,4a+3,4c=1l,6b 
a+b+e Ầ 
b=3a 
lb=3a 


=b>8a;c= 6a 
+) Phần trâm uê thể tích: Vì là chất khí nên %V = #n. 


a a 
%= ——— # = 10% 
TH 5 * SN VỐN.” TC SÁU 


b 3a 
bài 2àuc bi 27 9uddbrrrr T7 T 


e 6a 
#WNm, =#Dnn," nhạc v TỚI 23a tổa 


+) Phần trăm theo khối lượng: Khối lượng hỗn hợp khí (X) là: 
28a + 2b + 17c = 28a + 6a + 102a = 136a gam. 


Vậy %Vụ, = #ng, = 


x 100% = 30% 


x 100% = 60%. 


Vậy #my,= nh x 100% = 20,59% 
“ 1 8 „100% = 4,41% 
mụ, * nề X1008.= vốn k/100% 2 
102a 
kL vi 00% = 100% = 75%. 
#mạn, = Ta T00  RạÌg dUU 3 


DẠNG TOÁN 3: 


“Tính theo công thức hoá học . 


Phương pháp: 


« Khi biết công thức hoá học của hợp chất, xác định thành phẩn phản 
trảm các nguyên tố trong hợp chất. Gồm 9 bước: 


Bước 1: Tìm phân tử khối của hợp chất. 


Bước 2: Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong 
hợp chất theo công thức đã học. 


Ví dụ : Cho hợp chất Al(NO,),. Hãy tính thành phẩn phản trám theo khối 


lượng của các nguyên tố trong hợp chất trên. 
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Hướng dẫn 
~ Phân tử khối của hợp chất: Mạuyo,;, = 27 + 62 x 3 = 213 gam 


~ Phần trăm khối ~ các nguyên tố là: 


xAi- 2T » 

AI = ủã x 100% = 19,67% 
14x8 

SN = TỦ x 100% = 19/72% 

%O= ni x 100% = 67,61%, 


s Khi biết phần trăm khối lượng các nguyên tố, lập công thức phân tử. 
Gồm các bước. 


Bước 1: Gọi công thức tổng quát của hợp chất: A,B,, A,B, 
Bước 2: Xác định x, y, z theo các cách sau: 
Cách 1: Áp dụng công thức tính phần trăm nguyên tố rồi suy ra x, y, Z. 


4A= EM“ xị00y „SỐ XM sau 


]— Mạ x100% 

4B-.VMạ_ x100% =y= 2ÐXM .u. 

Màu, Mụ x100% 
%CxM, 

-.ấNG_ -— rà, 

%C MS x 100% = z Mẹ x100% 


Cách 9: Lập tỉ lệ: — 
Giải hệ phương trình trên = x, y, Z. 


Cách 3: Xét 100 gam chất (X) = {mạ 
mẹ 


sa 0. 
— Mạ Mạ Mẹ 


Lập tỉ lệ: 


tyựi4 


~ Khi tìm được tỉ lệ x, y, z = Công thức nguyên (A,B,C,),. Dựa vào 
phân tử khối để tìm n = Công thức phân tử. 


Chú §: 


~ x, y, z phải là các số nguyên tối giản. 

~ Để'tìm x, y, z nhanh, ta làm: lấy phân số sau cùng nhân nghịch đảo 
với chính nó, và lấy phân số nghịch đảo này nhân với lần lượt các phân 
số tiếp theo. 


Mẹ Mẹ 
Chẳng hạn: x:y:z= -*x TC; SH 
KG ty TM SG Ma Mẹ “mẹ 


Ví dụ: Khi phân tích một hợp chất (X) có thành phần như sau: 28% sắt, 24% 


lưu huỳnh và còn lại là oxi. Tìm công thức phân tử của hợp chất (X), biết 
phân tử khối của (X) bằng 400 đvC. 


Hướng dẫn 
Cách 1: Vì (Ä) chứa Fe, S, O = Công thức tổng quát của (X) là: Fe,S,O,. 
Ỷ my, = 28 gam 
Xét 100 gam (X) = m =4 gam 
= 48 gam 
Lập tí lệ: x: y:Z = ty S35, 35-42 „2; s:14 


56 32 16 56 32 16 
=s Công thức nguyên của (X): (Fe;SaO\¿)„ 


Vì Ms = 400 © (56 x 2 + 32 x 3 + 16 x 12)n = 400 = n = 1 
Vậy công thức phân tử của (X): FezS:O,z ©s Fea(SO,);. 
Cách 2: Gọi công thức tổng quát của (X): Fe,S,O, 


56x _39y 16: _M „_ 56x _ 32y _ 16z _ 400 
Ta có hệ thức: cE ^ 228 %0 100% ° 28% 24% 48% - 100% 


hệ phương trình trên, ta được: x = 2; y = 3; z = 12 
Vậy công thức phân tử của (X): Fe;SaO¡z hay Fe(SO,);. 
Cách 3: Gọi công thức tổng quát của (X): Fe,S,O, 


400x%Fe _ 400x28% _ 
56x100%  56x100% ˆ 


56x 
Ta có: %Fe= — % 
'a Có: e 400 x 100% = x= 


_ 38y 400x#S _ 400x24% _ 
#8 = ng x 100% © y = 22 100% - 32x100% 
16z -400x%O _ 400x48% 

#O = 10g x 100% = Z = T6 100% - 16x100% - 12 


Vậy công thức phân tử của (X): Fe;SO¡z hay Fez(SO,). 


Bài 1: Tìm công thức hoá học của hợp chất có thành phản khối lượng như sau: 


a) Hợp chất (X) có: mẹ, : mc : mọ = 1 : 0,3 : 1,2. 
b) Hợp chất (Y) có: 57,B%Na; 40%O và 2,5%H. 
©) Trong hợp chất (Z): Cứ 2,4 gam Mg kết hợp với 7,1 gam CI. 
dì Trong hợp chất (Q): trong 6,4 gam oxit sắt có 4,48 gam Fe và 1,92 
gam O. Biết trong phân tử các chất ở (a), (b), (c) chỉ có một nguyên tứ: 
kim loại. 
Hướng dẫn 
a) Gọi công thức tổng quát của (X): Ca,C,O, 
“Theo đẻ bài: mẹ, : mẹ : mọ = 1 : 0,3 : 1,2 


mạ HS 1.08, 18 
40 12 16 40 12 16 
=» Công thức nguyên của (X): (CaCO)„ 

Vì trong (X) chỉ chứa 1 nguyên tứ kim loại = n = 1 
Vậy công thức phân tử của (X): CaCO. 

b) Gọi công thức tổng quát của (Y): Na,H,O, 


si 


Lập tí lệ: x: y:z = 1“1:1:8 


my, = ð7, gam 
Xét 100 gam (Y) = |mụ, = 2,5 gam 
mụ = 40 gam 


Lập tỉ lệ: x : y : z = —*: 
=> Công thức nguyên của (Y): (NaOH)„ 
Vì trong Y chỉ chứa 1 nguyên tử kim loại nên n = 1 
Vậy công thức phân tử của (Y): NaOH. 
e\ Gọi công thức của (Z) là: Mg,CI, 
dit mục mẹ 24 71 
Theo để bài, ta có: x: y= — E: St =C”: — =1:2 
QN0NÄ0U2N/22ÀGC 4E Vu, 7 8.7 T7, 
Vì (Z) chứa 1 nguyên tử kim loại = Công thức phân tử của (2) là: MgCl. 
d) Gọi công thức của oxit sắt: Fe,O, 


56x _448 _ x_ 448x162 
“Theo để bài, ta có: T— = 
SG l6y T192 ^y 56x192 8 


Chọn x = 2; y = 3 = Công thức phân tử của (Q): FezO¿. 


Bài 2: Hợp chất của nguyên tố A hoá trị II với nguyên tố oxi. Nguyên tố oxi 
chiếm 20% về khối lượng. Hày cho biết nguyên tố A là gì ? 


4Đề thí học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tán Bình, 
TP.HCM, 2007 - 2008) 


Hướng dẫn 
Gọi công thức oxit của A là: AO 
Theo để bài, ta có: %O = —lỔ—_ x 100% = 20% 
A+l6 


© A + 16 = 80 = A = 64: Đồng (Cu). 


Bài 3: Một hợp chất gồm 3 nguyên tố, thành phắn khối lượng của Cu chiếm 
40%, của S chiếm 20% và của O chiếm 40%, biết phân tử khối của hợp 
chất là 160. Xác định công thức phân tử của hợp chất đó ? 

(Đề thí học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Hoa Lư, Quận 9, TP.HCM, 2006 ~ 8007) 
Đáp số: CuSO, 
Bài 4: Một muối sunfat của kìm loại hoá trị II để lâu ngày trong không khí trở 


thành phân tử muối ngậm nước. Trong phân tử muối ngậm nước kim loại 
chiếm 25,6%. Tìm công thức phân tử muối ngậm nước đó. 


(Đề thí học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM, 2005 - 2006) 
Hướng dẫn 


Gọi công thức muối ngậm nước có dạng: RSO,.nHạO 
R 


i :#R= ——— % = 25,6% 

“Theo để bài, ta có: %R E+86: Tên x lỡ 25,6 
96 + l8n 
GỎ/24:420060312ã)2210102 22T —~7 


Bảng biện luận: 


+|[s]s 


39.39 | 45.42 | 51,61 | 578 | 64 | 70.2 | 76,39 
Vậy nghiệm hợp lí là: 64: đồng (Cu) 


Vậy công thức muối ngậm nước là: CuSO,.ðH;O. 


Bài 5: Trong vỏ trái đất, nguyên tố hiđro chiếm 1% về khối lượng và nguyên tố 

lic là 26%. Hỏi số nguyên tử của nguyên tố nào có nhiều hơn trong vỏ 
trái đất ? 

(Đề thi học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du. Quận 1, TP. HCM, 1997 - 1998) 
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Hướng dẫn 


“heo để bài, ta có: mạ = — “1 x 100% = 1% 
mm 


1 
© mù = T0, X Tiưai đất 0,01 x mưni đất 


— Số nguyên tử hiểmo là: 2° TDaeek x 6,102 
mà 26 
và “mg, = x 100% = 26% œ mẹ, = ~——X mụni qát = 0,26 X mụyại đất 
"lưới đất. 100 
c là: _ x 6.102 = 6,ð7.10°! x mua ag 
x x. " 
Lập tỉ số: Số nguyên tử hiếo „ 6.10 xmuàD „¡ 


Số nguyên tửsilic _ 5,57.10°xm 
Vậy số nguyên tử hiđro nhiều hơn số nguyên tử silic trong vỏ trái đất. 
Bài 6: Nếu hàm lượng phản trăm của một kim loại trong muối cacbonat là 40% 
thì hàm lượng phần tràm của kim loại trong muối photphat là bao nhiêu ? 
(Để thì học sinh giòi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM, 


1997 - 1998) 
Hướng dẫn 
Gọi công thức muối cacbonat của một kim loại có dạng Rạ(CO;), 
3z : 2R 
“Theo để bài, ta có: %R = Ra 60a x 100% = 40% 
© 2R + 60a = 65R © R = 20a 6) 
Gọi công thức muối photphat của kim loại R là: Ra(PO,), 
. 3R 3x20a 
Ta có; #R 3R.95a x 100% 3x20a + 95a x 100% = 38,7% 


Vậy nếu phần trăm của kim loại R trong muối cacbonat là 40% thì phản. 
trăm của kim loại R trong muối photphat là 38,7%. 

Bài 7: Một hợp chất (X) gồm các nguyên tố Mg, C, O có tỉ lệ khối lượng là: 
mạy : mẹ : mọ = 2 : 1: 4. 
a) Tìm công thức hoá học của X, biết phân tử khối của X bằng 84 đvC. 
b) Tính hoá trị của Mg trong hợp chất đó. 


(Đề thi chọn học sinh giòi hoá 8, Trường THCS Hoa Lư, quận 9. TP.HCM, 
2006 - 2007! 
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Hướng dẫn 
a) Lập công thức phân tử của X. 


Vì X chứa Mg, C, O nên gọi công thức tổng quát của (X) có dạng: 
Mg,C,O, 


ủX2VAg4 00k tốc THÓ  o Á vế ST, 
Lập lệ x:y:2= TT"! 16”24'12 16788. 
= Công thức nguyên của (X): (MgCO,)„ 
Mà: Mẹ = 84 cs (24 + 12 + 48)n = 84 = n =1 


Vậy công thức phân tử của (X): MgCO;. 


b) ÑgCO., áp dụng quy tắc hoá trị = a = II. 
Vậy Mg có hoá trị II. 


Bài 8: a) Một muối ngậm nước có dạng CaSO,.nH;O có chứa 4 gam H;O trong 
một mẫu 19,11 gam. Hãy xác định công thức phân tứ của muối đó. 


b) Lấy 14,3 gam hợp chất natri cacbonat ngậm nước (NazCOa.xH;O). Đun 
nóng để làm mất nước thì thu được muối khan có khối lượng nhẹ hơn 
khối lượng ban đầu là 9 gam. Hãy xác định công thức của muối ngậm nước. 


e) Trong muối ngậm nước CuSO,.nH;O, trong đó Cu chiếm 25,6%. Xác 
định công thức phân tử muối. 
Hướng dẫn 
a) Trong 136 + 18n gam CaSO,.nH;O chứa 18n gam H;O 
19,11 gam CaSO,.4H¿O — 4 gam HO 
186 + lên _ lồn 
19,11 4 
© 4(136 + lồn) = l8n x 19,11 © ð44 = 271,88n = n = 2 
Vậy công thức muối ngậm nước là: CaSO,.2H,O. 


b) Khối lượng muối mất nước thu được nhẹ hơn khối lượng muối ban đảu 
là 9 gam = khối lượng giảm chính bằng khối lượng của nước: 


= mụ¿= 9 gam = mau; khán = 14,3 — 9 = ð,3 gam. 


Trong 106 + 18x gam Na;CO;.xH;O chứa 18x gam HO 
14,3 gam Na;CO;.xH;O 9 gam HạO 
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106 + 18x _ 18x 
max 

Vậy công thức muối ngậm nước: Na;CO:.10H;O. 

©) Theo để bài, ta có: 

«83 

_ 160 + l8n 


Vậy công thức phân tử muối ngậm nước là: CuSO,.5H;O. 


Ầ © 9õ4 + 162x = 257,4x œ 95,4x = 954 = x = 10 


%Cc x 100% = 25,6% œ 160 + l8n = 250 = n = õ 


Bài 9: Có hai nguyên tố X, Y tạo thành hai hợp chất A; và Bị, trong Á¡ nguyên 
-tố X chiếm 75% và nguyên tố Y chiếm 25% theo khối lượng, còn trong Bị 
nguyên tố X chiếm 90% và nguyên tố Y chiếm 10% theo khối lượng. Nếu 
công thức hoá học của A; là XY, thì công thức hoá học của B; là gì ? 


Hướng dẫn 
Từ A¡ (XY,), ta có: . 
X 4Y 
%X«= = h = “ 
X Xa x100% TB% ; %Y T:rư *100% 25% 
#X__X X+4Y 75% — X_ - 
“ấy X+4Y” 4Ÿ “28% CS 4V CÔ K=1ý () 
Gọi công thức tổng quát của Bị có dạng X,Y, 
aX bŸ 
: %X = & ;®Y = # 
Ta có: %X aXabY x 100% = 90% ; %Y aXibY x 100% = 10% 
aX „ a.12Y TL.) 
°w"? (2). Thế (1) vào (2), ta được: bY hỏng” re” 


Chọn a = 3; b = 4 = Công thức phân tử của B; là: XạY4. 


Bài 10: Có hai khí A, B. A là hợp chất của nguyên tố X với oxi, B là hợp chất 
của Y với hiđro. Trong một phân tử A hoặc B chỉ có một nguyên tử X 
hoặc Y. Trong A oxi chiếm 50%, còn trong B hiđro chiếm 25%. Tỉ khối 
hơi của A đi với B bằng 4. Xác định công thức phân tử khí A, B. 


(Đề thị học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Quận Tân Bình, 
TP. HCM, 2005 - 2006! 


Hướng dẫn 
Gọi công thứ tổng quát của A, B lần lượt là X;O, và YH, 


Theo để bà, ta có: #oy¿o, = 2. lạc X100% = 60% 


+1 
‹+ 2X + 16a = 32a ‹+ X = 8a 
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Bảng biện luận: 


|1 2 3144| 
L#| 


X 8 16 24 
= Nghiệm hợp lí: a = 4; X = 32: lưu huỳnh (S) 
'Vậy công thức của (A): SO¿. 
x 100% = 25% œ Y + b = 4b œ Y = 3b 


b 
% VI = 
#u/vH, “ ýT+E 


Bảng biện luận: 


b|1 2 3914|] 
_xỊ» s9 |H| 


= Nghiệm hợp lí : b = 4; Y = 18: cacbon (C) 
'Vậy công thức phân tử của B là: CHụ. 


M 
Kiếm chứng: d, = Ế NH. = 4: phù hợp với giả thiết nên 
CH¡ 


cách giải trên là đúng. 


Bài 11: Một hỗn hợp (X) gồm 3 oxit của nitơ: NO, NO, N,O,. Biết #Vyo = 45%; 


%Vyo,= 15% và %Vy ọ = 40%. Thành phần phần trăm theo khối lượng 
N;O, 


của NO trong hỗn hợp là 23,6%. Xác định công thức phân tử N,O,. 


(Để thì học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Gia Thiểu. Quận Tân Bình, 
TP.HCM, 2003 - 2004) 


Hướng dẫn 
Vì là chất khí nên #V = %n. 
Theo để bài, ta có: nụọ = 0,45 mol; nọ, = 0,15 moi và n„ „ = 0,4 moi 
30 x 0,45 


T - In TT  ....  ÍRÊC GTGNUỰjI 
Mà: Zmo = 20 0,45+46x0.15+0.414x+18y) “100% 
28/6 = A0036 100 


30x0.45 +46x0,15+0,414x+16y) = 

e 186 + 6/9 + 0/4(14x + 16y) = B7,2, 

99 ~14x 
16 


(x,y€Z) 


+2 14x + l6y = 92 = y = 


Bảng biện luận: 
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= Nghiệm hợp lí: x = 2; y = 4 
Vậy công thức của oxit nitơ thứ ba: N;O,. 


Bài 12: Ở một nông trường, người ta dùng muối đồng ngậm nước CuSO,.H¿O 


để bón ruộng. Người ta bón 25 kg muối trên 1 hecta đất. Biết muối này 
có chứa 5% tạp chất. Hãy tính khối lượng Cu được đưa vào đất.. 


Hướng dẫn 
Ta có: Me„«o, „¡„= 250 gam 


Khối lượng muối ngậm nước tỉnh khiết là: 25 x La] = 28,15 kự 


'Trong 250 gam CuSO,.5H:O chứa 64 gam đồng. 
23,75 kg CuSO,.SH;O chứa x kg đồng. 


_ 28,76 x64 
250 


=x = 6,08 kg. 


Bài 13: Đem nung 1 tấn quặng chứa 90% Fe;O; (còn lại tạp chất không sử 


dụng được) trong lò cao, cho biết: 
a) Có bao nhiêu tạ Fe;O; trong 1 tấn quặng ? 
b) Tính khối lượng sắt thu được ? Giả sử sự hao hụt không đáng kể khi nung. 


e) Nếu muốn thu được 1 tấn sắt thì phải dùng hết bao nhiêu tấn quặng 
loại này ? 


Hướng dẫn 
a) Trong quặng chứa 90% FezO; nên khối lượng FezO; có trong quặng là: 


90 5 
1x Tng = 0,9 tấn = 9 tạ. 


b) Tính khối lượng sắt: 
Trong 160 gam Fe;O; chứa 112 gam sắt. 
9 tạ FezO; chứa x tạ sắt 


9x112 
* “nạo = 6 tạ = 680 kg. 


€) Tính khối lượng quặng cẩn dùng. 
“Trong 160 gam Fe;O; chứa 112 gam sắt. 
y tấn FezO; chứa 1 tấn sắt 


=x 


_ 160x1 _ 160 


=Y* TTz “T2 tiến) 

Vì quậng chứa 90% Fe;O; nên khối lượng quặng cắn dùng là: 
 sƯẾ 1,587 (tấn). 
112” 90 


Bài 14: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất Y chứa các nguyên tố C, H, O thu 


được 2,24 lít CO; (đkte) và 1,8 gam nước. Biết 1 gam chất Y chiếm thể 
tích 0,3733 lít (đkte). Xác định công thức phân tử hợp chất Y. 
Hướng dẫn 


224 


ñaïag “ 60 (mol) 


24 
7. X12 = 1,2 gai 
24” s 


Khối lượng H trong (Y): mụ = nụ x 2 = 3 x# = 0,2 gam 


Cách 1: Khối lượng cacbon trong (Y): mẹ = nạụ, x12 


Khối lượng O trong (Y): mọ = 3 ~ (mc + mụ) = 8 ~ (1,2 + 0,2) gam 
Gọi công thức tổng quát của Y; C,H,O, = 1,6 gam 


Lập tỉ lệ: x: y :Z= LH nh: trưn: =1:8:1 
= Công thức nguyên của (Y): (CH;O)ạ. 

Mà My = 60 © 30n = 60 = n = 2 

Vậy công thức phân tử của (Y): C;HO;. 


224 


Cách 2: +) mẹ = 2 X 18 = lỡ gam = Số nguyên tử C = 12x60 _„ 


3x12 
Ti x2 = 0,2 gam = Số nguyên tử H = 260 „ 
18 3x1 


1,6x60 
3x16 


+) mụ = 4 


+) mọ = 1,6 gam = Số nguyên tử O = .?2 


'Vậy công thức phân tử của (Y): CạH,O¿. 

Cách 3: Viết phản ứng: 

Vì Y cháy sinh ra CO; và HO = Y chứa C, H và có thể có O. 
Gọi công thức tổng quát của (Y): C,H,O, (z có thể = 0). 


61 


Phản ứng: 


C,H,O, + (‡ )9: —t— xCO;+ 3H¿O @) 


(mol) — 0/05— 0/05x  0,095y 
Ta có: ny = an = 0,05 mới 

Từ) = nọ, = 05x = TT = x =8 và nụy = 0,085y = TẾ =y.4 
Mà My = lê + y + l6z = 60 =z= fP~TÊE~} —— “ã 


Vậy công thức phân tử của (Y): C;H,O;. 


Bài 15: Nung 2,45 gam một muối vô cơ thấy thoát ra 672 ml O; (đkte). Phần 
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chất rắn còn lại chứa 52,35% kali và 47,65% clo. Tìm công thức phân tử 
của muối. 
Hướng dẫn 

Cách 1: Vì chất rắn chỉ có kali và clo (tổng % khối lượng bằng 100%). 
Như vậy chất rấn ứng với công thức muối duy nhất là KCI. Khí thoát ra 
là oxi nên công thức tổng quát có dạng (KC),O, 

0,672 
224 


Và khối lượng KCI: 2,45 - 0,96 = 1,49 gam 


Khối lượng oxi là: 


x32 = 0,96 gam 


Lập tỉ lệ: x:y= Taa mo „ Lá9, 096 „1.1 „1; 


745 16 745 16 3 
Vậy công thức muối cần tìm là: KCIO¿. 


Cách 3: Phản ứng: — (KCU,O, —Ÿ— xKCI + ;0: 


(gam) _ 74/5x + l6y l6y 
(gam) 2.45 0,96 
14,õx + l6y _ 16y 
2.45 0,96 
238/84 1 
171,52x + 15,36y = 39,3y © 71,52x = 23,84y = ÃŠ =< “TC =— 
li 4061072240 2653/2/104: 10% Y V182 8 


'Vậy công thức muối cẩn tìm là: KCIO;. 


Bài 16: Xác định công thức phân tử của các chất A, B, C, biết thành phần % 


khối lượng như sau: 


a) Chất A chứa 85,71% cacbon và 14,29% hiđro; 1 lít khí A ở đktc nặng 
1,25 gam. 


b) Chất B chứa 80% cacbon và 20% là oxi. 


e) Chất C chứa 40% cacbon, 6,67% hiđro và còn lại là oxi, biết C có chứa 
2 nguyên tử oxi. 


Hướng dẫn 
a) €H¿ 
b) (CHạ); 
Biện luận: Khi n = 1: loại, vì € hoá trị III 
Khi n = 2: C¿H¿ (nhận) 
Khi n = 3: CaH¿ (loại) vì dư hoá trị của C 
Khi n = 4: C,H¡; (loại) lí luận như trên. 
©) CzH,O¿. 


DẠNG TOÁN 4: 


Tính toán dựa vào phương trình phản ứng 


Phương pháp: 


“Tính theo phương trình hoá học là bài toán dựa vào phương trình hoá 
học rồi từ lượng một chất đả cho, tính lượng một chất khác (chất cần 
tính) trong phản ứng. Bài toán tiến hành theo các bước: 
Bước 1: Lập phương trình hoá học của phản ứng xảy ra. 


Bước 2: Rút ra tỉ lệ số mol giữa chất đã biết và chất cần tìm (tỉ lệ này 
bằng đúng tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử, tức hệ số mỗi chất trong 
phương trình hoá học). 


Bước 3: Viết tì lệ giữa số mol bài cho của chất biết và số. vn a của chất 
cần tìm. 


Bước 4: Tính a theo tỉ lệ thức. 


TTuỳ theo bài cho gì vẻ chất biết cũng như yêu cấu tính gì vẻ chất cắn 
tìm, ta áp dụng các công thức biến đổi sau: 


m=n xM gam; n = ẤT mồi; na mi 


tất cả các bài toán này đều tính theo quy tắc tam suất. 
® Dựa tảo lượng một chất tỉnh lượng các chất còn lại trong phản ứng: 


Ví dụ 1: Cho 14 gam sắt tác dụng với lượng dư axit sunfuric H;8O, tạo muối 


sất sunfat (FeSO,) và khí hiđro (H¿). 

a) Viết phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng axit tham gia phản ứng. 
©) Tính thể tích hiđro tạo ra (đkte). 


d) Tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn sản phẩm sau 
phản ứng. 


* Hướng dẫn 
Ta có: ng, = 1Ã = 0,25 moi 
56 
ai Phản ứng: — Fe + H;SO,—¬ FeSO, + Hạ? aœ 
tmol) 025-035 025 025 


b› Tính mu„, 
Từ (1) =9 ụ,so, phán ung = 02B mol Sm,so, phán ơạy = 0,25x98 = 24,5 gam 


e) Tính Vụ, ở đktc 
Từ (1) = nụ, = 0,95 mol = Vụ, = 0,25 x 99,4 = 5,6 lít 
d) Tính mạuso, 


Từ (1) = ngusọ, = 0,25 mo] © mp¿sọ, = 0,2õ x 152 = 38 gam. 


Ví dụ 2: Cho phương trình hoá học sau: CaCO¿ —!—› CaO + CO? 


a) Tính khối lượng CaCO; cắn dùng để điều chế 3,92 gam CaO. 
b) Sau phản ứng thu được 5,6 lít CO; (đktc) thì cấn bao nhiêu gam 
CaCO; phản ứng ? 

Hướng dẫn 


a) Tính mẹ,co,: Ta có: ncụo = na = 0,07 moi 


S-BTCLHH8-A. 


CaCO; —“—› CaO + CO; œ) 
(mol) 0,07 0/07 
Từ (1) = noeọ, = 0,07 mol = mụ„cọ, = 0,07 x 100 = 7 gam. 
¿ 5,6 _ 
b) Ta có: nọ, TC = 0,25 mọi 


CaCO; —Ÿ—› CaO + CO; `) 
(mol) 0,25 «0,25 


Từ (2) = no„vọ,= 0,25 mol = mạ„cọ, = 0,25 x 100 = 2 gam. 


© Bài toán cho biết lượng của cả hai chất tham gia phản ứng uà yêu cẩu 
tính lượng chất sản phẩm: 


Phương pháp: Trong số hai chất tham gia sẽ có một chất phản ứng hết, 
chất kia có thể phản ứng hết hoặc còn dư. Lượng chất sản phẩm được 
tính theo lượng chất nào phản ứng hết. 


Để biết chất nào hết, chất nào dư thì ta phải so sánh hai tỉ số mol của 
hai chất tham gia A và B. 


Ví dụ 1: Cho 32,4 gam kim loại nhôm tác dụng với 21,504 lít khí oxi (đkte). 


a) Tính khối lượng nhôm oxit (AlzOa) tạo thành. 
b) Tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng. 


Hướng dẫn 
a) Tính khối lượng Al,Oy: — 4Al+ 8O;——› 2AI,O; ( 
(mol) 12208 06 
2.4 : 
Ta có: nạ = TỐC? = lỡ mới và nọ, = 2E TÊN = 0,86 ml 


Lập tỉ lệ số mol: 


Du 
AeS2=08 
¬o, „0.96 „ 
Sa 0/88 


Vì AI < nên sau phản ứng (1) thì oxi còn dư 


Từ (1) = Tại o, = 0,6 mol TẠI o, = 0,6 x 102 = 61,2 gam. 


b) Tính khối lượng chất dư 
Theo câu a) © nọ, ¿„= 0,96 - 0,9 = 0,06 mol 


= mạ, ¿„= 0,06 x 32 = 1,92 gam. 


Ví dụ 2: Khi cho kim loại nhôm tác dụng với muối đồng sunfat (CuSO,) thu 


được nhôm sunfat Alz(SO,); và kim loại đồng. 
a) Viết phản ứng xảy ra. 


b) Cho 12,15 gam nhôm vào một dung dịch có chứa 54 gam đồng sunfat. 
Chất nào còn dư sau phản ứng và có khối lượng bao nhiêu ? 


©) Lọc bỏ các chất rắn rồi đem cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu 
gam muối khan ? 


Hướng dẫn 
a) Phản ứng 


2Al + 8CuSO, —› Al(SO,) + 3Cu 6) 
(mol 0,225 © 0,3375 — 0,1125 0,3375 


b) Tính khối lượng chất dư 


:aạ= 121 „ ve 
“Ta có: nại = LIÊN 0,45 mol và neo, 160 F 0,3375 mol 
Tạ c5 -0286 
Lập tỉ lệ mol: — sau phản ứng (1) thì AI còn dư 
neo, 0,3375 
E xả - s.= =0,1125. 


Số mol AI dư là: 0,45 ~ 0,225 = 0,225 mol 

= mụy„,= 0,225 x 27 = 6,075 gam. 

©) Tính khối lượng muối khan. 

Muối khan thu được là nhôm sunfat: Al,(SO,)› 
Từ (1) © nạo, «s22; = 0,125 moi 


 ma,so,„ u22 = 0,195 x 342 = 38,475 gam. 


Bài 1: Cho phương trình nhiệt phân như sau: 


2KClO; —Ÿ—› 2KCI + 30; œ@) 


a) Nếu đem nhiệt phân hết 29,4 gam KCIO; thì thể tích khí O; (đktc) 
thu được bao nhiêu ? 


5-BTCLHH8-B 


b) Tính khối lượng Fe,O, tạo thành khi cho một nửa lượng khí oxi sinh 


ra ở trên tác dụng hết với 50,4 gam sắt. 


ce) Lấy hết FegO, thu được ở trên cho tác dụng với lượng dư dung dịch 
HCI. Cô cạn dung dịch sau phản ứng. Tính tổng khối lượng muối khan 
thu được. Biết phản ứng xảy ra: 

FeaO; + HCl — FeCl¿ + FeCl; + HạO 


Hướng dẫn 
ai Tính Vụ ở đkte: Ta có: ngạo, = -CC. = 0,24 mọi 
\ -” 129,5 
2KCIOy ——› 2KCI + 3O; ) 
(mol) 0/24 0,36 


Từ (Ủ) = nọ, „„,s„„„= 0/86 mọi = Vụ, „..,„„, = 0,36 x 29,4 = 8,064 lít. 


b) Tính khối lượng Fe;O,: 


'Ta có: nựy = mm = 0,8 mol và nọ, = 0,36 mol 


Phản ứng: 3Fe + 20; ——› Fe;O, : (3) 
(mol) 027 0,18 0,09 


Lập tỉ lệ mol: => sau phản ứng (2) thì Fe dư. 


Từ (2) = gạo, dạo thanh = 0,09 mọÌ 


=  TEcO, seo bánh = 0,09 x 232 = 20,88 gam. 


e) Phản ứng: 
Fe;O, + 8HCl¿y—› FeCl + 2FeCl; + 4H¿O (8) 
(mol) 0,09 0/09 018 


Từ (8) = ngu, = 0,09 mol và ngạc, = 0,18 mol 
Khối lượng muổi khan thu được là: m„u¡ wap = mgạct, + mycc, 


= 0,09 x 127 + 0,18 x 162,5 = 40,68 gam. 


6ï 


Bài 2: Cho sơ đồ phản ứng: AlO + HCI — AICI + H;O 


a) Dựa vào hoá trị các nguyên tố hãy sửa các công thức lại cho đúng rồi 
cân bằng phản ứng trên. 


b) Hãy xác định khối lượng nhôm oxit đã phản ứng và khối lượng nhôm 
clorua tạo thành khi đã dùng hết 18,25 gam axit elohidric. 


©) Tính khối lượng nước thu được. 


Hướng dẫn 
a) Sửa và hoàn thành phản ứng: 
AlzO; + 6HCI —› 2AICl; + 3H;O 6) 
(mÙD  “Š 08. ộ 085 


b) Tính khối lượng nhôm oxit và nhôm clorua: 
18,25 


= 0,ỗ mol 


Ta có: nụcị = 


Từ (1) S PẠI,0, phản ong = mô] S) HẠI,0, phản ong => 102 = 8,ð gam 


VỀ ĐẠICI, tạo thánh E R TöÌ S' TẠIC), tạo thành “ ?* 133,5 = 22,25 gam. 


©) Tính khối lượng nước: 
Cách 1: Từ (1 = nụy= 0,26 mol = mụ,„= 0,25 x 18 = 4,ỗ gam. 
Cách 2: Áp dụng định luật báo toàn khối lượng, ta có: 

Tạj,o, # tục = mạici, # mị,o 


© mụ¿o = mạio, + mụci = mạic, = 8,ỗ + 18,25 ~ 29,25 = 4,5 gam. 


Bài 3: Cho 720 em” khí CO; (20°C và 1atm) lội từ từ qua nước vôi trong dư. 


Hãy tính: 

a) Khối lượng canxi hiđroxit Ca(OH); tham gia phản ứng. 
b) Khối lượng canxi cacbonat CaCO; kết tủa thu được. 
Biết rằng ở 20°C và 1 atm, thể tích 1 mol khí là 24 lít. 


Hướng dẫn 
Phản ứng: CO; + Ca(OH)¿— CaCO;k + H;O @ 
(mol) 0,03 — 0,03 0,03 


0,72 
Ta có: nạọ,= cac” = 0,08 mọi 
a) Tính khối lượng Ca(OH); phản ứng: 
Từ (1) = neyow, su, ø„= 0/08 mọi S mesou, „„„ „„= 0,08 x 74 = 2,22 gam 


b) Tính khối lượng CaCO; tạo thành: 
Từ (1) Z neo, s22 = 0/08 moi = ma„co, „ ¿¿„= 0,03 x 100 = 3 gam. 


Bài 4: Khi cho sắt tác dụng với oxi, thu được oxit sắt từ theo phản ứng sau: 


Fe + 20; —Ý——› FesO, 


a) Nếu sau phản ứng thu được 13,92 gam oxit sắt từ. Hãy tính khối lượng. 
sắt và thể tích oxi (ở điều kiện thường) đã phản ứng. 


b) Tính khối lượng KMnO, cẩn dùng để khi nhiệt phân thu được lượng 
oxi bằng lượng oxi tham gia phản ứng ở câu a. Biết khi đun nóng 2 mol 
KMnO, thoát ra 1 mol O¿. 


Hướng dẫn 
a) Tính mự, và Vọ, : 


Ta có: ngạo, = _ = 0,06 mol 


Phần ứng: 8Fe + 20; —Ứ—› FezO, @) 
(mol) 0018 0,12 «0,06 

“Từ (1) = nựe pháo nạ = 0,18 mọi => mực peán ¿ạy = 0,18 x B6 = 10,08 gam 

VÀ Tọ, phán ng = 0,12 môi © VO, phán ¿ng = 0,12 x 24 = 2,88 lít 


b) Sơ đổ: 2KMnO, —— các chất rấn,+ O; 
(mol) 3 1 
(mol) a 0112 


= Số mol KMnO/ phản ứng: 0,24 mol 
= mụsyo,= 0,24 x 158 = 37,92 gam. 


Bài ð: Đem phân huỷ 15 gam CaCO; thì thu được bao nhiêu gam CaO ? 


Một bạn học sinh giải như sau: CaO + CO¿——› CaCO; 


Ta có: neyco, = ma” 0,15 mol 
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Cứ 1 mol CaO cho 1 mol CaCO; 

Vậy 0,15 mol CaO cho 0,15 mol CaCO; 

Từ (1) = neạo = 0,15 mol = mcạo = 0,15 x 56 = 8,4 gam 
Vậy thu được 8,4 gam CaO. 


“Theo em chỗ sai của cách giải trên là gì ? Từ đó rút ra nhận xét về sự 
khác nhau giữa phương trình hoá học và phương trình toán học. 


Hướng dẫn 
Phản ứng: CaCO; ——› CaO + CO; 
1 mol CaCO; cho 1 mol CaO 
0,15 mol CaCO; cho 0,15 mol CaO 


Phương trình ở bài làm trên là của phản ứng khác: CaO hoá hợp với CO; 
sinh ra CaCO:; không phải là hiện tượng hoá học của bài toán này. 


Do vậy, đối với phương trình hoá học không được đổi chỗ hai vế cho nhau. 


Bài 6: Cho sơ đồ phản ứng: CaCO; + HNO; — Ca(NO¿); + CO¿? + HạO 
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a) Lấy 31, gam đá vôi cho tác dụng vừa hết với 37,8 gam axit nitric. 
Tính thành phần phẫn trăm theo khối lượng của canxi cacbonat có trong 
đá vôi. 


b) Tính thể tích (đkte) của khí cacbon đioxit sinh ra. 


©) Cô cạn dung dịch sau phán ứng đã loại bỏ hết phần rắn. Hãy tính khối 
lượng muối khan thu được. 


Hướng dẫn 
a) Tính phần trăm CaCO; trong đá vôi: 
Ta có: nọ, = _ 0,6 mol 
CaCO; + 2HNO; — Ca(NO;); + CO¿† + HạO œầ) 
(mol) 03 0,6— 0.3 0,3 
"Từ (1) =: eạc0, phán ong = 0,8 mol =. Pcạco, uạn chất = Ú,8 x 100 = 30 gam 


30 
Vậy %m „ “Scc x 100% = 95,24% 
» SX..' 


b) Tính Veo,: Từ (1) = ncọ,= 0,8 mol © mẹo, = 0,8 x 29,4 = 6,72 lít. 


©) Tính khối lượng muối khan: 
Sau khi cô cạn dung dịch thì muối khan thu được là Ca(NO;); 
Từ (1) = neạyo,„, = 0,8 mol = moyo,,, = 0,3 x 164 = 49,2 gam. 
Bài 7: Đốt cháy hết 3,6 gam một kim loại R (hoá trị II) thu được 6 gam oxit 


của nó. 
a) Viết phản ứng tổng quát xảy ra. 


b) R là kim loại nào sau đây: Fe, Ca, Mg, Zn ? 


e) Cho lượng kim loại trên tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng thì thể 
tích khí HạS (đkte) thoát ra là bao nhiêu ? 


Hướng dẫn 
a) Phản ứng: 8R + O¿——› 9RO 
b) Xác định tên R: 2R + O; —› 2RO @) 
(gam) 2R 2(R + 16) 
(gam) 36 6 
2R _ 2(R+16) 
tp “To s c°6R=86R +õ76 


© 2,4R = ð7,6 => R = 24: magie (Mg) 


©) Phản ứng:  4Mg + 5H;SO„z„. _—— 4MgSO, + H;S + 4H¿O (2) 
(mol) 0,15 => 0,0375 


= 0,15 mol 


Từ (2) = nụ,s = 00875 mol Vụ/s= 0,037 x 22,4 = 0,84 lít. 


Bài 8: Đốt cháy hết 4,4 gam hỗn hợp gồm C và S thì cẩn dùng 4,48 lít O; 
(đkte). Hãy tính khối lượng của SO; và CO; thu được. 


Hướng dẫn 
Cách 1: Gọi a là số mol của C và b là số mol của S. 
ca _ 448 _— 

Tạ có: nọ = uc = 0/2 mọi 
Phản ứng: CŒ+O; —?—› CO; @®) 

(mol) a=>a a 

S+O; —Ẻ—› SO; 3) 
(ml) b¬b b 
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Theo để bài, ta có hệ phương trình 
nọ, =a+b=0,2 
(mu, „y = 12a + 32b = 4,4 
Giải hệ phương trình, ta được: a = b = 0,1 
Vậy mụụ, = 0,1 x 44 = 4,4 gam và mạo,= 0,1 x 64 = 6,4 gam. 


Cách 2: Phản ứng: C + O; —Ÿ—› CO; œ) 
(ml) ae a= a 
s§s + ằœ —=s%% (3) 


(mol) (0,2 a) (0,2-a)  (0,2-a) 
Gọi a là số mol O¿ tham gia phản ứng (1) 
= (0,2 ~ a) là số mol O; tham gia phản ứng (2) 
“Theo để bài, ta có phương trình: mu¿a nạp = mẹ + ms 
© 12a + 32(0,2 - a) = 4,4 œ 12a + 6,4 - 32 = 4,4 = a = 0,1 
Từ (1) = nạo, = 0,1 mol © mẹo, = 0,1 x 44 = 4,4 gam 


Từ (2) = nạo, = 0,2 ~ a = 0,2 ~ 0,1 = 0,1 mol 
= mạo, = 0,1 x 64 = 6,4 gam. 
Cách 3: Gọi a là khối lượng của C trong hỗn hợp ban đầu. 


=nc = — mol 


12 
Và (4,4 — a) gam là khối lượng của S trong hỗn hợp ban đầu 
44-a 
=ns= ——— mol 
Phản ứng: C+O; —¬ CO; œ@) 
a _— a a 
(mol) tr ¬ 15 15 
§ + 0 —— %0, (3) 
(mo) - SÉ=® „ 


32 
“Theo để bài, ta có phương trình: 


— 


=0,2 


À Yh, “Boy,  u,, € 


©› 32a + 62/8 ~ 12a = 76,8 SANG 24=a= 12 
Từ (1 = nạụ,= È= ĐỂ = 0,1 mol mạo, = 0,1 x44 = 4,4 gam 


12” 12 
4,4~1/2 
32 32 
= mụ;,= 0,1 x 64 = 6,4 gam. 


Từ (2) = nạọ, = = 0,1 mol 


Bài 9: Cho 30 gam hỗn hợp hai kim loại Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCI 


dư, thu được ð,6 lít Hạ (đkt). 


a) Hãy tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng 
Cu không tan trong dung dịch HCI. 


b) Tính khối lượng muối sất (II) clorua tạo thành. 
e) Đem lọc sản phẩm sau phản ứng, thu được chất rắn. Sấy khô chất rắn 
thì có khối lượng bao nhiêu ? 


d) Đây là phương pháp tách Cu ra khỏi hỗn hợp Cu và Fe. Hãy trình bày 
một phương pháp tách khác. 


Hướng dẫn 
Ta có: nụ,  ¬u 0,25 mol 
a) Tính khối lượng mỗi kim loại: 
Phản ứng: Fe + 2HCI——› FeCl; + H;ĩ (@) 
(mol) 0,25 025 0,25 
Cu + HCI 


"Từ (1) = ng, = 0,25 mol = mẹ, = 0,25 x 56 = 14 gam 

Mà mhòn hợp kín loại Z Đực + mẹ, 

mẹ = Thỏn hợp kìm loại — mpẹ = 80 — 14 = 16 gam. 

Vậy %mr, = * 100% = 46,667% ; %mcụ = 100% - 46,667% = 53,333. 
b) Tính khối lượng sắt (ID) clorua tạo thành: 

Từ (1) = ngụ, = 0/25 mol © myạ;, = 0,25 x 127 = 31,75 gam 


e) Chất rấn thu được sau khi sấy khô chính là khối lượng của đồng: 
16 gam. 


d) Dùng nam châm thì Fe sẽ bị hút khỏi hỗn hợp, đồng không bị hút. 
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Bài 10: Lấy 375 gam đá vôi đolomit (gồm MgCO; và CaCO;), trong đó canxi 


eacbonat chiếm 60% theo khối lượng và magie caebonat khi nung nóng bị 
phân huỷ tương tự canxi cacbonat. 


a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 
b) Tính thể tích khí ở điều kiện thường và khối lượng khí thu được. 
©) Tính khối lượng hỗn hợp hai oxit thu được. 


d) Nếu dẫn hết khí trên vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được tối 
đa bao nhiêu gam kết tủa. 


Biết có phản ứng: CO; + Ca(OH)¿ ——› CaCO;k + HạO 
Hướng dẫn 
a) Phản ứng xảy ra: CaCOy —!— CaO + CO;† 


MgCO; —Ÿ—› MgO + CO;? 
bi Tính Vẹo,: 


"Theo để bài, ta có: mẹạcọ, = 875 x m5 = 225 gam 


ng “ng = 2,25 mol và mạycọ, = 375 - 225 = 150 gam 


150 
= ngụco,= TC mọi 


% 

CaCO; ——› CaO + CO;† () 
(mol) — 2/25— 9/25 2/25 

MgCO; ——› MgO + CO;† (®) 
tmạp — đỡU„ lố0 160 

8 8 84 


150 
Từ (1) và (2) = 2/25 + —— mol 
và (2) S Š neo, = 995 + TP mọi 


= Vco,= (88 + TC) x 84 = 96.86 lít 


và mẹo, = (2/25 + TT )x.44 = 177,67 gam. 


€©) Tính khối lượng hai oxit: 
Từ (1) và (2) = 3 ngụ, = ncạo + ngựo = 2,26 + ln mol 


= mu = mẹo + mụyo = 3,25 x 66 + 16Ù x 40 ~ 197,43 gam. 


4) Tính khối lượng kết tủa: 


CO; + CatOH), —› CaCO¿L + HạO @) 
(mol) (3,35 + mm ¬ (2,25 + mm 
Từ (3) = nạo, lạ ụ = 2/25 + mm mol 


— meeo, su. (2/25 + W ) x 100 = 408,57 gam. 


Bài 11: Cho một đỉnh sắt nặng 8,4 gam tác dụng với dung dịch HCI dư (sao 


cho đỉnh sắt tan hết). Sau khi phản ứng xong thấy khối lượng dung dịch 
nặng thêm 8,1 gam. 

a) Viết phản ứng xảy ra. 

b) Tính thể tích H; sinh ra ở đktc. 

©) Tính số mol HCl đã tham gia phản ứng. 


(Để thi chọn học sinh giỏi hod 6, Trường THCS Hoa Lư, Quận 9, 
TP.HCM, 2007 - 2008) 


Hướng dẫn 
a) Phản ứng: Fe + 2HCI —› FeCl; + H;† 6) 
(mol) 03 “ 0/15 
b) Tính Vụ : 


Khối lượng H¿ là: mụ, = 8,4 - 8,1 = 0,3 gam = nụ, 0,15 mol 


= Vụ, = 0,15 x 22,4 = 3,36 lít 


©) Tính ngẹt : 


Từ (1) = nhet phan ony = 0,8 mol, 


Bài 12: a) Cho 30 gam CaCO› vào một dung dịch có chứa 29,2 gam HCI. Sau 


phản ứng thu được V; lít khí CO; (đkte). Tính Vị. 


b) Thêm tiếp 12,6 gam MgCO; vào dung dịch thu được ở trên thì thu 
được V; lít khí CO; (đkte). Tính Vạ. 


e©) Tính khối lượng chất còn dư sau lần thí nghiệm thứ hai. 
Hướng dẫn 
29,2 
36, 


a) Ta có: neyco, = Tn" 08 mol và nục = TC = 0/8 mọi 


“ 


Tố 


CaCO; + 2HCI —› CaCl; + CO;† + HạO Œ) 
(mol) 03— 06 0,3 


Từ 4) = nọo, = 0 mới => V = Vco,. = 0,8 x 284 = 6/78 lít 
đñ 


Phản ứng: 


b) Ta có: nụyco, = Tc 0,15 mol 


Phản ứng: MgCO; + 2HCI —› MgCl; + CO;T + HạO (3ì 
(mol) 01 ©02~ 01 
Từ (2) = nạo, = 0,1 mol = V = Vạ„,„ =0,1x29,4 = 2,24 lít 

Ắ 


©) Ta Có: Pyco, phận ¿ng = Ú,1 mol =: nạyco, ¿ = 0,16 — 0,1 = 0,05 mol 


= mawco, ạ = 0,05 x 84 = 4,2 gam. 


Bài 13: Khi nung hỗn hợp gồm CaCO; và MgCO; (ở nhiệt độ cao) đến khối 
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lượng không đổi, thu được hỗn hợp chất rắn mới có khối lượng bằng 1⁄2 
khối lượng hỗn hợp ban đấu. Hãy tính tỉ lệ khối lượng giữa CaCO; và 
MgCO: cần lấy và % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. 


Hướng dẫn 
Gọi a là số mol CaCO; và b là số mol của MgCO:. 
Phản ứng: CaCO¿ —Ÿ—› CaO + CO;T ạ) 
(mol) a5 a 
MgCO; —Ứ—› MgO + CO;† (®) 
(mol) bo b 


Theo để bài, ta có phương trình: 
56a + 40b = 2(100a +84b)=s 56a + 40b = ð0a + 42b 
6a=2b=bx=3a + 


mụco, bx84 84x3a 84x3 63 
Phần trăm khối lượng: 


100a. 100a 
#meaco, T00a + 64b x 100% H TT 7PTT x 100% = 28,41% 
84b 84x3a 
% - 00% = 100% = 71, , 
PueCO, F T00a + 84b 100a+84x3a = Do 


Bài 14: Tính thể tích HCI 2M cẩn để hoà tan hết 5,6 gam sắt biết đã dùng dư. Bài 1: Lấy 4,9 gam KCIO; đem nung có xúc tác, khi phản ứng xảy ra xong thu 


6% so với lượng cần phần ứng. - được 3,5 gam KCI và khí oxi. 
Hướng dễn a) Viết phản ứng xây ra. 
Ta có: ng, = n =0,1 mol b) Tính hiệu suất của phản ứng nung KCIO;. 
(Đề thị chọn học sinh giỏi hoá 8, tỉnh Lâm Đồng, 2001 - 2002). 
Phản ứng: Fe + 2HCI—¬ FeCl; + HạT @) 
(mol) 0,1 —= 0,2 Hướng dẫn 
“Từ (1) = nhict phán ứng = 0,2 moÏ a) Phản ứng:  2KCIOy —**'—› 2KCI + 3O; @) 
Thể tích dung dịch HCI phản ứng là: Ö:Ê = 0,1 lít = 100 mì VÉ AAD.HiỢ0 9uSt/PBRR,Đn) 
%5 
Cách 1: Ta có: ngeị = „2= mol 
Thể tích HCI dư: 100 x Tõ =5 ml 4 S74, 
Thể tích HCI 2M cần dùng là: 100 + ð = 105 ml. Từ (1) = P0, phán ong bi trỏÏ 
=m =;2:Ễ x128,5 = 4,11074 gam 
DẠNG TOÁN 5: KCIO, phần ứng “ T4 Z ò › ø 
Hiệu suất phản ứng là: H = _ x 100% = 83,89%. 
Phương pháp: S 
Trong thực tế hẳu hết các phản ứng xảy ra không hoàn toàn, nghĩa là Cách 3: Ta có: ngeạo, = = 0/04 mol 
hiệu suất nhỏ hơn 100%. Để tiện tính toán, người ta lí tưởng hoá cho 
rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn, tức là hiệu suất đạt 100%. Thông Từ (1) = net uá = 0/04 mọi = mục 0u = 0/04 x 74,5 = 2,98 gam 
thường, ta sử dụng hai công thức sau để tính hiệu suất phản ứng. XP Tra TS0NRC) utecniee 
+) Nếu dựa vào chất tham gia phản ứng KH 202050 222062077-~-1044 62212 424 
Hiệu suất (H› = -Khối lượng chất tham gia phản ứng thực tế „ ¡ao Bài 2: Trong một bình kín chứa 2 mol O;, 3 mol SO; và một ít bột xúc tác 
Khối lượng chất tham gia phản ứng lí thuyết 'V¿O¿. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí B. 
+) Nếu dựa vào sản phẩm tạo thành: a) Nếu hiệu suất phản ứng oxi hoá 8O; thành SO; là 75% thì có bao 
R nhiêu mol SO; tạo thành. 
Hiệu suất (H) „ - “hối lượng sản phẩm thu được thực tế. , ¡oạy, _ lây cha 2 
Khối lượng sản phẩm thu theo lí thuyết b) Nếu tổng số mol các khí trong B là 4,25 mol. Hày tính hiệu suất của 
Go phản ứng oxi hoá SO; thành §O:. 
4 (Đề thi học sinh giỏi hoá 8, Quảng Ngài, 2006 - 2007! 
+) Khối lượng chất tham gia thực tế hay khối lượng sản phẩm thu được 
thực tế thì thông thường đề bài cho. Hướng dẫn 
+) Khối lượng chất tham gia theo lí thuyết hoặc khối lượng sản phẩm thu a) Phản ứng oxi hoá SO;. 


được theo lí thuyết thì dựa uào phản ứng hoá học để tính. .V,O,:450°C 


2SO; + O; 2SO; œ6) 
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z Sau phản ứng (1) thì oxi dư. 


Do đó số mol SO; tạo thành phải được tính theo số mol SO; 
Từ (1) = ngọ, = ngọ, = 3 mol 


Vì hiệu suất 7õ% nên số mol SO¿ tạo thành là: 3 x mg = 3,25 mol. 


b) Gọi x là số mol SO; tham gia phản ứng 


` 1 x 
Từ (1) S Họ, phán ong “nạo, “2 mOÌ ; Tạo, ¿ạo hạnh = "go, = X moÌÏ 


= nạo, ¿„= (8 — x) mol và nọ, „= (2 ~ 2 ) moi 
Theo để bài, ta có phương trình: 

x 
Xu, = (8 ~x) +(2~ Z) + x= 4/5 
©6~2x+4—x+9x= Bố = x= Lỗ 


Vậy hiệu suất phần ứng oxi hoá SO; thành SO; là: Tấ» 100% = 50%. 


Bài 8: Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tỉnh chứa 20 gam bột đồng (II) oxit 
ở 400°C. Sau phản ứng thu được 16,8 gam chất rắn. 


a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. 
b) Tính hiệu suất phản ứng. 
€) Tính thể tích hiđro (đkte) tham gia phản ứng khử trên. 


tĐề thí học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Binh Chiểu. Quận Thủ Đức, TP.HCM. 
2007 ~ 2008) 


Hướng dẫn 
a) Phản ứng: CuO + Hạ —*#““—› Cu + HạO 


Hiện tượng: chất rắn dạng bột CuO ban đầu có màu đen, dắn dần biến 
thành màu đỏ (Cu). 
4ofc 


b) Tính hiệu suất phản ứng: _CuO + Hạ —®#““—› Cu + HạO 6) 
(mol) ao a 
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Gọi a là số mol CuO phản ứng: 
"Ta CỔ: DeuO ban đu = ñ = 0,26 mol © ncụo ¿ = 0,26 — a mol 


“Theo để bài, ta có phương trình: 

TR chất rán = cu + mu a © 16,8 = 64a + 80(0,25 — a) 

© 16,8 = 64a + 20 - 80a = a = 0,2 

Suy ra: Khối lượng CuO phản ứng là: 0,2 x 80 = 16 gam. 


Vậy hiệu suất phản ứng là: H = Di 100% = 80%. 


©) Từ (1) = nụ, = neo = a = 0,2 mol 
Vậy Vụ, = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít. 
Bài 4: Với 280 kg đá vôi chứa 25% tạp chất thì có thể điều chế được bao nhiêu 
kg vôi sống, nếu hiệu suất của phản ứng là 80% ? 
Hướng dẫn 
Khối lượng CaCO có trong loại đá vôi là: 280 x ở = 210 kg 
Phản ứng: CaCO¿ —#—› CaO + CO; @) 


(gam) 100 56 
(kg) 210 x 


Khối lượng CaO thu được theo phản ứng (1) (H = 100%) 


210xõ6 
x=—— 
100. 


Vì hiệu suất bằng 80% nên khối lượng CaO thu được thực tế là: 


= 117,6 kg 


80 
1176 x nạp = 94,08 kế. 


Bài 5: Người ta tiến hành điện phân nóng chảy quặng boxit, loại quặng này 
chứa chủ yếu là AlzOa, sau phản ứng thu được nhôm và oxi. Nếu dùng 
quậng boxit chứa 50% nhôm oxit (AlaOa) để sản xuất 108 gam AI thì 
lượng quặng đem dùng là bao nhiêu ? Biết hiệu suất phản ứng là 85%. 


Hướng dẫn 


ï con 
Ta có: PẠi = En =4mol 


2AlaO; —#—› 4AI + 3O;? œ6) 
(mol) 2 “c4 
Từ (1) = nạ,o,= 2 mol © mụ,o,= 9 x 109 = 204 gam 


Phản ứng: 


Vì H = 86% nên khối lượng AlạO; nguyên chất là: 204 x _ = 240 gam 


'Trong quặng chứa 50% AlzOa nên khối lượng quặng cẩn dùng là: 


100 
240 x .O- = 480 gam. 


Bài 6: Hoà tan hoàn toàn một lá kẽm vào dung dịch axit clohiđric (HC), sau 


phản ứng thu được muối kẽm clorua và 13,44 lít khí hiđro (đkte). 
a) Viết phương trình phản ứng. 
b) Tính khối lượng axit clohiđric đã dùng. 
©) Tính khối lượng kẽm clorua sinh ra sau phản ứng. 
d) Nếu hiệu suất của phản ứng H = 80%. Hãy tính khối lượng axit 
clohiđric tham gia và khối lượng kẽm ban đầu. 
Hướng dẫn 
a) Phản ứng: Zn + 2HCl —› ZnCl; + HạT @) 
b) Tính khối lượng axit elohiđrie đã dùng: 
138,44 
22.4 
Từ (1) © nuei = 2nụ, = 2 x 0,6 = 1,2 mol 


Ta có: nụ, = = 0,6 mol 


# mụet áa dàng = net X Muci = 1,2 x 36,5 = 43,8 gam. 
e) Khối lượng kẽm clorua thu được: 
Từ (1) = ngạc, = nụ, = 0,6 mo] = mạyg, = 0,6 x 186 = 81,6 gam. 


đ) Với hiệu suất H = 80%: 


Từ (1) > số mol kẽm ban đầu. z 


0,6x100 
80 


Tin bạn đầu = = 0/7ð mol © mạa bạn aáu = 0,7ð x 6ð = 48,75 gam 


Từ (1) = nơi bam ga = 2nza = 2 x 0,7 = 1,õ mol 
= mục = 1ð x 86,5 = 54,75 gam. 
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6-BTCLHH8-A. 


Bài 7: Cho 2,24 gam sắt vào dung dịch chứa 1,825 gam axit clohidric (HCl). 


a) Chất nào còn dư sau phản ứng và có khối lượng là bao nhiêu ? 
b) Tính thể tích hiđro thu được (đkte). 
e) Nếu hiệu suất phản ứng H = 60% thì Vụ, thu được là bao nhiêu ? 


Hướng dẫn 
a) Chất nào còn dư sau phản ứng và khối lượng bao nhiều. 
Ta có ng, = 2L” = 0,04 mới và ngơ = tài = 0,08 mọi 
Phản ứng: — Fe+2HCI¬FeCl+HạT œ0 
"Ti lệ về số mol phản ứng: 
nụ, _ 0,04 


^^“ -0.04 
Ễ ng =e sau phản ứng (1) thì Fe còn dư. 
—ãỊa.—=xz 

2 › 0,025 


0,05 
L 
Vậy số mol sắt đư là ng, a„ = 0,04 - 0,025 = 0,015 mol 
Khối lượng sắt dư: mẹ, = 0,015 x 56 = 0,84 gam. 

b) Số mol Hạ tạo thành: 


Từ (1 Z ng = ma = 2-95 ~ 0,025 mol 


Từ (1) = nụ, = ãnuei = = = 0,025 mol 


Thể tích Hạ thu được (đkte): Vụ, = 0,025 x 22,4 = 0,86 lít. 


©) Tính Vụ, : 
Vì hiệu suất 60% => số mol H; thu được sẽ là: 
60 
nụ, = 0/098 x ùn = 0/016 mọi 


Vậy thể tích Hạ (đkte) thu được là: Vị, = 0.015 x 29,4 = 0,336 lít. 


Bài 8: Trộn 10,8 gam bột nhôm với bột lưu huỳnh dư. Cho hỗn hợp vào ống 
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nghiệm và nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 25,6 gam 
AlsS›. Tính hiệu suất phản ứng trên ? 


(Đề thì học sinh giỏi hoá 8, Quảng Ngài, 2003 ~ 2004) 


6-BTCLHH8-B 


Hướng dẫn 


10,8 
“Ta có: nại = T] 0,4 mol 
Phản ứng: ĐKI +3 —P—› Al,S; a6) 
(mol) 0,4 =› 0,2 


Từ (1) = nại,s,= 0,2 mol = mạy,s,= 0,2 x 150 = 30 gam 


25,6 


Vậy hiệu suất phản ứng là: H = “In” x 100% = 85,83%. 


Bài 9: Để điều chế được 8,775 gam muối natri clorua (NaCl) thì cần bao nhiêu 


gam natri và bao nhiêu lít elo (đkte). Biết hiệu suất phản ứng là 7õ%. 
(Đề thì học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Hoa Lư, Quận 9 ~ TP.HCM, 2004 - 2005) 
Hướng dẫn 
Ta cóc nao = TU” = 0/18 mọi 
Phản ứng: 2Na + Cl¿ạ —> 2NaCl 6) 
(mol) 0,15 0,076 «0,15 
Từ (1) = Khối lượng natri và thể tích elo cần lấy theo lí thuyết là: 
ma hyết = 0,16 x 23 = 8,45 gam và Vy, „uyạ, = 0,075 x 22,4 = 1,68 lít 
Vì hiệu suất H = 75% nên khối lượng natri và thể tích clo cấn lấy theo 
thực tế là: 
100 100 


mxsueee= 846 x TC. = 4,6 gam; Vo,uự qe= L68 x —C- = 2/24 lí. 


Bài 10: Nung 500 gam đá vôi chứa 80% CaCO; (còn lại là các oxit nhôm, sắt 


(II) và silie). Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí CO¿. 


a) Tính khối lượng chất rấn X, biết hiệu suất phản ứng phân huỷ CaCO; 
là 7ö%. 


b) Tính phần trăm khối lượng của CaO trong chất rắn X. 


Hướng dẫn 
a) Phần ứng: CaCO¿ ——› CaO + CO; úœ) 
500 x 80, 
Ta có: neạco, = nọ „rạp = 4 mol 


Số mol CaCO; bị phân huỷ là: 


T5 Ì 
cạo, bị phán hạ; # cao = nọ, = 4 X To = 8 mọ| 


Khối lượng chất rắn bằng khối lượng ban đầu trừ khối lượng CO;: 
500 - 8 x 44 = 368 gam. 


3x 56x 100% 
#ì _ —- %. 
b) #mẹo. 368 45,65 


Bài 11: Phân đạm ure được điều chế bằng cách cho khí CO; tác dụng với NHạ ở 
nhiệt độ, áp suất cao (có mặt chất xúc tác) theo phản ứng: 


CO; + 2NHạ —› CO(NH;); + HạO 


“Tính thể tích CO; và NH; (đkte) để sản xuất 1,5 tấn ure, biết hiệu suất 
điều chế là 60%. 


Hướng dẫn 
Phản ứng: 


CO; + ðNHạ —Ÿ:P—› CO(NH;); + HạO 
Để điều chế 1 mol ure (60 gam) cần 1 mol CO; và 2 mol NHạ. Vậy để 


b F 1,5,108 4 3 
điểu chế Lõ tấn ure | OT—=,5.10° jeẩn 2.10" mol CO; và 
5.10° mol NHạ. 


Vì hiệu suất phản ứng chỉ đạt 60% nên: 


2,6.10° x 100 , ã 
Yo, «án qung" “” "ao —— x 28,4 = 9.83, 10” lít = 988 m 


VÀ VNH, da qạg= 2Vco,= 933 x 2 = 1866 m. 


CHƯƠNG IV 
O0XI - KHÔNG KHÍ 


A.LÍ THUYẾT 


1, Tính chất hoá học của oxi 
a) Tác dụng với kim loại -» oxit bazơ 


3O; + 4Al —› 2Al¿O; : nhôm oxit 
2O; + 8Fe ——› Fe;O, : oxit sắt từ 
b) Tác dụng với phi kim —› oxit axit 


5O; + 4P ——› 2P¿O; : địphotpho pentoxit 
O;+S —— SO; : khí sunfurơ. 

©) Tác dụng với hợp chất vô cơ —› oxit 
CO +0¿ —t—› CO; + khí cacbonie 


250; + 0 —š#“— 250; + lưu huỳnh trioxit 


ANH; + 5O; —Ứ—› 4NO + 6H¿O 

đ) Tác dụng với hợp chất hữu cơ: thông thường tạo CO; và hơi HạO 
5O; + 9C;Hạ ——› 4CO; + 2H;O 
30; + C;HạO —— 2CO; + 3H¿O 

2. Sự tác dụng của một chất với oxi gọi là sự oxi hoá. 


3. Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới 
(sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 


+ Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hoá học có sinh ra nhiệt. 
CH, + 90; — CO; + 2H;O + Q 

(Q là kí hiệu nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 1 mol CH,). 

+ Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hoá học hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt. 
Hạ khí + 0 khí —#—› HO lông - Q 


4. Oxit là hợp chất hoá học gồm 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. 
Hay oxit là hợp chất cúa oxi với một nguyên tố khác. * 
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5. Công thức của oxit có dạng R„O,. Oxit gồm hai loại: oxit bazơ và oxit axit. 


Chú ý: Ngoài ra có 2 loại oxit khác: oxit lưỡng tính oxit trơ (oxit trung 
tính). Hai loại oxit này các em sẽ nghiên cứu ở các lớp sau. 


6. Tên gọi của oxit 
Tên nguyên tố + oxit 
~— Nếu kim loại có nhiều hoá trị: 
Tên kim loại (kèm theo hoá trị) + oxit 
~ Nếu phi kim có nhiều hoá trị: 


Tên phì kim (kèm tiên tố chỉ số nguyên tử) + oxi# (kèm tiền tố chỉ số 
nguyên tử). Các tiền tố: mono là 1; đi là 2, tri là 3, teta là 4, penta là õ. 


Chủ ý: 
~ Một số oxit của kim loại trong đó kim loại có hoá trị cao lại là 
oxit axit: CrO; ; MnzO;. 
~ Một số oxit của phi kìm không phải là oxit axit: CO, NO, NạO. 

7. Sự cháy là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng. 

8. Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có toả nhiệt nhưng không phát sáng. 

9. Điều kiện phát sinh sự cháy: 

s Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy. 
® Phải đủ khí oxi cho sự cháy. 

9. Dập tắt sự cháy phải thực hiện một hoặc đồng thời cả 2 biện pháp sau: 

« Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. 
« Cách li chất cháy với khí oxi. 


B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 


DẠNG TOÁN 1: 
Lập công thức của o: 
Phương pháp: 


8) Xác định oxit khi biết phần trăm các nguyên tử trong phân tử hay tỉ khối, gồm các 
bước sau: 


Bước 1: Viết công thức oxit ở dạng tổng quát: R,O,. 


Bước 2: Tìm tỉ lệ x: y. 
+) Biểu diễn tỉ lệ % của mỗi nguyên tố. 
+) Tính tỉ lệ x: y. 

Bước 3: Viết công thức hoá học đúng. 


Bước 4: Vận dụng các công thức để tiếp tục tính toán theo các yêu cấu 
của để. 


Bài 1: Oxit cao nhất của một nguyên tố R có công thức RạO,, phân tử khối của 


oxit là 102 đvC. Xác định R. 


Hướng dẫn 
“Theo để bài, ta có: 
Mguo, = 2R + 1x = 102 (với R là nguyên tử khối của R) 


102 - 16x 
2 


7ƒ#R= (x nguyên, đương). 


Bảng biện luận: 


Nghiệm hợp lí là: x = 3; R = 27: nhôm (AI) 
Vậy công thức oxit cẩn tìm là: AlzOx. 


Chú ý: Nếu cũng bài toán trên mà người ta thêm phần trăm khối lượng của oxi 


hoặc R trong oxit thì việc xác định R trở nên đơn giản hơn. 


Chẳng hạn: Oxit cao nhất của một nguyên tố R có công thức R¿O,, phân 
tử khối của oxit là 102 đvC và phần trăm khối lượng của oxi trong oxit là 
47,06%. Xác định R. 


Hướng dẫn 
'Theo để bài, ta có hệ phương trình: 
Mụ¿, =2R+16x=102 — (1) 


16x 
'%O = ——x100% = 47, 
O TM 00% =47,06 (2) 


'Từ (2) = x = 3, thế vào (1), ta có: : 
2R + 16 x 3 = 102 = R = 27: nhôm (AI). Vậy công thức oxit AlzOs. 


Lư 


Bài 2: Biết A là một oxit của nitơ có phân tử khối là 76 đvC và tỉ số nguyên tử 


N và O là 2 : 3; B là một oxit khác của nitø, ở đkte 1 lít khí B nặng bằng 
1 lít khí eacbonic. Tìm công thức phân tử của A, B. 


Hướng dẫn 
Công thức của (A) có dạng: (N;O2); (vì tỉ lệ số nguyên tử là 2 : 3) 
“Theo để bài, ta có: Mạ = (2 x 14 + 3 x 16)n = 76 = n = 1 
'Vậy công thức phân tử của (A): N;O¿. 
Gọi công thức tổng quát của B có dạng: N,O, 
Theo để bài: ny.ọ, = ncọ,es Mụ,o, 
= 14x + lồy = 44 


lco, = 44. 


Với x mm" 3,14 và y % = 3/75 (x, y là những số nguyên dương). 
Do đó: y = 1 hoặc 2 

Khi y=1=x= 9: N;O 

Khi y = 2 = x = 0,86: loại 
'Vậy công thức phân tử của (B): NạO. 


Bài 8: Cho biết phân tử khối của một oxit kim loại là 160 gam, phần trăm theo 


khối lượng của kim loại trong öxit là 70%. Lập công thức oxit đó. 
Hướng dẫn 

Gọi công thức của oxit có dạng: R„O, 

Ta có: %R = 70% = %O = 30% 


Với %O = Tổo x 100% = 30% = y =8 


Và %R= ? x 100% = 70% = Rx = 112 
Bảng biện luận: 


⁄ |. 3 
' R|2 37,338 
= Nghiệm hợp lí: x = 2; R = 56: sắt 


Vậy công thức oxit là: Fe;Oa. 


Bài 4: Oxit của một phi kim có tỉ lệ khối lượng giữa phi kim và oxi là 1:1. Biết 


oxit này có tỉ khối hơi đối với nitơ bằng 2,286. Xác định công thức oxit. 


Hướng dẫn 
Gọi công thức oxit phi kim có dạng X„O,„ 


My,o, 


Ta có: d, = 2/286 © My ọ_ = 2,286 x 28 = 64 đvC 
l2 .Ó 
N 


N; 
© Xm + lồn = 64 6) và Xm = lồn (2) 
Từ (1) và (2) = 32n = 64 = n = 2. 

Công thức phân tử được viết lại: X„O¿. 

Để đảm bảo quy tắc hoá trị chỉ có thể: m = {1, 2, 4} 


Bảng biện luận: 
m LÃ 4 
X 16 8 

= Nghiệm hợp lí: m = 1; X = 32: lưu huỳnh (S) 

Vậy công thức oxit: SO¿. 

Bài ð: Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức R;O;. Hợp chất khí với 
hiđro chứa 91,18% R theo khối lượng. Xác định nguyên tố R và công thức 
của R với oxi, hiđro. 

Hướng dẫn 
Từ R¿O; = hợp chất khí của R với hiđro là: RHa. 


Theo để bài, ta có: %R= —T_ x 100% = 91,18% 
R+3 


tvới R là nguyên tứ khối của nguyên tố R). 
es R = 81: photpho (P) 3 
Vậy công thức của R với oxi và hiđro là: PạO; và PHạ. 


Bài 6: Nguyên tố R tạo thành hợp chất RHụ, trong đó hiđro chiếm 25% theo 
khối lượng và nguyên tố R' tạo thành hợp chất R'O;, trong đó oxi chiếm 
69,ð7% theo khối lượng. 


a) Tìm R và R. 

b) Hỏi 1 lít khí RO; nặng hơn 1 lít khí RH, bao nhiêu lần (ở cùng điểu 
kiện nhiệt độ, áp suất) ? 

e) Nếu ở đktc, Vị lít RH, nặng bằng V¿ lít RO; thì tỉ lệ VựV; bằng 
bao nhiêu ? 
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Hướng dẫn 


Ý— x100% = 26% = R = 12 


T : %H = 
a) Trong RH¡: TT 


Vậy R là cacbon, hợp chất là CHạ. 
'O;: %O = —52— le “im 

Trong RO;: %O = n2 an * 100% = 68,87% = R' = 14 

Vậy Rr là nitơ, hợp chất là NO;. 

b) Vì ở cùng điểu kiện nhiệt độ, áp suất nên khối lượng của 1 lít NO; 


nặng hơn 1 lít CHỊ là: Ỹ = 3,878 lần. 


e©) Khối lượng của 2 khí bằng nhau nên: 


Ỷ, V, V, _ 46 
=Lxi6=— “TC =9/875. 
2g 16= gu x46 = ợt = 1c = 2876 


Bài 7: Hợp chất với oxi của nguyên tố X có dạng X,O, gồm 7 nguyên tử trong 
phân tử. Đồng thời tỉ lệ khối lượng giữa X và oxi là 1:1,29. Xác định X 
và công thức oxit. 


Hướng dẫn 
a+b=7 Rút 4g 
Xxa 1 (ạ,b là số nguyên đương) © [TT si87Äb 
16xb 1,29 ni 


5 


6 


165 9/3 4,96 2,067 
loại loại loại loại 
Vậy X chỉ có thể là photpho (P) = Oxit của X là P¿O;¿. 


Bài 8: a) Cho biết phân tử khối một oxit của kim loại là 232 đvC thành phần 
khối lượng kim loại chiếm 72,41%. Xác định công thức oxit và gọi tên. 


b) Để khử hoàn toàn 2,32 gam của kim loại trên vể kim loại tự do cần 
dùng bao nhiêu gam CO. Biết hiệu suất của phản ứng là 80%. 


Hướng dẫn 


a) Công thức oxit M,Oy 
Theo đẻ, x x M + y x 16 = 232 
'%M = 72,41% —¬ %O = 27,59% 


16y 
= —— x 100% = 27,59% =4 
Mà %O= sp x10 ¬y 


xxM 
232 


Với M là kim loại — x = {1, 2, 3} 


%M= x 100% = 72,41% —› M x x = 168 


x1 2# 
168 84 
= Mlà Fe và oxit là FeO,. 
b) FeyO, + 4CO —› 3Fe + 4CO; 
(mol) a^ 4a 
ngạo, A= bên = 0,01 mol = neo gan „ự = 4a = 0,04 mol 
Vì H= 80% = ngo cán = _ = 0,05 mol 


Vậy lượng CO cẩn là: mcọ = 0,05 x 28 = 1,4 gam. 


Bài 9: Cho biết oxit của một kim loại có tỉ lệ phần trăm vẻ khối lượng của oxi 


chiếm 47,06%. Biết trong phân tử gồm 5 nguyên tứ tạo thành. 
a) Xác định công thức oxit và gọi tên. 


b) Để điểu chế 5,1 gam oxit trên cẩn nhiệt phân một lượng bao nhiêu. 
hiđroxit tương ứng. Biết H = 80%. 


Hướng dẫn 
a) AlaOạ 
b) 2AI(OH); —— Al;O; + 3HạO œ) 
(mol) a= ễ 
2 


Ta có: nạo, = Lm 0,05 mol 


Từ (1) = nauo,,= 0,1 mol 

Vì H= 80% nên nạuọy,, cẩn dùng là: 

0,1x100 
80 


. = 0,125 mol = mạyou, = 0,125 x 78 = 9,75 gam 


Vậy cần 9,76 gam Al(OH)¿. 


Lài 


b) Xác định công thức phân tử oxit, dựa vào lượng chất tham gia, lượng sản phẩm 


thu được 
Để giải quyết các bài toán ở dạng này ta nên thực hiện các bước sau: 
Bước 1: Viết phương trình phản ứng. ' 
Bước 9: Lập mối quan hệ của các chất trước và sau phản ứng. 
Bước 3: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. 
Bước 4: Xác định công thức phân tử oxit. 


Bài 1: Để hoà tan hoàn toàn 7,8 gam kim loại A cắn dùng Vml dung dịch HCI 


và có 2,688 lít Hạ bay ra (đkte). Mặt khác, để hoà tan 6,4 gam oxit của 
kim loại B cũng cần dùng V ml dung dịch HCI trên. Xác định A, B. 


Hướng dẫn 
Á + nHCI — ACI, + Luni úœ) 
na 
tmol! a ¬na rã 
B;O,, + 2mHCI —› 2BCl„ + mH¿O (3) 
(mol) bo 2mb. mb 
Vì ở cả 2 phương trình thể tích HCI không đổi nên na = 2mb 
nụ, = ĐỂ - 0,12 mọi „ SẼ 
—_ " 


Mặt khác: a = “Ở (mol) = 5 LS 0,18 = A =32,5n 


^ 
A là kim loại nên n = {1, 2, 3} 


Bài 2: Cho 5,4g một kim loại M tác dụng với oxit ta thu được 10,2g oxit cao. 


nhất có công thức M;Oạ. Xác định M. 


Hướng dẫn 
Phương trình phản ứng: 2M + š0— M;O; 
54 _— 10/2 


Dựa vào phương trình ta có tỉ lệ: —— = 
VỆ VỀ PHÒNG ĐỚN ĐA eo GIẾT 2n VÂM.L4Ð) 


œ 5,42M + 48) = 10,2 x 2M © 10,8M + 5,4 x 48 = 20,4M 
5,4x48 s 


© 9,6M = 5,4 x48 => M= Lư 


'Vậy kim loại M là nhôm (AI). 

Bài 3: Cho 1 gam bột sắt tiếp xúc với oxi một thời gian thấy khối lượng bột đã 
vượt lên 1,41 gam. Nếu chỉ tạo thành một oxit sắt duy nhất thì đó là oxit 
nào trong 3 oxit sau: FeO; Fe;O; và Fe:O,, 

Hướng dẫn 
Gọi công thức oxit sắt có dạng: Fe,O, 
Khối lượng bột tầng sau phản ứng chính là khối lượng oxi. 
mọ = 1,41 - 1= 0,41 gam. 


m1 66 1 16 


* 
“my Dái  16y Dái Sy 56x0ái 


¬ 
H 
Chọn x = 2; y = 3 = công thức oxit sắt là: Fe;O¿. 


Bài 4: Oxit của một nguyên tố quen thuộc có công thức A,O,, trong đó oxi 
chiếm 50% vẻ khối lượng. Biết rằng ở đkte, nếu lấy khối lượng khí oxi 
bằng khối lượng khí A,O, thì thể tích khí oxi gấp 2 lắn thể tích khí 
A,O,. Hãy xác định nguyên tố A và công thức A,O,. 

Hướng dẫn 
Gọi m là khối lượng của oxi và cũng là khối lượng của A,O, 
“Theo để bài, ta có: 
16y 
Ax + l6y 
Vụ, =2 0, 


` Su II -I - 
2N Eynn Ax + 16y =64 —” |Ax= 32 


4O = x100% = 50% _ 16y =32y 
= 


nọ, =2nẠ o, 


= nghiệm hợp lí là: x = 1; y = 2; A = 32: lưu huỳnh (S) 
và công thức oxit là: SOạ. 


Bài 5: Hoà tan hết 7,2 gam một oxit sắt vào axit clohiđric. Sau phản ứng thu 
được 12,7 gam một muối sắt clorua. Hãy xác định công thức oxit sắt. 
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Hướng dẫn 

Gọi công thức oxit sắt: Fe,O, 
Phánứng — FeO, + 2yHCl —¬ xFeCly,+ yHO — () 

(gam) 86x + l6y x(56+ Ty) 

(gam) LẺ) 187 

Ty 
56x + 16y x(se+"y) 
= 66 t10y„À — 
T,2 18,7 


© 12/7 (56x + 16y) = 7,2 (B6x + 71y) 
© 111/2x + 203,3y = 403,2x + 511,2y © 308x = 308y © x = y 
Chọn x = y = 1 — công thức oxit sắt là: FeO. 


Bài 6: Cho 18,8 gam oxit của một kim loại hoá trị I tác dụng với nước tạo ra 
22,4 gam một bazơ tan có dạng ROH. Hãy xác định tên kim loại và công 
thức bazơ. 


Hướng dẫn 
Gọi công thức oxit của kim loại hoá trị (1) có dạng RạO. 
Phản ứng: - RạO + HO —› 2ROH 
Ấp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
mụ,o = mạọi ~ mạ, = 29,4 - 18,8 = 8,6 gam 


18,8 


W 3,6 
Từ (1) © Phụo = DgJo “TC” = 0,3 mol = Mụo “TT 
© 2R + 16 = 94 = R = 39: Kali (K) 


Vậy kim loại cần tìm là kali (K) và công thức oxit : KạO. 


DẠNG TOÁN 2: 
Tính toán dựa vào phản ứng cháy 


Phương pháp: 
~ Viết và cân bằng phần ứng cháy. 
~ Nếu đề bài cho dữ kiện liên quan đến oxi thì phải cân bằng hệ số oxi. 
Ví dụ: Phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ C,H,,. 
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~ Nếu để bài không cho dữ kiện liên quan đến oxi thì ta có €hể không 
cân bằng hệ số này. 


Ví dụ: CHy —*®%—› xCO; + 3O 

~ Sản phẩm sau khi cháy được dẫn lắn lượt qua bình I đựng H;SO, đặc 
và bình II đựng NaOH hoặc KOH, ... 

s Sau phản ứng, khối lượng bình I tăng chính là khối lượng của nước. 

+ Sau phản ứng, khối lượng bình II tăng chính là khối lượng của CO;. 


~ Nếu dẫn ngược lại tức là dẫn vào bình đựng NaOH trước thì không còn 
khí thoát ra, nghĩa là khối lượng bình đựng NaOH tảng chính là khối 
lượng của nước và CO. 


Bài 1: Đốt 3,68 gam hợp chất CuFeS; trong bình kín chứa 1,68 lít khí oxi 
(đkte). 


a) Viết phương trình phản ứng, biết sản phẩm của phản ứng là CuO, 
Fe;O; và SO¿. 


b) Phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính: 
~ Thành phần số mol các khí trong bình sau phản ứng. 
~ Tổng khối lượng của phần chất rắn thu được. 
(Đề thí chọn lọc học sinh giỏi lớp 8, Trường Trán Đại Nghĩa, Quận 1, TP.HCM) 


Hướng dẫn 
a) Phản ứng: 
4CuFeS; + 130; —Ÿ—› 4CuO + 9Fe;O; + 8SO; œ) 
(mol) 0,02 — › t3 0,02 0,01 0,04 
b) +) Ta cố: neuy,s, = Tn= 0,02 môÌ và nọ, = Làn 0,075 mol 


—0E - 22 = 0.005 


4 


Lập tỉ số: = sau phần ứng (1) oxi còn dư. 


nọ, 
—=0,00577 
(18 


Từ (1) © ngọ, tạo an, = = 0,04 mol và nọ,¿„= 0,075 ~ 0,065 = 0,01 mol 
+) Tổng khối lượng chất rắn: 

Từ (1) = neo = 0,02 moi và nẹ,„ọ, = 0,01 mol 

Vậy Ðm,„„„= mevo + mg,,o, = 0,02 x 80 + 0,01 x 160 = 3,3 gam. 
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Bài 2: Oxi hoá 11,2 gam sắt được 16 gam oxit sất. 
a) Viết phản ứng dưới dạng tống quát. 
b) Xác định công thức hoá học của oxit sắt. 
4Đề thì chọn học sinh giỏi hoá 8, Trường Trân Đại Nghĩa, Quận 1, TP.HCM) 


Hướng dẫn 
a) Phản ứng: 2xFe + yO¿— 2Fe,O, 
b) Xác định công thức oxit: 2xFe + yO; —› 2Fe,Oy 
(gam) 112x 2(56x + l6y) 
(gam) - 11/2 16 
112 _ 2(66x + 16y) 
112 16 


=> 60x = 112x + 88y c 38y = đây = Š 


Chọn x = 2; y = 3 = công thức oxit: Fe;Oa. 
Bài 3: Trong bình chứa ð,6 lít khí oxi và 11,2 lít khí hiđro đều ở (đkte). 

a) Tính khối lượng của hỗn hợp khí đó. 
b) Cho hai chất khí trên tác dụng với nhau. Hỏi sau phản ứng trong bình 
gốm những chất gì ? Khối lượng là bao nhiêu gam ? 

tĐề thí học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM, 1998 - 1999) 

Hướng dẫn 

a) Tính khối Pa hỗn hợp khí đó: 


Ta có: nọ, ' 0,25 mô] và nụ, “Đã 06 ml 


Vậy hay bọp kí = mọ, + mạ, = 0,25 x 32 + 0,õ x 2 = 9 gam. 


b) Phần ứng: ĐH¿ + O¿ —P— 2H¿O Œ) 
(mol) 0,5 — 0,25 0/5 

Phản ứng vừa đủ và tạo thành nước. 

Khối lượng HạO tạo thành: 0,5 x 18 = 9 gam. 


Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm H; và CO có khối lượng là 68 gam 
thì dùng hết 89,6 lít O; (đkte). Biết tỉ lệ mol của 2 sản phẩm là 3 : 1. 


a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 


b) Tính thành phần phần trâm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. 
(Đề thi học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM, 2001 - 2002) 
Hướng dẫn 
a) Phản ứng:  2Hạ+O¿ —Ÿ—› 2H;O 
2CO + O; —T—› 2CO; 
b) Tính phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. 


2H¿ + O¿—› 2H;O 6) 
(mol 3a 1l/5a © 3a 
2CO + O¿——› 2CO; (2) 
(ml)a 2 ca 
E 


Gọi a là số mol CO; tạo thành = số mol H;O là 3a 
“Theo đề bài, ta có phương trình: 


89, 


TP nọ, = Lõa + 0,5a = bài =4ma=2 


=  nụ„„ạ„= 3a = 8 x 2 = 6 moÌ VÀ nco vay aụ = 8 = 2 moÏ 
Vì là chất khí nên %V = %n 
Vậy %V„,= nụ, “š x 100% = 75% 


%Vco = %nco = 100% - 7% = 25%. 


Chú ý: Nếu bài toán này không cho tỉ lệ mol sản phẩm ta vẫn giải được như 
Sât 
Gọi a là số mol Hạ và b là số mol CO 


Phản ứng: 2H; + O;—› 2H¿O 
a 


(mol) a5 3 
2CO + O¿—— 2CO; 
b 
(mol) bo 98 
h s¬y. Í2a + 28b = 68 
“Theo để bài, ta có hệ phương trình: lê +0,§b =4 


Giải hệ phương trình, ta được: a = 6; b = 2 


T-BTCLHH8-A. 9 


Vì là chất khí nên %V = %n 
Vậy %Vụ,=Snụ, -š x 100% = 75% 


#Vco = #nco = R x 100% = 25%. 


Bài 5: Cho 17,9 lít oxi (đkte) vào bình đựng 13,5 gam hỗn hợp lưu huỳnh và 
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hiđro rồi thực hiện phản ứng cháy. Sau khi phản ứng xong, đem ngâm 
bình vào nước đá. 


a) Tính thành phần phẩn trăm theo khối lượng của các chất có trong 
bình trước khi đốt ? Biết số phân tử hiđro trong hỗn hợp là 2,408.10? 
phân tử. 
b) Hỏi khối lượng các chất có trong bình sau phản ứng ? 

(Đề thi học sinh giỏi hoá 8, Quận 1, TP.HCM, 2003 - 2004) 


Hướng dẫn 


a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong bình trước khi đốt: 

Ta có: nụ, = 2408.107. 
? 6108 

= mụ,, = 0,4 x 2 = 0,8 gam = mẹ = 18,ỗ ~ 0,8 = 12,7 gam 

17,92 
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Khối lượng hỗn hợp trong bình trước khi đốt: 


Thả họp = mọ, + mụ, + mẹ = 2õ,6 + 13, = 39,1 gam 


= 0,4 mol 


và mạ, = 


“x32 = 25,6 gam 


Vậy %mụ, “ 100% = 2,05% ; %mụ, = nu 100% = 6,47% 
%ms = 12” „ 100% = 32,48%. 
39,1 
b) Phản ứng xảy ra: 
#H; + O¿ ——› 2H;O. @®) 
(mo) 04-02 04 
8 (+ O0 — “+ $0; 3) 
(mol)039ô6875 0396875 0396875 
17,92 18/7 


Ta có: nọ, ng” (về (RUN) VỆ ng = — = 0,896875 mol 


T-BTCLHH8-B 


Từ (1) và (2) = 3 ng„„„„u„„ = 0,2 + 0,396875 = 0596875 mol < nọ ....., 
sau phản ứng (1) và (2) thì O; còn dư. 

Khối lượng các chất sau phản ứng là: 

Từ (1) = nụạ= 0,4 mol = mụ,¿= 0,4 x 18 = 7,2 gam 

Từ (2) = nụ, = 0,396875 mol = tạp = 0396875 x 64 = 25,4 gam 


và mạ „„= (0,8 ~ 0,896876) x 32 = 12,9 gam. 


Bài 6: 17,92 lít hỗn hợp X gồm hiđro và axetilen (C;H;) đkte có tỉ khối hơi so 


với nitơ là 0,4. Đốt cháy hỗn hợp với 51,2 gam khí oxi. Phản ứng xong 
làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí Y. 


a) Viết phương trình hoá học xảy ra. 
bì Xác định % thể tích và % khối lượng của Y. 
(Đề thí học sinh giải hoá 8, Thừa Thiên-Huẽ, 2007 ~ 2008) 
Hướng dẫn 
a) Phản ứng: - 2H¿+O; —Ÿ— 2H¿O 
9C;:H; + 5O; —Ủ—› 4CO; + 2H;O 
b) Tính % thể tích và % khối lượng của Y: 


~ Phần trăm theo thể tích mỗi khí trong Y 


17,92 _ 51,2 
Ta có: ny= — “ = 0,8 (mol); “2 1/6( 
`a có: nụ 2224 0,8 (mol); nọ, 32 1,6 (mol) 


Gọi a là số mol của H; và b là số mol của C;H; 
a+b=0,8 


Theo để bài, ta có hệ phương trình: đ nnh Sing 


Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,4; b = 0,4 


9H; + O¿ ——¬ 2H;O @) 
(mol) 0,4 — 0,2 

2C¿H; + 50 —Ÿ— 4CO; + 2H¿O 3) 
(mo) 04- 1 0,8 


Vì khi làm lạnh, hơi nước sẽ ngưng tụ hoá lỏng do đó khí Y gồm O; dư 
và CO. 


99 


Từ (8) = noọ, = 0,8 mol 


Số mọi oxi dự: 1,6 ~ (0,2 + 1) = 0,4 mol 
Vì là chất khí nên %V = %n 


0,4 
VẬy %Vo,, = #noa, = cọng x 100% = 88.88 


0,8 
%Veoa, = #mcos, = no cọc x 100% = 66,61 


~ Phần trảm theo khối lượng mỗi khí trong Y 
“Theo trên: mạ „„= 0,4 x 32 = 12,8 gam và mụạ,= 0,8 x 44 = 3ð,2 gam 


= my = 12,8 + 35,2 = 48 gam 


128 
48 


35,2 
48 


Vậy #m, „„ = x 100% = 73,333%. 


` x 100% = 26,667% ; #m,u, = 


Bài 7: Trong một bình kín có chứa 13,44 lít hỗn hợp 2 chất khí là CH, và O;. 
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Bật tia lửa điện để phản ứng cháy xảy ra theo như sau: 
CH¡ + O¿—— CO; + HạO 

a) Tính tổng số hạt vi mô trong bình sau phản ứng. 
bì Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH); dư thì lượng kết 
tủa thu được tối đa là bao nhiêu gam ? 

(Đề thi giải Lương Thể Vinh hoá 8. Quận 9, TP.HCÀI, 3005 - 2006) 

Hướng dẫn 

a) Tính tổng số hạt vi mô sau phản ứng: 


18,44 _ 
sua. 7 06 mới 


Phản ứng: CH¡ + 2O; —› CO; + 2H;O. 6) 


“Theo phản ứng (1) ta thấy: Tống số mol khí trước phản ứng luôn bằng. 
tổng số mol khí sau phản ứng = 0,6 mol 


Vậy số hạt vi mô trong bình sau phản ứng là: 0,6 x 6.10” hạt 
bở CO, + Ca(OH);——› CaCO;Ì + H;O (2) 


Vì sản phẩm thu được gồm CO; và nước nhưng chỉ có CO; tạo kết tủa với 
Ca(OH›;. hay nụ, < 0.6 mol. 


= Lượng kết túa tối đa thu được là: mẹ,cọ, < 0,6 x 100 = 60 gam. 


“TA CÓ: Thân bợp bạn đầu = 


Bài 8: Hợp chất khí A được tạo thành từ 2 nguyên tố. Khi đốt cháy 6,8 gam 


khí A người ta thu được nước và 4,48 lít khí SO; (đkte). Tìm công thức 
phân tử của A. 
(Để thí giải Lương Thế Vinh hoá 8. Quận 9, TP.HCM. 2005 ~ 2006) 
Hướng dẫn 
Vì A cháy tạo thành nước và khí SO;  A chứa H, S. 
Gọi công thức tổng quát của (A): H,S„ 


4,48 
Ta có: mẹ = 2.4 


Xa = 6/4 gAIh mại = 6,8 ~ 6,4 = 0,4 gam 


Lập tỉ lệ x: y= “Ế 


= Công thức phân tử của (A): H;8. 


Bài 9: Khi đốt cháy a phân tử CH, trong 0,32 gam oxi, thu được sản phẩm 


cháy. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lội từ từ qua dung dịch Ca(OH); có dư 
thì phần ứng chỉ tạo thành kết tủa CaCO¿, khối lượng CaCO; thu được là 
0,25 gam. 


a) Tính a. 
b) Tính số nguyên tử oxi thừa, thiếu sau phản ứng. 
(Đề thi học sinh giỏi hoá 8, Quảng Ngãi, 2004 ~ 2005) 


Hướng dẫn 
Phản ứng: „ 
CH, + 20; —Ÿ—› CO; + 2H;O œ6 
(mol) 0/0025 0,005 « 0.0025 
CO; + Ca(OH); —› CaCO¿L + HạO ® 
(mol) 0,0025 0,025 


a) Tạ cố: neạco, = Tạ” 0,0025 mol . 


Từ (1) và (2) = nẹụ,= ncọ, = ncạco, = 0,0025 mol 
Số phân tử CHỊ: a = 0,0025 x 6.10” = 15.10” phân tử. 


- b) TR CỐ: Bọ, sạn gáy =a 0,01 mol 
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Từ (1) = nọ, guạ» ạ„y = 2ncụ, = 2 x 0,0025 = 0,005 mol 


= Sau phản ứng (1) thì oxi dư: 0,01 ~ 0,005 = 0,005 mol 
= Số nguyên tử oxi dư: 0,005 x 2 x 6.10?! = 6.10?! nguyên tử. 


Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn khí A cẩn dùng hết 8,96 dm” khí oxi, thu được 


4,48 dm” khí CO¿ và 7,2 gam hơi nước. 
a) A do những nguyên tố nào tạo nên ? Tính khối lượng khí A đã phán 


ứng. : 
b) Biết tỉ khối hơi của A so với hiđro là 8. Hãy xác định công thức phân 
tử của À và gọi tên A. 
Hướng dẫn 
Sơđổ:  A+ kản CO, + 2H:O 


Tả có: mụy  = s2 38 = lê8 gam 


4,48 
Ti gà sợi© = 22 2x39 + “^x 16 = 12/8 
SG... SG: tu s ¬ La 


a) Vì A cháy sinh ra CO; và H;O = A chứa C, H và có thể có oxi 
“Theo tính toán trên: 3 mọ puạn „g = my, = 12,8 gam 


= A không chứa O mà chỉ do 2 nguyên tố C, H tạo nên. 


VẬY Ea gáy sự ® THỌ 4 Hụ s TC s13 4 TỂ Ta x2 * 8.2 gam, 
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b) Ta có: d “u34 
3, Mụ, 
Gọi công thức tống quát của A có dạng: C,H, (x, y nguyên dương) 


Lập tỉ lệ: x: y = TC; 7u „ 2.4, 0,8 


12 1 13L 1 
=y=4x, thay vào phương trình: Mạ = 12x + y = 16 = x = l; y = 4 
Vậy công thức phân tử của (A): CH¿ (metan). 


=1:4 


Bài 11: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam một kim loại Z trong không khí, thu được 


10,2 gam một oxit. Hãy xác định kim loại Z và thể tích không Khí cắn 
dùng ở trên (đktc). Biết rằng nếu đem 4,05 gam kim loại này tác dụng 
với HCI thì thu được 5,04 lít Hạ (đkte). 


Hướng dẫn 


4Z + aO; —> 2240, 
(gam)  4Z 2(2Z + 16a) 
(gam) 5,4 10,2 


2(2Z + 16a) 
10,2 
©= 4,82 = 43,2a © 2 = 9a 
Bảng biện luận: , 
a 1 3 
L2 9 18 
= Nghiệm hợp lí: a = 3; Z = 27: nhôm (AI) 


Kiểm chứng: ĐAI + 6HCl — 2AICl; + 3H; 
(mol) 0,16 —› 0,225 


= Vụ, = 0,225 x 22,4 = õ,04 lít (thoả mãn điều kiện để bài). 


© 10,22 = 5,42 + 43,2a 


Bài 12: Đốt cháy hoàn toàn mị gam một hợp chất X thì cắn 44,8 lít oxi (đkte), 


thu được V lít khí CO; và m; gam hơi nước. 


Lấy mạ gam hơi nước hoà tan hết 124 gam NaạO. Biết khí CO; và hơi 
nước tạo thành theo tỉ lệ mol 1:2. Tính mạ. 


(Đề thí học sinh giỏi hoá 8, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, 2002 - 2003) 


Hướng dẫn 
Sơđổ: - X+O;—CO;+2H;O @) 
HO + Na¿O —› 2NaOH @®) 
(mol) 2 c2 
Ta có: ngụyo =. 2 mol 


Từ (2) = nụ,o= 2 mol = ncọ, = 1 mol 
Vì (ncọ, : nụ o = 1:2) 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho sơ đổ (1) 
my + mọ,= mẹo, + mạo  mx = mị = mẹo, + mụ,o ~ mọ, 
44,8 
= 1x44 + 2x18 - Ly 16 gam 


Vậy khối lượng chất (X) đem đốt là 16 gam. 
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Bài 13: Bình khí gas dùng để nấu ăn trong gia đình có chứa 13.05 kg butan 


(C,H¡o) ở trạng thái lỏng do được nén ở áp suất cao. Tính khối lượng 
không khí cần dùng để đốt hết lượng nhiên liệu có trong bình. Biết oxi 
chiếm 23% theo khối lượng của không khí. 


(Để thì học sinh giải hoá 8, Trường THCS Hoa Lư. Quận 9, TP.HCM, 2007 - 2008) 
Hướng dẫn 
Phản ứng cháy:  2C,Hạo+ 130 —Ÿ— 8CO; + 10H;O 6 
k (mol) 225 —› 1462,5 


13050 


FINN 225 mol 


Ta có: ne,py, = 


225x13 
2 


= mọ, cáp qụạ, = 1462,ð x 32 = 46800 gam. 


Từ (1) © nọ, phán ứng “ = 1462, mol 


Vậy khối lượng không khí cần dùng để đốt cháy butan là: 
46800 x n 203478 gam = 208,478 kg. 


Bài 14: Tính khối lượng oxi cẩn dùng để đốt cháy hoàn toàn 11,1 gam hỗn hợp 
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gồm khí metan và khí butan (C,H¡o). Biết rằng sau phản ứng cháy người 
ta thu được 33 gam khí CO¿. 


(Để thí học sinh giải hoá 8, Trường THCS Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM, 


2006 - 2007! 
Hướng dẫn 
Phản ứng cháy:  CH, + 2O; ——› CO; + 2H¿O ú) 
(mol) a- 2a a 


2C¿H¡o + 130; — —› 8CO; + 10HO — (2) 
(mol) b¬ 6jðb 4b 


33 
Ta có: ncọ, = vrêy 0,75 mol 


Gọi a là số mol CH, và b là số mol C,H¡o 
16a + 8b = 11,1 


“Theo để bài, 1 
leo để bài, ta có hệ phương trình: le 


Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,15; b = 0,15 
Từ (1) và (2) = 3” nọ, = 2a + 6,ðb = (2 + 6,õ) x 0,15 = 1,275 mol 


Vậy khối lượng oxi cẩn dùng để đốt cháy hết 11,1 gam hỗn hợp 2 khí: 
1,275 x 32 = 40,8 gam. 


Bài 1õ: a) Oxi hoá hoàn toàn một lượng nhôm bằng khí oxi. Sau phản ứng thấy 


khối lượng nhôm tăng lên 4,8 gam. Tính khối lượng nhôm ban đầu. 


b) Oxi hoá hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và AI, thu được 
14,2 gam hỗn hợp hai oxit. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng. 
của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 


Hướng dẫn 
a) Phản ứng: 4AI + 3O; ——› 2AlzO; œầ) 
(mol) 0/2 © 0,15 
Khối lượng nhỏm tăng chính là khối lượng của oxi 


mo = 4.8 gam = nọ, -3= 0,15 mol 


Từ (1) = nại phán ứng = 0,2 mol 
= Khối lượng nhôm ban đầu: 0,2 x 27 = 5,4 gam 
b) Gọi a là số mol của Mg và b là số mol của AI 
Phản ứng: 2Mg + O;—› 2MgO 


(mol) a5 a 
4Al + 30; —— 2Al;O; 
(mol) b 0,5b 


24a + 27b = 7,8 


Theo để bài, ta có hệ phương trình: { 1022 =14/2 


Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,1; b = 0,2 
0,1x24 0,2x27 
k5 


Tô x 100% = 69%. 


Vậy %muy = x 100% = 31% ; %®mại = 


Bài 16: Đốt hoàn toàn 1 lít khí X cần õ lít oxi, sau phản ứng thu được 3 lít CO; 


và 4 lít hơi nước. Xác định công thức phân tử X biết thể tích các khí được 
đo ở cùng điều kiện. 
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Hướng dẫn 
Vì ở cùng điểu kiện nên tỉ lệ thể tích các khí cũng chính là tỉ lệ về số 
mol. Do đó đốt 1 mol khí X cẩn 5 mol oxi, tạo ra 3 mol CO; và 4 mol - 
HạO. 


Gọi công thức phân tử của x: C,H,O, 
Phương trình phản ứng xảy ra: 


C,H,O, + (‹ + : -š)%»— xCO; + ÿMO 


Với giả thuyết của bài ta có hệ phương trình: 


[ 


Vậy trong phân tử không có oxi và công thức phân tử của X: C;Hạ. 


Bài 17: Hỗn hợp X gồm C,H, (A) và oxi (có thể tích gấp đôi thể tích cắn đốt 
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cháy A). Đốt cháy hỗn hợp X thì thể tích khí sau thí nghiệm không thay 
đối (cùng điểu kiện) nhưng nếu nước ngưng tụ thì thể tích giảm 40%. Xác 
định cấu tạo của A. 


Hướng dẫn 
Gọi hiđrocacbon A là C,Hy 
Phương trình phản ứng xảy ra 


Hy + (‹+š)9— xCO; + Ÿ HạO 


đi — V2 ( + ‡) xv  XV 


toj< 


Thể tích xi còn dự là Vọ, ạ, =[x+ Ÿ]V 


Thể tích sau phản ứng bằng thể tích ban đầu: 
=V+ zv(x+3) =Vx +V.Š + v[<+3) 
4 2 4 


3|-xx> z 3. tt A 
=1+2(x+3) xe tx+t G1 + 2x + =2 + + Ề 


}ỷ 
=1 =4 
f{=ắnl=y 


Khi ngưng tụ nước thể tích giảm 40% nên Ÿ “nU" +2x+ B) 
Với y = 4 = x = 1. Vậy công thức là CH.. 
DẠNG TOÁN 3: 
ứng phân huỷ 


Bài 1: Đun nóng muối kaliclorat không có xúc tác nó bị phân huỷ đống thời 
theo hai phản ứng. 
2KCIO, ——› 2KCI + 3O,† ú) 
4KCIO¿ —!—¬ 3KCIO, + KCI 3) 
Hỏi có bao nhiều phần trăm khối lượng phân huỷ theo (1). 


Hỏi có bao nhiều phần trăm phân huỷ theo (2). Biết rằng khi phân huỷ 
hoàn toàn 78,5 gam kaliclorat thì thu được 33,525 gam kali clorua. 


(Đề thí học sinh giải hoá 8, huyện Đức Phố, Quảng Ngãi, 2002 - 2003) 
Hướng dẫn 
Gọi x là số mol KClO; phân huỷ theo (1) 
và y là số mol KClO; phân huỷ theo (2) 


Phản ứng: 2KClOạ ——› 2KCI + 3O;? @) 
(mol) £ x 
4KCIO; —Ÿ—› 3KCIO, + KCI (3) 
, y 
(mol) yv¬ : 
78,5 33,525 
Ta có: ngẹịo, = 125" 0,6 mol và ngẹi = “7T yến 0,45 mol 
xty=0,6 


“Theo để bài, ta có hệ phương trình: 
eo ¡, ta có hệ phương trìn| x+Š =048 


Giải hệ phương trình, ta được: x = 0,4; y = 0,2 
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Vì cùng KCIO¿ bị phân huỷ theo phản ứng khác nhau nên: 


%gno, phân hợ theo tì Z R* 100% = 66,67% 


#Pyen, phán hơỹ theo (2i lai 100% = 33,38%. 


Bài 9: Tính khối lượng KMnO, cắn dùng để thu được thể tích khí ở đktc vừa đủ 
tác dụng với 12 gam photpho. Nếu không dùng KMnO, thì cẩn dùng bao 
nhiêu gam KCIO; để thu được thể tích khí đủ dùng cho phản ứng trên? 


(Đề thí học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM, 1998 ~ 1999) 


Hướng dẫn 
à 12 
Ta có: nr = TT mọi 
2KMnO, —*— K;MnO¿ + MnO; + O;T ú) 
60 
(mol) r7 _ lời 
5O; + 4P —Ủ—› 2PạO; (3) 
60 _ 12 
(mol) rêu Erl 
ý 60 
Từ (1), (2) Dư cán dòng "s mol 
60 
Z iouuogán day “ 2g X 168 = 182,0 gam 
2KCIO; —Ý—› 2KCI + 3O,? (8) 
20 60 
(mol) s “an 
50; + 4P ——› 2P;O, (4) 
60 _ 12 
(ma) TỔ cai 
s 20 
° Từ (3), (4)  Peo, cán ng # Q2 ml 


 TCIO, cán dùng “ âm 122,5 = 39,516 gam. 
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Bài 3: a) Để điều chế khí oxi, người ta nung KClO;, phản ứng xảy ra theo 
phương trình: 
2KClIO, —f— 2KCI + 30,? 
Sau một thời gian nung, thu được 168,2 gam chất rấn và 53,76 lít O; 
(đkte). Tính khối lượng KCIO; ban đầu đã đem nung và phần trăm khối 
lượng đã bị nhiệt phân? 
b) Người ta cũng có thế điểu chế khí oxi bằng cách nhiệt phân KMnO,, 
sản phẩm tạo thành gồm 3 chất K;MnO,, MnO;, O¿. Viết và cân bằng 
phần ứng xảy ra. Để thu được thế tích khí oxi như câu a (53,76 lít) thì ta 
phải dùng bao nhiêu gam KMnO¿? Biết hiệu suất phản ứng nhiệt phần 
là 80%? 
(Để thí học sinh giải hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du. Quận 1, TP.HCM, 
1998 ~ 1999) 
Hướng dẫn. 


53,76 
22,4 


a) Ta có: nọ, = = 3⁄4 mol = mọ, = 8,4 x 32 = 76,8 gam 


Phản ứng: 2KClO; —*—› 2KCI + 3O,† DĐ 
(mol! 16 “34 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng (1) 
mụcjo, = mục + mọ, = 168,2 + 76,8 = 245 gam 
Từ (1) = ngelo, phán ứng = 1,6 mọÌ 
Z3 kelo,pháo ony= 1,6 x 129,5 = 196 gam 


Phần trăm khối lượng KCIO; bị nhiệt phần huỷ là: 


196 
=-x 100% = 80%. 
S5 0 80 


b) Phản ứng: 2KMnO, ——› K;MnO, + MnO;¿ + O;T (3) 
(mol)! 48 24 


Từ (2) => ngụ¿,„„„„„= 4/8 mọi => mysa„„„.= 48 x 158 = 768,4 gam 
Vì hiệu suất phán ứng 80% nên khối lượng KMnO, cần dùng là: 
100 
Tã8,4x ——= k 
84 x can = 948 gam 
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Bài 4: Trộn đều 2 gam MnO; và 98 gam hỗn hợp gồm KCI và KCIO: rồi đem 
đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn cân 
nặng 76 gam. Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. 


(Để thi giải Lương Thế Vinh hoá 8, Quận 9, TP.HCM, 2006 - 2007) 
Hướng dẫn 


“Theo để bài, ta có: mạ, = 2 + 98 - 76 = 24 gam = nọ, -'g = 0/6 mol 


KCIO, —Ÿ:5%.—, KCI + 2O† œ@ 


(mol) — 0,5 0/75 
Từ (1 = ngọo, = 0,ð mol => mco, = 0,ð x 129,5 = 61,25 gam 
= mục = 98 ~ 61,25 = 36,75 gam. 


Bài 5: Đun nóng 98 gam KCIO;, sau khi phản ứng kết thúc thu được 88,4 gam 
chất rắn. 


a) Tính thể tích oxi tạo thành (đkte). 


b) Tính thành phẩn khối lượng các chất trong chất rấn thu được sau 
phản ứng. 


Cho biết: khi bị đun nóng, KCIO; phân huỷ theo cả 2 hướng phản ứng sau: 
KCIO; — KCI + O; 
KCIO; — KCI + KCIO, 
(Đề thì chọn đội tuyến hoá 8, Trường Trắn Đại Nghĩa, Quận 1, TP.HCM) 
Hướng dẫn 
a) Tính thể tích oxi (đkte): 
Khối lượng oxi thu được là: mọ, = 98 - 88,4 = 9,6 gam 


m nọ, = m= 0,3 mọi = Vọ, = 0,3 x 28,4 = 6/72 lít. 


b) Tính thành phản các chất rắn: 


2KCIO; —› 2KCI + 30; 6) 
(mol) 0,2 02 0,3 

4KClO; —› KCI + 3KCIO, (2) 
(mol) 0,6 — 0,15 0,45 
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Từ (1) = ngoọ,, = 08 mớÌ => mạco,. = 0.2 x 128,8 = 845 gam 
đã đñ 


18,5 
= 98 ~ 245 = x5 „ I 
= meco,„ = 98~ 2õ = T8ð gam = ngoo.. =Tạn s= 06 mộ 


Khối lượng KCI thu được trong phản ứng (1), (9) là: 
0,2 + 0,15 = 0,85 mol = mục = 0,35 x 74,5 = 26,075 gam 


Vậy %mwc = của x 100% = 29,5% 
%mweo, = Š2:ŠỐ „100% « 70,5. 


88.4 


Bài 6: Đem phân huỷ 5,8 gam Mg(OH); đến khi khối lượng không đổi, để nguội 


còn lại thấy khối lượng chất rấn giảm 1,8 gam. 
a) Viết phương trình phản ứng và giải thích hiện tượng hoá học trên. 
b) Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung. 


Hướng dẫn 
a) Phản ứng: ˆ Mg(OH); —!—› MgO + HạO œ@) 
(mol 0,1 01 0,1 
Giải thích: phản ứng tạo nước và bay ra ngoài nên khổi lượng chất rắn 
sẽ bị giảm. 


b) Khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng của nước 
= mụ,o= Lô gam = nụ, = s- 0,1 mol 
Từ (1) = nao = 0,1 mol  myyo = 0,1 x 40 = 4 gam 


Vậy khối lượng chất rắn thu được là 4 gam. 


Chú ý: Có thể áp dụng định luật báo toàn khối lượng để tính khối lượng 
chất rắn tạo thành. 


Bài 7: Nung 61,25 gam KCIO; sau một thời gian thu được 42,05 gam chất rấn 


và khí O; thoát ra. 


a) Viết phản ứng xảy ra. Tính phần trăm theo khối lượng KCIO; đã bị 
nhiệt phân? 


b) Khí O; thoát ra ở trên được thu vào một bình thuỷ tỉnh rồi phóng điện 
để tạo ra ozon (O;) theo phản ứng. 
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30; C###— 20; 


Sau phản ứng. tỉ khối hơi của hỗn hợp oxi, ozon đối với hiđro bằng 18. 
Xác định % thể tích của các chất trong hỗn hợp. 


(Đề thi học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM, 


2001 ~ 2002) 
Hướng dẫn 
a) Phản ứng:  2KClOs——› 2KCI + 3O;T ầ) 
(mol) a¬ a  lõa 
Gọi a là số mol của KCIO; phản ứng: 


61,25 
“Ta CỐ: DựC)O, bạn đá Z Tan” 0,ð mol 


Số mol KClO; dư : 0,5 - a mol 

Theo để bài, ta có phương trình: mạ ;áa = mKe| + co, dự 

© 42,05 = 74,5a + (0,ỗ ~ a).122,5 

© 42,05 = 74,5a + 61,25 - 122,5a œ 48a = 19,2 = a = 0,4 

Suy ra, khối lượng KCIO; bị phân huỷ: 0,4 x 122,5 = 49 gam ` 


49 
Vậy %mwco, ị man boy “ a_-pg * 100% = 80%. 


b) Phản ứng: 30; —###— 20; 
Ban đấu: — 06 
Phản ứng: — x Hà 
Cân bằng: 0,6~ x m 


: = (0,6-x)82 + 2x48 
Gas +9 - 18 © Mo,son= 86 @ ——ÿ——= 36 
ĐH  “AMNC Ki 


0,6~x+ s" 


© 19,2 - 32x + 32x = 21,6 - 36x + 24x œ 12x = 2,4 = x= 0,2 


Do đó, sau phần ứng gồm: nọ, = * . * 02= St 


và nọ,= 0,6 0,6 ~ 0,2 = 0,4 mo] 


mol 


Vì là chất khí nên %V = %n 
0,4 


Vậy: %Vo, = #no, =——Šn-T x 100% = 25% 


04+ 


x 100% = 7õ%. 


Bài 8: Nung nóng kali nitrat (KNO), chất này bị phân huỷ thành kali nitrit 


(KNO,) và oxi. 
a) Viết phản ứng phân huỷ xảy ra. 


b) Tính lượng KNO; cần dùng để điểu chế được 1,68 lít oxi (đkte). Biết 
hiệu suất phản ứng đạt 85% so với lí thuyết. 


e) Tính thể tích oxi (đkte) điều chế được khi phân huỷ 10,1 gam KNO.. 
Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. 
Hướng dẫn 
a) Phản ứng: 2KNO; —f—› 2KNO; + O;† @) 
b) Khối lượng KNO; cắn dùng 


Ta có: nạ, = „ = 0/075 mol 


Từ (1) = Pgvo, phán ¿ạg = 0/075 x 2 = 0,15 mol 
= To, phán „ạ = 0,16 x 101 = 15,15 gam 


Vì hiệu suất phản ứng 85% nên khối lượng KNO; cần dùng là: 


100 
15,1ỗ x —— = 17,8 
*` gam 
€©) Ta có: ngụo, = = = 0,1 mol 


Từ (1) = nọ, so tang = 0,05 môi = Yo, ạ gan = Ô,05 x 29,4 = 1,19 lít 
Vì hiệu xuất phản ứng đạt 80% nên thể tích oxi thu được thực tế là: 


80 
1,12 x -ŠÚ = 0,896 lít. 
* 100 


Bài 9: Cho 3 chất sau: KClO;, KMnO,, KNO; chứa trong 3 bình khác nhau, số 


mol của chúng đều bằng nhau. Nung nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn 
toàn theo các phản ứng sau: 


8-BTCLHH8-A. 


KCIOạ— A + O;† 
KMnO,— D + E + O;† 
KNOs— B + O¿† 
a) Hãy hoàn thành và cân bằng các phản ứng trên. 


b) Hỏi áp suất bình nào lớn nhất? Biết dung tích các bình bằng nhau và 
nhiệt độ các bình như nhau (cho rằng khối lượng các chất rắn không 
đáng kể). 


(Để thì học sinh giải hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM, 
2001 - 2002) 


Hướng dẫn 
a) Hoàn thành và cân bằng phản ứng 
2KCIO; —› 2KCI + 3O,† 
2#KMnO,—— K;MnO, + MnO; + O;T 
2KNOạ— 2KNO; + O;† 
b) Gọi a là số mol của mỗi chất đem nhiệt phân 
Từ (), @), và (8) © nọ, = Lỡ ml > nọy nọ. = 0/68 mol 


Do vậy áp suất trong bình 1 sẽ lớn nhất. 
Bài 10: Đun nóng 22,12 gam KMnO, thu được 21,26 gam hỗn hợp rắn. 
a) Tính thể tích oxi thu được ở đkte? 
b) Tính phần trăm khối lượng KMnO, đã bị nhiệt phân? 
©) Để thu được lượng O; như trên phải nhiệt phân bao nhiêu gam HgO? 
Biết hiệu suất phản ứng là 80%. 
(Đề thị học sinh giỏi hoá 8, Quận 1, TP.HCM, 2002 - 2003) 
Hướng dẫn 
a) Phản ứng:  2KMnO, ——› K;MnO, + MnO; + O; @) 
(mol) 0,06 0/08 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phần ứng (1), ta có: 
TRRAaO, Z TẦehát rán + Họ, 


= mọ,= mioyso, = mạns rán = 22,12 — 21,16 = 0,96 gam 


N: 8-BTCLHH8-B 


= Vọ, = _x 29,4 = 0,678 lít, 


b) Tính phần trăm khối lượng KMnO, bị nhiệt phân. 
Từ (1) S neo, ghán ơng = 0,06 mol 
Z3 oto, phan uy = 0,06 X 188 = 9,48 gam 


,48 
Vậy ®mieiso, phán mạ Z nn 1a x 100% = 42,86%. 


©) Phản ứng: 2HgO ——› 2Hg + O; 
(mol) 0,06 0,03 


2 no dán dng = 0,06 mÌ Z2 PhụO d dáng = 006x217” = 16,275 gam. 


Bài 11: Nung a gam KCIO; và b gam KMnO, thu được cùng một lượng O¿. 


Tính tỉ lệ giữa — K29: 
TRKMnO, 
Hướng dẫn 

Cách 1: Phản ứng: - 2KClOạ —Ÿ—› 2KCI + 3O;ï ú) 

(mol) + «c 

3 

2KMnO, ——› K;MnO, + MnO; + O;Ï (3) 

(mol) Qc «=c 


Gọi số mol O; thu được trong mỗi phản ứng là: e (mol) 


2 
VU... TÔ càng: jâu, 
”Tgưno, CĐ 2exI38 948 2709 


k a 
Cách : Ta có: ngoọ, = TUỆ. mol và ngyyo, =TE mọi 
Phản ứng: 2KCIO¿ —Ÿ—› 9KCI + 30;† q) 
(ml) SẺ 
245 
3KMnO, —Ÿ——› K;MnO, + MnO; + O;7 (3) 
b b 
(mol) ta “ tị 


1ã 


116 


b a 245 7 


3a 
“Theo đề: . —=— = ˆ“ — 
0 Án na Bo 9 8 016 Ôb xi6 2708 


eo, 1 
Vạy -THOO, „7, 
4y mgauo, - 2708 


Cách 3: Gọi khối lượng O¿ tạo thành trong mỗi phản ứng là: x gam 


Phản ứng: #KClO¿ ——› 2KCI + 30;† @) 
(gam) — 2x1225 3x32 
(gam) a x 
2KMnO, —”—› KzMnO, + MnO; + O;? (3) 
(gam) 929x158 32 
(gam) b x 
w 2x1225xx 
Từ (0 =a= TS = 
Š 2x158xx 
Từ (2) =b= 3 
.2x1226xx 39 _ 1285 „7 
3x32 ”2x158xx 158x3 2709 
BE - 
27.09 


CHƯƠNG V 
HIĐRO - NƯỚC 


A. LÍ THUYẾT 


1. Tính chất của hidro 
+ Khi đốt khí hiđro cháy trong oxi (không khí) để tạo thành nước: 
2H¿+O; ——› 2H¿O 
Hỗn hợp khí sẽ nổ mạnh khi đúng tỉ lệ Vụ, :Vọ, =2: 1 
+ Khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao khoảng 400°C: 
H¿+ CuO —Ÿ—› H;O + Cú 
3. Phản ứng oxi hoá - khử 
~ Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất. 
~ Sự oxi hoá là quá trình kết hợp của nguyên tử oxi với nguyên tử của 
nguyên tố khác để tạo thành hợp chất. 
~ Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. 
~ Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá. 


“Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó xảy ra đồng thời sự oxi 
hoá và sự khử”. 


3. Phản ứng thế 


Phản ứng thế là phản ứng hoá học trong đó nguyên tử của đơn chất thay 
thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. 


Fe + CuSO,—— Cu + FeSO, 


4. Axit 


Phân tứ axit gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, 
các nguyên tử hiđro này có thế thay thế bằng các nguyên tử kim loại. 
Axit không có oxi (HCI, HBr, HI, Hạ§..) và axit có oxi (HNO;, 
H;SO,,...). Dung dịch axit làm quỳ tím hoá đỏ. 


5. Bazơ 
Phân tử bazơ gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều 
nhóm -OH (nhóm hidroxit). Bazơ tan còn được gọi là kiểm (NaOH, KOH, 
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Ba(OH);,...) và bazơ không tan: Cu(OH);, Mg(OH);, Al(OH).... Dung dịch 
bazơ làm quỳ tím hoá xanh. 


6. Muối 


Phân tử muối gồm một hay nhiễu nguyên tử kim loại liên kết với một 
hay nhiều gốc axit. Muối trung hoà (Na;SO,, NazCO¿, CaCO;, ...) và muối 
axit (NaHSO,, NaHCO¿, Ca(HCO;);, ... 


B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 


DẠNG TOÁN I; 


Phương pháp: 


+ NHẬN BIẾT CáC CHẤT HHÍ 
1. Clo 
~ Dựa vào mùi xốc của khí. 


~ Hoá xanh giấy iot, hỗ tỉnh bột (giấy tẩm dung dịch hỗn hợp KI và hồ 
tỉnh bột). 


~ Sục khí qua dung dịch KBr, sẽ có màu nâu của Br¿. 
2. HCI 
~ Hoá đỏ quỳ xanh ẩm. 
~ Có “khói” trắng ở đầu đủa thuỷ tỉnh đã nhúng vào dung dịch NHạ đặc 
khi tiếp xúc với khí HCI. 
~ Tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO; 
HCI + AgNOạ——› AgCH + HNO, 
3. SO; 
~ Hoá đỏ giấy quỳ xanh ẩm. 
~ Sụe khí 8O; qua các dung dịch KMnO,, nước brom, nước iot, các dung 
dịch này sẽ bị nhạt màu. 
~ Làm đục nước vôi trong (Ca(OH);). 
CO; + Ca(OH)¿——› CaCO;| + H;O. 
4. HyS 


~ Dựa vào mùi trứng thối đặc trưng. 
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~ Hoá đen giấy tẩm axetat chì: * 
Pb(CH,COO), + HS —— PbS + 2CH,COOH 


- Sục khí qua dung dịch (KMnO, + H;SO,), Br;, lạ, dung dịch bị mất 
màu, xuất hiện đục (do S). 


5. NHạ 


~ Dựa vào mùi khai đặc trưng. 
~ Hoá xanh quỳ tím ẩm. 


~ Tạo khói trắng khi tiếp xúc với đầu ái đũa thuỷ tỉnh đã nhúng vào dung 
dịch HCI đặc (xem phần HCI). 


6. NO; 


Dựa vào màu nâu đỏ của khí. 


7.NO 


Dựa vào sự hoá nâu trong không khí (do tạo thành NO). 
2NO + O;— #NO; 


8. CO; 


~ Làm đục nước vôi trong. 
~ Nếu trong mẫu nhận biết vừa có CO; và SO¿ thì ta dùng nước brom để 
nhận biết SO; (làm nhạt màu nước brom). 


9.CO 


Cho khí đi qua ống đựng CuO khi đun nóng, màu đen của CuO sẽ chuyển 
thành màu đỏ của Cu. 


10, O; 


~ Dẫn qua bột Cu (đỏ) sẽ hoá đen (CuO). 
~ Que đóm đang cháy đở thì bùng cháy mạnh. 


11. Hơi nước 


Cho hơi nước đi qua các ống đựng bông có trộn với bột CuSO, khan 
(trắng) lớp bông sẽ hoá xanh. 


12. Hạ 


~ Dẫn qua CuO, màu đen của CuO chuyển thành màu đỏ của Cu và có hơi 
nước HạO thoát ra. 
~ Khi đốt sẽ cháy với ngọn lứa màu xanh nhạt 
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© NHẬN BIẾT ñXIT, MUỐI, 8RZƠ: 

~ Dung dịch axit làm quỳ tím hoá đỏ. 

~ Dung dịch bazơ làm quỷ tím hoá xanh. 

~ Muối tạo từ kim loại mạnh và axit yếu sẽ làm quỳ tím hoá xanh. 

~ Muối của kim loại yếu và axit mạnh sẽ làm quỳ tím hoá đỏ. 

~ Muối tạo thành từ kim loại mạnh và axit mạnh thì không làm đối màu 
quỳ tím. 

~ Còn lại các trường hợp khác, các em có thể nghiên cứu thêm ở quyển 
“Chuyên để bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học lớp 9” của cùng tác giả — 
NXBGD năm 2008). 


Bài 1: Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các khí: CO, Nạ, Hạ, O;, 


chứa trong các lọ riêng biệt. 
Hướng dẫn 
~ Đưa que đóm đang cháy đến gần các lọ khí: 
® Nếu que đóm bùng cháy đó là khí O;. 
« Nếu đưa que đóm bùng cháy đến gắn lọ khí, khí cháy với ngọn lửa 
xanh nhạt đó là khí Hạ. 
2Hạ +O; —Ủ—› 2H¿O 
s Không làm cháy que đóm là: CO, Nạ. 


~ Dẫn lần lượt hai khí trên qua dung dịch nước vôi trong, nếu làm đục 
đó là CO¿, còn lại là khí Nạ. 


CO; + Ca(OH)¿ ——› CaCO;‡ + HO 


Bài 2: Có 4 lọ chứa các chất khí: CO, CO¿, Cl¿, Nạ. Dùng phương pháp hoá học 
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để nhận biết các lọ khí. 
Hướng dẫn 
~ Lắn lượt dẫn khí qua dung dịch FeCl;, khí nào làm dung dịch chuyển 
sang màu vàng nâu đó là khí Clạ. 
2FeCls + Clạ—› 2FeCls 
~ Các khí còn lại cho qua dung dịch nước vôi trong, khí nào làm đục đó 


là CO;. 
CO; + Ca(OH)¿ ——› CaCO;Ÿ + HạO 


~ Đốt cháy hai khí còn lại, khí nào cháy được và sản phẩm làm đục nước 
vôi trong là CO, còn lại là Nạ. 


2CO + O¿ —#—› 2CO; 


Bài 3: Có 5 lọ riêng biệt chứa các khí: NHạ, HCI, Clạ, CO;, CO. Hãy phản biệt 
các lọ chứa khí trên. 


Hướng dẫn 
~ Dùng quỳ tím tẩm nước đưa vào các lọ khí. 
« Làm quỳ tím hoá xanh là khí NH¡. 
NH; + HO —› NH,OH 
s Làm quỳ tím hoá đỏ là khí HCI. 
« Làm quỳ tím mất màu là khí Cl¿. 
Cl¿ + HO —› HCI + HCIO. 


~ Dẫn hai khí còn lại qua dung dịch nước vôi trong, làm đục nước vôi 
trong là CO;, còn lại là CO. 


CO; + Ca(OH)¿—— CaCO;\ + H;O. 


Bài 4: Có hai lọ đựng hai chất khí: cacbon đioxit và lưu huỳnh đioxit. Nêu 
phương pháp hoá học nhận biết từng chất. Viết phương trình phản ứng. 


Hướng dẫn 


Chú ý: Không được dùng nước vôi trong, vì cả 2 khí dểu làm đục nước 
vôi trong. 


~ Dẫn 2 khí lần lượt qua dung dịch nước brom. 
Khí làm mất màu nước brom là SO¿. 
SO; + Brạ + 2H¿O —› H;SO, + 2HBr 
~ Khí còn lại làm đục nước vôi trong là CO¿. 
CO; + Ca(OH);——› CaCO;Ì + H;O. 


Bài 5: Có sáu lọ thuỷ tỉnh mất nhãn đựng sáu khí: CO;, Hạ, HCI, O;, Clạ, SO¿. 
Trình bày cách phân biệt các khí trên. 


Hướng dẫn 
Dẫn các khí lần lượt qua dung địch nước brom. 
~ Khí làm mất màu nước brom là khí Clạ, SO;: 
5C]; + Br¿ + 6H¿O ——› 2HBrO¿ + 10HCI 
SO; + Br¿ + 2HạO —› H;SO, + 2HBr 
Dẫn các khí còn lại qua dung dịch nước vôi trong. 
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~ Khí làm đục nước vôi trong là CO;: 

CO; + Ca(OH);—› CaCO;| + HạO 
Dùng quỳ tím ẩm nhận biết khí HCl: quỳ tím hoá đỏ. 
Hai khí còn lại, khí làm que đóm bùng cháy là O¿. 
Khí cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt là Hạ. 

2H; + O¿ —Ÿ—› 2H¿O 


Bài 6: Cho 3 chất khí: NHạ, H;§, HCI. Đựng trong 3 lọ khác nhau. Nêu phương 
pháp nhận biết từng chất khí. 


Hướng dẫn 


~ Dùng quỳ tím ẩm, nhận biết được NHạ nhờ hiện tượng quỳ tím hoá 
xanh. 


~ Dùng giấy thấm tẩm dung dịch Pb(NO;); đưa lên roiệng 2 lọ khí còn 
lại, nếu có hiện tượng giấy bị đen: đó là khí HạS 


H;S + Pb(NO;)—› PbSL + 2HNO; 
Hoặc dẫn 2 khí qua dung dịch brom, nếu có kết tủa vàng (S) đó là HạS 
H;S + Brạ— SỈ + 2HBr 


~ Khí còn lại là HCl: làm quỳ tím tẩm nước hoá đỏ hoặc tạo kết tủa 
trắng với dung dịch AgNO¿. 


AgNO¿ + HCl — AgCl\ + HNO; : 


Bài 7: Có 3 lọ chứa 3 chất khí không màu: oxi, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit. 
Hãy nhận biết các khí trên. 


Hướng dẫn 


~ Đưa cục than hồng đến gần 3 miệng lọ, nếu than bùng cháy đó là lọ 
chứa oxi. 


~ Dẫn 2 khí còn lại qua dung dịch KMnO, loãng, nếu làm mất màu tím 
đó là SO¿. 


5SO; + 2KMnO; + 2HạO —› K¿SO, + 2MnSO, + 2H;SO, 
~ Khí còn lại làm đục nước vôi trong là: CO; 
CO; + Ca(OH)ạ——› CaCO;‡ + HạO 
Bài 8: Hỗn hợp khí gồm có: CO;, HCI, H;O. Làm thế nào để thu được CO; tỉnh 
khiết? 
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Hướng dẫn 
~ Cho hỗn hợp CO;, HCI, HạO qua dung dịch NaHCO; thì chỉ có HCI 
phản ứng: 
HCI + NaHCO; —— NaCl + CO¿T + HạO 


~ Hồn hợp CO; và H;O,„„, được dẫn qua bình đựng H;§O, ¿¿‹, nước sẽ bị 
giữ lại, thu được CO; tỉnh khiết bay ra. 


Bài 9: Hỗn hợp gồm 3 khí trộn lắn vào nhau: CO¿, Hạ, HạS. Trình bày phương 
pháp nhận biết và tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp? 


Hướng dẫn 

~ Dẫn hỗn hợp khí: CO¿, Hạ, H;S qua dung dịch Pb(NO;); 
Xuất hiện kết tủa đen, đó là khí H;S: 

HạS + Pb(NO¿); ——› PbS‡ + 2HNO; 
~ Hai khí còn lại qua dung dịch Ca(OH)¿;. 
Có kết tủa trắng: CO; 

CO; + Ca(OH)¿—— CaCO;‡ + HạO 
~ Đốt khí còn lại cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt là Hạ. 
* Thu hồi HS và CO; 

PbS + 2HCl —› PbCl; + H;S† 

CaCO;¿ + 2HCI —› CaCl; + HạO + CO;? 


Bài 10: Một bình đựng hỗn hợp: khí nitơ, lưu huỳnh đioxit, hơi nước. Chứng 
minh sự có mặt của các chất trên trong hỗn hợp? 


Hướng dẫn 


~ Cho hỗn hợp khí trên qua bình đựng CuSO, khan (màu trắng) chuyển 
đẩn sang màu xanh CuSO,.ðH;O, nghĩa là hỗn hợp có hơi nước. 


CuSO; + 5H¿O ——› CuSO,.5H¿O 
~ Hỗn hợp 2 khí còn lại dẫn qua dung dịch nước vôi trong, tạo kết tủa 
trắng: là khí SOa. 

SO; + Ca(OH)¿——› CaSO;Ì + HạO 
~ Chất khí còn lại đem đốt không cháy, đó là Nạ. 
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Bài 11: Có bốn bình đựng riêng biệt các khí: không khí, khí nitơ, khí cabonic, 

khí oxi. Hãy phân biệt chúng bằng phương pháp hoá học. 
(Đề thi chọn đội tuyển hoá 8, Trường Trắn Đại Nghĩa, Quận 1, TP.HCM) 
Hướng dẫn 
Dẫn lần lượt các khí trên vào chậu chứa nước vôi trong. 
~ Khí làm đục nước vôi trong là khí cacbonic: 
CO; + Ca(OH)¿——» CaCO¿l + H;O 
~ Các khí còn lại không có hiện tượng. 
Cho que đóm đang cháy lắn lượt vào các lọ khí trên: 
~ Khí làm que đóm bùng cháy là oxi. 
~ Khí làm que đóm tất ngang là nitơ. 
~ Khí làm que đóm cháy trong thời gian ngắn là không khí. 

Bài '12: Có 4 lọ khác nhau chưa dán nhản đựng 4 chất lỏng gồm: nước tỉnh 
khiết, dung dịch NaCl, dung dịch H;SO,, dung dịch NaOH. Hảy trình 
bày cách nhận biết các chất trên. 

(Để thí học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Hoa Lư, Quận 9, TP.HCM. 2000 - 2001) 
Hướng dẫn 
'Trích mỗi chất lỏng một ít làm mẫu thử. 
Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử trên. 
~ Mẫu thử làm quỳ tím hoá đỏ là HạSO,. 
~ Mẫu thử làm quỳ tím hoá xanh là NaOH. 
~ Hai mẫu thử không làm đổi màu quỳ tím là NaCl và HạO 
Lấy vài giọt hai mẫu thử còn lại cho lên miếng kính sạch và đun nhẹ. 
~ Mẫu thử sau khi bay hơi không để lại dấu vết gì là nước tỉnh khiết. 
~ Mẫu thử sau khi đun để lại chất bột màu trắng là dung dịch NaCl. 


Bài 18: Có 3 chất khí SO;, O;, Hạ đựng trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn. Bằng 
phương pháp hoá học, hãy nhận biết chúng. 
(Đề thi giải Lương Thế Vinh hoá 8, Quận 9, TP.HCM, 2006 - 2007) 
Hướng dẫn 
Cho quỳ tím ẩm lần lượt vào các mẫu thử 
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~ Khí làm quỳ tím hoá hồng là SO; 
SO; + HạO —› H;§O; (H;SO; làm quỳ tím hoá hồng) 
Dẫn từng khí còn lại qua CuO (đen) nung nóng. Nếu chuyển sang màu đỏ 


thì đó là Hạ. 
Hạ + CuO —*— Cu + HạO „ 
Còn lại là O;. Ệ 


Bài 14: Có 3 chất rắn là P¿O;, CaO, Na đựng lắn lượt trong 3 lọ mất nhân. 
Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết chúng. 
4Đề thì giải Lương Thể Vinh, hoá 8, Quận 9, TP.HCM, năm 2005 ~ 2006) 
Hướng dẫn 
“Trích mỗi chất rấn một ít làm mẫu thử. 
Cho nước lắn lượt vào các mẫu thử trên. 
~ Mẫu thử tan và chạy trên mặt nước và tạo khí không màu là Na: 
2Na + 2H¿O —› 2NaOH + H;T 
~ Cho quỳ tím vào dung dịch hai mẫu thử còn lại. 
~ Dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là sản phẩm P;O;: 
P¿O; + 3H¿O —› 2H;PO, 
~ Dung dịch làm quỳ tím hoá xanh là sản phẩm của CaO: 
CaO + HạO — Ca(OH)¿ 


Bài 15: Phenolphtalein là một chất chỉ thị màu, trong dung dịch axit hoặc 
trung tính chúng không màu còn trong dung dịch bazơ chúng có màu tím 
hồng. Hiện tượng gì xảy ra khi cho một mẩu Na vào cốc nước có nhỏ vài 
giọt phenolphtalein. 

Giải thích, viết phương trình phản ứng. 
(Đề thi giải Lương Thế Vinh hoá 8, Quận 9, TP.HCM, 2007 ~ 2008) 
Hướng dẫn 
~ Khi cho mẩu natri vào cốc nước thì natri tác dụng mãnh liệt với nước 
và tạo khí không màu bay ra. 


ĐNa + 2H2O —› 2NaOH + Hạ? 


~ Dung dịch chứa NaOH có tính bazơ nên làm phenolphtalein có màu 
tím hồng. 
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Bài 16: Có 3 lọ chất khí CO;, O;, H; đựng trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn. 
Bằng phương pháp hoá học trình bày cách nhận biết ba lọ trên. Viết 
phương trình hoá học minh hoạ. 


Hướng dẫn 
~ Khí CO; làm đục nước vôi trong: 
CO; + Ca(OH);—› CaCO¿L + HạO 
~ Khí Hạ làm CuO (màu đen) sang đỏ. 
Hạ + CuO —Ÿ—› Cu + HạO 
~ Khí còn lại là O;. 


Bài 17: Có bốn bình khí bị mất nhãn: CO;, Hạ, O;, CO. Bằng phương pháp hoá 
học hãy nhận biết các khí trên. 


Hướng dẫn 
Dẫn lần lượt các khí trên vào nước vôi trong. 
~ Khí làm đục nước vôi trong là CO;: 
CO; + Ca(OH)ạ—› CaCO¿l + HạO 
~ Các khí còn lại không có hiện tượng. 
Đốt các khí còn lại rồi làm lạnh. 
~ Khí nào tạo nước ngưng tụ là sản phẩm cháy của Hạ: 
2H; + O; —Ÿ—› 2H¿O. 
Dẫn khí còn lại qua nước vôi trong. 
~ Khí làm đục nước vôi trong là sản phẩm cháy của CO: 
2CO + O¿—› 2CO; 
~ Còn lại là O¿. 
Bài 18: Phân biệt các bình đựng khí sau: không khí, CO;, CHụ. 
Hướng dẫn 
~ Nhận biết CO; bằng Ca(OH);. 
~ Đốt CH; rồi dẫn sản phẩm qua Ca(OH);. 
~ Còn lại là không khí. 
Bài 19: Phân biệt hai chất rấn riêng biệt sau: CuO và FeO. 
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Hướng dẫn 
~ Dùng Hạ nhận CuO (chuyển từ đen sang đỏ). 
~ FeO (đen) khi chuyển sang Fe vẫn có màu đen. 


Bài 20: Có 4 khí: O; Nạ, H; và CO; đựng 4 lọ riêng biệt. Hãy trình bày 
phương pháp hoá học nhận biết mỗi lọ khí và viết phản ứng. 


Hướng dẫn 
~ CO; dùng nước vôi trong Ca(OH); (tạo đục) 
CO; + Ca(OH)ạ—› CaCO;Ì + HạO 
~ H; dùng CuO (từ đen — đỏ) 
Hạ + CuO ae, —Ÿ—> Cuwy + HạO 
~ Que đóm đỏ để phân biệt O; và Nạ. 
Bài 21: Có 4 lọ đựng riêng biệt các chất lỏng sau: HạO, axit HCI, NaOH, 


Ca(OH); và rượu etylic. Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết từng „ 


chất lóng trong mỗi lọ. 
Hướng dẫn 
~ Chất lỏng cháy được trong không khí là rượu etylie. 
Rượu etylie + O¿—› CO;+ HO 
~ Chất lỏng làm quỳ tím hoá đỏ là HCI. 
~ Chất lỏng làm quỳ tím hoá xanh là NaOH và Ca(OH);. 
~ Chất còn lại là nước. 


~ Dẫn khí CO; vào 2 chất lỏng làm quỳ tím hoá xanh nhận ra Ca(OH);, 
còn lại là NaOH. 


DẠNG TOÁN 2: 
Bài tập về phản ứng khử oxit kim loại bằng H;ạ hoặc CO 
Phương pháp: 


Phản ứng khử oxit kim loại bằng H; hoặc CO thì số mol HạO hoặc COz 
sinh ra luôn bằng số mol của Hạ hoặc CO ban đầu. 


Chú ý: Hạ hoặc CO chỉ khử được những oxit của kim loại đứng sau nhôm. 
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Bài 1: Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp oxit CuO và Fe,O, bằng Hạ, thu được 
17,6 gam hỗn hợp hai kim loại. Cho toàn bộ hai kim loại trên vào dung 
dịch HCI dư, thu được 4,48 lít Hạ (đktc). Xác định công thức oxit sắt. 


Hướng dẫn 

Phản ứng: CuO + Hạ ——› Cu + H;O @) 
(mol) 01 0/1 

Fe,O, + yHạ —Ÿ—› xFe + yH;O 4®) 
(mol) 92 0/2 

x 

Fe + 2HCI —› FeCl; + HạT (8) 

(mol) — 0,2 c02 


Tà có: nụ, =2 T= 0,2 mọi 


"Từ (3) = ng. = 0,2 mol © mự, = 0,2 x 56 = 11,2 gam 


= mẹ, = 17,6 ~ 11/2 = 6,4 gam = nẹ, = m = 0,1 mol 


“Theo để bài, ta có phương trình: mc„o + mục,o, = 24 


Sa 04180 + “(66x + 16g) = 34c: 8 + T12 + _. 
cm, x.u48 
ST * 


Chọn x = Ö; y = 3 = công thức oxit cẩn tìm là FezO;. 


Bài 2: Trong phòng thí nghiệm người ta dẫn V lít hỗn hợp khí CO và Hạ (đktc) 
qua m gam Fe,O, nung nóng, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 
4,32 gam hỗn hợp rắn gồm 3 chất là FesO,, FeO và Fe. Khí thoát ra 
được dẫn vào bình chứa dung dịch Ca(OH); dư thì thấy khối lượng bình 
tăng 1,06 gam và thu được 2 gam kết tủa. Tính V và m. 
(Để thi giải Lương Thế Vinh hoá 8, Quận 9, TP.HCM, 2007 - 2008) 
Hướng dẫn 


Trong phản ứng khử oxit kim loại bằng CO, H; tạo ra CO;, HạO có số 
mol bằng số mol CO, Hạ. Dung dịch Ca(OH); hấp thụ cả CO; và HạO nên 
khối lượng bình tăng chính là khối lượng'CO; và HạO. 
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mạn = mạo, + mụy¿= L06 œ 
Và noẹo, = nạo, = in" 0,02 mol = mụo, = 0,02 x 44 = 0,88 gam 


Từ (1) = mụ,o= 1,06 - 0,88 = 0,18 gam = nụ,o =““ 0,01 mol 
Vì nco = noọ, = 0,02 mol và nụ o= nụ, = 0,01 mol 
= 3 neo. nạ = 0,02 + 0,01 = 0,03 mọi 
= Veo.n,y= 0,08 x 29,4 = 0,672 lít = 672 mÌ 
Sơ đổ: Fe,O, + (Hạ + CO) — hỗn hợp (FeaO,, FeO, Fe) + (HạO, CO;) 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho sơ đổ trên, ta có: 
Treo, † H(co,Hz)= Thhốn hợp rán Ê TẦ(W,0 „ CO;j 
© myu,o, = m = Thôn hợp cần # Tho, cọ; — Thy, ,cọ, 
= 4,39 + (0,88 + 0,18) ~ (0,02 x 28 + 0,01 x 2) 
= 5,38 ~ 0,58 = 4,8 gam 
Vậy V = 0,672 lít và m = 4,8 gam. 


Bài 8: Khử a gam một oxit sắt bằng CO nóng dư đến hoàn toàn thu được Fe và 


khí A. Hoà tan lượng sất trên trong dung dịch H;SO, loãng dư, thoát ra 
1,68 lít H; (đkte). Hấp thụ toàn bộ khí A bằng Ca(OH); dư thu được 
10 gam kết tủa. Hãy xác định công thức oxit sắt và tính a. 


Hướng dẫn 
Gọi công thức oxit sắt có dạng: Fe,O, 


Phản ứng: Fe,O, + yCO —Ÿ—› xFe + yCO; @) 
(mol) .—~- x œy 

Fe + 2HCl —› FeCl¿ + HạT 2) 
(mol) 0,075 0,075 

CO; + Ca(OH)¿—› CaCO;l + HạO () 
(mol) 01 «0/1 

Điêu C06 š 5 
Ta có: nụ, = 322 0,075 mol; nc„co, = 1a = 0,1 mol 
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9-BTCLHH8-A. 


Từ (3) = ncọ, = nco = 0,1 mol © mẹo, = 0,1 x 44 = 4,4 gam 
Từ (2) = ng = 0,075 mol = mự, = 0,07õ x 56 = 4,2 gam 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng (1), ta có: 


mựgc,o, + co = mpạ + mẹo, 


= my, o,= A = my + mẹo,~ mẹo = 4,2 + 4,4 — 0,1 x 28 = õ,8 gam 


Từ (1) = -DR „®%„ 0.075. x8 
Bo, Sy Ủl y 4 


Chọn x = 3; y = 4 = công thức oxit sắt: FesO,. 


Bài 4: Cần bao nhiêu lít khí hỗn hợp gồm CO và H; (đktc) để khử hoàn toàn 


4,72 gam hỗn hợp CuO, FezO, (tỉ lệ số mol của CuO và FeaO, là 3 : 1). 
(Để thị giải Lương Thế Vinh hoá 8, Quận 9, TP.HCM, 2008 - 2007) 
Hướng dẫn 
Gọi số mol của CuO là 3a Số mol của FezO, là a. 
“Theo để bài, ta có phương trình: 80 x 3a + 232a = 4,72 = a = 0,01 
Phản ứng: 


CO + CuO —#—› Cu + CO; @) 
Hạ + CuO —Ÿ—› Cụ + HạO (®) 
4CO + Fe;O, —Ÿ—› 8Fe + 4CO; (8) 
4H; + Fe;O, —f—› 3Fe + 4H¿O (4) 


"Từ phản ứng trên, ta thấy: 
(co + nạ= Reo + 4 X ngạo, = 0,08 + 4 x 0,01 = 0,07 mol 


Vậy V(co„ g„y= 0,07 x 22,4 = 1,568 lít. 


Bài ð: a) Lấy 0,91 gam kim loại tác dụng với dung dịch HCI dư, thu được 
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0,814 lít hiểro (đkte). Hãy xác định kim loại đang phản ứng. 


b) Lấy toàn bộ khí hiđro thu được ở trên cho đi qua bột CuO nung nóng 
(lấy dư). Tính khối lượng Cu thu được và khối lượng nước tạo thành. Biết. 
các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 


(Để thi giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM, 2002-9003) 


9-BTCLHH8-B 


Hướng dẫn 
a) Gọi a là hoá trị của kim loại và kí hiệu là R, 


a) Tính khối lượng FezO; dùng lúc đầu. 


Sơ đỗ: FezO; —!—› FeaO, —#—› FeO —#—› 2Fe 
),314 
Ta có: nụ, = na = 0.014 mol (mol) 0,075 c 015 
l , Gợi ý: Để rõ hơn, các em có thể viết các phản ứng (1), (2) và (3). 
ĐH MỤC. (0E, 2ỆHQD=TERDNEAEAI Mg "Từ số moi Fe — số moi Fe,O; tương tự như trên. 
(mol) =3 0014 Từ sơ đồ = nạ. o,.4„ suy = 0,075 mol 
ung = 0,075 x 160 = 12 gam. 
Theo để bài, ta có: mạ = C02 „ R ~ 0,91 c R = 82,5a SBieideuex “ 
k b) Tính Vọo, ạ, 
Bảng biện luận: Phản ứng: 
a | 1 2 3 8FezO; + CO —Ÿ—› 2Fe;O, + CO;T ú) 
- vu (mo) 0075 0025  ©0/05= 0,025 
=s Nghiệm hợp lí: a = 3; R = 65: kẽm (Zn). 
° Fe,O, + CO —Ứ—› 3FeO + CO,† @®) 
NIENARINE 2E: GRỢ S==biGu go EMO, gật (mo) 0/05 005 ©015—¬ 0/05 
(mol) 0,014 —› 0/014 0,014 ° 
FeO + CO —Ủ—› Fe + CO;† @) 


Từ (2) = ncụu = 0,014 mol = mẹ, = 0,014 x 64 = 0,896 gam 


Và ngụọ= 0,014 ml => mụ,ọ= 0,014 x 18 = 0,252 gam. VU - VI (DAO. €-IDMD CUNG, 


"Từ (1), (2) và (3) = eo, thụ = 0,025 + 0,05 + 0,15 = 0,225 mol 
Bài 6: Dùng CO làm chất khử để điều chế Fe từ chuỗi phản ứng sau: 2 Pco,nseee 


E&iO§ —4EaiOy—=kYAO =—E& và Ð”ncousn gáy“ 2 Pco,o„a„ = 0,225 mol 
Kết quả thu được 8,4 gam Fe. CO; + C —— 2cO _ 
a) Tính khối lượng sắt (II) oxit ban đầu. (mol) 0/1125 0,225 
b) Để tái tạo đủ lượng khí CO ban đầu, người ta phóng khí CO; thu được Từ (4) = co, guan ¿ng = 0,125 mol 


trên than nung nóng. Sơ đô phản ứng xảy ra như sau: 
5  ncọ, ạ„= 0,225 — 0,1125 = 0,1125 mol 
CO¿+C ——— 2CO 


Tính thế tích khí CO; còn dư sau phản ứng (đktc). V: Yeo.> 00118527934 =3/88 


(Đề thi giải hoá 8, Trường THCS Nguyễn Gia Thiếu, Quận Tân Bình, Bài 7: Có V lít hỗn hợp khí gồm CO và Hạ. Chia V lít hỗn hợp thành hai phần 
TP.HCM, 2005-2006) bằng nhau: 
Hướng dẫn Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng oxi, sau đó dẫn sản phẩm đi qua 
84 nước vôi trong dư, thu được 20 gam kết tủa trắng. 
Ta có: nẹy = —— = 0,1õ mol ì P h 
56 Dẫn phần thứ hai qua bột oxit đổng nóng dư, phản ứng xong thu được 


1,82 gam kim loại đồng. 
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a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 
b) Tính thể tích của V lít hỗn hợp khí (đkte) ban đầu. 


©) Tính thành phần phần trăm của hỗn hợp khí ban đầu theo khối lượng 
và theo thể tích. 


Hướng dẫn 
Gọi a, b lần lượt là số mol của CO và H; trong mỗi phần. 
a) Phần 1: 


2CO + O; —Ÿ—› 2CO; œ@) 
(mol) a<= a 

2H; + O; —— 2H¿O (®) 
(mol) bo b 
Phần 2: 

CO; + Ca(OH); ——› CaCO; + H;O @) 

CO + CuO —Ÿ—› Cụ + CO; (4) 
(mol) ao a 

Hạ + CuO —Ÿ—› Cụ + HạO (8) 
(mol) b> b 
b) Tính thể tích (đkte) hỗn hợp khí ban đầu: 

¡ .. . 
: Ta có: neạco, = T00 0,2 mol và ncụ Liệu 0,3 mol 

Từ (1, (8) = ngọ, = a = 0,2 mol œ) 
Từ (4), (5) = neụ = a + b = 0,8 Sau 


Từ (*) và (**)  b = 0,1 
Vậy V(co„w„,= (0,2 + 0,1) x 9 x 28,4 = 13,44 lít. 
©) Phần trăm khối lượng 
Khối lượng hỗn hợp khí ban đầu: 
mẹo + mụ, = 0,2 x 8 x 28 + 0,1 x 2 x 2 = 11,6 gam 


Vậy — %mco= —= 100% = 96,5% 
Sm, =9 x 100% = 8,46%, 
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Phần trăm thể tích 
Vì là chất khí nên %V = %n 


Vậy S tu eo~ m.. x 100% = 66,67% 
0,1x2 = 
#Vụ, =#nụ, =0 vũ,1xzX 100% = 98,68%, 


Bài 8: Có 11,15 gam chì oxit được nung nóng trong dòng khí hiđro. Sau khi 


ngừng nung nóng, sản phẩm rấn A thu được có khối lượng 10,83 gam. 
Tìm thành phần khối lượng của A. 


Hướng dẫn 
#ÑŠ Cổ ni ksz&s ma = 0,05 mol 
Gọi a là số mol PbO phản ứng => số mol PbO dư là: (0,05 - a) mol 
Phản ứng: PbO + Hạ —Ÿ—› Pb + HạO ú) 
(mol) ao a 


'Theo để bài, ta có phương trình: 
TT hát rấn A = Mpp + MpbO dự 
© 10,83 = 207a + 223(0,05 ~ a) © 16a = 0,32 = a = 0,02 
Do đó, chất rắn A gồm: 
Pb (0,02 mol) và PbO a„ (0,05 — 0,02) = 0,03 mol 


0,02 x 207 
Vi ——— Lên & 
ậy %mp› 10/83 x 1001 38,231 
0,03x 223 
k2 = ———-—x 100% = 61,77%. 
/PbO dư 1083 x 100% = 6 


Bài 9: Dùng khí CO để khử oxit sắt từ và hiđro khử sắt (II) oxit, khối lượng 
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sất thu được là 226 gam. Khí sinh ra từ các phản ứng trên được dẫn vào. 
bình đựng nước vôi trong dư thấy xuất hiện 200 gam kết tủa trắng. 


a) Tính thể tích các khí CO và Hạ (đkte) đã tham gia phản ứng. 
b) Tính khối lượng mỗi oxit đã tham gia phản ứng. 

Hướng dẫn 
a) Tính thể tích CO và Hạ 


Gọi a là số mol CO và b là số mol Hạ 


Phản ứng: 
ACO + Fe;O, —Ÿ—› 3Fe + 4CO; @) 
(me an Ở lã 
3H; + FeO —Ứ—› 2Fe + 8H; (3) 
(mo) bo b h 
CO; + Ca(OH)ạ—— CaCO;k + HO (3) 
(mol) 2 -2 
: -200_ 
Ta có: neạco, = Tạp = 2 ml 
Theo để bài, ta có hệ phương trình: 
nụ, = S8 „ 2b „ 228 
PT ga” s6 
ncọ, =a=2 


Giải hệ phương trình, ta có: a = 2; b = 3,8 
Vậy Vco = 2 x 98,4 = 44,8 lít 

Vụ, = 3,8 x 22,4 = 85,12 lít. 
b) Tính khối lượng mỗi oxit. 


Từ (1) =' g0, phán ứng -‡-T= 0,5 mol 


 Te,O, phản ứng = Ú,ð x 232 = 116 gam 


Từ (2) = Ppi,0; phán nợ Na: mol 


8 
Z2 TipeO, phán ứng “ lai 160 = 202,67 gam: 


Bài 10: Có một hỗn hợp gồm Fe và FezO;, chia hỗn hợp thành hai phần bằng 


nhau: 


a) Ngâm phẩn 1 trong dung dịch HCI dư, phản ứng xong thu được 
4,48 lít khí Hạ (đkte). 
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b) Cho một luồng khí H; dư đi qua phần 2 nung nóng thu được 33,6 gam Fe. 
Tính phần trăm theo khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp. 


Hướng dẫn 

Gọi a là số mol của Fe và b là số mol của Fe;O; trong mỗi phần. 
Phần 1: Ta có: nụ, =2. TT 02 mai 

Fe + 2HCl —› FeCl; + H;T (@ 
(mol) 0,2 0,2 

FezO; + 6HCl —› 2FeCl; + 3H¿O. (2) 
“Từ (1) = ng; = a = 0,2 mol 
Phần 2: 

FezOạ + 8Hạ —Ÿ—› 2Fe + 3H;O (8) 
(mol) bo 2b 
'Tổng số mol Fe thu được ở phần 2 là: 


a+ 9b = ŠÖỔ - 0,6, với a = 0,2 = b = 0,2 
56 
Suy ra: Khối lượng Fe ban đầu: 0,2 x 2 x 56 = 22,4 gam 
Khối lượng FezO; ban đầu: 0,2 x 2 x 160 = 64 gam 
22.4 


Vi `. 
t # “224 +64 


x 100% = 25,93% 


64 
'#mpo, = bxytvrrkE 100% = 74,07%. 


Bài 11: Khử hoàn toàn 16 gam một loại oxit sắt nguyên chất bằng CO ở nhiệt 


186 


độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn giảm đi 4,8 gam. 
a) Hãy cho biết công thức oxit sắt đã dùng. 

b) Chất khí sinh ra sau phản ứng được dẫn vào bình đựng dung dịch 
NaOH dư. Khối lượng bình tăng hay giảm bao nhiêu gam? 

e) Hãy cho biết thể tích khí CO (đkte) cần dùng cho phản ứng trên là bao 
nhiêu? Biết rằng người ta đã dùng khí CO dư 10% so với lí thuyết. 


(Đề thi chọn học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Hoa Lư, Quận 9, 
TP.HCM, 2007 - 2008) 


Hướng dẫn 
a) Gọi công thức của oxit sắt có dạng: Fe,O,. 
Phản ứng: Fe,O, + yCO —Ÿ—› xFe + yCOz œ@) 


Khối lượng chất rắn sau phản ứng giảm chính là khối lượng của oxi 
trong oxit sắt. 
= mọ = 4,8 gam = mẹ, = 16 - 4,8 = 11,2 gam 

56x 112 x_16x112 2 


° 16y 7382 y 66x48 3 


Chọn x = 2; y = 3 = công thức oxit sắt: FezO. 
16 


b) Ta có: ngạo, = Tao” 0,1 mol 

Fe¿O; + 3CO —“— 2Fe + 3CO;T 4®) 
(mol) 01 08 03 

CO; + 2NaOH —› Na;CO; + HạO (8) 
(mol) — 08— 038 


Khi dẫn CO; vào dung dịch NaOH thì sẽ bị hấp thụ hết tạo muối trung 
hoà (NaOH dư) nên khối lượng bình sau phản ứng sẽ tăng và có khối 
lượng bằng khối lượng của CO; bị hấp thụ. 


mạnh ang = mẹo, = 0,8 x 44 = 18,2 gam. 


©) Từ (2) => nco phán ong = 0,3 mol 
= ÝCo phán øự = Ú,3 x 22,4 = 6,72 lít 
Vì lượng CO dùng dư 10% so với lí thuyết nên thể tích CO cần dùng là: 


VOtxa du = VGO gang + Voo auies = 6,72 + 6,72 x nh] = 7,392 lít. 


Bài 12: Nung m gam hỗn hợp rắn gồm FeaO; và CuO với một lượng CO (thiếu), 


sau phản ứng thu hỗn hợp rắn B có khối lượng 28,8 gam; 15,68 lít khí 
€O; (đkte). Xác định m. 


Hướng dẫn 
Gợi ý: Phản ứng khử CO thì số mol CO luôn bằng số mol CO; 
Phản ứng:  FezO; + 8CO ——› 2Fe + 3CO; @) 
CuO + 00 —Ẻ—: Cụ + CO l ® 
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Ta có: nọọ, ca 0/7 mol = neo 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng (1), (2), ta có: 
Tpc,o, „cọ + meo = mạ + mẹo, 
Z mg,,o, „ cvọ= m = mg + mẹo,~ mco 
= 28,8 + 0,7 x 44 ~ 0,7 x 28 = 40 gam 
Vậy khối lượng hỗn hợp hai oxit ban đầu là 40 gam. 


Bài 13: Khử hoàn toàn 10,23 gam hỗn hợp gồm hai oxit kim loại là CuO và 
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PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Toàn bộ lượng khí sinh ra dẫn qua 
bình đựng dung dịch Ca(OH); dư. Phản ứng xong thu được 11 gam kết 
tủa. 

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính thành phần phản trăm theo khối lượng và theo số mol của mỗi 
oxit kim loại có trong hỗn hợp. 


©) Tính thể tích khí CO (đkte) tham gia phản ứng. 


Hướng dẫn 

a) Các phản ứng hoá học xảy ra: 

CuO + CO —#—› Cu + CO; ú) - 
(mol) a¬ a a Ề 

PbO + CO ——› Pb + CO; (3) 
(mol) b b b 

CO; + Ca(OH)¿—› CaCO;k + HO „(8 
(mol) 0,11 "0/11 


b) Gọi a là số mol của CuO và b là số mol của PbO 
b *ieg 96C 5 
Ta có: neyco, = nọo, = con = 0,11 mọÌ 


“Theo để bài, ta có hệ phương trình: 
80a + 223b = 10,23 
Tang 
Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,1; b = 0,01 


= mẹuo = 0,1 x 80 = 8 gam và mpuo = 0,01 x 223 = 2,23 gam 
Phần trăm theo khối lượng: 


#meo = x 100% = 78,2% 


LŠ 
10,23 


'#mpo = ự 100% = 21,8%. 


Tô, E5 
Phần trăm theo số mol: 
lệnggz.ai Dn x 100% = 90,9% 


'#n| mm". 9,1%. 


©) Từ (1), (2) => Š no phán ạy = A + b= 0,1 + 0,01 = 0,11 mọi 
= C0 phản ứnự = 0,11 x 22,4 = 2,464 lít. 


Bài 14: Trong công nghiệp luyện kim dùng khí CO để khử các oxit của sắt: 


FeO, (quặng manhetit), FezO; (quặng hematit) và FeO (sản phẩm từ 
quặng xiđerit, FeCOa bị phân huỷ). 


Nếu tốn cùng một lượng CO thì trường hợp nào thu được nhiều sắt nhất? 


Hướng dẫn 
Phản ứng: 
Fe¿O, + 4CO ——› 3Fe + 4CO; @) 
Fe,O; + 8CO —— 2Fe + 3CO; 4®) 
FeO + CO ——› Fe + CO; (8) 


Nếu dùng cùng một mol CO thì: 
Từ (1) = ng, = h mol 

W 2 
“Từ (2) = ng. = § mol 


'Từ (3) = ng, = 1 mol 
Vậy nếu cùng một lượng CO thì từ FeO thu được nhiều sắt nhất. 
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Bài 15: Khử hoàn toàn 5,43 gam một hỗn hợp gồm có CuO và PbO bằng khí 
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hiđro, người ta thu được 0,9 gam HO. 

a) Viết các phương trình hoá học. 

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các oxit có trong hỗn 
hợp ban đầu. 

©) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp chất rắn thu 
được sau phản ứng. 


Hướng dẫn 
a) Phản ứng: 
CuO + Hạ ——; Cụ + H;O l @) 
PbO + Hạ —Ÿ—› Pb + HạO (3) 


b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các oxit trong hỗn 
hợp. 
Gọi a, b lần lượt là số mol của CuO và PbO trong hỗn hợp. 
lasae 0= 
Ta có: nguọ = TÊN 0,05 mol 


Theo để bài, ta có hệ phương trình: 
p +b=0,05 
80a + 223b = 5,43 
Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,04; b = 0,01. 
0,04 x 80 
5,43 
'®%mpo = 100% - 58,9% = 41,1%. 
e) Thành phần phần trăm của hỗn hợp chất rắn thu được: 
Từ (1) = ncu = 0,04 mol và từ (2) = npy = 0,01 mol 
Khối lượng kim loại thu được sau phản ứng: 
0,04 x 64 + 0,01 x 207 = 4,63 gam 
0,04 x64 


Vậy %me,o = x 100% = 88,9% 


Vậy %mc, = x 100% = 5,8% 


và mẹ, = 100% - 55,3% = 44,7%. 


Bài 16: Khử một hỗn hợp gồm có 3,2 gam Fe;Os; 8 gam CuO và 2,23 gam PbO 


ở nhiệt độ cao bằng khí hiđro. Zn + 2HCl —› ZnCl; + H;T (4) 

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. (mol) 0,17 0,34 c0,17 

b) Khối lượng và thể tích chất khử (đktc) cẩn dùng cho sự khử các oxit Từ (4) © nza = 0,17 mol = m¿a = 0,17 x 6ð = 11,05 gam 

trên. và nụcị = 0,34 mol = mục = 0,34 x 36,5 = 19,41 gam. 

©) Tính khối lượng của mỗi kim loại thu được sau phản ứng. Bài 17: Có hỗn hợp khí CO và CO;. Nếu cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch 

d) Tính khối lượng Zn và HCI cẩn dùng để có được lượng khí hiđro đủ Ca(OH); (còn gọi là nước vôi trong) dư thì thu được 1 gam chất kết tủa 

dùng cho các phản ứng trên. màu trắng. Nếu cho hỗn hợp khí này đi qua bột CuO nóng, dư thì thu 
Hướng dẫn được 0,64 gam đồng. 


a) Viết phản ứng xây ra. 


a) Phản ứng xảy ra: > 
b) Tính thể tích của hỗn hợp khí ở đkte và thể tích của mỗi khí có trong 


Fe¿O; + 8Hạ —Ÿ—› 2Fe + 3H;O @) hỗn hợp. 
(mol) 0,02 — 0,06 0,04 e) Bằng phương pháp hoá học nào có thể tách riêng mỗi khí ra khỏi hỗn 
0ũ01ft- 'Ết3 0-ENgg Sổ hợp? Viết phản ứng hoá học. 
(ml) — 0101 01 Hướng dẫn 
PbO + Hạ —Ÿ—› Pb + HạO @®) S0. SSIPDEO Dn) 
“". *ẻw ~ Chĩ có CO; tác dụng với dung dịch Ca(OH); 
b) Tính khối lượng và thể tích chất khử: Óï8-DMONE-——-3:0I00/%3) E00 kk 
ề ki ~ Chỉ có CO khử CuO thành Cu 
"TIẾP HỘ On BÁU QhHônH, NHIệU " TRệT" 20/000. CuO + CO —#—, Cụ + CO,† @ 
Ýã' đW@a _ xi0i0ï.sið b) +) Tính thể tích hỗn hợp khí: 
Từ (1), (2) và (8) = S}nụ, = 0,06 + 0,01 + 0,1 = 0,17 mol Ta có: ngạc “Tag” 2066-27 X— 0Á mg 
= mụ, = 0,17 x # = 0/84 gam Từ (1) © neọ, = nẹ¿co, = 0,01 mol 
Vậy Vụ, = 0,17 x 22.4 = 3.868 lít Từ (2) = nẹụ = ncuo = 0,01 mol 


= Vớa họp = (0/01 + 0,01) x 99,4 = 0,448 lít 
= Yco,= Vco = 0,01 x 28,4 = 0,224 lít. 


e) Tính khối lượng mỗi kim loại: 
“Từ (1) = ng = 0,04 mol = mẹ, = 0,04 x 56 = 2,24 gam 


Từ (2) = nọ, = 0,1 mol = mẹ, = 0,1 x 64 = 6,4 gam ©) Tách hỗn hợp khí CO và CO;: 
Từ (8) = nụ, = 0.01 mol = mụy = 0,01 x 207 = 2,07 gam ~ Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH);, khí CO; bị giữ lại. Khí đi 
4) Tính khối lượng 2n và HCI: ra khỏi dung địch là CO. Ta đã thu được riêng khí CO. 

CO; + Ca(OH); —› CaCO;Ÿ + H;O 
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~ Lọc lấy kết tủa và cho tác dụng với dung dịch HCI dư, thu được khí 
Co;: 
CaCO: + 2HCI —› CaCl; + CO;T + HạO 


Bài 18: Cho dòng khí hiđro qua ống đựng bột CuO màu đen, đã được nung 


nóng thu được hỗn hợp gồm 2 chất rắn, trong đó có 3,2 gam chất rắn 
màu đồ. Nếu tiếp tục cho 2,24 lít hiđro (đkte) đi qua hỗn hợp rấn trên thì 
thu được một chất rắn duy nhất có màu đỏ. 


a) Tính thể tích khí hiđro (đkte) đã dùng lẩn đầu. 
b) Tính khối lượng đồng đã thu được. 
Hướng dẫn 
a) Tính thể tích hiđro dùng lắn đầu: 
Phản ứng: CuO + Hạ —Ÿ—› Cu + HạO 6) 
Chất rắn màu đỏ là Cu. 


W 32 
Từ (1) = nụ, = nọ, = CC = 0,05 moi 
= Vụ, uạ gu = 0,05 x 28,4 =1,12 lít 
b) Tính khối lượng đồng thu được: 


Khối lượng Cu thu được lẳn sau là: bên 64 = 6,4 gam 


= Khối lượng đồng thu được là: 3,2 + 6,4 = 9,6 gam. 


Bài 19: Khử hoàn toàn một lượng sắt (III) oxit bằng bột nhôm vừa đủ. Ngâm ` 
sắt thu được sau phản ứng trong dung dịch đồng (II) sunfat. Phản ứng 


kết thúc thu được 2,ð6 gam đồng. 

a) Viết phản ứng hoá học. 

b) Tính khối lượng sắt (III) oxit ban đầu. 
e) Tính khối lượng bột nhôm đã dùng. 


Hướng dẫn 
a) Các phản ứng: 
Fe;O; + ĐAI —!—› 2Fe + Al;O; @) 
Fe + CuSO, —Ủ—› FeSO, + Cu ®) 
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b) Ta có: nọ, = _ 0,04 mol 
"Từ (2) = ng¿ = nẹu = 0,04 mol 
_ 1 0,04 
Từ (1) S ngụ, = 2p, =2 ^= 0,02 moi 
=2 Tpc.o, bạn qáu = Ú,02 x 160 = 8,2 gam. 
©) Từ (1) và (2) = nại =2n;,o, = 2 x 0,02 = 0,04 mol 


mại 4ã dòng = 0,04 x 27 = 1,08 gam. 


Bài 20: Khử hoàn toàn 27,6 gam hỗn hợp Fe;O; và FesO, ở nhiệt độ cao thì 
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cấn dùng hết 11,2 lít CO (đkte). Hãy tính thành phản phần trăm theo 
khối lượng mỗi oxit sắt trong hỗn hợp ban đầu. Š 


Hướng dẫn 
;Ta có: ncọ = LÙ2 „ 
Cách 1: Ta có: nco = rên 0,ð mol 


Gọi a là số mol của FezO; và b là số mol của FezO, 


Phản ứng: 
Fe;O; + 8CO ——› 2Fe + 3CO,T @) 
(mol) a5 3a 
Fe;O, + 4CO —#—› 3Fe + 4CO;† 4) 
(mol) b 4b 
“Theo để ta có hệ phương trình: 
nco = 8a +4b 3a +4b = 0,ð 
Tạyi, # Mge,o, # Mge,O, 160a + 282b = 27,6 


Giải hệ ta được: a = 0,1; b = 0,05 
— ngạo, = 0,1 (mo) = my¿,o,= 0,1 x 160 = 16 gam 


Vậy %my,o, = z2 g% 100 = 87,87%. 
Cách 2: Ta có: nco = 0,ỗ mol 
Phản ứng: 

Fe;O; + 8CO —Ủ—› 2Fe + 8O, @) 


a 
(mơ) ' ca 
s 3 


FeO, + 4CO —Í—› 3Fe + 4CO;? (3) 


(0,5 = a) 
4 


(mol) (0,5 - a) 


Gọi số mol CO dùng ở phản ứng (1) là: a mol 
= (0,5 ~ a) là số mol CO dùng trong phản ứng (2). 
Từ (1), (2) = 3 nạ = ngạo, + Pgạo, 


(0,5 -a) 
4 


Mà mụ„, = 27,6 ©s 160 x 5 +282x =21,6 


© 160 x H + 58(0,5 ~ a) = 27,6 œs 160a + 87 ~ 174a = 82,8 
«+ 4,2 = 14a = a = 0,3 


Từ (1) = ngạo, _x.sỉ 0,1 mol 
(0,5 
4 
0,1x 160 x 100. 
27,6 


Cách 3: Gọi khối lượng của FezOs trong hỗn hợp đầu là: a gam 


= nụ, ==Ê— moi 
"59 160 


Từ (2) = ngạo, = Ê) ~ 0,05 mọi 


Vậy %mp,o, = = BT,97% và %mp, o, = 4,08%. 


Do đó, (27,6  a)g là khối lượng của Fe(O, = ng„ọ, = = Ê mọi 
11/2 
“Ta có: nco = Di 0,ð mol 
Phản ứng: 
FezO; + 8CO ——› 2Fe + 3CO;† @) 
bì 3a 
(mol) 16ô > 186 
FeO, + 4CO —Ý—› 3Fe + 4CO;† (®) 
(07,6-a) _ (27,6-a) 
MU) Chư ưng 


Từ (1), (2) = 3) nẹo = neou; + ncoxa, 
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_ 3a „ Œ1,6-a) 
05 + 


© 294 = láa = a = 16 =myuo, 


© 4640 = 174a + 4416 — 160a 


Vậy %mpguo, Na 100 = 57,97% 


= #mpu,o,= 100% — 57,97% = 42,03%. 


Bài 21: Một oxit sắt có dạng Fe,O,. Chia lượng oxit này làm 2 phần bằng 


nhau: 


+ Phần 1: Cho luỗổng khí CO dư đi qua và nung nóng. Khi phản ứng 
xong, thu được 8,4 gam sắt. 


+ Phần 2: Hoà tan hết vào dung dịch chứa 16, áp gam HCI theo sơ đổ: 
Fe,O, + HCI —› FeClạ,„ + HạO 
Xác định công thức của oxit sắt trên. 


Hướng dẫn 

'Ta có ng, = m = 0,15 (mol) và ngẹ = đổ: na = 0,45 (mol) 
Phản ứng: 

Fe,Oy + yCO ——› xFe + yCO; @) 
(mol) 1 x 
(mol) + 0,15 
Từ (1) = ngụo, = (mol) ®) 

Fe,O, + 2yHCl —› FeClzy„ + yH¿O ®) 
(mo)  ®IŠ ¿y„9HŠ 

x x 

Từ (2) = nụ = 046 = 2/5958 Do) 


Giải (*) và (**), ta được x = 2; y = 3, suy ra oxit sắt là FezOa. 


Bài 22: Có V lít hỗn hợp khí gồm CO và Hạ. Chia V lít hỗn hợp khí thành 


2 phần bằng nhau: 


Phản 1: Đốt cháy hoàn toàn bằng oxi, sau đó dẫn sản phẩm đi qua nước 
vôi trong dư, thu được 20 gam kết tủa màu trắng. 


10-BTCLHH8-B. 


Phần 2: Dẫn qua bột CuO nóng dư, phản ứng xong thu được 19,2 gam 
kim loại Cu. 


a) Viết các phương trình hoá học. 
b) Tính thể tích của V lít hỗn hợp khí (đktc) ban đầu. 


©) Tính thành phần phần trăm của hỗn hợp khí ban đầu theo khối lượng 
và theo thể tích. 


Hướng dẫn 
a) Phản ứng xảy ra. 
Phần 1: 
2CO + O¿—› 2CO; ạa) 
2H; + O;—› 2H¿O @®) 
CO; + Ca(OH);—› CaCO;l + H;O (8) 
Phần 2: 
CuO + CO —#—› Cu + CO; : (4) 
CuO + Hạ —Ẻ—› Cu + HạO (8) 
b) Tính V lít hỗn hợp khí 
Ta có ncạco, = T8 = 0,8 mol 


Từ (1 = neo = nẹọ, = nẹ„co, = 0,2 mol 
19,2 
Và nọ, = CC” = 0,8 môi 
Từ (4) và (B) = 3 no „uy = 3) neuinn„ = 0,8 moi 
= (Cosil,ưeng mỗi phán # 0/8 x 29,4 = 6,72 lít 
VẬY Ý/cost, san qáu = 6,79 x 2 = 18,44 lít. 


©) Tính phần trăm của mỗi khí: 
Phần trăm theo khối lượng 

“Theo câu b) ta có: ncọ = 0,2 mol 

Mà: nco + nụ, = 0,8 (mol) = nụ, = 0,1 mol 
Khối lượng hỗn hợp khí ban đầu là: 
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mco + mụ, = 0,2 x 2 x 28 + 0,1 x 2x 2 = 11,6 gam 


„ 02x2x98 
116 


%mụ,= 100% - 96,55% = 3,45%. 


Vậy #mco x 100% = 96,55% 


Phần trăm theo thể tích 
Vì là chất khí nên %V = %n. 


0,2x2 


TYFLETTVE1S 100% = 66,67% 


Vậy %Vco = %nco = 


%Vụ, = #nụ, = 100% - 66,67% = 38,33%. 


DẠNG TOẦN 3: 


Phương pháp: 
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a) Dãy hoạt động kim loại (dãy hoạt động Beketop). 

K, Ba, Ca, Na, Mg, AI, Zn, Fe, Ni, Sb, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. 

b) Chỉ có những kim loại đứng trước H mới tham gia phản ứng với axit 
loãng giải phóng Hạ. 

e) Nếu cho kim loại hoà tan trong nước tác dụng với axit thì: 

+ Trường hợp 1: Nếu dung dịch axit dư thì có một phản ứng giữa kim 
loại và axit. 

+ Trường hợp 2: Nếu kim loại dùng dư thì ngoài phản ứng giữa kim loại 
và axit còn có phản ứng kim loại dư tác dụng với nước. 

đ) Nếu một kim loại tác dụng với hỗn hợp axit HCI, H;SO, loãng thì thực 
ra đây là kim loại tác dụng với H" của dung dịch nên khi giải toán ta 
nên chuyển về dạng ion. 


2R + 2nH*—› 2R"" + nHạĩ 


e) Kim loại khi tác dụng với axit có thể có nhiều hoá trị khác nhau (như 
sắt tác dụng với HCI thể hiện hoá trị II, tác dụng với HNO; thể hiện hoá 
trị II). Do đó, khi làm toán ta nên gọi n là hoá trị của kim loại R khi 
tác dụng với axit này, m là hoá trị của kim loại R khi tác dụng với axit 
kia. 


Bài 1: Khi cho 1,16 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại X, Y, Z (đều có hoá trị 11) tác 


dụng với dung dịch HCI lấy dư thấy có 0,784 lít khí H; (đktc) bay ra. 
Biết rằng tỉ lệ nguyên tử khối của 3 kim loại X, Y, Z là 3 : 5 : 7. Tỉ lệ 
số mol của chúng trong hỗn hợp là 4 : 2 : 1. Xác định tên ba kim loại X, 
Y,Z. 


(Đề thì học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Quận Tân Bình, 
TP.HCM, 2005-2006) 


Hướng dẫn 
Gọi X, Y, Z lần lượt là nguyên tử khối của X, Y, Z 


và x, y, z lần lượt là số mol của X, Y, Z 
Tỉ lệ nguyên tử khối X:: Y : 2= 3:8 :7 = Y =ŠX;Z= 2X 
Tỉ lệ số môl: x:y:z=4:8:1 2y = 2X¡2= 2X 
Khối lượng của hỗn hợp là: 


Xx + Yy + Z2 = 1,16 


5v l1 v1 
eXx+ Eurk + nhat =1 16 
© 12Xx + 10Xx + 7Xx = 1,16 x 12 
1,16x12 . 
ƒ=Xx E1 ®) 
Phản ứng: 
X + 2HCI — XCI; + Hạ† 
(mol) xo s: 
Y + 2HCI — YCI; + HạT 
(mol) y¬ Lá 
Z + 2HCI — ZCl; + HạT 
(mol) zr¬ z 
0,784 
Tả có: ngụ = xivy + = CC" = 0/088 mọi 


Sx+ 2+ 2x = 0/088 = x= 008 “ 


1,16x12 


+ =———— 
Thế vào (*) = X = 20x0.02 


=24 : magie (Mg) „ 
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Y= ŠX = Šx 24 = 40 : canxi (Ca) 
7 


Kí : 
gx “3x 24 = 56 : sắt (Fe). 


Bài 2: A là hỗn hợp hai kim loại Ba và Mg, cho a gam A vào nước dư thì thu 
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được 2,24 lít khí hiđro (đkte). Cũng cho a gam A nhưng cho vào dung 
địch axit clohidric dư thì thu được 4,48 lít khí hiđro và một dung dịch B. 


a) Tính a. 


b) Thêm vào B 0,1 mol axit sunfuric, sau đó thêm 0,8 mol natri hiđroxit. 
Tính khối lượng phần kết tủa thu được. 


(Để thi học sinh giỏi láp 8, Trường Trấn Đại Nghĩa, TP.HCM) 


Hướng dẫn 
+ Khi cho A vào nước : 
Ba + 2H;O —› Ba(OH); + Hạ ầ) 
(mol) 01 01 


Ta có: nụ, = Lên 0,1 moi. 


+ Khi cho A vào axit dư (vì axit dư nên chỉ có phản ứng giữa kim loại 
và axit) 


Ba + 2HCI —› BaCl; + H;T 2) 
(mol) 01 01 0/1 

Mg + 2HCI —› MgCl; + H;T () 
(mol) 01 01 ©0/1 


48 
22, 
Từ (1) = nụ; = 0,1 mol  mụạ = 0,1 x 137 = 13,7 gam 
Từ (2), (3) = nụụ = 0,1 mol = mạy = 0,1 x 24 = 2,4 gam 


Ta có: nụ, = 255“ = 0,2 mol 


Vậy a = mạ; + mạy = 18,7 + 2,4 = 16,1 gam. 
b) Dung dịch B gồm BaCl;, MgCla 
~ Khi thêm H;SO, vào dung dịch B 


BaCl; + HạSO, —› BaSO, + 2HCI 4) 
(mol) 0,1— 0,1 0,2 


~ Khi cho tiếp NaOH vào 


HCI + NaOH ——› NaCl + HạO 
(mol) 0,2— 0,2 


MgClạ + 2NaOH —› Mg(OH);ÌL + 2NaCl 
(mol) 0,05 c01-5 0,05 


'Vậy khối lượng kết tủa: 
mpyso, + mạgop,= 0,1 x 283 + 0,05 x õ8 = 26,2 gam. 


Bài 3: Cho 13 gam kẽm vào dung dịch chứa 18,25 gam HCI. 


a) Tính thể tích hiđro thu được ở đktc. 


b) Nếu nhúng quỳ tím vào dung dịch sau khi phản ứng kết thúc thì quỳ 
tím chuyển sang màu gì? 


©) Cho toàn bộ khí hiđro nói trên qua 24 gam CuO đun nóng, sau phản 
ứng thu được chất rắn X. Tính khối lượng chất rắn X. 


(Để thí học sinh giỏi hoá 8, Quận 9, TP.HCM, 2001 ~ 2002) 
Hướng dẫn 
a) Tính thể tích hiđro: 


'Ta có: nạn = = = 0,2 môi ; nga = 18:25 ~ 0,5 mọi 


36,5 


Phản ứng: 
Zn + 2HCl —› ZnCl; + H;† @) 
(mol) 02 04 0,2 0,2 
Lập tỉ lệ: 
ơn _Ú2 02 
N = Sau phản ứng (1) thì Zn hết, HCI dư. 


ga „ 0.ỗ „ 
He = SẾ = 0,88 


Từ (1) = nụ, = 0,2 mol = Vụ, = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít. 


b) Vì sau phản ứng (1) số mol HCI dư là: 0,5 ~ 0,4 = 0,1 mol, nên khi 
nhúng quỳ tím vào thì quỳ tím sẽ hoá đỏ. 


©) Phản ứng: 
Hạ + CuO —> Cu + HO (2) 
(mo) 02 02 0/2 
Ta có: = 22 = 0,3 mọi 
': T.CưO ban đầu = 80 "my 


lố1 


Lập tỉ lệ: 


¬m „0.2 

1...1 Í= Sau phản ứng (2) thì CuO dư 
eo, „ 0.3| 

1 2 


'Từ (2) = nẹu = 0,2 mol 


= my = mẹ, + meuoa¿= 0,2 x 64 + 0,1 x 80 = 20,8 gam. 


Bài 4: Người ta thực hiện 2 thí nghiệm sau: 
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Thí nghiệm 1: Hoà tan hoàn toàn 6,5 gam kẽm vào dung dịch axit có 
chứa 0,2 mol HCI thu được Vị lít khí (đkte). 

Thí nghiệm 2: Hoà tan hoàn toàn 4,7 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại natri 
và canxi vào dung dịch axit có chứa 0,1 mol HCI thu được V; lít khí 
(đktc). So sánh Vị và Vạ. 


(Đề thi giải Lương Thế Vinh hoá 8, Quận 9, TP.HCM, 2006 - 2007) 


Hướng dẫn 

“Ta có: na = % = 0,1 mol 

Thí nghiệm 1: 
Zn + 2HCl —› ZnCl; + Hạ† @) 

(mol)  0,1—0,2 

= Vị =0,1x 99,4 = 2,24 lít 

Thí nghiệm 2: 
2Na + 2HCI —› 2NaCl + Hạ† 2) 
Ca + 2HCI — CaCl; + H;T (3) 
2Na + 2HyO —› 2NaOH + HạT (4) 
Ca + 2H;O — Ca(OH); + HT (B) 


Gọi số mol của Na là 2a = n; =amol 
"án á 

và số mol của Ca là b = nụ, =bmol 
Jun 

Ta có: 23 x 2a + 40 x b = 4,7 

= 4ï(a + b) > 46a + 40b = 4,7 


a+b>0,/1 = V¿ = (a + b) x 29,4 > 0,1 x 29,4 = 2,24 lít 
Vậy Vạ > Vị. 


Bài ð: Cho 17,7 gam hỗn hợp kẽm và sắt (tỉ lệ vể số mol giữa kẽm và sắt 


là 1: 2) vào dung dịch có chứa 29,2 gam axit clohidric. 
a) Tính thể tích khí hiđro (đkte) thu được. 


b) Cho toàn bộ khí hiđro nói trên qua 24 gam hỗn hợp CuO, Fe;O, nung 
nóng. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được m gam chất rắn. Tính m. 


(Đề thi giải Lương Thế Vinh hoá 8, Quận 9. TP.HCM, 2005 - 2006) 
Hướng dẫn 
Gọi a là số mol của Zn = số mol Fe là 2a 
a) Tính thể tích khí hiđro: 


Zn + 2HCl — ZnCl; + H;† œ6) 
(mol) a= 2a a 
Fe + 2HCI —› FeClạ + HạT (2) 
(mol) 2a 4a 2a 
“Ta CÓ: DỊC| bạn đầu 22 „ 0,8 mol 
36,5 


Mà hàn hợp kim loại = 6ða + 2a.B6 = 17,7 = a= 0,1 

Từ (1) và (2) = 3 )nụa,„„u„ = 2a + 4a = 6a = 6 x 0,1 = 0,6 mol 
và 3 nụ, = a + 2a = 3a = 8 x 0,1 = 0,8 

Vậy Vụ, = 0,8 x 22,4 = 6,72 lít. 


b) Phản ứng: 
Hạ + CuO —Ÿ—› Cụ + H;O (8) 
4H; + FesO, —› 3Fe + 4H¿O (4) 


"Trong phản ứng khử bằng H; thì nụ,o = nụ, = 0,3 mol 

= mụ, = 0,8 x 2 = 0,6 gam và mụ,o = 0,8 x 18 = 5,4 gam 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng (3), (4) 
Tụ, ® T(CuO,FeyO,) Thất rán + Hạ ð 


 manất rán = mụ, + meo„re,o,y— mạo = 0,6 + 24 — õ,4 = 19,2 gam. 


Bài 6: Để hoà tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp hai kim loại X, Y, người ta 


dùng V lít dung dịch HƠI có chứa 0,5 mol HCI. Sau phản ứng thu được 
4,48 lít khí Hạ (đkte). Kim loại X, Y là kim loại nào trong những kim 
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loại sau đây: Fe, Mg, Zn. Biết rằng thể tích Hạ; do X sinh ra bằng thể 
tích Hạ do Y sinh ra. Hỏi lượng HCI đủ dùng hay dư. 


(Đề thì học sinh giỏi hoá 8, Quảng Ngãi, 2004 ~ 2005) 
Hướng dẫn 
Gọi số mol Hạ do X, Y sinh ra đều bằng x 
= số mol Hạ do ( X + Y ) sinh ra là: 
2 =0,/2=x=0,1 
Với các kim loại Fe, Mg, Zn đều có hoá trị II 
=X, Y đều có hoá trị II 


X + 2HCI —› XCI; + Hạ† () 
(mol) 01 0,2 0/1 

Y + 2HCI —› YCI; + HT 
(mol) 01 0,2 01 


T),Œ)S nen ngờ. = 0,1 mol 
f(1) sinh ra 


- = 0,1 mol 
- k2 sinh ra mg 
Suy ra, phương trình khối lượng X, Y là: 0,1X + 0,1Y = 12,1 gam 
Bảng biện luận: 


Fe (56) Mg(24) 

Mg(24) Zn (65) 
X+Y | 80 89 
Kết quả |_ Loại Loại 

Vậy X là Zn, Y là Fe. 

Từ (1) và (2) = noi guo œạ = 2nạ,, = 2x0,2 = 0,4 (mol) < PC bạn aáu = 0,ð (mol) 

= HCl dư. 


Fe (66) 
11 | 
Chọn 


Bài 7: Cho 1,74 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại: nhôm, đổng, sắt vào dung dịch 
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axit clohiđrie (lấy dư), sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A 
và m gam chất rắn B. Cô cạn dung dịch A thu được 3,94 gam muối khan. 
Đem chất rắn B nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì được 
chất rắn B khối lượng (m + 0,16) gam. Tính khối lượng mỗi kim loại 
trong mỗi hỗn hợp kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 


(Để thi giải Lương Thế Vinh hoá 8, Quận 9, TP.HCM, 2007 - 2008). 


Hướng dẫn 
Gọi a, b, c lẳn lượt là số mol của AI, Cu, Fe trong hỗn hợp ban đầu. 
Khi cho hỗn hợp tác dụng với axit clohiđric. 


2AI + 6HCI —› 2AICI; + 3H;† @) 
(mol) ao a 

Fe + 2HCl — FeCl; + H;T 2) 
(mol) co e 


= Dung dịch A gồm: AICla, FeCl; và chất rắn B chỉ có Cu 
~ Nung B trong không khí, khối lượng chất B tăng chính là khối lượng 


oxi tham gia phản ứng: mẹ, = 0,16 gam Z nọ, =“ 0,005 mol 


2Cu + O¿ ——y 9CuO 
(mol) 001 © 0,005 — 0,01 


27a + 64b + 56c = 1,74 
133,õa + 127c = 3,94 
Từ (3) = ncụ = b = 0,01 mol = mẹ, = 0,01 x 64 = 0,64 gam 


27a + 56c = 1,1 
kh 2A càng 4 +12ïe = 8,94 


Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,02; c = 0,01 


“Theo để bài, ta có hệ phương trình: { 


Vậy #mại = Ò.02X2Ÿ „ 100% = 31,03% 
174 
0,6 . 
mẹ, = Thái x 100% = 86,8% 
%mp, = 2:01* 5Ö 100% - 32,18%, 


Bài 8: Cho 11,2 gam bột sắt tác dụng với dung dịch HCI vừa đủ, sau phản ứng 


ta thêm dung dịch NaOH vào cho đến khi phán ứng kết thúc thì thu được 
một kết tủa. 

a) Viết phương trình xảy ra. 

b) Tính khối lượng kết tủa thu được. 


Hướng dẫn 
a) Phản ứng: 
Fe + 2HCl — FeCl; + Hạ† œ6) 
(mol) 0,2 — 0/2 
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FeClạ + 2NaOH —› Fe(OH);Ì + 2NaC! (2) 
(mol) 0,2 — 0,2 


b) Tính khối lượng kết tủa. 
112 
Ta có: ng, = “CS = 0,2 mol 


Từ (1), (2) = ngạop;,= 0,2 mol S my¿og,, = 0,2 x 90 = 18 gam. 


Bài 9: Hoà tan hoàn toàn 1,28 gam hỗn hợp A gồm Fe và một oxit sắt bằng 
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dung dịch HCI thì thoát ra 0,224 lít hiđro (đktc). Mặt khác, lấy 6,4 gam 
hỗn hợp A đem khử hoàn toàn bằng hiđro, thu được 5,6 gam chất rắn 
màu trắng xám. 


a) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong 
hỗn hợp A. 


b) Xác định công thức oxit sắt nói trên. 
Hướng dẫn 

a) Xác định thành phần các chất trong A: 

Gọi công thức oxit sắt là: Fe,O, 

Phản ứng tác dụng với axit HCI 


Fe + ?HCI —› FeCl; + H;T ) 
Fe,O, + 2yHCI —› xFeCla„„ + yH;O , (3) 
Khử hỗn hợp bằng Hạ 
..®” +yH¿ —T— xFe + yH;O (8) 
Ta có: nụ = Đ22 „ 001 mọi 
'a có: nụ, 32.4 0,01 mol 
Từ (1) = ng, = nụ, = 0,01 mol = mẹ; = 0,01 x 56 = 0,B6 mol 
Vậy %mye = 9.5 100% = 48,78% 


1,28 
#mp,,o, = 100% ~ 43,76% = 56,2%. 


b) Xác định công thức oxit sắt. 

Khối lượng sất có trong 6,4 gam Á: 6,4 x Tay ~ Đồ gam 

Khối lượng oxit sắt trong 6,4 gam A: 6,4 — 28= = 3,6 gam 

Khối lượng Fe thu được theo phản ứng (3) là: 5,6 - 2,8 = 2,8 gam 


Khối lượng oxi trong oxit sắt là: 3,6 - 2,8 = 0,8 gam 
i5 0n 30A 

56 ` 16 
Vậy công thức oxit sắt là: FeO. 


=Sx:y= 


Bài 10: Hoà tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp hai kim loại sắt và kẽm trong 


dung dịch axit`elohidric (HCI) dư. Sau phản ứng người ta thu được 
4,48 lít khí hiểro (đkte). 


a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 


b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong 
hỗn hợp ban đầu. ˆ 


e) Tính khối lượng HCI đã dùng. 


Hướng dẫn 
a) Phản ứng xảy ra. 
Fe + 2HCl — FeCl; + H;T (@) 
(mol) a¬ 2a a a 
Zn + 2HCl — ZnCl; + Hạ† (2) 
(mol) b 2b b b 


b) Tính phần tràm khối lượng mỗi kim loại. 
Gọi a là số mol Fe và b là số mol Zn. 
4,48 
Ta có: nụ, = SE =0, 
la có: nụ, 122 0,2 (mol) 


“Theo để bài, ta có hệ phương trình: 
56a + 65b = 12,1 
a+b=0,2 
Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,1; b = 0,1 
0,1x56 


Vị kˆ '+.---- w 
ậy mp, = TẾT x 100% = 46,28% 
0,1x65 
%m¿n =“ ———— = 83, k 
mza = “ỦoT x 100% = 53,72%. 


©) Từ (1), (2) = net cán dàng = 2 x 0,2 = 0,4 mo] 
= mục cán dáng = 0,4 x 36,5 = 14,6 gam. 


bị lố7 


Bài 11: Khi cho 4,8 gam một kim loại tác dụng với HƠI, thu được 4,48 lít khí 


Hạ (đktc). Xác định tên kim loại đó. 
Hướng dẫn 
Gọi kim loại cẩn tìm là R và có hoá trị a 


Ta có: nụ, an 0,2 (mol) 


Phản ứng: 
2R + 2aHCI —› 2RCI, + aH;† @) 


(mol) _ «02 


= 12a 


Từ (1) = ng =Ö mới Mua “ÊX® 
a 04 


Bảng biện luận: 


,>a= 2; Mạ = 24: magie (Mg). 


Bài 12: Cho 9,76 gam một kim loại M tác dụng hết với axit clohidrie, thu được 
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khí A. Dẫn toàn bộ khí A qua đồng (II) oxit nung nóng tạo ra 9,6 gam 
đồng. Hãy cho biết tên khí A và tên kim loại M. 


Hướng dẫn 

Gọi n là hoá trị của kim loại M 
Phản ứng: 

2M + 2nHCI —› 2MCI, + nHạ† úœ) 
(mạ) 3 0,15 

n 

Hạ + CuO —Ÿ—› Cụ + HạO 4®) 

(mol) 0,15 0/15 


96 
Ta có no, = TC = 0,15 moi 
Từ (1) = khí A là Hạ 


Theo để bài, ta có phương trình: mụ,= sẻ Ms 9,75 © M = 39,õn 


= Nghiệm hợp lí: n = 2; M = 65: kẽm (Zn). 


Bài 18: Hoà tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp hai kim loại A và B chỉ có hoá trị II 


bằng dung dịch axit clohiđrie, thu được 2,24 lít H; (đkte). Hỏi A, B là 
kim loại nào trong số các kim loại sau: Mg = 24; Ca = 40; Fe = 56 
Zn = 65; Cu = 64; Ba = 137. 


Hướng dẫn 

Vì A, B đều là kim loại có hoá trị II nên gọi R là kim loại tương đương 
của A, B (giả sử, Mụ < Mạ = Mạ < Ñ < Mạ) ®) 
Ta cóc nụ, =2 7= 01 mọi 
Phản ứng: 

Ñ +2HCI——› RCI, + Hạ† @) 
(mol) 01 «0/1 
“Theo để bài, ta có phương trình: 

0,1R =4= R=40 ®) 


Kết hợp (*) và (**) œ Mụ < Ñ= 40 < Mụ 
= Kim loại A chỉ là Mg và kim loại B có thể là Zn hoặc Ba. 


Bài 14: Hoà tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp AI và Mg bằng một lượng dung 


dịch HCI vừa đủ. Thêm một lượng NaOH dư vào dung dịch, sau phản ứng 
thấy xuất hiện một lượng kết tủa. Lọc lấy kết tủa rửa sạch rồi nung ở 
nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 4 gam chất rắn. 

Xác định thành phắẩn phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp, 
biết kết tủa Al(OH); tan được trong dung dịch NaOH dư theo phản ứng: 


Al(OH)s + NaOH —› NaAlO; + 2H;O. 


Hướng dẫn 

Phản ứng xảy ra: 

Mg + 2HCI —› MgCl; + H;† @) 
(mol) 01 «01 

2AI + 6HCI —› 2AICI; + 3H;? 2) 

AICl¿ + 4NaOH —> NaAlQ; + 3NaCl + 2H¿O (3) 

MgCl;¿ + 2NaOH —› Mg(OH);Ì + 2NaCl 4) 
(mol) 0,1 «0,1 


159 


Mg(OH);¿ —Ÿ—› MgO + H;O () 
(mol) 0/1 «01 
Khối lượng chất rấn thu được sau khi nung chính là khối lượng của MgO. 


TTa có: nạo =—— = 0,1 mol 


Từ (1), (4) và (5) = nạ = 0,1 mol = mạy = 0,1 x 24 = 2,4 gam 


Vậy %mw, = 3 100% = 10% và %mại = ch 100% = 90%. 


Bài 15: Ngâm một lá kẽm nhỏ trong dung dịch axit clohiđric. Phản ứng xong 
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người ta lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, rửa sạch, làm khô, nhận thấy 
khối lượng lá kẽm giảm 6,5 gam so với trước phản ứng. 


a) Viết phần ứng xảy ra. 
b) Tính thể tích hiđro (đkte) sinh ra. 
©) Tính khối lượng axit clohiđric tham gia phản ứng. 
d) Chất nào còn dư sau phản ứng. Khối lượng chất đó là bao nhiêu gam? 
Hướng dẫn 
a) Phần ứng: 
2n + ĐHCI —› ZnOI; + Hạ† œ 
mo) 01202 01 01 : 
b) Khối lượng thanh kẽm giảm chính là khối lượng kẽm đã tham gia 
phản ứng 
"Ta Có: ma phán ong = 6,ð gầm =2 Hạn phán ong = % = 0,1 mol 


Từ (1) = nụ, = 0,1 mol © Vụ, = 0,1 x 22,4 = 2,24 lít. 


©) Từ (1) = nue¡ = 0,2 mol = mục¡ = 0,2 x 36,ð = 7,3 gam. 


d) Sau phản ứng thì Zn không tan hết nên HCl sẽ hết và dung địch chỉ 
chứa 1 muối duy nhất là ZnCl; 


Từ (1) = nạ„a,= 0,1 mol  mạạc,= 0,1 x 186 = 18,6 gam. 


CHƯƠNG VI 
DUNG DỊCH 
: 
A. LÍ THUYẾT 
1. Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch. 
%. _ Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi. 
8... Dung dịch là hỗn hợp đổng nhất của dung môi và chất tan. 
4. Dung dịch chưa bão hoà: là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan ở 
nhiệt độ xác định. 
5. Dung dịch bảo hoà: là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan ở 
nhiệt độ xác định. 
6. Dung dịch quá bão hoà : là dung dịch chứa lượng chất tan lớn hơn lượng 


tối đa. 


Chú ý: Dung dịch quá bảo hoà không bền, chỉ một tác động nhỏ (làm lạnh, cho. 


chất mổi, ...) đã có một phản chất tan bị kết tinh để đưa dung dịch về 
trạng thái bão hoà. P 


1. Các biện pháp hoà tan nhanh chất rắn trong nước 


~ Khuấy trộn dung dịch. 
~ Đun nóng dung dịch. 
~ Nghiễn nhỏ chất rắn. 


8. Tỉnh thể ngậm nước (tỉnh thể hiđrat) 


~ Hợp chất hiđrat là hợp chất trong thành phần có phân tử chất tan kết 
hợp với các phân tử HzO như: FeSO,.H;O, CaSO,.2H;O, CuSO,.5HO, ... 


~ Nước trong thành phần tinh thể hiđrat gọi là nước kết tỉnh. 
~ Khi đun nóng muối ngậm nước, thu được muối khan. 


Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam của chất đó hoà tan trong 
100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà ở nhiệt độ xác định. 


10. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan 


~ Độ tan của chất rắn tăng nếu tăng nhiệt độ. 
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11-BTCLHH8-A, 


— Độ tan của chất khí sẽ tăng, nếu giảm nhiệt độ và tăng áp suất. 


11. Tính tan của các hợp chất trong nước 


12. 


18. 


~ Bazơ: hấu hết các bazơ không tan trong nước, trừ NaOH, KOH, 
Ba(OH); là tan. 


~ Axit: hấu hết các axit tan tốt trong nước trừ H;S¡O; là không tan. 
~ Muối: 
« Tất cả các muối nitrat (NO¿”) đều tan. 


« Hấu hết các muối sunfat (SO,'') đều tan trừ BaSO, và Pb§O, không 
tan. 


s Hầu hết các muối clorua (Cl”) đều tan trừ AgCl và PbCl; không tan. 


« Hầu hết các muối eaebonat (CO;?") đều không tan trừ Na;CO; và KạCO; 
là tan. 


« Hầu hết các muối photphat (PO,Ÿˆ) đều không tan trừ NagPO, và KạPO, 
là tan. 


Nông độ phần trăm (kí hiệu C%) của dung dịch cho biết số gam chất tan 
có trong 100 gam dung dịch. 


ức: C% = TẺ% .. na 
Công thức: C% No R00 vũ x 100% 


Nông độ mol kí hiệu là Cạy của dung dịch cho biết số mol chất tan có 
trong một lít dung dịch. 


Công thức: Cụ = Ỹ (mol/]) 


B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 


DẠNG TOÁN 1: 


Toán về độ tan và tỉnh thể ủ 


Phương pháp: 
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~ Mối liên hệ giữa độ tan (S) và khối lượng chất tan. 
S= 4x 100 


mụ,o 


11-BTCLHH8-B 


Chứng mình: 
§ 


m, 
3 -—*+ - 
“Ta có: C% TU SỐ, (Œ) và CŒ@=e x10 
` m„  Ế sổi 
Từ (1) và (2) = T6 x 100 = s CTagX 100, 
e2 mạ(S + 100) = S x mạ¿ © mạ x 100 = (mạ¿  mạ)S 
= mạ x 100 = 8x mụo = 8= TeX199 
mụ,o 
~ Mối liên hệ giữa nông độ phản trăm (C%) và độ tan (S) 
§ 
% = 
C% = sTTọg * 100% 


Bài 1: Ở 200C, hoà tan 60 gam KNO; vào 190 gam HO thì được dung dịch bão 
hoà. Hãy tính độ tan của KNO; ở nhiệt độ đó. 


Hướng dẫn 
Cách 1: Áp dụng công thức: 


' § =2 x100%esS= 
mụo 


Cách 2: Ở 90°C, cứ 190 gam H,O hoà tan đối đa 60 gam KNO; 
100 gam H;O hoà tan tối đa x gam KNO; 


= 81,58 gam 


x„ 60100 
— 190 
Vậy độ tan của KNO; ở 20°C là 31,8 gam. 


Bài 2: a) Nông độ dung dịch bão hoà KCI ở 40C là 28,57%. Tính độ tan của 
dung dịch KCI ở cùng nhiệt độ. 


b) Xác định lượng AgNO; tách ra khi làm lạnh 2500 gam dung dịch 
AgNO bão hoà ở 60°C xuống 10°C. Cho biết độ tan của AgNO; ở 60°C 
là 525 gam, ở 10°C là 170 gam. 
(Để thi học sinh giỏi hoá 8, TP.HCM, 1998 - 1999) 
Hướng dẫn 
a) Gọi S là độ tan của KCI ở 40°C. 
Khối lượng dung dịch thu được: (S + 100) gam 


= 31,58 gam 
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Nông độ phần trăm của chất tan trong dung dịch bão hoà: 


Sx100% Sx100%. 
S+100 S 26675 S100. 


= S + 100 = 3,õS = § = 40 gam. 

b) Ở 60C, trong (525 + 100) = 625 gam dung dịch có ð25 gam AgNO; và 

100 gam HO. 

“Trong 2500 gam dung dịch có x gam AgNO; và y gam nước. 

s 2500 x 525 
625 
Vậy ở 60°C trong 2500 gam dung dịch có 2100 gam AgNO; và 400 gam 
nước. 

Ở 10C, cứ 100 gam nước hoà tan 170 gam AgNO¿. 
400 gam nước hoà tan z gam AgNO; 
#.ănế 400 x 170 
100 
Do đó khối lượng AgNO; kết tỉnh: 2100 - 680 = 1420 gam. 

Bài 3: Khi thêm 1 gam MgSO/ khan vào 100 gam dung dịch MgSO, bão hoà ở 
20°C đã làm cho 1,58 gam MgSO, khan kết tỉnh trở lại ở dạng tỉnh thể 
ngâm nước. Xác định công thức của tỉnh thể MgSO, ngậm nước, biết độ 
tan của MgSO, ở 20°C là 35,1 gam. 

Hướng dẫn 
Ở 20°C, 100 gam nước hoà tan 35,1 gam MgSO,-tạo ra 135,1 gam dung 
địch. 
Vậy: trong 135,1 gam dung dịch có 35,1 gam MgSO, 
100 gam dung dịch có x gam MgSO, 
35,1x 100 
185,1 


mụ,o = 100 ~ 25,98 = 74,02 gam. 


= 2100 gam; y = 2500 - 2100 = 400 gam 


=x 


= 680 gam 


=x= = 25,98 gam 


Tính khối lượng nước kết tỉnh với 1,õ8 gam MgSO,; tức từ MgSO, -› 
MgSO,.nH;O 

120 gam MgSO, kết hợp với 18n gam nước. 

1,58 gam MgSO, kết hợp với y gam H;O 
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* l8n x 1,õ8 
120 


Khối lượng muối còn lại trong dung dịch: 25,98 + 1 ~ 1,58 = 25,4 gam 
Khối lượng nước còn lại trong dung dịch là: 74,02 ~ 0,237n gam 


25,4 35.1 
74,02-0,237n 100 


Vậy công thức muối tỉnh thể là: MgSO,.7H;O. 


=y = 0,237n gam 


Dung dịch bão hoà nên: 


Bài 4: Xác định khối lượng NaCl kết tinh trở lại khi làm lạnh 548 gam dung 


dịch muối ăn bão hoà ở 50°C xuống 0°. Biết độ tan của NaCl ở 50°C là 
37 gam và ở 0°C là 35 gam. 


Hướng dẫn 
Cách 1: 
~ Ở 50°C: 
Trong 100 + 87 = 137 gam dung dịch có 37 gam NaCl và 100 gam H;O. 
Trong 548 gam dung dịch có x gam NaCl và y gam nước. 


48x37 
137 
„ B48x 100 
VN; 


Vậy ở 60°C trong ð48 gam dung dịch có 148 gam NaCI và 400 gam H;O 
~ Ở 0°: Cứ 100 gam HạO hoà tan 35 gam NaCl 
400 gam HạO hoà tan z gam NaCL 
=„„ 40x85 
00 


= 148 gam NaCl 


= 400 gam H,O 


= 140 gam 


Vậy khối lượng NaCl kết tỉnh là: 148 - 140 = 8 gam. 
Cách 2: 

Gọi x là khối lượng NaCl có trong 548g dung dịch bão hoà 
= Khối lượng nước: (548 — x) gam 

~ Ở 50°C trong 100 gam nước hoà tan 37 gam NaCl 
Trong (548 ~ x) gam nước hoà tan x gam NaCl 

Suy rà: 100x = 37(548 - x) © 100x = 20276 - 37x 
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© 187x = 20276 = x = 148g NaCl 
~ Ở 0°: Cứ 100 gam nước hoà tan 35 gam NaCl 
F 400 gam nước hoà tan y gam NaCl 
Vậy khối lượng NaCl kết tỉnh là: 148 ~ 140 = 8 gam. 
Cách 3: 
Khi làm lạnh 137 gam dung dịch bão hoà từ ð0° xuống 0°C thì khối 
lượng dung dịch giảm: 
37 ~ 85 = 2 gam NaCl 8 
Cứ 137 gam dung dịch NaCl bão hoà khi làm lạnh (từ õ0°C —› 0°C) thì 
kết tỉnh 2 gam. 
548 gam dung dịch NaCl bão hoà khi làm lạnh từ 50°C — 0° thì kết 
tỉnh x gam. 
- 548x2_ 


sa 


8 gam 


Bài 5: Xác định độ tan của NazCO; trong nước ở 189C. Biết rằng ở nhiệt độ 


này, khi hoà tan hết 143 gam muối ngậm nước Na;CO¿.10H¿O trong 
160 gam nước thì được dung dịch bảo hoà. 


Hướng dẫn 


Tạ có: Pgụ,co,ioi,o = 2g = 0 moi 

mạạ,co,= 106 x 0,ố = ð8 gam 

mụ,o = 180 x 0,ỗ = 90 gam 

“Tổng khối lượng nước là: 160 + 90 = 250 gam 

Vậy 250 gam nước hoà tan tối đa ð3 gam Na¿CO; 
100 gam nước hoà tan tối đa a gam NazCO; 


53 x 100 
=a= 
250 


= 21,2 gam. 


Bài 6: Một dung dịch có chứa 26,5 gam NaCl trong 75 gam H;O ở 20°C. Hỏi 
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dung dịch NaCl ở trên đã bão hoà hay chưa bão hoà. Biết độ tan của 
NaCl trong nước ở 20°C là 36 gam. 


Hướng dẫn 


Dung dịch NaCl bão hoà ở 20°C là dung dịch chứa 36 gam NaCl trong 
100 gam H;O. 


Vậy 75 gam nước ở 20°C sẽ hoà tan được x gam NaCl 
x„ 39x76 
100 
“Ta thấy mwac = 26,ỗ < 27 gam 
= dung dịch NaCl ở trên chưa bão hoà. 
Bài 7: Khi hạ nhiệt độ 500 gam dung dịch (C) 20,8% xuống 12°C thì thấy có 
60 gam muối CuSO,.BHO kết tinh, tách ra khỏi dung dịch. Tính độ tan 
của CuSO, ở 12°C (được phép sai số nhỏ hơn 0,1%). 
Hướng dẫn 
Khi hạ nhiệt độ dung dịch (C) xuống 12°C thì: 


60 x160 
TTCvSO, tách ra khỏi dụng dịch “ 250 = 38,4 gam 


=27 gam 


60 x90 2 
TẦH,O tách rà khôi dụng dịch” “ 2E0— “ 1,6 gam 


“Trong 500 gam dung dịch (C) có 104 gam CuSO, và 396 gam H;O 
Khi hạ nhiệt độ xuống 12°C thì: 

me„so, trong dung dịch bảo hoà ở 12°C là: 104 - 38,4 = 65,6 gam 
mụ,o trong dung dịch bão hoà ở 12°C là: 396 - 21,6 = 374,4 gam 


Vậy độ tan của CuSO, ở 12°C là: ¬—. = 17,58 gam. 


Bài 8: Xác định khối lượng MSO, tách ra khi làm lạnh 800 gam dung dịch 
MSO, bão hoà ở 70°C xuống 20°C. Cho biết độ tan của MSO, ở 70°C là 
35,93 gam và ở 20°C là 21 gam. 


Hướng dẫn 
Ở 70°C, trong 100 + 35,93 = 135,93 gam dung dịch bão hoà có 
35,93 gam MSO, và 100 gam nước. Vậy trong 800 gam dung dịch bão 
hoà có x gam MSO, và y gam HO. 
sỉa 800 x 35, 93 
135,93 
y = 800 - 211,46 = 588,54 gam HạO. 


Do đó ở 70C trong 800 gam dung dịch bảo hoà có 211,46 gam MSO, và 
588,54 gam nước. 


= 211,46 gam MSO, 
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Mặt khác: ở 20°C cứ 100 gam nước hoà tan 21 gam MSO, 
588,54 gam nước hoà tan a gam MSO, 
_ ð88,64x21 _ R 
a= TT TỦg — “ 128,6 gam MSO, 
'Khối lượng MSO, kết tỉnh là: 211,46 ~ 123,6 = 87,86 gam. 

Bài 9: Cho 16 gam CuO trong một lượng vừa đủ dung dịch H;SO, 20% đun 
nóng, sau đó làm lạnh xuống 10°C. Tính khối lượng CuSO,. 5H;O đã tách 
ra khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO, ở 10°C là 17,4 gam trong 
100 gam HạO. 


Hướng dẫn 
Ta có: nc„o = 02 mol 


CuO + H;§O, — CuS§0, + H;O 

0,2x98x 100% _ 
20% 

Khối lượng CuSO¿: 0,2 x 160 = 32 gam 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 0,2 x 80 + 98 = 114 gam 

Khi hạ nhiệt độ: CuSO, + 5HạO ——› CuSO,.5HạO. 

(mol) * ưo « 

Khối lượng CuSO¿ còn lại: (32 - 160œ) gam 

vạy .Š2-1602 __ 17.4 

114-250 17,4+100 
Texso,sH,O kết nh = 0,1228 x 20 = 30,7 gam. 

Bài 10: Độ tan là gì? Cho 250 gam dung dịch NaCl tác dụng với lượng vừa đủ 
dung dịch AgNO; thu được 129,15 gam kết tủa (trong điều kiện 25°C). 
Cho biết dung dịch NaC1 đã dùng bão hoà hay chưa bão hoà? Biết rằng 
độ tan của NaCI là 36 gam ở 2ð°C. 

Hướng dẫn 

+ Độ tan là số gam chất tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch 
bão hoà ở nhiệt độ xác định. 


Khối lượng dung dịch H;SO,: 98 gam 


= =0,1228 mol 


+ Phản ứng: 
NaCl + AgNOạ ——› AgClL + NaNO; @) 
(mol) — 0,8 c9 
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129, l5 


= 0,9 mol 
Tạng (2 HO 


'Ta có: nạgci 


'Từ (1) ngạc = nạyct = 0,9 moÌ = myyc, = 0,9 x 58,5 = 52,65 gam 
Giả sử 250 gam dung dịch NaCl là dung dịch bão hoà ở 25°C 
Ở 26°C: Trong 100 gam HạO + 36 gam NaCl tạo thành x gam nước 
— 136 gam dung dịch bão hoà 
x gam HạO ©— 250 gam dung dịch bão hoà 


x„ 25036 
136 


Mà 66,18 > õ2,65 = dung dịch NaC] chưa bão hoà. 


= 66,18 gam 


Bài 11: Dung dịch Al,(SO,); bão hoà ở 10°C có nồng độ 25,1%. 


a) Tính độ tan T của Al;(SO,); ở 10°C (Độ tan T là số gam chất tối đa 
tan được trong 100 gam nước ở nhiệt độ xác định). 
b) Lấy 1000 gam dung dịch Alz/SO,; bảo hoà trên làm bay hơi 
100 gam HạO. Phẩn dung dịch còn lại đưa vể 10°C thấy có a gam 
Als(SO,);.18HạO kết tỉnh. Tính a. 

Hướng dẫn 
Sx100 
100 +S 


a) Cách 1: Áp dụng công thức C% = 


= 1000% + C%S = 100S 

100xŒ% _ 100x2ð,1 

100~C% ˆ 100~28,1 

Cách 2: Trong 100 gam dung dịch Alz(SO,); bão hoà ở 10°C, nổng độ 

25,1% có 25,1 gam chất tan và 74,9 gam H;O. 

25,1 x 100 
74,9 


=S§S=zT= 


Độ tan (T) của Alz(SO,); ở 10°C là: T = = 33,5 gam 


b) Gọi x là số mol của Alz(SO,);.18H¿O. 
Ở 10°C: 133,5 gam dung dịch bão hoà chứa tối đa 33,5 gam Al(SO,); 
(1000 — 100 ~ a) gam dung dịch bão hoà chứa b gam Alz(SO,); 


(900 - a)x 38,ð 


là. 
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(900 - a)x 33,5 
“Ta có hệ phương trình: 133,5 
a =666x 


=251-342x 


Giải hệ phương trình, ta được : x = 0,1438; a = 95,8. 


Bài 12: Cẩn lấy bao nhiêu gam nước và bao nhiêu gam tỉnh thể hiđrat có công 
thức XY.10H;O với khối lượng mol là 400 gam, để pha một dung dịch bão 
hoà ở 90°C mà khi làm lạnh đến 40°C sẽ lắng xuống 0,õ mol tỉnh thể 
hiđrat có công thức XY.6H¿O ? 


Cho biết độ tan của muối khan XY ở 90°C là 90 gam, ở 40° là 60 gam. 


Hướng dẫn 
Ở 90°C: 90 gam XY + 100 gam nước tạo thành 190 gam dung dịch 
ax220 ;ax 180 
400 400 
> s0(b+ 25) 100xax41 = 90b = 14a q6) 
20 20 


(b khối lượng nước, a khối lượng tinh thể hiđrat) 
Ở 40°C: 60 gam XY + 100 gam HạO tạo thành 160 gam dung dịch 
11a 9 
(§ - n0) b tạgA~ 5) 
la 9 
= 10( m ~n0)= 6(b+ 25a~84) 


=2,8a - 776 = 6b (2) 


Thế (1) vào (2), ta có: 3,8a - 776 = si = 22a ~ 69840 = 87a 


69840 


=a= 


= 423,27 gam; b = 68,19 gam. 

Bài 13: Hoà tan -3,/7 kg MgSO,.7H;O vào 2 lít nước (tỉ trọng 1 kg/) và đun 
nóng để nước bay hơi bớt thu được A kg dung dịch magie sunfat bảo hoà 
ở 100°C. Khi hạ nhiệt độ của A kg dung dịch trên từ 100°C xuống 0°C thì 
có B kg MgSO,.7HạO tách ra. Xác định A, B. Cho biết dung dịch magie 
sunfat bão hoà ở 0°C có nổng độ 21,2% còn ở 100 là 42,B%. 


Hướng dẫn 
Gọi S là độ tan của MgSO,, ở 0, C#uzso,sạo pàa = 21,2% 
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§ 
KCỄ—x 100 =312=§=26,9 
“ s+1007 Sẻ sự 


Vậy độ tan của MgSO, ở 0C là: 26,9 kg. 
Ở 100C, CSwzso,pạo pạạ = 42,5% 


2 c-Ÿ—x 100 = 48,5 = § = 73,91 kg 
S+100 


Vậy độ tan của MgSO, ở 100°C là: 73,91 kg 

'Trong 246 kg MgSO,.7H;O có 120 kg MgSO, và 126 kg HạO. 
= 3/7 kg MgSO,. 7H;O có 1,8049 kg MgSO; và 1,8951 kg H;O 
Ở 100°C, Sayso, =, 73,91 kg 


78,91 kg MgSO, + 100 kg H;O = 173,91 kg dung dịch bão hoà 
1,8049 kg MgSO, + HạO = A kg dung dịch bảo hoà. 


1,8049 x 173,91 
=A “ TT co “4/2469 (kg) 


Trong 246 kg MgSO,.7H;O có 120 kg MgSO, và 126 kg HạO 
B kg MgSO,.7HạO có 0,488B kg MgSO, và 0,512B kg H;O 


Khối lượng MgSO, còn lại trong dung dịch sau khi giảm nhiệt độ: 


(0,18049 - 0,488B) kg 

Khối lượng dung dịch MgSO, bảo hoà ở 0°C: (4,2469 - B) kg 
-Ở 0% 

Ở 0C, Sawso, = 26,9 kg 

96,9 kg MgSO, + 100 kg HạO = 126,9 kg dung dịch bão hoà 


(4,2469 - B) x 26,9 
126,9 


(4,2469 - B) x 26,9 _ 
126,9 


kự MgSO; © (4,2469 — B) kự dung dịch bão hoà 


= 18049 - 0,488B 


= 114,24161 - 26,9B = 229,04181 - 61,9272B = B = 3,277 kg 
Vậy A = 4,2469 kg và B = 3,277 kg. 
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~ Công thức tính nỗng độ phần trăm 
c% 


+ x 100% (mạ = V x D) 
my 
~ Công thức tính nổng độ mol/l 

Cụ= Ợ- (mol) hay n = Cụ x V (mol) 


~ Công thức liên hệ giữa C% và Cụ 
C%= XX©% hay Cụ = TP xe 


10xD 

Chứng mình: 

Ta có: C% = 2% x 100% ú) 

m 
n 
“== =— 2) 

Cu SV TP @® 

Mà mạ¿ = V(lít) x D(g/ml) = 1000V (mÌ) x D(g/ml) (3) 
`... s= 

Từ (1) và (2) = C% 1000xVxÐ* 100 œ C% 10xVxDÐ (4) 


Thế (2) vào (4), ta được. 


Gœ „ TaxCy „ MxG C =áp 


10xnxD” 10xD 


Bài 1: Cân a gam Cu§O, vào cốc thứ nhất, cân a gam KNO; cho vào cốc thứ 
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hai. Thêm nước vào mỗi cốc cho đủ 100 em. Khuấy kĩ cho các chất rắn 
tan hết. Như vậy ta được 2 cốc dung dịch muối có thể tích bằng nhau. 


a) Nông độ phần trăm của 2 dung dịch này có bằng nhau không? 


b) Nồng độ mol của 2 dung dịch có bằng nhau không? Vì sao? Nếu không 
bằng nhau thì cốc dung dịch nào có nỗng độ mol lớn hơn? 


e) Nếu thay a gam các chất trên bằng a mol các chất rồi tiếp tục pha chế 
như trên. Có nhận xét gì vể nổng độ mol của 2 dung dịch này? 


(Để thi học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Hoa Lư, Quận 9, TP.HCM, 2004 - 2005) 


Hướng dẫn 
a) Nồng độ phần trăm của 2 dung dịch trên có thể không bằng nhau, vì 
khối lượng của 2 dung dịch có thể không bằng nhau, mặc dấu thể tích 
của chúng như nhau. Nếu khối lượng của 2 dung dịch bằng nhau thì nỗng 
độ phần trăm của các dung dịch CuSO, và KNO; là bằng nhau. 


b) Nổng độ mol của hai dung dịch là không bằng nhau vì số mol các chất 
tan là không bằng nhau: 


neso, => mol và ngyọ, ==— mol 
*+ 160 % 101 


Dung dịch KNO¿ có số mol chất tan lớn hơn, do vậy dung dịch KNO; có 
nồng độ mol lớn hơn. 


e) Nếu thay a gam các chất tan bằng a mol các chất tan thì 2 dung dịch 
trên có cùng nỗng độ mol. 


Bài 2: Hoà tan mị gam Na vào mạ gam H;O thu được dung dịch B có khối 
lượng riêng D. Phản ứng xảy ra: 


Na + 2H¿O —› 2NaOH + Hạ† 
a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch B theo mạ và mạ. 
b) Tính nổng độ mol của dung „. B theo mị và D. 


e) Cho C% = 16%. Hãy tính tỉ số TU SH A4 Cụ = 3,6M, tính D. 


Hướng di 
a) Phản ứng: 
ĐNa + 2H¿O — 2NaOH + Hạ? @) 
| bi Ủ cua _Ý 
(mol) >3 - ? 26 


“Ta có: ngạ = % =ng= ` (mol) 


Khối lượng dung dịch B: mị + mạ = T1 = mê, (gam) 


\ koni=ÐL ...ấ. 
Từ (1) = ngạo. ” (mol) = mwao PT] (gam) 


40m, 


Vị vã 
Ay Cña = nà 2m, 


x 100% œ® 
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b) Thể tích dung dịch B là: Vạ = cm  (m (ml) 


m¿ x D x 1000 
0< D100 duy Ai 
——.~x: tại 


€) +) Khi C% = 16%, thế vào (*), ta được 


40m, 
100% = 16% 
22m, +23m,= 


23 


©s 22m; + 23m; = 250m, e3 28m; = 228m, TC 
m, 228 


„_+) Khi Cạị = 3,öM, thế vào (**), ta được: 


my xD x 1000 _ w 
22m, + Đâm, 3. œ 22m; + 23m¿ = 285,7143m,D. 


© 250m; = 285,7143m;D = D = 0,875 g/mÌ. 


Bài 3: Ở 30°C, 100 gam nước hoà tan 5,ð9 gam bari hidroxit, tạo thành dung 
dịch bão hoà có khối lượng riêng là 1,06 g/ml. Hãy tính nổng độ phản 
trăm và nồng độ mol của dung dịch ở nhiệt độ đó. 

Hướng dẫn 


Ở 30°C, 100 gam nước hoà tan tối đa 5,ð9 gam Ba(OH); tạo thành 
105,ð9 gam dung dịch bão hoà. 


5,59 
Cfs.om, “Tộc Töp mg 10% =5/29%; nguoại, = Ta, = 0/0897 moi 


105,59 

"ÄVxDs Và « — 

mại = V xD = Vụ = T = “Top = 99/613 mÌ = 0,099613 lít 
0,0327 

Vị =—————Q, b 

ÂY Cu.eu, “0 ggpạïg— COẠM 


Bài 4: Hoà tan oxit của kim loại hoá trị II trong một lượng vừa đủ dung dịch 


H;SO, 20% thì thu được dung dịch muối có nồng độ 22,6%. Xác định kim 
loại đó. 
Hướng dẫn 


Gọi kim loại hoá trị II là A và có a mol = oxit là: AO. 
AO + H;§O, —› ASO, + HạO 


(mol) ao a a 
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@6) 


2) 
TRdASO,, 


Mà mạa mui Z mạo + Đaag,so, 
a(A + 96)x100 _ a(A + 16) + a x98x 100 
226 20 
= A = 94: Magiê (Mg). 
Bài 5: Hoà tan 3,1 gam Na;O vào cốc chứa 46,9 gam nước. 
a) Tính nổng độ phần trăm của dung dịch. 


b) Tính nồng độ mol của dung dịch. 


Biết sự hoà tan chất rấn vào nước thì thể tích thay đổi không đáng kể. 


Một bạn học sinh có cách giải như sau: 
a) Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là: 


3,1 
C% = ————— x 100% = 6,2% 
31+468 7 


b) 46,9 gam nước = 46,9 mÌ = 0,0469 lít 


Nếu nồng độ mol của dung dịch thu được là: 
31 


= 82 = 1,066M 
Cà = gỗng = 1066 


“Theo em cách giải của bạn học sinh trên đúng không. 
Hướng dẫn 

Bạn học sinh đã giải sai cả hai câu: 

a) Phản ứng: 


Na¿O + HạO——› NaOH @® 
(mol) 0,05 — 01 


Ta có: ngạ,o = Ằ%- 0,05 mol 


Từ (1) = ngaow = 0,1 x 40 = 4 gam 
Khối lượng dung dịch thu được: 3,1 + 46,9 = 50 gam 


Vậy C% = Thuøt x 100% = -Í x 100% = 8%. 
mụ 50 
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b) Cụ. = = 2,182M. 


046: 

Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí sunfurơ (đkte). Sau đó hoà tan toàn bộ 
sản phẩm trong 250 gam dung dịch HSO, õ%. Tính nống độ phần trăm 
của dung dịch thu được. 


Hướng dẫn 
Tả có: nạọ, =5 = 0/25 mọi 
2SO; + O¿ CỄ:— 280; @) 
(mol) — 0/25— 0,25 
SO; + HO — H;SO, ®) 
(mol) 0,25 0,25 


Từ (1) = ngọ, = 0,25 mol = mạo, = 0,25 x 80 = 20 gam - 
Từ (2) © nụ,so,maisiạn = 0/26 mol =. mụu,so,mới sinh = 0,26x98 = 24,ỗ gam 


Khối lượng H;ŠO, ban đầu là: S5 = 12/6 gam 


Khối lượng H;SO/ thu được sau cùng là: 24,ỗ + 12,5 = 37 gam 
Vậy, nổng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng: 


C&= 


? T* 100% = 13,7%. 
Bài 7: Dẫn 0,56 lít khí cacbonie (đkte) tác dụng hết với 150 mÌ dung dịch nước 
vôi trong. Biết xảy ra phản ứng: 
CO; + Ca(OH);——› CaCO;‡ + HO. 
a) Tính nồng độ mol/1 của dung dịch nước vôi trong đã dùng. 
b) Tính khối lượng kết tủa thu được. 
Hướng dẫn 


9.56 _ 0.026 mọi 


8) Ta có: to, = Tag = 


Phản ứng: 
CO; + Ca(OH)¿——› CaCO;L + HạO @) 
(mol) 0,025 — 0,025 0,025 


Từ (1) = ne„ow,, = 0,025 mol S Cụ, „ụ, = mà 0,167M 
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b) Từ (1) = ne;co, = 0,025 mol = mẹ,cọ, = 0,025 x 100 = 2,ỗ gam. 


Bài 8: Cho 10,8 gam sắt (II) oxit (FeO) tác dụng vừa đủ với dung dịch 


H;SO, 20%. 
a) Tính nổng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. 


b) Tính thể tích dung dịch HạSO„ 20% đã dùng. Biết D = 1,14 g/ml. 
Hướng dẫn 
a) Ta có: ngạo = TS 0,15 mol 


T2 
Phản ứng: 
FeO + H;§O, —› FeSO, + H;O œ) 
(mol) 0,15 — 0,15 0,15 


Từ (1)  nguạo, = 0,16 mol © mp,sọ, = 0,15 x 152 = 22,8 gam 
và nụ,sọ, = 0,1ð mol = mụ,sọ, = 0,16 x 98 = 14,7 gam 


14,7 
Thảung định H,SO, “ “2Ð 100% = 73, gam 


Vậy, nổng độ phần trăm của dung dịch thu được là: 


22,8 
3,5 +10,8 


b) Thể tích dung dịch H;SO, 20% là: 


Cpjso, = x 100% = 27%. 


Úc: m = CC HỘ 
Áp dụng công thức: m = V x D =. Vso,zox DI H71 64,47 mÌ. 
DẠNG TOÁN 3: 
Pha chế dung dịch 
+ Trường hợp 1: 
Pha loãng hay cô đặc dung dịch 
Phương pháp: 
Dung dịch 3 |QC6đĂ€_— | Dụng dịch 1 | Phe lông | Dụng dịch 2 
mạ, Cạ% mị, Cị% mạ, Cz% 
Vạ, Cụ, Vị, Cụ, Vạ, Cụ, 


12-BTCLHH8-A. 
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Khi cô đặc hay pha loãng thì số mol hay khối lượng chất tan có trong 
dung dịch đầu và cuối không thay đổi nên: 


mịC¡% = mạC¿% = mạC¿% hay VịCụ, = VạCụ, = VạCu, 


Bài 1: Tính khối lượng nước thoát ra khi làm bay hơi 500 gam dung dịch 


NaOH 3%, người ta thu được dung dịch NaOH 10%. 
Hướng dẫn 

Khối lượng NaOH trong 500 gam dung dịch NaOH 3% là: 

500x3 
100 

Khối lượng dung dịch NaOH 10% có chứa 15 gam NaOH: 

1õ x100 
10 


= 1ð gam 


= 150 gam 


Khối lượng HạO thoát ra là: 500 — 150 = 350 gam. 


Bài 2: Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 400 mÌl dung dịch NaOH 0,25M để 


được dung dịch NaOH 0,1M. 
Hướng dẫn 
Gọi V là thể tích nước cần thêm vào 


Vì số mol chất tan NaOH trong dung dịch trước và sau khi pha thêm 
nước vẫn không đổi. Do đó: 
400 x 0, 25 ở {V + 400) x0,1 
1000 1000 


= V=600 ml. 


Bài 8: Pha thêm 500 ml nước vào dung dịch chứa 48 gam NaOH thì nỏng độ 
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mol của dung dịch giảm đi 2 lắn. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH 
ban đầu (giả sử sự hoà tan không làm thay đổi thể tích). 


Hướng dẫn 
Ẵ S5 lở 
Ta có: ngaon = qo “ L2 mol 


Gọi a là thể tích dung dịch NaOH trước khi pha thêm nước và >$M là 


nổng độ ban đầu của dung dịch NaOH. 
Thể tích dung dịch NaOH sau khi pha thêm nước là: a + 0,5 lít 


12-BTCLHH8-B. 


L2 M 


Nông độ của dung dịch NaOH sau khi pha thêm nước là: CC 


“Theo để bài, ta có phương trình: 
1,2 1,2 
~“=2x 

a a+0,5 
©s L/2a + 0,6 = 2,4a = a = 0,5 lít 


=0= ã = 4M 


Vậy nồng độ ban đầu của dung dịch là 2,4M. 
Bài 4: Từ dung dịch NaCl 2M, trình bày cách pha chế 150 ml dung dịch 
NaCl 0,1M: 
Hướng dẫn 
Số mol NaCl trong 150ml dung dịch NaCl 0,1M là: 
0,1 x 0,15 = 0,015 mol 
Thể tích dung dịch NaCl 2M cần lấy là: 


„ 0,015 
2 


Y = 0,075 lít = 7,ð mÌ 


Cách phả chế: dùng ống đong lấy 7, mì dung dịch NaCl 2M cho vào 
bình cẩu rồi thêm nước vào cho đủ 150 ml, lắc đều được dung dịch theo 
yêu cầu. 
Bài 5: Cần thêm bao nhiêu gam nước vào bao nhiêu gam dung dịch HạSO, 20% 
để được 100 gam dung dịch H;SO, 10%. 
Hướng dẫn 


Khối lượng H;§O, trong 100 gam dung dịch H;SO, 10%. 
100 x 10 
100 
Khi pha loãng dung dịch lượng chất tan không thay đổi: 


m =m, 
ã Xx... 

Khối lượng dung dịch H;SO, 20% cần lấy. 

_ 100x10 


~ 10 gam 


mại = 50 gam 


Khối lượng nước thêm vào là: mạo = mạ» ~ mu = 100 ~ 50 = 50 gam. 
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Bài 6: Tính toán để tìm khối lượng CuSO,.5H;O và khối lượng nước cần lấy để 
điểu chế được 200 gam dung dịch CuSO, 15%. 
Hướng dẫn 
Trong 250 gam CuSO,.õH;O có 160 gam Cu§O, và 90 gam HO 
x gam CuSO,.ðH;O ©— 30 gam CuSO, 


30x 250 
E Teso,si,o= X= ^ SO — = 46,876 gam 


và mụ o= 200 - 46,87õ = 153,125 gam. 


Bài 7: Hoà tan một ít NaCl vào nước được V ml dung dịch A có khối lượng 
riêng D. Thêm Vị mÌ nước vào dung dịch A được (V + Vị) ml dung dịch B. 
có khối lượng riêng Dạ. Hãy chứng minh rằng D > D. Biết khối lượng 
riêng của nước là 1 g/ml. 

Hướng dẫn 

Khối lượng dung dịch trước khi pha loãng: 
mạ¿ wuạc = V x D (gam) 

Khối lượng dung dịch sau khi pha loãng là: 
Tạa sau = (V + VỊ) Dị (gam) 
VxD+Vịx1=(V+ Vị) xD, 
=D¡= bnng (gam/ml) 

Giả sử Dị > D œ D - Dạ < 0, ta có: 

p- ÝĐ tử: coe ĐV + Bh -VĐ=ŸI cọ, Di ~V có 

Vì Vị >0; D~ 1 <0 hay D < 1 6ô l0) vì D >1 

Vậy điều giả sử trên không phù hợp. Do đó D > Dị. 

Bài 8: Tính nổng độ mol của dung dịch thu được nếu người ta thêm nước vào 
400 gam dung dịch NaOH 20% để tạo rà 2,5 lít dung dịch mới. 

Hướng dẫn 
Khối lượng NaOH có trong 400 gam dung dịch NaOH 20%: 


20x400 


3 80 
100 = 80 gam © weon = CO. =2mol 
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Khi pha loãng hay cô đặc thì khối lượng chất tan không thay đổi: 
8... 2 
Vậy :Cụ = ÿ=g g = 08M. 


Bài 9: Tính tỉ lệ về khối lượng giữa nước và lượng dung dịch axit phải dùng để 
khi pha thêm nước vào dung dịch H;SO, 50% thì thu được dung dịch 
20%. . 


Hướng dẫn 

Gọi a là khối lượng nước phải dùng 
Và b là khối lượng dung dịch HạSO, 50% phải dùng 
Khối lượng H;§O, có trong b gam dung dịch HạSO, 50% là: 

50xb 

100 

Khối lượng dung dịch thu được sau khi thêm nước là: (a + b) gam 
Vì khi pha loãng hay cô đặc khối lượng chất tan không đổi nên: 


a 3 


0,ðb ỳ a8 
Cu, = CC x 100% = 20% © a + b = 2,Bb © Ð =2 


= 0,ðb gam 


Vậy tỉ lệ khối lượng giữa nước và HạSO, 50% cẩn dùng là 3 : 2. 


«e Trường hợp 2: 
Pha trộn hai dung dịch không xảy ra phản ứng hoá học 
Phương pháp: 
Cách giải 1: Dùng phương pháp đại số. 
Dung dịch 1 + dung dịch 2 — dung dịch 3 


~ mạay + mạ¿a = ma; 


-..-.ằ. 


`» 
= Áp dụng công thức C%a¿y = — 22x 100% 
mu; 
Cách giải 2: Phương pháp đường chéo. 
a) Khi trộn mạ gam dung dịch có nổng độ C;% với mạ gam dung dịch có 
nồng độ C¿%, thu được dung dịch mới có nỗng độ Cạ% 
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mạ gam dung dịch C; lcs - cạ| 
xa = m„.|&-0[ 


œ 
m¿ gam dung dịch C; Z⁄ ~*wa@-cI mm 6-GI 


b) Khi trộn Vị mÌ dung dịch có nồng độ C¡ mol⁄! với Vạ mÌ dung dịch 
nồng độ Cạ mol/l, thu được dung dịch mới có nổng độ Cạ mol! 


Vị mÌ dung dịch C¡ kh sẽ lc; - cạ| 
V; ml dụng dịch Q Z `|Œ,- đL 


Chú ý: Có thể trộn hai dung dịch có khối lượng riêng khác nhau của 
cùng chất tan. 


Vị lít dung dịch Dị ID; - DạÌ 
SN” 5= W_ID.-D 


Ấ 
V; lít dung dịch D; v hi, -pạ| W, D.-Dj 


Bài 1: Có hai dung dịch HCI nổng độ 0,ðM và 3M. Tính thể tích dung dịch cần 
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phải lấy để pha được 100 ml dung dịch HCI nồng độ 2,5M. 


(Để thi học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Quảng Ngãi, 
2006 ~ 2007) 


Hướng dẫn 
Cách 1: Số mol HCI trong 100 mì dung dịch HCl 2,5M. 
nuci = 2,ỗ x 0,1 = 0,25 mol 
Gọi x (mÌ) là thể tích dung dịch HCI 0,5M = nục¡ = 0,0005x mol 
Và y (ml) là thể tích dung dịch HCI 8M = nụẹ = 0,008y mol 


x+y =100 " 


Thí i, ‡ 
leo để bài, ta có hệ phương trình: T0"! y=80 


Vậy thể tích dung dịch HC! 0,5M là 20 m 
Và thể tích dung dịch HCI 3M là 80 mÌ 
Cách 2: Quy tắc đường chéo 


V¿ mÌ là thể tích dung dịch HCI 0,õM 0,8M 
bề .. 


.' 


V; mÌ là thể tích dung dịch HCl 3M 


M/ LỆ 

ác TS =4V, ®9 
=> W2 ©œV;¿=4Vị ®) 
Mà Vì + Vạ = 100 L2 


Giải (*) và (**) = Vị = 20 mÌ; Vạ = 80 mÌ. 

Bài 2: Trộn 300 mì dung dịch NaOH 1M với 200 mÌ dung dịch NaOH 1,5M. 
Hãy tính nồng độ mol và nổng độ phần trăm của dung dịch thu được biết 
khối lượng riêng của dung dịch này là 1,05 g/ml. 

(Để thì học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Phổ Ninh, Đức Phổ, 
Quảng Ngãi, 2007 ~ 2008) 
Hướng dẫn 
Cách 1: Số mol NaOH có trong 300 ml dung dịch NaOH 1M: 
nịm = 1x 0,3 = 0,3 moÌ 
Số mol NaOH có trong 200 mÌ dung dịch NaOH 1,ðM: 
nizw = lỗ x 0,2 = 0,3 mol 
Sau khi trộn nổng độ mol của dung dịch là: 


ngạo „ 0,8+0,8 


LỚN. = LAM 
Mwon CV. — 0,8+0,2 


CWysu-MNaon _ 12x40 
= C# Non = — uốn — YAOH _ 2, =4,B1%. 
tái 10.D 10x105s ””” 


Cách 2: Áp dụng quy tắc đường chéo. 
0,2 lít dung dịch NaOH 1,M b x-1 
` 


0,3 lít dung địch NAOHIM Z `*l8~x 

c*=1 „02 

= 3 

Bài 8: Cần bao nhiêu lít dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng 1,05 g/ml và 


bao nhiêu lít dung dịch NaOH 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml để 
pha chế được 2 lít dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng 1,1 g/mÌ. 


Hướng dẫn 
Gọi x (ml) là thể tích dung dịch NaOH 3% 
y (m)) là thể tích dung dịch NaOH 10% 


© 0,3x - 0,3 = 0,8 - 0,2x © 0,ỗx = 0,6 = x = LM. 
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=x+y=2000 @) 
Khối lượng dung dịch NaOH 3%, có Dạ = 1,05 g/ml là: 
mạa = Vị.D, = 1,05x gam 
› _8x1,05x _ 
. To =T 1A 0,0315x gam 
Khối lượng dung dịch NaOH 10%, có Dạ = 1,12 g/ml là: 
mạ = Vạ.Dạ = 1,12y gam. 
1,12y x10 
=m, =———— =0,112y gam 
laz/71 100 y Bí 
Khối lượng NaOH trong 2000 ml dung dịch NaOH 8%, D = 1,1 g/ml 
8x2000x11 _ 
Tsaow = — TT = 176 gam 
'Theo để bài, ta có hệ phương trình 
x+y = 2000 
0,0315x + 0,112y = 176 
Giải hệ phương trình, ta được: x = 596,3 ml và y = 1403,7 mì 
Vậy, ta trộn 596,3 mÌ dung dịch NaOH 3% với 1403,7 mì dung dịch 
NaOH 10% sẽ được 2000 mì dung dịch NaOH 8%. 
Chú ý: Các bạn có thể áp dụng quy tắc đường chéo để giải nhanh hơn. 
Bài 4: Trộn 60 gam dung dịch NaOH 20% với 40 gam dung dịch NaOH 15%, 
thu được dung dịch có nổng độ phần trăm là bao nhiêu? 
Hướng dẫn 


60x20 40x 15 
- = 12 gam và m, ” 
Z4 


Cách 1: Ta có: my T00 
h 


Khối lượng chất tan trong dung dịch sau khi trộn là: 
=m, +m, =12+6=18 
 - lời 
18 
Vậy C¿% = 7g 100 = 18% 


Cách 2: Gọi C là nổng độ phần trăm của dung dịch sau khi trộn 
60 gam dung dịch NaOH 20% ` _x~° -lỗ 


c 
⁄“ ' ti 


40 gam dung dịch NaOH 16% 
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~90.0-18 
40 20-C 


Vậy dung dịch mới có nổng độ là: 18%. 


© 120 — 6C = 4C - 60 = C = 18% 


Bài ð: Dung dịch HCI có nổng độ 36% (D = 1,19 g/ml) và dung dịch HCl 12% 


(D = 1,04 g/ml). Tính khối lượng của mỗi dung dịch để pha chế thành 
2 lít dung dịch HƠI 20% (D = 1,1 g/m]). 


(Để thì học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Bài Thị Xuân, Lâm Đồng, 2000 - 2001) 
Hướng dẫn 
Cách 1: Ta có: m„. +m„„ =m,„„ ©0,386maa + 0,12m¿¿>= 0,/2m¿¿x 
#4 Ju - 4 


Mà: mạ¿; = 2000 x 1,1 = 2200 gam 
= 0,3maai + 0,12m¿¿¿ = 2200 x 0,2 = 440 ®) 
Tạai + mạu; = 2200 ' 
(*) và (**), ta được: mạai = 733,33 gam và mạ¿¿ = 1466,67 gam. 
Cách 2: Quy tắc đường chéo. 
a gam là khối lượng dung dịch HCl 36% SN _># 


20% 
b gam là khối lượng dụng dịch HCI 125 M6 
8-_ 8.1 
¬ ...... œ 
Mà: mạai + mạay = mạ¿y © a + b = 2000 x 1,1 = 2200. (2) 


Giải (1) và (2) = a = 733,33 gam; b = 1466,67 gam. 


Bài 6: A là dung dịch HạSO, có nổng độ 0,2M. B là dung dịch H;SO, có nổng 


độ 0,5M. 


a) Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích VẠ : Vẹ = 2 : 3 được dung dịch C. 
Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch C. 


b) Phải trộn A và B theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch H;SO, 
có nông độ 0,3M. 
(Đề thi học sinh giỏi hoá 8, TP. Vũng Tàu, 2004 ~ 2005) 
Hướng dẫn 
a) Số mol H;§O, có trong 2V (lít) dung dịch A. 
nụ,sọ, = 0,2 x 2V = 0,4V mol 
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Số mol Hạ§O, có trong 3V (lít) dung dịch B. 
nụ,so, = 0,ð x 8V = 1,õV mol 
Nông độ mol của dung dịch H;SO, sau khi pha trộn là: 


(0,4 + 1,5)V. 
NHI S ngựPe= 


b) Gọi x (lít) và y (lít) lần lượt là thể tích các dung dịch axit A và B 
cần lấy. 


Số mol H;SO, có trong x lít dung địch A là: nụ,sọ, = 0,2x mol 
Số mol H;§O, có trong y lít dung dịch B là: nụ,sọ, = 0,õy mol 
Ta có nồng độ mol của dung dịch H;8O, thu được. 


Du« Ša 0+9 5Ÿ say 
V7 xey 


= 0,38M. 


© 2x + ốy = 3x vây = x = ðy hay =2 


Vậy nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích Vụ : Vạ = 2 : 1 ta sẽ được dung 
dịch H;SO; có nổng độ 0,3M. 


«+ Trường hợp 3: 


Pha trộn xảy ra phản ứng hoá học 


Phương pháp: 


~ Viết phương trình phản ứng. 
~ Dựa vào phương trình phản ứng tính các đại lượng cần tìm. 


Chú ý: 


— Ta muối = À4 se vậy — THyết ta (hOẶC Tay nạ) 


~ Khối lượng chất tan có thể là chất tạo thành. 


Bài 1: Trung hoà 400 ml dung dịch NaOH õ% (D = 1,12 g/mÌ) bằng 600 ml 
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dung dịch HCI 0,6M. Tính nông độ mol các chất có trong dung dịch sau 
phản ứng. Giả sử sự pha trộn không làm thay đổi thể tích, phản ứng xảy 
ra: NaOH + HCl ——› NaCl + HạO 


Hướng dẫn 
Ta có: mạawaow sz = 400 x 1,12 = 448 gam 


X44. _ 0.56 mọi và nc = 0,6 x 0,6 = 0,8 mọi 


TS MàoHF 100x40 


Phản ứng: NaOH + HCI —› NaCl + H;O œ) 

(mol) 03 08-03 

Lập tỉ số: PaoH ~ 5Š - 1 —, sau phản ứng (1) thì NaOH dư. 
ng — 0,3 


“Từ (1) = ngaoH phán ong = 0,8 moÌ = ngaow aư = 0,ð6 — 0,8 = 0,26 moÌ 
VỀ Pya€l tạo thanh = 0,8 moÌ 
Thể tích dung dịch thu được: 0,4 + 0,6 = 1 lít 


Vậy Cụy„„u„, = TC = 028M và Cụụ ., = SẺ = 08M, 


Bài 2: Trung hoà 100 ml dung dịch KOH cẩn 15 ml dung dịch HNO; 60%, khối 


lượng riêng là 1,4 g/mÌ. 
a) Tính nổng độ mol của dung dịch KOH. 
b) Nếu trung hoà dung dịch KOH nói trên bằng dung dịch H;SO, 49% thì 
cẩn bao nhiêu gam dung dịch axit sunfuric? 
(Đề thi học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Lê Quỷ Đôn, Bình Định, 2004 - 2005) 
Hướng dẫn 
Phản ứng: KOH + HNO; —› KNO; + HạO @) 
a) Nổng độ mol của dung dịch KOH 
Khối lượng HNO; đã tham gia phản ứng: 


tưng, = _¬¬ 12,6 gam = ngạo, = TA = 0/2 mọi 
Số mol KOH trong dung dịch: 
1000 x 0,2 
nhọn = nụụo, = 0,2 mọl =e Cạy„, =— Tọa ——= 2M. 
b) Khối lượng dung dịch axit sunfuric cần dùng: 
Phản ứng: 2KOH + H;SO, —› K;SO, + 2H;O (2) 
: 1 1x0,2 
Từ (2) = nụuso, = 2 ngọn = —“”“= 0,1 mol 


= mụ,so, = 0,1 x 98 = 9,8 gam 
Khối lượng dung dịch H;SO, cẩn dùng là: 


„10x98 n 
PqaH,sO, = “n. — gam. 
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Bài 3: Trộn 100 gam dung dịch Na¿CO; 16,96% với 200 gam dung dịch BaCl; 


10,4%. Sau phản ứng, lọc bỏ kết tủa được dung dịch A. Tính nổng độ 
phần trăm các chất trong dung dịch A, biết xảy ra phản ứng: 


BaCl¿ + Na¿COạ ——› BaCO;‡ + 2NaC] 


Hướng dẫn 
: ~100x16,96 _ - 200x10,4 _ 
Ta có: ng„co, = “Toovpạ_ = 0.16 mọi và ngạọ, =Toa cong = 0,1 mol 
Phản ứng: NazCO; + BaClạ—— BaCO;\ + 2NaCL (@) 
(mol) 01 ©0,1— 01 0,2 


Từ (1) = Py,co, phán øng = Ú,I mol S nga cọ, ạy = 0,16 — 0,1 = 0,06 mol 


Khối lượng dung dịch sau phản ứng là: 
100 + 200 - 0,1 x 197 = 280,3 gam 
Dung dịch sau phản ứng gồm: NazCO; dư (0,06 mol) và NaCl (0,2 mol) 
0,2xõ8,5 
280,3 


0,06 x 106 


Vậy C®wao = x 100% = 4,17% 


x 100% = 2,27%. 


Bài 4: Có 2 dung dịch NaOH (Bị, Bạ) và 1 dung dịch H;SO, (A). Trộn Bị với Bạ 


theo tỉ lệ thể tích 1 : 1 thì được dung dịch X. Trung hoà 1 thể tích X cẩn 
1 thể tích dung dịch A. Trộn Bị với B; theo tỉ lệ thể tích 2 : 1 thì được 
dung dịch Y. Trung hoà 30 mì Y cẩn 32,5 ml dung dịch A. Tính tỉ lệ thể 
tích Bị và Bạ phải trộn để sao cho khi trung hoà 70 mÌ dung dịch Z tạo 
ra cần 67,5 mÌ dung dịch A. 

(Để thì học sinh giỏi hoá 8, Trường THCS Hoa Lư, Quận 9, TP.HCM, 2007 - 2008) 

Hướng dẫn 

Đặt bị, bạ là nổng độ 2 dung dịch NaOH và a là nổng độ dung dịch 
H;SO,. 


Theo giả thuyết trộn 1 lít Bị với 1 lít Bạ — 2 lít dung dịch có chứa 
(bị + bạ) mol NaOH 


H;SO, + 2NaOH —› Na;SO, + 2H;O * 
2 lít H;SO, có 2a mol — 4a NaOH nên ta có: bị + bạ = 4a 
Nếu trộn 2 lít Bị với 1 lít B; —› 3 lít dd có chứa (2b; + bạ) mol NaOH 


Do trung hoà 3 lít dd NaOH cẩn 3,25 lít dd H;ạSO, có 3,25a mol nên 
2bì + bạ = 6,5a 

Giải hệ phương trình cho: bị = 2,5ða và bạ = 1,ỗa 

Theo để bài, trung hoà 7 lít Z cẩn 6,7ð lít A có 6,75a mol H;SO, 


Từ tỉ lệ mol phản ứng giữa H;SO, và NaOH là 1 : 2 -› số mol NaOH 
trong 7 lít Z = 13,ða mol 


Gọi thể tích hai dung dịch NaOH phải trộn là x, y (lít) 


Ta có: 2,ðax + 1,õay = 18/õa 
và suy 1-3 sẽ 
"ng 


Bài 6: Dung dịch A là dung dịch H;SO,, dung dịch B là dung dịch NaOH. Trộn 
A và B theo tỉ số Vạ:Vạ = 3:2 thì được dung dịch X có chứa A dư. Trung 
hoà 1 lít X cần 40 gam dung dịch KOH 28%. 


Trộn A và B theo tỉ số Vạ:Vạ = 2:3 thì được dung dịch Y có chứa B dư. 

Trung hoà 1 lít Y cẩn 29,2 gam dung dịch HCI 25%. Tính nổng độ mol 

của A và B. 

(Đề thi học sinh giải hoá 8, Trường THCS Hoa Lư, Quận 9, TP.HCM, 2008 - 2009) 
Hướng dẫn 

Đặt nổng độ mol của dung dịch A là a và dung dịch B là b. 

“rộn 3 lít A (có 3a mol) với 2 lít B (có 2b mol) —› 5 lít X có dư axit 

“Trung hoà 5 lít X cẩn 0,2 .5 = 1 mol KOH — số mol H;SO, dư = 0,õ mol 
H;SO, + 2KOH —> K;SO, + 2H;O 

(mol) b 2b 

Theo phương trình phản ứng: H;SO; a„ = 3a - b = 0,ỗ 

“rộn 2 lít A (có 2a mol) với 3 lít B (có 3b mol) — 5 lít Y có dư bazơ 

“Trung hoà 5 lít Y cm 0,2.5 = 1 mol HCI —› số mol KOH dư = 1 mol. 
H;SO, + 2KOH —› K;SO, + 2H;O 

(mol) 2a 4a 

“Theo phương trình phản ứng: KOH dư = 3b - 4a = 1 

Giải hệ phương trình cho: a = 0,õ và b = 1. 


189 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu.. 
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Biên tập nội dung: 
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Công ty CPDV xuất bản Giáo dục Gia Định - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
giữ quyền công bố tác phẩm. 


BÀI TẬP CHỌN LỌC HÓA HỌC8 
Mã số: T8H20m1 - TTS 
Số đăng ký KHXB: 09-2011/CXB/470-2046/GD. 


In 2.000 bản (QĐ92TK), khổ 17 x 24 cm. Tại Công ty cổ phần In Phú Thọ. 
Số in: 790. In xong và nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2011. 
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NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 


Bỏi tập nông co 
HOÁ HỌC 8 


( Tái bản lần thứ tắm ) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Lời nói đầu 


Nghị quyết của Quốc hội khoá X (kì họp thứ 8) vẻ đổi mới giáo dục 
phổ thông với mục tiêu là xây dựng nội dung chương trình, phương pháp 
giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới, nhằm nâng cao chất lượng giáo 
dục toàn diện thể hệ đáp ứng yẻu cầu phát triển nguốn nhân lực phục 
vụ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và 
truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước 
phát triển trong khu vực và trẻn thế giới. 


Để phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ 
thông nhằm đạt được mục tiêu trên, chúng tôi biên soạn bộ sách Bài tập 
nâng cao Hoá học gồm 5 cuốn, từ lớp 8 đến lớp 12, theo chương trình và 
sách giáo khoa mới. 

Nội dung mồi cuốn gồm hai phần : 

PHẨN THỨ NHẤT 

A ~Tóm tất kiến thức cơ bản theo từng chương, từng bài của sách 
giáo khoa mới và có bổ sung một số kiến thức mở rộng. đào sâu các kiến 
thức trong sách giáo khoa. 

B -Bài tập cơ bản và nâng cao phong phú, đa dạng và đặc biệt có 
bài tập trắc nghiệm khách quan giúp tự kiểm tra nhanh việc nấm 
kiến thức. 

PHẦN THỨ HAI 

Giải bài tập — Hướng dẫn giải - Đáp số 

Chúng tôi hi vọng bộ sách sẽ giúp ích cho các em học sinh học tốt 
hơn và là tài liệu tham khảo để các thày, cô giáo dạy tốt hơn môn Hoá học. 

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng bộ sách chắc chắn không tránh khỏi 
sai sót, chúng tôi mong nhận được sự góp ý của bạn dọc, nhất là của các 
thày, cô giáo và các em học sinh. 

"Tác giả 


Phần thứ nhất 


TÚM TẮT KIẾN THỨC Cứ BẢN 
BÀI TẬP PỨ BẢN VÀ NÂN6 PA0 


hương 1 
Phất - Nguyên tử - Phân tử 


Bài CHẤT 


A. Kiến thức cơ bản 
1. Vật thể 
+ Vật thể gồm vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. 

—_ Vật thể tự nhiẻn như đất, đá, khoáng sản. cơ thể người. động vật và 
thực vật,... 

—_ Vật thể nhân tạo như đồ dùng trong sinh hoạt (quấn áo, giày dép, 
bát đĩa, ...) ; công cụ sản xuất (cày cuốc, de búa. ...) ; phương tiện 
giao thông (máy bay, tàu hoả, xe đạp, 

+ Một vật thể có thể do một chất hay nhiều chất tạo nén. 

—_ Vật thể do một chất tạo nên như cái chậu nhỏm do một chất là 

nhôm tạo nên. 


—_ Vật thể do nhiều chất tạo nên như cái xe đạp do các chất sắt, nhôm, 
cao su, chất đẻo. ... tạo nên. 
2. Chất 
5 Ngày nay khoa học đã biết hàng chục triệu chất khác nhau, chúng tạo 
nên tất cả các vật thể. Các chất thường gặp như nước, muối ăn, tỉnh bột, 
đường, các kim loại, ... 


« Mỗi chất đều có những tính chất nhất định như đường có vị ngọt, muối 
k n, nước sôi ở 100 °C và đông đặc ở 0 °C. 

«_ Chất có thẻ biến đổi thành chất khác. 
3. Hỏn hợp 


»_ Khi có nhiều chất trộn lắn với nhau ta được hồn hợp. 

«+ Hồn hợp không có tính chất nhất định. Tính chất của hỏn hợp thay đổi 
và phụ thuộc vào bản chất và tỉ lệ pha trộn giữa các chất. 

« Hồn hợp có sự bảo toàn khối lượng nhưng có thể không bảo toàn thể 
tích. nghĩa là khối lượng hỏn hợp bao giờ cũng bằng tổng khối lượng 
các chất thành phần nhưng thể tích hỗn hợp các chất lỏng có thể khỏng. 
bằng tổng thể tích các chất thành phần. Thí dụ : trộn 100 em` nước với 
100 cmỶ rượu etylic thu được hỏn hợp có thể tích là 196 em` chứ không 
ph 200 cmÌ. 


+ Tách chất ra khỏi hỗn hợp : Dựa vào tính chất vật lí khác nhau có thể 
tách riêng chất ra khỏi hỏn hợp. 
—_ Dựa vào tính tan khác nhau : Lọc để tách chất không tan. Thí dụ 
tách cát bị lẫn vào muối ăn. 
~— Dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau : Chưng cất hoặc làm bay hơi để 
tách chất có nhiệt độ sôi thấp hơn. Thí dụ làm muối từ nước biển 
bằng cách làm bay hơi nước biển ta thu được muối rắn hoặc chưng 
cất để tách rượu ra khỏi hỗn hợp của nó với nước. 


B. Bồi tộp 

1.1 _ Phương pháp tách thường dùng là : lọc, chưng cất, bay hơi. Nên dùng 
phương pháp nào để : Ỷ 
a) Tách cát bị lẫn vào đường kính (đường saccarozơ). 
b) Tách muối từ nước biển (làm muối). 


€) Tách rượu từ hỗn hợp với nước. 
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“Trong các câu sau, từ nào chỉ vật thể, từ nào chỉ chất ? 

a)_ Dây điện bằng đồng hoặc nhôm. 

b) Lưỡi dao bằng sắt, cán đao bằng nhựa. 

e)_ Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su. 

đ) Nước biển gồm nước, muối và một số chất khác. 

e) Không khí gồm oxi, nitơ, khí cacbonic,.... 

Các vật thể sau có thể được làm bằng những chất nào (ứng với mỗi thí 
dụ hãy nêu 2 chất) ? 

a) Chai lọ 

b) Chìa khoá 

e)_ Ấm dun nước 

Hãy cho thí dụ vẻ : 

a) Một vật thể được tạo ra bởi nhiều chất. 

b)_ Một chất được dùng để tạo ra nhiều vật thể. 

Hãy nêu những tính chất giống nhau và khác nhau giữa sắt, đồng và nhôm. 
Trong tự nhiên. người ta thường gặp chất hay hỗn hợp ? Cho thí dụ vẻ 
chất, về hồn hợp. 

Rượu (để uống) là một chất hay hỏn hợp ? Vì sao ? 

Cho thí dụ chứng tỏ tính chất của một hỗn hợp thay đổi theo thành phần 
của hồn hợp. 

Làm thế nào để tách vụn sắt ra khỏi vụn đồng ? 

Trước kia người ta dùng nồi đồng. nồi đất để đun nấu. ngày nay người ta 
dùng nồi nhóm. Nồi nhôm có ưu điểm gì hơn so với nỏi đất, nồi đồng ? 
Nêu ưu điểm và nhược điểm của hai loại vành xe đạp : vành sắt và 
vành nhôm. 

Trong dầu hoả người ta thấy có lẫn cát và nước, làm thế nào để tách cát 
và nước ra khỏi dầu hoả ? 
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1.17 


Có bốn lọ. mỏi lọ đựng một chút lỏng sau : giấm ăn, nước đường. nước 
muối, rượu etylic (cồn). Làm thể nào có thể nhận biết được chát lỏng 
đựng trong mỗi lọ ? 


Có hai lọ đậy kín. mỏi lọ dựng một chất khí oxi hoặc khí cacbonic. 

a)_ Làm thế nào có thể nhận biết được chất khí đựng trong mồi lọ ? 

b) Nếu trộn 2 chất khí trên với nhau, bằng cách nào có thể tách riêng 
„ được khí oxi ? 

ột trong những chất sau : bột sắt, bột 

ö tính chất đặc trưng của môi chất để 


Có 3 lọ. mi lọ dựng riêng biệt 
than, bột lưu huỳnh. Hãy dựa 
nhận biết chất đựng trong mỗi lọ. 


Trộn 3 chất trên với nhau, làm thể nào có thể tách riêng bột sắt ra khỏi 

hỏn hợp. 

Một trong những tính chất nào sau đây cho biết chất lỏng là 

tỉnh khiết ? 

w) Không tun trong nước. 

b) Không màu, không mùi. 

€) Lọt được qua giáy lọc. 

đ) Có vị ngọt, mận 

œ) Khi đun thì sôi ở một nhiệt độ nhất định và khi làm lạnh thì hoá rắn ở 
một nhiệt độ không đổi (trong điều kiện phòng). 


chua. 


Một ống nghiệm có chứa một chất lỏng không màu ở nhiệt độ thường. 
Nhúng ống nghiệm này trong cốc thuỷ tỉnh dựng nước sôi. nhận thấy 
chất lỏng sôi tức thì. Hãy dự đoán nhiệt độ sôi của chất lỏng ứng với 
trường hợp nào dưới đây : 

a) Dưới 0°C. 

b)_ Giữa 0°C và nhiệt độ phòng. 

e) Giữa nhiệt độ phòng và 100°C. 

đ) 100C. 

e) Trên 100°C. 


I.I8 Có một số phương pháp tách phổ biến sau : bay hơi, chưng cất, lọc. 
Phương pháp nào là phù hợp nhất cho việc làm sau : 


a) Tách nước từ nước biển. 

b) Tách muối từ nước biển. 

€) Tách bụi có trong không khí. 

đ) Tách rượu từ hón hợp rượu — nước. 
e) Tách cát, sạn có trong muối ăn. 


I.19 Một trong những hồn hợp nào dưới đây có thể tách riêng được các chất 
thành phần bằng cách cho hồn hợp vào nước, sau đó khuấy kĩ và lọc ? 


a) Bột đá vôi và muối ân. 

b) Bột than và mạt sắt. 

€) Đường và muối. 

đ) Giấm và rượu. 

e)_ Cà phê tan gồm : bột cà phê, đường. sữa bột. 


120 Nung nóng đều dần một chất rắn A trong thời gian 20 phút. Nhiệt độ 
gây ra sự biến đổi các trạng thái của chất rắn A được biểu thị bằng đồ 
thị sau : 


Nhiệt độ (°C) 
100 


Thời gian 


a)_ Ở nhiệt độ nào thì chất A nóng chảy ? 
b)_ Ở nhiệt độ nào thì chất A sôi ? 
e)_ Ở nhiệt độ cao nhất là bao nhiều để chất A có thể tồn tại ở trạng thái rắn ? 


đ) Hãy cho biết A ở trạng thái nào (rắn, lỏng hay khí) ; khi A ở những 
nhiệt độ sau : 25°C ; 50°C ; 100°C. 
e) Ở nhiệt độ nào thì chất A vừa tồn tại ở trạng thái rắn vừa tồn tại ở 
trạng thái lỏng ? Vừa ở trạng thái lỏng vừa ở trạng thái khí ? 
1.21 Ở nhiệt độ nào thì nước có thể vừa ở trạng thái rắn vừa ở trạng thái lỏng ; 
vừa ở trạng thái lỏng, vừa ở trạng thái hơi ? 
122 Trọn 100cm` H;O (D= I g/em)) với 100 cm` rượu ctylic (D = 0,798 g/cm”) 
thu được hỗn hợp chỉ có thể tích là 196 em”. Tính khối lượng của hỏn hợp. 
123 Khi đun nước, lúc đầu nước lấy nhiệt để tảng nhiệt độ. Vì sao khi đạt 
đến 100 °C. mặc dù ta vẫn tiếp tục đun. nghĩa là vẫn cung cấp nhiệt. 
nhưng nhiệt độ của nước không tăng nữa mà vẫn giữ ở 100 °C cho đến lúc 
cạn hết ? 


Bài NGUYÊN TỬ 


A. Kiến thức cơ bản 

1. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ (hạt vi mô) tạo nên các chất. Mỗi chất tạo bởi 
một loại hay nhiều loại nguyên tử. 

2. Nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ nguyên 
tử gồm một hay nhiều electron mang điện tích âm. 

3. Hạt nhân nguyên tử tạo bởi các hạt proton và nơtron. Hai loại hạt này có 
khối lượng gần bằng nhau. Hạt proton mang điện tích dương còn hạt nơtron 
không mang điện. Mỗi hạt proton có điện tích 1+. 

4. Electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. Mỗi 
hạt eleetron có điện tích 1~. 

Š. Trong nguyên tử số proton bằng số electron nên nguyên tử trung hoà điện. 

6. Nếu hình dung nguyên tử như một quả cầu trong đó có các clectron chuyển 
động rất nhanh xung quanh hạt nhân, thì nó có đường kính cực kì nhỏ, chỉ 
khoảng 10” m. 


Để biểu thị kích thước nguyên tử, người ta dùng đơn vị là angstrom (Ả) hay 
nanomet (nm). 


LÄ=10”°m 
Vậy l nm = I0Ä 


Inm = 10”m 


Các loại nguyên tử khác nhau có kích thước và khối lượng khác nhau. 
Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hidro có đường kính khoảng 
0,1 nm = 10ˆ” nm. 

7. Đường kính của hạt nhân nguyên tử còn nhỏ hơn, vào khoảng 10'Š nm 
(10 *m). Như vậy đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt 


10-'nm 


” 10Ỷ = 10000 (lần). 


nhân khoảng 
nm 


Nếu ta hình dung hạt nhàn là quả cầu có đường kính 10 em thì nguyên tử là 
một quả cầu có đường kính là I km. 

8. Đường kính của electron, proton, nơtron còn nhỏ hơn nhiều (khoảng 
10 Ÿnm), electron cực kì nhỏ bé. chuyển động cực kì nhanh xung quanh hạt 
nhân trong không gian trống rồng của nguyên tử. 


9. Khối lượng của nguyên tử cũng cực kì nhỏ bé. Chẳng hạn khối lượng một 
nguyên tử hidro là 1,6735.10'?” kg. Khối lượng của một nguyên tử cacbon 
là 20.1400.10?” kg. (1 gam bất kì chất nào cũng chứa tới hàng tỉ tỉ 
nguyên tử). 

10. Khối lượng của electron, proton, nơtron còn nhỏ hơn nhiều : 

m, = 9.1095.10””! kg 
mạ = 1,6726.10?” kg 
mạ = I,6750.10'?? kg 


“Ta nhận thấy proton và nơtron có khối lượng xấp xỉ nhau và chúng lớn hơn. 
khối lượng của electron khoảng 1836 lần, do đó có thể kết luận khối lượng 
của nguyên tử tập trung hầu hết ở hạt nhân, khối lượng của các electron là 
không đáng kể, có thể bỏ qua. 


B. Bồi tập 


124 


1.25 


1.26 
127 


Dùng Bảng 1, trang 42 SGK để tìm : 

a) Số nguyên tử H để có cùng khối lượng với ! nguyên tử AI. 
b) Số nguyên tử C để có cùng khối lượng với l nguyên tử Ag. 
e)_ Số nguyên tử He để có cùng khối lượng với l nguyên tử Fe. 

đ)_ Số nguyên tử He để có cùng khối lượng với 10 nguyên tử O. 

e)_ Số nguyên tử N để có cùng khối lượng với 5 nguyên tử Ec. 


Bảng dưới đây cho biết khối lượng và kích thước nguyên tử của một số 
nguyên tố (đã được làm tròn số). 


Nguyên tố. Khối lượng (kg) | Đường kính (mm) 
Nhôm (AI) 45.1027 2.86.107? 
Canxi (Ca) 67.102 3,94.107? 
Cacbon (C) 20.107 154.107 
Đồng (Cu) 11.1027 2.56.107 
Vàng (Au) 33.1027 2,88.1077 
Chì (Pb) 34.107 3,50.107 
Lưu huỳnh (S) 5.3.107 2,08.107 


a) Hãy sắp xếp nguyên tử của các nguyên tố trên theo chiều : 
~ Nguyên tử khối tăng dần. 
~ Kích thước nguyên tử (đường kính) tăng dắn. 
b)_ Có nhận xét gì về chiẻu gia tăng khối lượng và kích thước nguyên tử 
của những nguyên tổ trên ? 
So sánh điện tích và khối lượng của proton, nơtron và eleetron. 
Chọn những câu phát biểu đúng trong số các câu sau : 
a) Các chất đều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ. trung hoà điện 
gọi là nguyên tử. 
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b) 


proton, nơtron và electron. 


€) Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron. Số proton bằng số 
nơtron. 
đ)_ Vỏ nguyên tử tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. 


©) Các nguyên tử cùng loại đểu có cùng số proton và số nơtron trong 
hạt nhân. 


f)_ Trong nguyên tử, số proton bằng số electron. 
8) Các hạt proton, nơtron và eleetron đều có cùng khối lượng. 


h)_ Trong nguyên tử, eleetron luôn chuyển động rất nhanh xung quanh hạt 
nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định. 


¡)_ Nhờ có clectron mà các nguyên tử có thể liên kết được với nhau. 

Cho biết số proton trong hạt nhân, số electron trong nguyẻn tử, số lớp 
electron và số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyẻn tử được biểu diễn 
bằng các sơ đồ sau : 


Liú Flo Magic Agon 


“Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử là 28, trong đó số 
hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính số hạt mỗi loại. Vẽ sơ đồ. 
cấu tạo nguyên tử biết rằng nó có 2 lớp eleetron và lớp trong cùng có 
2 clectron. 


Eleetron trong nguyên tử hiđro chuyển động xung quanh hạt nhân bên 
trong một khối cầu có bán kính lớn hơn bán kính hạt nhân là 10000 lần. 


Nếu ta phóng đại hạt nhân lẻn thành một quả bóng có đường kính 6 cm 
thì bán kính khối cầu tức là bán kính nguyên tử sẽ là bao nhiêu ? 


Nguyên tử được tạo bởi những hạt nhỏ hơn và không mang điện là - 
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Nguyễn tử cấu tạo bởi : 
Á. proton và nơtron. B. proton và electron. 
C. nơtron và electron. D. proton. nơtron và electron. 
Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi : 
Á. proton và electron. B. proton và nơtron. 
€. nơtron và electron. D. electron, proton và nơtron. 


a) Tính khối lượng theo kilogam của một nguyên tử cacbon (gồm 6 proton, 
6 nơtron, 6 electron). 


b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khối lượng 
của toàn nguyên tử. 


Tìm tỉ số khối lượng của electron so với proton, nơtron. 

Cho biết : 

+ _ Khối lượng của nguyên tử heli bằng 6,65. 10 ”* ạ. 

«_ Khổi lượng của nguyên tử neon bằng 33.20.1072! g. 

+ __ Khối lượng của nguyên tử uran bằng 395,30. 10'*` g, 

+. Sốelectron trong nguyên tử heli, neon, uran lần lượt bằng 2, 10, 92. 


“Tính tỉ số khối lượng của các electron trên khối lượng của toàn nguyên 
tử trong mỗi trường hợp và cho biết có thể coi khối lượng nguyên tử 
bằng khối lượng của hạt nhân được không ? 

Electron của nguyên tử hiđro chuyển động bên trong một hình cầu có 
bán kính là 3.10'Ÿ em. Hạt nhân của nguyên tử hiđro được coi như một 
quả cầu có bán kính là 5,0.10”!” em. Nếu phóng đại hạt nhân lên thành 
một quả bóng có đường kính là 6 cm thì bán kính của nguyên tử sẽ là 
bao nhiêu ? 

Hạt proton có bán kính là r = 2.10! em, có khối lượng là 
m„= 1.6726.102” kg. 


a) Tính khối lượng riêng của proton (cho biết thể tích hình cầu có bán 
kính là r được tính theo công thức V = ‡m l 


b) Tính khối lượng riêng của nguyên tử hiđro, biết bán kính nguyên tử 
hidro là r = 5,3.10'? em và hạt nhân nguyên tử hiđro chỉ có 1 proton 
(không có nơtron). 


1.38 Nguyên tử sắt gồm 26 proton, 30 nơtron và 26 clectron. 
a) Tính khối lượng electron có trong 1 kg sắt. 
b) Tính khối lượng sắt chứa 1 kg electron. 
I.39 Coi nguyên tử flo như một khối cầu có đường kính 10'Ÿ em và hạt nhân 
có đường kính 10ˆ' em. 
a)_ Tính khối lượng hạt nhân nguyên tử flo, lấy m„ = mạ = 1.67.10?”kg. 
Biết hạt nhân nguyên tử flo có 19 hạt proton và nơtron. 
b) Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử flo. 
€) Tính tỉ số thể tích toàn nguyên tử flo với thể tích hạt nhân. 


Bài NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


A. Kiến thức cơ bản 

1. Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton 
trong hạt nhân. 

2. Hiện nay khoa học đã biết trên 110 nguyên tố. Mỗi nguyên tố được biểu 
diễn bằng một kí hiệu hoá học. Kí hiệu hoá học không chỉ biểu diễn nguyên 
tố mà còn biểu diễn một nguyên tử của nguyên tố đó. 


nguyên tố natri 


Thí dụ : Kí hiệu Na biểu diễn { — 
một nguyên tử natri 


. Nguyên tử có khối lượng cực kì nhỏ, nếu tính bằng gam được số trị vô 


cùng nhỏ, không thuận tiện cho việc tính toán. Vì vậy trong khoa học 
người ta dùng một đơn vị đặc biệt để đo khối lượng nguyên tử, đó là đơn 
vị cacbon (đvC). 


1 dvC= ñ khối lượng của một nguyẻn tử cacbon. 


mẹ = 19,9206.10'” kg 


_ 19,9206,1072” 


1 dvC 
12 


= 1,66005.10'” (kg) 


._ Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị eacbon, 


. Trạng thái tự nhiên của nguyên tố hoá học : 


Trong tự nhiên, các nguyên tố hoá học có thể tồn tại ở 3 trạng thái : 


~ _ Ở trạng thái rắn : Nhôm (AI), sắt (Fe), đồng (Cu), lưu huỳnh (S), cacbon 
(€), photpho (P)..... 


~ _ Ở trạng thái lỏng : Thuỷ ngân (Hg), brom (Br)..... 
~ _ Ở trạng thái khí : Oxi (O). hiđro (H), nitơ (N),... 


.. Phân loại các nguyên tố hoá học : 


Các nguyên tố hoá học được phân thành hai loại chính là kim loại và phi kim. 
~ Kim loại : Nhôm (AI), sắt (Fe), kẽm (Zn). ... 
~ Phi kim : Lưu huỳnh (S), eacbon (C). hiđro (H), oxi (O),.... 
— Tính chất của kim loại và phi kim : 
+ Kim loại dẫn điện. dắn nhiệt, dẻo, có ánh kim. 


+ Phi kim không dẫn điện, không dẫn nhiệt (trừ than chì), giòn, không. 
có ánh kim. 


.. Các dạng tồn tại của nguyên tố hoá học : 2 dạng. 


~_ Dạng tự do (không kết hợp với nguyên tố khác), thí dụ : khí hidro, oxi. ... 


1.42 


143 


1.44 


1.45 


Dạng hoá hợp (kết hợp với nguyên tố khác). thí dụ : nước do hai 
nguyên tố là oxi và hidro kết hợp với nhau. 


tập 

Cho biết ý nghĩa của các cách viết sau đây : 4F, 2S, O. 3Cu, 5N, 3Fe 
“Tìm nguyễn tử khối của những nguyẻn tố sau (tra Đáng 7, trang 42 SGK) : 
C, Mẹ. Ca, Cu, Fe, Hạ và cho biết nguyên tử của các nguyễn tố trên nặng 
hay nhẹ hơn bao nhiều lần so với nguyên tử của nguyễn tố oxi. 

Có 6 nguyên tố hoá học được đánh số là : (1). (2). (3). (4). (5). (6). 
Biết rằng : 

—_ Nguyên tử (6) nặng hơn nguyên tử (3) khoảng 1.66 lắn. 

—_ Nguyên tử (3) nặng hơn nguyên tử (4) khoảng 1.16 lần. 

—_ Nguyên tử (4) nặng hơn nguyên tử (2) khoảng 1.4 lần. 

~—_ Nguyễn tử (2) nặng hơn nguyên tử (5) khoảng 2,857 lần. 

— _ Nguyên tử (5) nặng hơn nguyên tử (1) khoảng 1.166 lần. 

Biết nguyên tử (1) có nguyên tử khối là 12. Hãy tìm tên và kí hiệu hoá 
học của các nguyên tố nói trên. 

“Tính khối lượng nguyên tử theo kilogam của các nguyên tố sau : AI, Cl. 
N, Cu, Fe, O. Biết : 

~ Nguyên tử khối của chúng (tra Bảng 1, trang 42 SGK). 

~ Khối lượng của nguyên tử H là mụy = 1.66.10'*” kẹ. 


Có 4 kim loi 
kim loại nào 
nhiều lần ? 

Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học để diễn đạt các ý sau : 


Ae. Hạ. Cu, AI. Hãy cho biết nguyên tử của nguyẻn tố 
nặng nhất. Chúng nặng hơn nguyễn tử nhẹ nhất là bao 


~ 5 nguyên tử hidro. 
— 6 nguyên tử cacbon. 
~ 2 nguyên tử nhôm. 


1.46 Hãy so sánh xem nguyên tử oxi nặng hay nhẹ hơn bao nhiều lần so với 
nguyên tử hidro. nguyên tử lưu huỳnh và nguyên tử cacbon ? 

1.47 Dựa vào những tính chất nào để có thể phản biệt được nguyén tổ kim 

'à nguyên tố phi kim ? 


lo: 


I.48 Có những nguyên tố hoá học sau : bạc, cacbon, clo, đồng, nitơ, hidro, 
magie, lưu huỳnh, thuỷ ngân, o: „ brom. 
Viết kí hiệu hoá học của : 
a)_ Các nguyên tố phi kim ở trạng thái rắn. 
b) Các nguyên tố phi kim ở trạng thái lỏng. 
c)_ Các nguyên tố phi kim ở trạng thái khí. 
đ) Các nguyên tổ kim loại ở trạng thái rắn. 
e)_ Các nguyên tố kim loại ở trạng thái lỏng. 


149 Than chì còn được gọi là graphit (lõi than trong pin) là nguyên tố 
cacbon. Than chì có một số tính chất sau : 


~ Là chất rắn, màu đen, giòn (dẻ gãy, vỡ). 
~ Dẫn điện tốt, dẫn nhiệt kém. 
~ Có ánh kim. 


Cho biết những tính chất nào của than chì giống tính chất của phi kim, 
giống tính chất của kim loại ? 


I50 Căn cứ vào đặc điểm của kim loại và phi kim, hãy cho biết những 
nguyên tố sau đây là kim loại hay phi kim : 


Đồng, lưu huỳnh, photpho. nitơ, thiếc, nhôm, cacbon (than). 


Bài ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ 


A. Kiến thức cơ bỏn 
1. Đơn chất 


»_ Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hoá học (tức là tạo nẻn ˆ 
từ cùng một 


L5 


3. 


" 


* Từ một nguyên tổ hoá học có thể tạo nẻn hai hay nhiều đơn chất. Thí dụ. 
từ nguyên tố oxi (O) có thể tạo ra hai loại đơn chất là oxi và ozon ; từ 
nguyên tố cacbon (C) có thể tạo ra hai loại đơn chất là kim cương và than 

từ nguyên tố photpho (P) có thể tạo ra hai loại đơn chất là photpho. 

đỏ và photpho trắng. 


Hợp chất 


«_ Hợp chất là những chất tạo nẻn từ hai nguyên tố hoá học trở lên. 
Phản tử 


Phân tử là hạt gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ 
tính chất hoá học của chất. : 
Phân tử của đơn chất có thể do I, 2, 3, ... nguyên tử của một nguyẻn tố 
hoá học (nguyên tử cùng loại) tạo nẻn. 
—_ Phân tử kim loại (AI, Fe, ..) và khí hiểm (He, Ne, Ar, ...) chỉ có 
1 nguyên tử. 


—_ Phân tử hidro, oxi. nitơ. ... có 2 nguyẻn tứ. 


— _ Phân tử ozon có 3 nguyên tử. 


Phân tử hợp chất gồm những nguyền tử khác loại tạo nên (từ hai nguyên 
tử khác loại trở lên). 
Phân tử thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất. 


«Phân tử hợp chất có tính chất hoá học rất khác biệt với tính chất của các 
loại nguyên tử cấu tạo nên. Thí dụ : Phản tử muối ân gồm l nguyên tử của 
nguyên tổ natri (Na) liên kết với l nguyên tử của nguyên tố clo (C) và 
tính chất của muối ăn hoàn toàn khác tính chất của natri và clo. 

Phân tử khối 

*_ Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon. 

+ Phân tử khối bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong 
phân tử. 


. “Trạng thái của chất 


Tuỳ điều kiện. một chất có thể tồn tại ở trạng thái rắn. lỏng hay khí. 


B. Bèi tập 

L.51 Căn cứ vào câu tạo của chất (do một, hai hoặc ba, ... nguyên tố hoá học 
cấu tạo nên), ta có thể chia các chất thành mấy loại ? Cho thí dụ minh hoạ. 

L.ã2 Cho biết các chất sau đây: 
~ Khí hidro do nguyên tố hiđro cấu tạo nên. 
= Axit elohiđric do hai nguyên tố là hiđro và clo cấu tạo nẻn. 
~ Muối ăn do hai nguyên tố là natri và clo cẩu tạo nên. 

— Lưu huỳnh do nguyên tố lưu huỳnh cấu tạo nên. 

~ Khí sunfurơ do 2 nguyên tố là lưu huỳnh và oxi cẩu tạo nên. 

Hãy chỉ ra : 

a) Khí hidro, lưu huỳnh là dạng tự do của các nguyên tố nào ? 

b) Nguyên tố clo. nguyên tố hidro, nguyên tố oxi, nguyên tố natri tồn 
tại ở dạng hoá hợp trong những chất nào ? 

Lã§3 Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, là hợp chất, trong số các chất dưới dây : 

a) Khí clo do nguyên tổ clo cấu tạo nên. 

b) Kẽm clorua do 2 nguyên tố là kẽm và clo cấu tạo nèn. 

€)_ Canxi cacbonat do 3 nguyên tố là canxi, cacbon và oxi cấu tạo nẻn. 
đ) Khí zon do nguyên tổ oxi cấu tạo nên. 

1.54 So sánh về cấu tạo thì đơn chất khác với hợp chất ở chỗ nào ? Theo em. 
đơn chất hay hợp chất có nhiều hơn ? Giải thích. 

I.5S Dựa vào các định nghĩa. hãy cho biết vì sao phản tử của hợp chất bắt 
buộc phải gồm từ 2 nguyên tử trở lên liên kết với nhau và đó là những 
nguyên tử khác loại. 

1.56 Nguyên tố hoá học có thể tồn tại ở những dạng nào ? Trong tự nhiên, 
dạng nào là phổ biến ? 

L.ấ7 - Nói như sau có đúng không ? 

a) Nước gồm hai đơn chất là hiđro và oxi. 
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b) Khí cacbonic gồm 2 đơn chất là cacbon và oxi. 

€)  Axit sunfuric gồm 3 đơn chất là hidro. lưu huỳnh và oxi. 

Phải nói như thế nào mới đúng ? 

Khi đốt lưu huỳnh trong không khí. lưu huỳnh hoá hợp với oxi tạo thành 
một chất khí có mùi hắc gọi là khí sunfurơ. Hỏi khí sunfurơ do những 
nguyẻn tố nào cấu tạo nẻn ? Khí sunfurơ là đơn chất hay hợp chất ? 

Khi dun nóng. đường bị phân huỷ. biến đổi thành than và nước. Như 
vậy, phân tử đường do những nguyên tử của các nguyẻn tổ nào tạo nén ? 
Đường là đơn chất hay hợp chất ? 

Canxi oxit do hai nguyên tổ là canxi và oxi tạo nén. Khi bỏ canxi oxit 
vào nước, nó hoá hợp với nước tạo thành một chất mới gọi là canxi 
hiđroxit. Canxi hiđroxit gồm những nguyên tố nào trong phân tử của nó ? 


Canxi cacbonat khi bị nung nóng thì biến thành hai chất mới là canxi 
oxit và khí cacbonie. Vậy canxi cacbonat được cấu tạo bởi những 
nguyên tố nào ? 
Khi đốt cháy một chất trong oxi, người ta thu được chất khí có công 
thức là SO; và nước. Như vậy chất đó được cấu tạo bởi những nguyên tố 
nào ? (Biết rằng trong chất đó không có nguyên tố oxi). 
Cho biết : 

—__ Phân tửaxit nitric có Ì nguyên tử H, I nguyên tử N và 3 nguyên tử O. 

—_ Phân tử ozon có 3 nguyên tử oxi. 


—_ Phân tử canxi cacbonat (đá vôi) có l nguyên tử Ca, l nguyên tử C và 
3 nguyên tử ©. 


—__ Phân tửhiđro có 2 nguyên tử H. 
—_ Phân tử natri clorua (muối ăn) có l nguyên tử Na và I nguyên tử Cl. 
Hỏi : 
a) Chất nào là đơn chất ? Chất nào là hợp chất ? Giải thích. 
b) Tính phân tử khối (PTK) của các chất. 
€) Phân tử của các chất đó nặng hơn phân tử hiđro bao nhiêu lần ? 
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đ) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố hoá 
học có trong hợp chất. 

Một hợp chất có PTK bằng 62. Trong phân tử, nguyên tố oxi chiếm 
25.8% theo khối lượng, còn lại là nguyên tố naữi. Hãy cho biết số 
nguyên tử của mỗi nguyên tố hoá học có trong phân tử của 
hợp chất. 

Một hợp chất có thành phần khối lượng : 40% Ca, 12% C. còn lại là O. 
Biết phân tử khối của hợp chất bằng 100. Cho biết phân tử của hợp chất 
có bao nhiêu nguyên tử của mỗi nguyên tố hoá học. 


Phân tử một hợp chất có 30% nguyên tổ oxi vẻ khổi lượng. còn lại là 
nguyên tố sắt. Phân tử khối của hợp chất bằng 160. Cho biết phân tử của 
hợp chất có bao nhiêu nguyên tử của mỗi nguyên tố hoá học ? 
Hai hợp chất A và B đều được tạo bởi từ 2 nguyên tố là C và O. Biết : 
Hợp chất A có 42,6% C và 57.4%O vẻ khối lượng. 
Hợp chất B có 27.8% C và 72.2%O vẻ khối lượng. 
a) Tìm tỉ lệ tối giản của số nguyên tử C và số nguyên tử O trong phân 
tử hợp chất A và B. 
b) Nếu phân tử của hợp chất A và B đều có một nguyên tử C thì PTK 
của A và B sẽ là bao nhiêu ? 
Chất saccarozơ (đường kính) là hợp chất phân tử có 12 nguyên tử C. 
22 nguyên tử H và l1 nguyên tử O. 
4) Tìm PTK. 
b) Tính thành phẩn% theo khối lượng của các nguyên tố hoá học trong 
chất saccarozơ. 
Phân tích một hợp chất người ta nhận thấy thành phần khối lượng của nó 
có 50% là lưu huỳnh và 50% là oxi. Hãy cho biết trong một phân tử hợp. 
chất tỉ số giữa số nguyên tử S và số nguyên tử O là bao nhiêu ? 
Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là C và O. Biết tỉ lệ vẻ khối lượng của 
C đối với O là TC =3, 
mọ 8 


172 


174 


a) Tìm tỉ số giữa số nguyên tử C và số nguyên tử O có trong một phản 
tử hợp chất. 


b) Tính PTK của hợp chất biết trong một phân tử hợp chất có l nguyên 
tử . 

Một hợp chất khí tạo bởi 2 nguyên tố C và H. trong đó C chiếm 82.76°¿ 

khối lượng. PTK của hợp chất bằng 58. 

a)_ Xác định số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phán tử hợp chất. 

b) Tính PTK của hợp chất (kí hiệu là M). 

Một hợp chất khí, phân tử có 85.7°¿ C vẻ khối lượng. còn lại là H. PTK 


của hợp chất là 28. Tìm số nguyên tử của mỏi nguyễn tố trong một phân 
tử của hợp chất. 


Bài LUYỆN TẬP 1 


Phân biệt những khái niệm sau và lấy thí dụ minh hoạ. 

œ) Vật thể (tự nhiên và nhân tạo). chất, đơn chất. hợp chất. 
b)_ Hồn hợp và chất tỉnh khiết. 

€) Nguyên tử và phân tử. 

đ) Chất và nguyên tố hoá học. 

e) Kim loại và phi kim. 

f)_ Nguyên tử khối và phân tử khối. 


Biết lưu huỳnh (S) tan được trong rượu ctylic (cồn) nhưng không tan trong 
nước. Muối ăn tan được trong nước nhưng không tan trong rượu ctylic. 


Hãy mô tả 2 phương pháp tách riêng muối ăn từ hỏn hợp bột lưu huỳnh 
và muối ăn. 
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1.75 


176 
1.77 


Có 2 lọ. một lọ đựng nước tỉnh khiết, một lọ đựng nước đường. 

4) Làm thí nghiệm đơn giản như thể nào thì có thể xác định đâu là 

„ đầu là nước đường ? 

b) Từ nước đường, làm thí nghiệm đơn giản như thế nào để thu được 
một ít nước tỉnh khiết và một ít đường ở trạng thái rắn ? 


Hãy nêu tính chất giống nhau và khác nhau giữa nước và rượu etylic (cồn). 
Hãy điển vào bảng tính chất của các chất sau đây : 


tan trong | cháy 


Chất b 
nước được 


màu mùi vị 


Rượu etylic 


Giấm ăn 


Bài CÔNG THỨC HOÁ HỌC 


A. Kiến thức cơ bản 
1. Công thức hoá học dùng biểu diễn thành phần phân tử của chất. 


»_ Công thức hoá học dùng biểu điển đơn chất gồm một kí hiệu hoá học của 
nguyên tố và chỉ số ở chân kí hiệu cho biết số nguyên tử của nguyên tổ 
đó có trong một phân tử đơn chất. 
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Thí dụ: - Công thức hoá học của kim loại : Na. K. AI. Ee..... B. Bồi tập 
Công thức hoá học của chất khí : He. Hạ. Ö;. Nạ. O¿..... L78 - Viết công thức hoá học của: 
+ _ Công thức hoá học dùng biểu diển hợp chất gồm hai. ba... kí hiệu hoá a) Vôi sống, biết trong phân tử có l nguyên tử canxi và 1 nguyễn tử oxi. 
học của hai, ba. ... nguyẻn tố và chỉ số ở chân kí hiệu cho biết số nguyên 


Z 3 . Sở 3 % 
tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất. b) Kẽm clorua, biết trong phân tử có l nguyẻn tử kẽm và 2 nguyên tử clo. 


€) Đường saccarozơ, biết trong phân tử có 12 nguyẻn tử cacbon. 22 
nguyên tử hiđro và 11 nguyên tử oxi. 


Xác định phân tử khối của các chất trên. 


Thí dụ : Công thức hoá học của nước là HạO. 


Công thức hoá học của axit sunfuric là H;SO,. 


32K TC NG6.TEEECDNIEE.LIUEIEIERHN G5 I79 Từ t số khối lượng của các nguyên tố hidro và oxi trong nước là 
Công thức hoá học của canxi cacbonat (đá vôi) là CaCO;. 1: 8. hãy tính tỉ lệ số nguyên tử các nguyên tố tạo thành nước. Tỉ lẻ đó 
Công thức hoá học của natri clorua (muối ăn) là NaCl. có phù hợp với công thức hoá học của nước không ? 

2. Mỗi chất chỉ được biểu điển bằng một công thức hoá học. Mối chất đếu có 1.80 Cho công thức hoá học của các chất : 


thành phán không đổi. Thí dụ : nước (tinh khiết) dù điều chế được bằng các 
+ 
8 b) Khí nitơ Nạ. 


2 4) Naữi clorua hay muối ăn NaCl. 
phương pháp khác nhau, bao giờ cũng có thành phần — 1L = ma = 
mụ h 


3. Ý nghĩa của công thức hoá học : Công thức hoá học của một chất cho ta biết : ©) Kali nitrat KNO¿. 


*_ Những nguyên tổ (loại nguyẻn tử) cấu tạo nên chất. d) Nhôm bromua AlBr;. 

«_ Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phản tử của chất. e) Lưu huỳnh S. 

+ _ Phân tử khối (M) của chất. Hãy cho biết : 

Thí dụ : Công thức hoá học của đường glucozơ (có trong các quả chín) là ~ Những chất nào là đơn chất ? 

C,H¡:O,, cho biết : ~ Những chất nào là hợp chất ? 

- Sử ah cấu tạo bởi 3 nguyên tố hoá học là cacbon (C). hidro (H) L#1 - Cho biết ý nghĩa của các công thức hoá học sau : 

~ _ Phân tử glucozơ có 6 nguyễn tử C, I2 nguyễn tử H và 6 nguyên tử O. a) Fe b) Al;Oy €) SO; 
—_ PTK làM= l2.6 + I.12 + 16.6 = 180. đN; e) KCIO; 


1.82 Tìm công thức hoá học của các hợp chất biết rằng tỉ lẻ đơn giản nhất (tối 
giản) của sổ nguyên tử của hai nguyên tố chính là phân số mà tử số và 
mẫu số là số nguyên tử của hai nguyên tố trong một phân tử hợp chất. 

a) _ Trong chất A cứ24 phần cacbon kết hợp với 32 phần oxi theo khối lượng. 
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b)_ Trong chất B cứ 46 phần natri kết hợp với 16 phần oxi theo khối lượng. 

e)_ Trong chất C cứ 3,6 phẩn cacbon kết hợp với 9.6 phần oxi theo khối lượng. 

d) Trong chất D cứ 6 phần cacbon kết hợp với 2 phần hidro theo khối lượng. 

e) _ Trong chất E cứ 10 phần hidro kết hợp với 80 phán oxi theo khối lượng. 

f) Trong chất F cứ 24 phấn lưu huỳnh kết hợp với 36 phấn oxi theo 
khối lượng. 

Muối ân gồm 2 nguyên tố hoá học là natri (Na) và clo (Cl), trong đó 

natri chiếm 39,3% theo khối lượng. Hãy tìm công thức hoá học của 

muối ân biết PTK của nó gấp 29,25 lần PTK của hidro. 

Khi đốt nóng, ! g magie (Mẹ) kết hợp được với 2,96 g clo (Cl) tạo ra 

hợp chất magie clorua. Tìm công thức hoá học của magie clorua, biết 

phân tử của hợp chất chỉ có một nguyên tử magic. 

Tìm công thức hoá học của các hợp chất sau : 

a) Một chất lỏng dẻ bay hơi, thành phần phân tử có 23.8°¿ C: 5.9%. H : 
70.3% Cl và có PTK bằng 50.5. 

b)_ Một hợp chất rắn màu trắng, thành phần phân tử có 40.0% C ; 6.7%¿ 
H: 53.3% O và có PTK bằng 180. 

€) Một hợp chất khí, thành phần có 75% C ; 25% H và có PTK bảng 
1/2 PTK của khí oxi. 

Một chất lỏng tạo bởi 3 nguyên tổ là C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn I,24 g 

chất lỏng thì thu được 176 g CO; và 1,08 g H;O. 

“Tính khối lượng C có trong 1.76 g CO;. 

Tính phần trăm khối lượng của C có trong hợp chất biết rằng lượng 

C có trong 1,76 g CO; chính là lượng C có trong 1.24 g hợp chất. 


ụ 
b 


€ 
đ 


Tính khối lượng H có trong 1.08 g HạO. 
Tính phần trâm khối lượng của H có trong hợp chất biết rằng lượng 
H có trong 1.08 g H;O chính là lượng H có trong 1.24 g hợp chất. 


e)_ Tính khối lượng của O có trong 1.24 g hợp chất. 
ñ 
D 


Tính phần trâm khối lượng của O có trong hợp chất. 
Tìm công thức hoá học của chất lỏng biết PTK của hợp chất bằng 62. 
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Bài HOÁ TRỊ 


. Kiến thức cơ bỏn 
„_ Hoá trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên 


kết của nguyễn tử (hay nhóm nguyên tử) được xác định theo hoá trị của H 
được chọn làm đơn vị và hoá trị của O là hai đơn vị. 


. Quy tắc hoá trị : Trong công thức hoá học, tích của chỉ số và hoá trị của 


nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố kia. 


"HH 
Thí dụ : AI, O; , ta có : 2.III = 3.11 


. Biết công thức hoá học của hợp chất gồm 2 nguyên tố và hoá trị của một 


nguyên tố, ta tính được hoá trị của nguyên tố kia. 


x1 10 
Thí dụ : ĐO. 6Ó)656 0011 H0, ĐIÁ ĐÀO C =5. 


. Biết hoá trị của 2 nguyên tổ, ta lập được công thức hoá học của hợp chất 


gồm 2 nguyên tổ đó. Nếu hợp chất gồm một nguyẻn tố kết hợp với một 
nhóm nguyên tử, ta coi hoá trị của nhóm nguyẻn tử tương đương như một 
nguyên tố. 

Thí dụ : Lập công thức hoá học của nhôm sunfat do nhôm hoá trị II kết 
hợp với nhóm nguyên tử SO, hoá trị II. 


UỂN! 
Bước I : Viết công thức hoá học của nhôm sunfat : AI (SO,). 


Bước 2 : Tìm tỉ số Ễ : Ta có x.IHI = y.HI—> Š=-—=^, 
y y 


“Trong phân tử hợp chất vô cơ, tỉ số giữa số nguyên tử của các nguyên tố 
(hoặc giữa số nguyên tử và số nhóm nguyên tử) thường là đơn giản nhất (tối 
giản) nên x =2 và y = 3. 


Công thức hoá học là : Al;(SO,);. 


B, Bồi lộp 


1.87 


L91 


1.92 


Dựa vào hoá trị của các nguyên tố. hãy cho biết công thức hoá học nào 
sai trong các công thức sau đây : 
CaCl;. HCI,, Fe;O;, Na;O;, CO;, CO. SO;. SƠ, 
Hãy sửa lại những công thức hoá học viết sai. 
“Tính hoá trị của nguyên tố : 
a) Đồng trong các hợp chất CuO và Cu;O. 
bì Nitơ trong các hợp chất N;O, NO, N;O¿, NO; và N;O. 
e) Sắt trong các hợp chất FeO và Fe;O;. 
d) Lưu huỳnh trong các hợp chất H;S. SO. SOa. 
Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguyên tố sau đây : 
b) P(V) và O 
đ) AI) và O 


a) Mg(ll) và O 

€) C(IV) và S(I1) 

“Tính hoá trị của nguyên tố : 
a)_ Cacbon trong CH„, CCI,, CO, CO;. 

b)_ Clo trong Cl;O, Cl;O¿, Cl;O;. 

Lập công thức hoá học của các hợp chât với hiđro của các nguyẻn tố sau đây : 
a) NHI); b) CV): €) SqU) : đ) CI(). 

Lập công thức hoá học của các hợp chất với lưu huỳnh (II) của các 
nguyên tố sau đây : 

a) KŒ): b) Hg(Il) : 
Lập công thức hoá học của các hợp chất hai nguyên tổ sau dây : 


€) AldIl): đ) Fe(II) 
a)_ Đồng(I và II) và clo(Ú). 

b)_Sất(IH và III) và elo(1). 

e) Thiếc(II và IV) và clo(). 

đ) Chì(1HI và IV) và oxi. 
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Cho biết : 


— OxiL là hợp chất gồm 2 nguyẻn tố. trong đó có một nguyẻn tố 
là oxi. 


—_ Sunfua là hợp chất gồm 2 nguyên tố. trong đó có một nguyên tố là 
lưu huỳnh. 


— _ Clorua là hợp chất gồm 2 nguyẻn tố, trong đó có một nguyên tố là clo. 
Hãy lập công thức hoá học của hợp chất : 
a) Theo hoá trị của các nguyên tổ : 


—_ Sảt(I) oxit, sắt(IHIU) oxit và tính thành phẩn®¿ theo khổi lượng của 
nguyên tổ sắt trong 2 loại oxit trên. 


—_ Nitơ() oxit, nitơ(II) oxit, nitơ(IHI) oxit, nitơ(TV) oxit. 


—_ Sảt(Ú) sunfua và sắt(1I) sunfua (S có hoá trị II). 

b) Theo thành phần khối lượng của các nguyên tố : 

— Một loại oxit lưu huỳnh chứa 50% § và một loại oxit lưu huỳnh chứa 
40% S. Tính hoá trị của nguyên tố S trong mỏi loại hợp chất. 

—_ Một loại sắt sunfua chứa 63.6% Fe và 36.4% S. Tính hoá trị của Fe 
trong hợp chất. 


—_ Nhôm sunfua thành phần có 36% AI và 64% §. Tính hoá trị của AI 
trong hợp chất. 


Bài LUYỆN TẬP 2 
Lập công thức hoá học của các hợp chất với iot (1) của các nguyên tố 
sau đây : Zn() : AI(IH) ; Fe(ID. 
Viết công thức hoá học của các hợp chất : 


a) Canxi hidroxit hay vôi tỏi (phân tử gồm l nguyẻn tử canxi, 2 
nguyên tử oxi và 2 nguyên tử hiđro). 
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b)_ Nhôm hiđroxit (phân tử gồm l nguyên tử nhôm, 3 nguyên tứ oxi và 
3 nguyên tử hiđro). 

€) Đồng nitrat (phân tử gồm l nguyên tử đồng. 2 nguyễn tử nitơ và 6 
nguyên tử oxi). 

d) Canxi photphat (phân tử gồm 3 nguyên tử canxi. 2 nguyên tử 
photpho và 8 nguyên tử oxi). 

Cho công thức hoá học của các chất : 

a) Khí Clạ. 

b) Canxi cacbonat (đá vôi) CaCO¿. 

e)_ Đồng sunfat CuSO,. 

d) Đường glucozơ C,H,;O,. 

©)_ Phân đạm urê CO(NH;);. 

Hãy xác định phân tử khối của mỗi chất trên. 

Dựa vào hoá trị của các nguyên tố, hãy cho biết công thức hoá học nào 

là đúng, là sai ? 

Fe;O;. CO¿. AIS. S;O;, MgO, N;O¿, CaCl, HCI;, NO; 

Sửa lại các công thức hoá học viết sai. 

Một loại sắt clorua chứa 34,46% Fe và 65,54% CI. Hoá trị của nguyên 

tố sắt trong hợp chất là 

A.I B.H 

C.II D.IV 
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hương 2 
Phản ứng hoá học 


Bài SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT 


A. Kiến thức cơ bản 
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Sự biến đổi vật lí (còn gọi là hiện tượng vật lí) là sự biển đổi vẻ hình dụng 
hay về trạng thái của chất (chất không thay đổi). 
“Thí dụ : 
~ Nghiển đường kính thành bột mịn (sự biến đổi về hình dụng). 
— Đun nước, nước lỏng chuyển thành hơi nước. Làm lạnh. hơi nước lại 
ngưng tụ thành nước lỏng. làm lạnh tiếp đến Ó°C, nước lỏng lại chuyển. 
thành nước rắn tức nước đá (sự biển đổi vẻ trạng thái). 

.. Sự biển đổi hoá học (còn gọi là hiện tượng hoá học) là sự biến đổi chất này 


thành chất khác. 

“Thí dụ : 

~ Rượu (mùi thơm, vị cay) lẻn men thành giấm (mùi giấm. vị chua). 

= Đốt cháy tờ giấy, giấy biển thành tro và khí cacbon đioxit CO; (còn gọi là 
khí cacbonie). 


B. Bồi tộp 


H.2 


H4 


Quan sát các hiện tượng : 

a) Lưu huỳnh cháy tạo thành khí sunfurơ SO;. 

b)_ Nước đá tan thành nước lỏng. 

€) Sắt bị gỉ chuyển thành một chất màu đỏ. 

d)_ Thuỷ tỉnh nóng chảy. 

Cho biết đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hoá học. 

Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng vật lí, đâu là 

hiện tượng hoá học. 

a) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi. 

b)_ Khi đốt đèn cồn, cồn cháy biến đổi thành khí cacbonic và hơi nước. 

e)_ Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua. 

d) Nhựa đường được dun nóng, chảy lỏng. 

Những việc làm nào sau đây là sự biến đổi vật lí, sự biến đổi hoá học ? 

a) Giữa một đỉnh sắt thành mạt sắt. Ngâm mạt sắt trong ống nghiệm 
đựng axit clohidric, thu được sắt clorua và khí hidro. 


b) Cho một ít đường vào ống nghiệm đựng nước. khuấy cho đường tan 
hết ta được nước đường. Đun sôi nước đường trẻn ngọn lửa đèn cồn, 
nước bay hơi hết, tiếp tục đun ta được chất rắn màu đen và có chất 
Khí thoát ra, khí này làm đục nước vôi trong. 


Xét các thí nghiệm sau với chất rắn natri hidrocacbonat NaHCO; (còn 
gọi là thuốc muối) như sau : 

a)- Hoà tan một ít bột NaHCO; vào nước được dung dịch trong suốt. 

b) Hoà tan một ít bột NaHCO; vào nước chanh hoặc giấm thấy súi bọt. 


e)_ Ðun nóng một ít bột NaHCO; trong ống nghiệm. màu trắng không đổi 
nhưng thoát ra một chất khí có thể làm đục nước vôi trong. 

Hãy cho biết trong những thí nghiệm trên, đâu là sự biến đổi vật lí, đâu 

là sự biến đổi hoá học ? Giải thích. 
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H5 Nền được làm bằng parafin. Khi đốt nến. lúc đầu parafin chảy lỏng và 


thấm vào bấc. sau đó chuyển thành hơi parafin, hơi cháy biến thành khí 
cacbon đioxit và hơi nước. Hãy cho biết sự biến đổi vật lí và sự biến đổi 
hoá học trong việc đốt nến. 


H6 Đập nhỏ đá với rồi xếp vào lò nung ở nhiệt độ khoảng 1000°C ta được 


vôi sống và có khí cacbon đioxit thoát ra từ miệng lò. Cho vôi sống vào. 
nước ta được vôi tôi. Đâu là sự biến đổi vật lí ? sự biến đổi hoá học ? 


H.7 Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào đâu ta có thể dự đoán được đó là 
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hiện tượng hoá học ? 


Bài PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


. Kiến thức cơ bản 
. Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này (chất tham gia hay 


chất phản ứng) thành chất khác (sản phẩm hay chất tạo thành). 


. Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho. 


phân tử của chất này biến đổi thành phân tử của chất khác. 


... Điều kiện xảy ra phản ứng : 


—_ Các chất tham gia phản ứng phải tiếp xúc với nhau. 
— _ Phần lớn các trường hợp cắn đun nóng. 
—_ Một số trường hợp cần chất xúc tác. 


. Dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra : 


Có ít nhất một trong các dấu hiệu sau đây : 
—_ Có chất kết tủa (chất không tan). 

—_ Có chất khí thoát ra (sủi bọt). 

—_ Có sự thay đổi màu sắc. 


—__ Có sự toả nhiệt hoặc phát sáng. 


5. Tốc dộ của phản ứng hoá học : Phản ứng hoá học của những chất khá 
xủy ra với tốc độ khác nhau. Thị sự gí của sắt trong không khi 
phản ứng hoá học của sắt với oxi và hơi nước xảy ra rất chậm. Sự nổ của 
hồn hợp khí hidro. là phản ứng hoá học của hiđro với oxi tạo ra nước. 
xảy ra rất nhanh (tức thời). 


6. Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng : 
a) Nhiệt độ : Tốc độ của phản ứng hoá học tăng khi tăng nhiệt độ và giảm 
khi giảm nhiệt độ. Đối với nhiều phản ứng hoá học. khi nhiệt độ tăng 
thêm 10°C thì tốc độ phản ứng tăng khoảng 2 lần. 


b 


Kích thước hạt : Kích thước của các hạt chất rắn càng nhỏ (tức diện tích 
xúc càng lớn) thì tốc độ phản ứng hoá học càng tảng. Ngược lại, 
kích thước của các hạt chất rắn càng lớn (diện tích tiếp xúc càng nhỏ) 
thì tốc độ phản ứng càng giảm. 


Độ đậm đặc của dung dịch các chất tham gia phản ứng : Dung dịch các 
chất phản ứng càng đậm đặc. tốc độ phản ứng càng tăng và ngược lại. 
dung dịch càng loãng thì tốc độ phản ứng càng giảm. 


€ 


B. Bồi tập 
I8 Ghi lại phương trình chữ của phản ứng hoá học trong các hiện tượng mô 
tả dưới đây : 


a) Đốt lưu huỳnh ngoài không khí. lưu huỳnh hoá hợp với khí oxi tạo 
ra khí sunfurơ SO; có mùi hắc. 


b) Ở nhiệt độ cao. nước bị phân huỷ sinh ra khí hidro và khí oxi. 
€) Khi nung, đá vôi CaCO; bị phân huỷ sinh ra vôi sống CaO và khí 
cacbonic CO;. 
đ) Vôi tôi Ca(OH); tác dụng với khí CO; tạo ra CaCO; và HO. 
II.9 Trong phản ứng hoá học. hãy cho biết : 


a) Hạt vi mô nào được bảo toàn. hạt nào còn có thể bị chia nhỏ ra ? 
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1.10 


u.H 


H.12 


H.13 


H.14 


H.1S 
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b)_ Vì sao có sự biến đổi phân tứ này thành phân tử khác ? 

€)_ Nguyên tử có thể bị chia nhỏ hay không ? 

Trong phản ứng hoá học. phản tử HgO có thể bị chia thành những 
nguyên tử gì ? 

Hãy giải thích vì sao có sự biến đổi chất này thành chất khác trong phản 
ứng hoá học. 

Một trong những điều kiện để phản ứng hoá học xảy ra là các chất tham 
gia phản ứng phải được tiếp xúc với nhau, sự tiếp xúc càng nhiều thì 
phản ứng càng dễ. Hãy giải thích vì sao khi đưa than vào lò đốt, người 
ta phải đập nhỏ than. 

Sát để trong không khí ẩm đẻ bị gỉ. Hãy giải thích vì sao người ta có thể 
phòng chống gỉ bằng cách bôi dầu. mỡ trên bể mặt các đồ dùng bằng sắt. 

Kim loại nhôm tác dụng với axit clohidric sinh ra khí hidro. Hãy chọn 
phương án A hay B trong mỗi trường hợp sau để thu được 
V emỶ khí hiđro một cách nhanh nhất. 

a) A: 1 g nhôm tác dụng với axit clohidric lạnh. 

B: 1 g nhôm tác dụng với axit clohidric nóng. 
A: 1 g nhôm tác dụng với axit clohidric lạnh. 

B: 1g bột nhỏm tác dụng 

A: 1 g nhôm tác dụng với axit clohidric đặc. 
B: 1 g nhôm tác dụng với axit clohidric loãng. 
Ẩ 

B 

^ 

B 


b) 


Ít clohidric lạnh. 
€) 
đ) A:2 g nhôm tác dụng với axit clohidric loãng. 
: 1 g nhôm tác dụng với axit clohidric loãng. 
:2 g nhôm tác dụng với axit clohidric nóng. 
: 1 g nhôm tác dụng với axit clohidric lạnh. 


e) 


Cho một lá sắt nhỏ tác dụng với dung dịch axit clohidric, nhận thấy 
nhiệt độ của quá trình phản ứng tảng dần. Thể tích khí hidro thu được 
tương ứng với thời gian đo được như sau : 


Thể tích(em) | 3 


Thời gian (phú | 1 


a) 


“Thể tích khí hiđro thu được trong quá trình thí nghiệm thay đổi như 
thế nào ? 


b 


Vẽ đồ thị biểu điển thể tích khí hidro thu được theo thời gian thí 
nghiệm (thể tích khí trẻn trục tung, thời gian trên trục hoành). Chú 
thích rõ trẻn mỏi trục. 


ec 


Chúng ta biết rằng tốc độ của phản ứng hoá học xảy ra châm dấn 
theo thời gian. Nhưng ở đây, phản ứng hoá học lại xảy ra nhanh từ 
phút thứ hai đến phút thứ ba. Hãy giải thích sự tăng tốc độ này của 
phán ứng hoá học. 

đ) Độ dốc của đồ thị xảy ra như thể nào kể từ phút thứ 7 trở đi. 


e 


Phản ứng hoá học kết thúc sau thời gian bao lâu ? 


Bài ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 


A. Kiến thức cơ bản 


1. Định luật bảo toàn khối lượng : "Trong một phản ứng hoá học. tổng khối 
lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia 
phản ứng”. 

2. Giải thích định luật : Trong một phản ứng hoá học, số nguyên tử của các 
nguyên tố được bảo toàn nên khối lượng được bảo toàn. 


3. Áp dụng : Trong một phản ứng có n chất. nếu biết khối lượng của 
(n~ 1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại. 


B. Bèi tập 
IH.16- Nêu ý nghĩa của định luật bảo toàn khối lượng. 
HH.I7 Hãy giải thích vì sao : 
a)_ Khi nung nóng canxi cacbonat CaCO; thì thấy khối lượng giảm đi. 
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H.19 


I.20 


H21 


I.22 


H.23 
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b) Khi nung nóng một miếng đồng thì thấy khối lượng tàng lẻn. 
Lưu huỳnh cháy theo phản ứng hoá học sau : 
Lưu huỳnh + Khí oxi -> Khí sunfurơ 


Cho biết khối lượng lưu huỳnh là 48 g. khối lượng khí sunfurơ thu được. 
là 96 g. Hãy tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng. 

Khi phân huỷ 2.I7 g thuỷ ngân oxit, người ta thu được Ú.16 g oxi 
Tính khối lượng thuỷ ngân thu được trong thí nghiệm ni 
rằng ngoài oxi và thuỷ ngàn không có chất nào khác được 
tạo thành. 


Khi nung canxi cacbonat (đá vôi) người ta thu được canxi ðXỈL (vôi 
sống) và khí cacbonic. 


a) Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra khi nung 5 tấn canxi cacbonat 
và được 2,8 tấn canxi oxit. 


b) Nếu thu được 112 kg canxi oxit và 88 kg khí cucbonic thì trong 
trường hợp này, khối lượng canxi cacbonat tham gia phản ứng là báo. 
nhiều ? 

Khi nung nóng malachit (quảng đồng). chất này bị phân huỷ thành 

đồng(1l) oxit. hơi nước và khí cacbonic. 


a) Nếu khối lượng malachit mang nung là 2.22 g, thu được l.60 g 
đồng(Il) oxit và 0.18 g nước thì khối lượng khí cacbonic phải thu 
được là bao nhiều ? 

b) Nếu thu được 8 g đồng(II) oxit. 0.9 g nước và 2.2 g khí cachonic 
thì khối lượng malachit mang nung là bao nhiều 2 

Một lưỡi dao để ngoài trời. sau một thời gian sẽ bị gỉ. Hãy cho biết khối 

lượng của lưỡi dao bị gỉ có bằng khối lượng của lưỡi dao trước khi gỉ 

không ? 


Có một viên đá vôi nhỏ, một ống nghiệm đựng axit clohidric và một cản 
nhỏ có độ chính xác cao. Làm thế nào có thể xác định được khối lượng 
khí cacbonic thoát ra khi cho viên đá vôi vào ống nghiệm dựng axit ? 


H24 Một bình cấu trong có dựng bột magie 
được khoá chặt lại và đem cản (hình vẻ) 
để xác định khối lượng. 


B. Bòi tập 

HH.25 Nẻu ý nghĩa của phương trình hoá học. 

Sau đó đun nóng bình cầu một thời gian H26 Hãy lập phương trình hoá học biểu điển các phán ứng hoá học sau : 

rồi để nguội và đem cân lại. xố: HWo¿ 6s <y/nuÄe 

a) Hỏi khối lượng của bình cầu nói trẻn 
có thay đổi hay không ? Tại sao ? 

b) Mở khoá ra và cân lại thì liệu khối 
lượng bình cầu có khác không ? đ) Hidro + đồng(II) oxit => đồng + nước 


b) Kali + clo —> kali clorua 


€) Sắt + oxi —> sắt(1H1) oxit 


H27 Ghi lại bằng sơ đó các phản ứng hoá học xảy ra trong các hiện tượng sau : 
a) Khi rượu etylic cháy là nó tác dụng với oxi trong không khí tạo 
thẳnh khí cacbonic và hơi nước. 
Bài PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC b)_ Khi đốt photpho. chất này hoá hợp với oxi tạo thành một chất rắn có 
bốn , tên là anhidrit photphoric. 
Kiến Ihúcicø bón F : €) Khí metan (CH,) cháy, tác dụng với oxi tạo thành khí cacbonic và 
1. Phương trình hoá học dùng dể biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học. Eötillf, 
Ác Tân HHẾHIEIDhIDDATeS S0 SE : Sau đó hoàn thành các phương trình hoá học. 


Thí dụ : Lập phương trình hoá học dùng dể biểu diễn phản ứng phân huỷ tấn si  „Š.Ẩt 
chất kali clorat thành kali clorua và khí oxi. phân tử gồm hai nguyên tử. 15 in: thành phương trình hoá học biểu diễn cho những phản ứng hoá 
Ọc Sau : 


—_ Bước I : Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hoá học của các chất tham 
gia và sản phẩm. 4) N;+H;-—+ NHà 
KCIO, --+ KCI+O;† b) Fe + Cl; =—¬ FeCl; 
— Bước 2 : Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyẻn tố. Để cân bằng số e) §O;+O;~~+ SO, 
nguyên tử oxi. ta đật hệ số 2 trước công thức KCIO, và hệ số 3 trước 
đ) Mg+ CO;~-> MgO +C 
e)_ Ca(OH); + CO; ~—¬ CaCO;Ỷ + HạO 


H29 Hidro và oxi tác dụng với nhau tạo thành nước. Phương trình hoá học 
nào dưới đây đã được viết đúng ? 


cóng thức O. 
2KCIO; --+ KCI + 3O„? 
Bây giờ để cân bằng sổ nguyên tử K và Cl cần thêm hệ sổ 2 trước công 
thức KCI. 
— _ Bước 3: Viết thành phương trình hoá học, thay (~—~¬›) bằng mũi tên (—›). A.2H+O>>H;O B. Hạ +O —> HạO 
2KCIO; -> 2KCI + 3O;? C. H; +O;~—> 2H;O D. 2H; + O; —> 2H;O. 
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Bài LUYỆN TẬP 3 


A. Kiến thức cơ bản 


Một số phương pháp đơn giản cân bằng số nguyễn tử của mỗi nguyễn tố 
trong sơ đồ phản ứng để lập phương trình hoá học của phản ứng. 


Phương pháp "Đùng hệ số phán số " 


Đật hệ số là số nguyên và phản số vào công thức của các chất trong sơ đồ 
phản ứng sao cho số nguyễn tử của mỏi nguyên tổ ở 2 vẽ đều bằng nhau, 
sau đó khử mẫu số của phân số di. 


Thí dụ : Cho sơ đó phản ứng : 
P+O;~~¬ PO, 


—_ Đật hệ số 2 và Ề vào công thức P và O; ở vế trái để cho số nguyên tử P 

và số nguyên tử O ở 2 vế bằng nhau : 

$ 
2P+ 2° —== PạO, 

— Nhân các hệ số với mấu số của phân số để khử mẩu số của 

phán số : 

4P + 5O; > 2P;O, 
Phương pháp "chẩn — lẻ" 
Nếu số nguyên tử của một nguyên tố trong một số công thức hoá học là số 
chắn. còn ở công thức khác lại là số lẻ thì cắn đặt hệ số 2 trước công thức. 
có số nguyên tử là số lẻ, sau đó tìm tiếp các hệ số còn lại. 
“Thí dụ : Cho sơ đồ phản ứng : 
FeS; + O; ~—~> Fe;O; + SO; 


Số nguyên tử O trong O; và SO; là số chắn còn trong Fc;O; là số lẻ nên 
cần đặt hệ số 2 trước công thức Fe;O; : 
EeS; + O; =—-> 2Fe;O; + §O; 
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Tiếp theo để cân bằng số nguyên tử Fe cần đặt hệ số 4 trước công thức FcS;. 
4FeS; + O; => 2Fe;O; + SO; 


Tiếp theo để cân bằng số nguyẻn tử § cấn đặt hè số 8 trước công 
thức SO;. 


4Fe§; + O;~~+ 2Fe;O, + 8SO; 
Cuối cùng để cân bằng số nguyên tử O cắn đặt hệ số 11 trước công thức O;. 
4FeS; + IIO; -> 2Fe;O; +8SO; 


B. Bòi tập. 


IH.30 Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau : 


8) AI+H;SO, --+ Al;(SO,); + H; 

bọ Na+HạO --+ NaOH+H; 

©) NHị+O; -—2 NO+H¿O 

d) KMnO,+HCI --+ KCI + MnCI; + Cl; + H;O 


H.31 Khi dùng dim để lấy lửa. xảy ra các giai đoạn sau : 


—_ Quẹt đấu que điểm vào vỏ bao điểm, sự ma sát này làm đầu que 
diêm nóng lên. 

—_ Nhiệt đô tăng làm cho chất KClO; phân huỷ ra oxi đốt cháy photpho 
đỏ làm cho que diêm cháy (KCIO; và photpho đỏ là 2 chất chính để 
chế tạo thuốc ở đầu que diêm). 

Hãy chỉ ra đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hoá học ? 


1.32. Đối chất A trong khí oxi. sinh ra khí cacbonie và nước. Cho biết nguyên 
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tổ hoá học nào bắt buộc phải có trong thành phần của chất A ? Nguyên 
tổ hoá học nào có thể có hoặc khỏng có trong thành phần của chất A ? 
Giải thích. 


IH.33 Cho 32 g oxi tác dụng với hidro thu được 36 em` nước lỏng. 
a) Tính khối lượng nước thu được. biết khối lượng riêng của nước là 
1 g/cm`. 
b)_ Khối lượng khí hiđro tham gia phản ứng là bao nhiêu ? 
H34 a) Hồn hợp có l6 g bột § và 28 g bột Fe. Đốt nóng hỏn hợp thu được 
chất duy nhất là FeS. Tính khối lượng của sản phẩm. 
b) Nếu hồn hợp có 8 g bột S và 28 g bột Fe. Hãy cho biết : 
—. Khối lượng của FeS thu được. 
~_ Chảt nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiều gam ? 
1.35. Hợp chất nhôm sunfua có thành phấn 64°¿ S và 36% AI. 
a) Tìm công thức hoá học của hợp chất nhôm sunfua. 


b) Viết phương trình hoá học tạo thành nhỏm sunfua từ 2 chất bạn đầu. 
là AI và §. 


e) Cho 5.4 g AI tác dụng với 10 g S. Tính khối lượng hợp chất được 
xinh ra và khối lượng chất còn dư sau phản ứng (nếu có). 


43 


44 


Chương 3 
Möi và tính toán hoá học 


Bài MOL 


. Kiến thức cơ bản 


Mọi là lượng chất có chứa N nguyên tử hoặc phân tử của chất. với : 
N=6.02.10%) 


„Khối lượng mol (M) của một chất là khối lượng của N nguyên tử hoặc phân 


tử chất đó, tính bằng gam. 

Khối lượng mol nguyên tử có số trị bằng nguyên tử khối. 
Khối lượng mol phân tử có số trị bằng phân tử khối. 

Thí dụ : 


Khối lượng mol nguyễn tử nitơ là : My= 14g. 


Khối lượng mol phân tứ nitơ là : Mẹ, =28e. 


Khối lượng mol phân tử axit sunfuric là: M, =98g. 


H50, 


... Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó. 
|. Một mol của bất kì chất khí nào, ở cùng điểu kiện vẻ nhiệt độ 


đều chiếm những thể tích bằng nhau. 
Nếu ở 0°C và 1 atm (đktc) thể tích đó là 22,4 lít. 


B. Bồi tập 


HI2 


"I3 


I4 


IHIS 


HL6 


I7 


Biết khối lượng của nguyên tử hiđro, cacbon, magie lần lượt là : 
mụy = 1.67.10 2° g ; mẹ-= 199.102 g ; mụ, = 4.10 2Ÿ g: 

Tính khối lượng mol nguyên tử của 3 nguyên tố đó. 

Cho biết Fe = 56, N = 14. Hỏi : 

a) Trong 280 g sắt có bao nhiêu nguyên tử sắt ? Khối lượng của một 
nguyên tử sắt là bao nhiêu ? 

b) Trong 280 g nitơ có bao nhiều mol phân tử nitơ 2 Ở đktc lượng nitơ 
trên chiếm thể tích là bao nhiều lít ? 

Tính sổ mol phân tử CO; cần lấy để có 1.5.10*` phản tử CO;. Phải lấy 

bao nhiêu lít CO; ở đkte để có số phân tử CO; như trên ? 

a) Phải lấy bao nhiêu gam magie để có số nguyên tứ bằng số phân tứ có 

trong l,2 g Hạ? 

b) Phải lấy bao nhiêu gam NaOH để có số phân tử bằng số phân tử có 

trong 49 g H;SO, ? 


Có bao nhiều phân tử Hạ chứa trong 1 ml khí hiđro ở đktc ? Cũng ở 
đktc, I ml khí CO; chứa bao nhiêu phân tử CO; ? 


Hãy chứng minh : ¡ đvC= xem (N là số Avôgadrô). 


Xác định giá trị gần đúng của số Avôgadrô biết rằng khối lượng của 
proton xấp xỉ bằng khối lượng của nơtron và gần bằng 1.67.10 2 g. Hạt 
nhân nguyên tử cacbon có 6 proton và 6 nơtron. 


Khí SO; do các nhà máy thải ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra 
ô nhiễm không khí, gây ra mưa axit. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu 
lượng SO; vượt quá 30.10 * mol/m` không khí thì coi là không khí bị ö 
nhiềm. Nếu người ta lấy 50 lít không khí ở một thành phố và phân tích 
thấy có 0,012 mg SO; thì không khí ở đó có bị ô nhiễm không ? 
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"I9 


HH 


HI.12 
HI.13 
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Có bao nhiều moi : 

4) Cl; trong 7,1 g clo ? 

b) CaCO; trong 10 g canxi cacbonat 2 
€) § trong 64 g lưu huỳnh ? 

đ) Ag trong 10.8 g bạc ? 

e) Cu trong 256 g đồng kim loại ? 
Tính khối lượng của : 

4) 0,5 mol O;. 

b) 0.4 mol H,. 

€) 1.5 mol H;O. 

đ) 2 mol natri clorua NaCl (muối ăn). 
Có bao nhiêu nguyên tử chứa trong : 
4) 2 mol nhôm (AI) ? 

b) 0,1 mol lưu huỳnh (S) ? 

€) 18 g nước (H;O) ? 

đ) 6.3 g axit nitric (HNO¿) 2 

(Lấy số Avôgadrô N = 6. 1033). 

“Tính số phân tử nước (H;O) có trong một giọt nước (0.05 g). 


Trong một phản ứng hoá học, số mol nguyên tử của các nguyên tố có 
mặt trong phản ứng 


A. luôn luôn thay đổi. 

B. luôn luôn không thay đổi. 
€. có thể thay đổi hoặc không. 
D. không xác định được. 


HI.14 Trong 20 g NaOH có bao nhiêu mol NaOH ? Bao nhiều phân tử NaOH ? 
“Tính khối lượng HO trong đó có số phân tử bằng số phân tử NaOH. 


Bài CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, 
THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 


A. Kiến thức cơ bản 
1. Tìm sỏ mol chất (lượng chất ) 
Muốn tìm số mol chất (n) ta lây khối lượng chất (m) chia cho khối lượng 


mol của chất (M). 
(m, M đều tính ra gam) (@) 
Từ công thức (1) ta có : và 


2. Tìm thể tích chất khí 


Muốn tìm thể tích của chất khí ở đktc tà lấy số moi khí đem nhân 
với 22.4. 


(22.4 lít là thể tích của 1 mol khí ở đktc) (2) 


“Từ công thức (2) ta có : 


B. Bỏi tập. 
HI.15 Hãy cho biết khối lượng (gam) của những đại lượng sau : 
1 mol §; 0.25 mol C; 0,2 mol nguyẻn tứ C| ; 0,6 mol Mẹ : 
0,1 mol phân tử N; : 0.75 mol Cu : 0.25 mol H;O : 1.75 mol NaCl ; 


0.25 mol C,;H;;O,; : 2,5 mol HCI. 
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HI.16 Cho biết số mol của những đại lượng sau : 

4 g cacbon : 62 g photpho ; 11.5 g natri : 42 g sắt ; 

1Š g canxi cacbonat ; 9,125 g axit clohidrie ; 100 g đồng(II) oxit ; 

95,48 g khí cacbonic ; 14,625 g natri clorua ; 38.34 g nước. 
HI.17 Tính khối lượng của : 

a) 0.5 mol Mẹ : 0.5 mol Zn. 

b) 0,3 mol N ; 0.3 mol O. 

€) 2 mol NH; : 2 mol O;›. 

d) 0.4 mol MẹO ; 0,4 mol AlO;. 

HI.18 Trong 8 g lưu huỳnh có bao nhiều mol. bao nhiêu nguyên tử S ? Phải lấy 
bao nhiều gam kim loại natri để có số nguyên tử natri nhiều gấp 2 lắn số 
nguyên tử S? 

HH.I9 Trong 24 g magie oxit có bao nhiều mol, bao nhiều phân tử 
MẹO ? Phải lấy bao nhiêu gam axit clohidric để có số phân tử HCI 
nhiều gấp 2 lần số phân tử MgO ? 

HH.20 Trong 9 g nước có bao nhiều phân tử HạO, bao nhiêu nguyên tử H, bao 
nhiều nguyên tử O 2 Tính tỉ lệ : Eg 
Tỉ lệ đó có thay đổi không nếu tính với 4.5 g nước ? Giải thích. 

HI.21 Tính khối lượng của : 

a) 2 mol sắt 

b) 2.5 mol canxi cacbonat CaCO:. 
€) 4 mol phân tử nitơ. 

đ)_ 1.5 mol đồng(Il) oxit 

e) 2.5 mol đồng(II) sunfat CuSO,. 

IHI.22 Tính số mol nguyên tử có trong : 
a) 30 g cacbon. 
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b) 30 g magic. 
©) 80goxi. 
d) 80 g đồng. 
TH.23 Tính số mol phân tử có trong : 
a) 108 g nước. 
b) 22 g khí cacbonic. 
©) 8g khí oxi. 
đ) 8 g đồng(II) oxit CuO. 


II.24 Hãy giải thích vì sao ! mol các chất ở trạng thái rắn. lỏng. khí tuy có 
số phân tử như nhau (6,02.10?Ÿ phân tử) nhưng lại có thể tích không 


bằng nhau. 


III2§ Hãy giải thích vì sao, trong cùng điểu kiện nhiệt độ và áp suất, 
1 mol khí hiđro và 1 mol khí cacbonic có thể tích bằng nhau. Nếu ở 


đktc thì chúng có thể tích là bao nhiều ? 
H26 Tìm khối lượng (g) của : 

8) 0,1 mol AI ; 0⁄2 mol Fe ; 0.5 mol Cu. 

b) 0,1 mol nguyên tử H : 0,2 mol phân tử Hạ. 

€) 0,1 mol NaOH ; 0.2 mol HCI ; 0.5 mol H;SO;. 
HI.27 Tìm số mol của : 

a) 8g khí O;: 4 g khí Hạ : 14 g khí Nạ. 

b) I6gS;62gP;6gC. 

€) 1,8 g HạO; 73 g NaCl ; 16 g Fe;O;. 


III.28 Tìm khối lượng (g) của 6.02.10°Ỷ phân tử của mỗi chất sau : 


CO;, CaCO¿, Ca(OH);, CuO, Al;O¡, H;SO,,. 
III29 Tìm số hạt vi mô (nguyên tử, phân tử) có trong : 
0.75 mol Fe ; 0.5 mol phân tử O; ; 50 g CaCO; ; 
5,85 g NaCl ; 2,24 lít N; ở đktc. 
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HI.30 Trong một bình người ta trộn hai khí SO; và SO;. Khi phân tích thì thấy 
có 2.4 g lưu huỳnh và 2.8 g oxi. Tính tỉ số số mol SO; và số mol SO; 
trong hỗn hợp. 


Bài TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
A. Kiến thức cơ bản 
1. Tìm tỉ khối của khí A so với khí B 


Muốn tìm tỉ khối của khí A so với khí B ta lấy khối lượng mol của khí A 
(Mạ) chia cho khối lượng mol của khí B (Mụ) : 


2. Tìm tỉ khối của khí A so với không khí 


Muốn tìm tỉ khối của khí A so với không khí ta lấy khối lượng mol của 
khí A (MA) chia cho 29 (29 là khối lượng mol của không khí) : 


M 
đu =—=Â 
AVkk 29 


B. Bòi tập 
HI.31 Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các khí ? 
IHI.32 Các khí O;, Nạ, Cl;, CO; SO; nặng hơn khí H; bao nhiêu lần 2 


HHI.33 Các khí CO. NHạ. HCI. HạS nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao. 
nhiều lần ? 


HI.34 Tìm khối lượng mol của các khí có tỉ khối đối với N; là : 2.5357 ; 
2.2857. 


$0 


HI35 


II.36 


HI.37 


HI.38 


H139 


HI.40 


HI.41 


HI.42 


II.43 


Tìm khối lượng mol của các khí có tỉ khối đổi với không khí là : 
1.172 : 2.207 ; 0.5862 


® 
Tại sao để thu khí H; hoặc khí NH; vào ống nghiệm ||! 
người ta phải luốn ống dẫn các khí này vào tàn đáy | | 
ống nghiệm đốc ngược ? Khi jJ | 
Hãy tính : : 


a)_ Số mol CO; có trong 11 g khí CO;. 
b) Thể tích của I1 g khí CO; ở đktc. 
Hãy cho biết 67.2 lít khí oxi (đktc) : 
4) có bao nhiêu mol oxi ? 

b) có bao nhiêu phân tử oxi ? 

€) có khối lượng là bao nhiều gam ? 
Hãy cho biết 9.10” phân tử oxi : 

w) là bao nhiêu mol khí oxi ? 

b) ở đktc có thể tích là bao nhiều lít 2 
€) có khối lượng là bao nhiều gam ? 


Hãy xác định khối lượng (gam) của hỏn hợp khí ở đktc gồm có ! 1,2 lít 
hiđro và 5,6 lít oxi. 


Một hồn hợp gồm 1.5 mol khí O;, 2,5 mol khí N;, 0.5 mol khí CO; và 
0,5 mol khí SO;. 


a) Tính thể tích của hỗn hợp khí đó ở đktc. 
b) Tính khối lượng của hỏn hợp khí đó. 


Tìm khối lượng mol của những chất khí có tỉ khối đối với hiđro 
là: 8.5: 17:22. 


Tìm khối lượng mol của những chất khí có tỉ khối đối với không khí là : 
2: 1.517; 2.2069. 
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HI.44 Cho các khí sau: ˆ 


— Khíhidro (H;) —_ Khíamoniac (NH;) 
—_ Khí clo (Cl;) — Khí hiđro sunfua (H;S) 
— Khí nitơ đioxit NO. —_ Khí cacbonic (CO;) 


Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí 
nghiệm) bằng cách : 


a) đặt đứng bình ? 
b) đặt ngược bình ? 


Bài TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC 


A. Kiến thức cơ bản 


s2 


“Tính thành phần phần tram khối lượng của các nguyên tố 


“Tính khối lượng mol của hợp chất. 


“Tính khối lượng của mỗi nguyên tố và thành phần phần trăm khối lượng 
của nó trong phân tử hợp chất. 


Thí dụ : Tính thành phần phần trảm khối lượng các nguyên tố trong 
phân tử H;SO,. 
Giải : 


M, 98 


H,SO,” 


%H = LẺ 100% =2,04% ; %S = 22,10% = 32,65% 
98 98 


%O =Ì6Ẵ I00% = 65,31% 
98 


hoặc %O = 100% — %H — %§ = 
= 100% — 2,04% — 32,65% = 65.31%. 


2. Tính tỉ số về khối lượng giữa các nguyên tố trong hợp chất 


Thí dụ I : Tính tỉ số vẻ khối lượng giữa nguyên tố H và O trong phân tử 
nước H;O. 


Ta có : mụy : mọ = 2 : l6 = l : 8. 


“Thí dụ 2 : Tính tỉ số vẻ khối lượng giữa các nguyên tố Ca, C, O trong phản 
tử canxi cacbonat CaCO¡. 


Ta có : mẹ, : mẹ : mọ = 40 : 12: 48 = 10: 3: 12. 
3. Lập công thức hoá học của hợp chất khi biết thành phán phấn trảm khối 
lượng của các nguyên tố và khối lượng mol của hợp chất 
~ Tính khối lượng của mỏi nguyên tố trong 1 mol hợp chất. 
~ Tính số nguyên tử của mỏi nguyên tố và lập công thức hoá học. 
Thí dụ : Lập công thức hoá học của hợp chất A biết : 
Mạ = 142 và thành phần phần trắm khối lượng của các nguyên tố là : 
Na = 32,3943% ; %§ = 22,5352% ; O% = 45.0704% 
Giải 


~ Tính khối lượng của mỗi nguyên tố. 


142.32,3943 
NT. Toà 
142.22,5352 
fl< 32(g) 
142.45,0704 
kUEGETNNE S4 


hoặc mạ = 42-46 32 = 64 (g) 
— _ Tính số nguyên tử của mỗi nguyễn tố : 


46 
Số ên tử Na = — 
nguyên từ Nà 
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° Š 32 
Số nguyên tử §= ——= I. 
nguyên 32 


Số nguyên tử O = ba b 


— Lập công thức hoá học : Na;SO;. 


B. Bồi tập È 
IH.45 Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong Š loại phân đạm sau : 
4) Urẻ CO(NH;);. 
b) Amoni nitrat NHjNO¿. 
€) Amoni sunfat (NH,);SO;. 
đ) Canxi nitrat Ca(NO;);. 
e) Natri nirat NaNO:. 


HI.46 Một loại đống oxit có khối lượng mol phân tử là 80 và có chứa 
80% đồng theo khối lượng, còn lại là oxi. Lập công thức hoá học của 
loại đồng oxit này. 


IHH.47 Tính thành phần phần trảm theo khối lượng của các nguyên tố có trong 
mỗi loại oxit sau : CuO, Al;O;, Fe;Oạ, CO;, SO;, P„O¿. 


IHI.48 Tính khối lượng kim loại tối đa có thể điều chế được từ : 
48 g Fe;O; : 0.2 mol CuO : 0.3 mol ZnO ; 22.3 ø PbO. 
IHI.49 Thành phần của 1 phân tử có thể biểu điển theo : 
~ Phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử. 
~ Phần trăm số nguyên tử của các nguyên tố. 


4) Tính thành phần phần trăm khối lượng của oxi trong hợp chất CO; 
và từ đó suy ra thành phần phần trảm khối lượng của cacbon trong 
hợp chất đó. 


b) Tính thành-phần phần trăm số nguyên tử trong hợp chất CO›. 
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HHH.50 a) Biết rằng một trong những oxit của cacbon có thành phần khối lượng 
cacbon là 43%, hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng của oxi. 
Từ kết quả đó suy ra công thức hoá học đơn giản của oxit cacbon. 
b) Biết khối lượng mol của oxit đó nhỏ hơn 50 g. hãy xác định công 
thức hoá học của oxit cacbon đó. 

HI.§I Xác định công thức hoá học đơn giản của một chất biết thành phần phán 
trăm theo khối lượng của các nguyên tố là : 82,35% N và 17.65% H. 

IHI.52 Một hợp chất có 5.88% H vẻ khối lượng, còn lại là lưu huỳnh. Xác định 
công thức hoá học đơn giản của hợp chất. 

HI.53 Một hợp chất có 53.3% oxi về khối lượng, còn lại là silic (Si). Xác định 
công thức hoá học đơn giản của hợp chất. 

HI.54 a) Tính thành phần phần trảm vẻ khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh và 
nguyên tố oxi có trong SO;. 
b) Tính khối lượng của nguyẻn tố lưu huỳnh và nguyên tố oxi có trong 
12.8 g SO). 

III.S§ ä) Tính thành phần phần trảm về khối lượng của các nguyên tố đồng và 
oxi có trong đồng(I1) oxit CuO. 
b) Tính khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 20 g CuO. 


III.56 Tính thành phần phần tràm vẻ khối lượng của nguyẻn tố sắt có trong 3 
loại oxit sau đây : 


a) FeO. 
b) Fe;Oy. 
€) FeaO¿. 
HI.S57 Nguyên tố cacbon chiếm bao nhiều phần trăm về khối lượng trong các 
chất sau đây : 


a) KhíCO; 2? 
b)  Canxi cacbonat CaCO; ? 
€) Khí metan CHỊ, ? 
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HI.58 Tính khối lượng của nguyên tố oxi có trong l g của mỗi chất sau : 
a) HạO. 
b) CO;. 
€) CuO. 
d) CaCO:. 


IH.59 Khi phân tích một mẫu quặng sắt, người ta thấy có 2.8 g sắt. Tính xem 
trong mẫu quặng đó có bao nhiêu gam sắt(III) oxit Fe;O; ứng với lượng 
sắt nói trên. 


THH.60 Một loại quặng sắt chứa 90% oxit FeyO; (còn 10% là tạp chất không có 
sấu). Hãy tính : 


a) Khối lượng sắt có trong 1 tấn quặng đó. 
b) Khối lượng quậng cần có để lấy được l tấn sắt. 


H61 Có thể dùng chất đồng(1I) sunfat CuSO,; như một loại phân bón vi 
: lượng. Nếu dùng 4 g CuSO, thì có thể đưa vào đất bao nhiêu gam 
nguyên tố đồng Cu. 


HI.62 Tính tỉ số khối lượng giữa các nguyên tố trong từng chất sau : 
a)_ Đồng(II) sunfat CuSO,. 
b)_ Canxi hiđroxit (vôi tôi) Ca(OH);. 

1H.63 Lập công thức hoá học của một hợp chất biết : 
— Phân tử khối của hợp chất là 160 đvC. 


— Trong hợp chất có 70% khối lượng là sắt và 30% khối lượng 
là oxi. £ 
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Bài TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC Giải. 
A. Kiến thứ bải — _ Viết phương trình hoá học : 
b n thức cơ n 


ø 
1. Tính số mol hoặc khối lượng hay thể tích (đối với chất khí) các chất CaCO, -> CaO +CO; 


tham gia và tạo thành sau phản ứng : 4 bước. ~_ Đổi khối lượng các chất ra mol : s 
— _ Viết phương trình hoá học. 10 4.76 
R v5 Ỷ tụ =——=(0.l (mol); nụ. ===—— =0.085 (mol). 
—_ Đổi khối lượng chất hoặc thẻ tích chất khí ra số mol. CCO, 100 TCzo bực tế F TSo 
— Dựa vào phương trình hoá học để tìm số mol chất tham gia hoặc chất — Dựa vào phương trình hoá học để tìm số mol CaO có thể thu được nếu 
tạo thành. hiệu suất phản ứng là 100%. 
~ _ Đổi số mol chất thành khối lượng hoặc thể tích khí ở đktc. CáCO, + CAO + CO, 
“Thí dụ : Nung CaCO; thu được CaO và CO;. Tính khối lượng CaO và thể 0/mol  —> 0.1 mol (lí thuyết) 
Í ‹ š 
tích khí CO; (đktc) thu được khi nung 50 g CaCO:, ~__ Tính hiệu suất theo công thức ; 
Giải. _ lượng thực tế: ® 
—_ Viết phương trình hoá học : _ lượng lí thuyết 
, 
CáCO, ~> CaO+CO; h= - =5 0p =85% 
VSiuš 50 : 
~_ Đổi khối lượng CaCO; ra mol : Tcxco, “1g “ 0.5 (mol). Ghi chú : Có thể tính hiệu suất theo khối lượng chất thực tế thu được và khối 
lượng chất có thể thu được theo lí thuyết (nghĩa là coi h = 100%). 
— _ Dựa vào phương trình để tìm số mol CaO và CO; : 
4.76 z 
h=————.I00% = 85% 
CaCO, > CAO + CO; $6.0.1 


0.5 mol + 0Smol -» 0.5 mol H 
Thí dụ 2 : Nung 10 g một loại đá vôi có thành phấn chính là CaCO,. thu 


— _ Đổi số mol CaO thành khối lượng và số mol CO; thành thể tích ở đktc : được 4.48 g CaO (hiệu suất phản ứng là 100%). Tính phần trảm tạp chất có 


mà„o= 56 . 0,5 = 28 (g) trong loại đá vôi trẻn. 
“vẽ 


= “ Giải. 
Yco,=2244.0.5 = 11.2 (lí) điải 
2. Tính hiệu suất của phản ứng hoá học hoặc tạp chất của chất đã cho. — _ Viết phương trình hoá học : CaCO; Ai CaO + CO; 
Thí dụ I : Nì 10 g CaCO;, thu được 4.76 g CaO. Tính hiệu suất của phản " 
T2 này C XiED9/PSHUIP Thọ 99900200). SN AGET lm = Đổi 4.48 g CAO ra môÏ : no„ = “SẼ =0.08 (mol. 


ứng nung vôi. 
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— Dựa vào phương trình hoá học để tìm số mol CaCO; có trong 10 g 
đá vôi. 
CCO, —> CaO + CO; 
0.08 mol «& 0.08 mol 
~_ Tính thành phần phần trảm tạp chất : 


10~(100.0.08) 
10 


'% Tạp chất = .l00% =20% 


(Ghi chú : Độ tỉnh khiết = 100% - 20% = 80% ). 


B. Bồi tập. 
II.64 Cho sơ đồ các phản ứng hoá học xau : 
a) C+O; -—+ CO; 
b) AI+§ —-=+ Als§y 
©) AI+Br, ==+ AlBr 
d) Mg+HCL -—+ MgCl;+H; 
e) AgNO; + CuCl; -—+ AgCl+ Cu(NO;); 


Hãy lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ sổ nguyên tử, số phân tử 
của các chất trong phản ứng. 


II.65 Cho phương trình hoá học sau : 
S+O; => SO; 


Hãy nêu cách tính để chứng minh được rằng khối lượng của sản phẩm 
bằng tổng khối lượng của các chất tham gia. 


IHI.66 Cho sơ đồ phản ứng phân huỷ thuỷ ngân oXỈI : 
HgO --> Hg+O; 
Hãy lập phương trình hoá học và : 
a) Tính thể tích khí O; (đkte) sinh ra khi có 0.1 mol HgO phân huỷ. 


“ 


HI.67 


II.68 


HI.69 


H170 


b) Tính khối lượng thuỷ ngản Hạ sinh ra khi có 43.4 g HẹO 
phân huỷ. 

c) Tính khối lượng thuỷ ngân oxit đã phân huỷ khi có 14.07 g thuỷ 
ngân sinh ra. 


Lập phương trình hoá học của phản ứng giữa axit clohidric tác dụng với 
kẽm theo sơ đồ sau : 


Zn+HClI --> ZnCl; + H; 
Biết rằng sau phản ứng thu được 0.3 mol khí hiđro Hạ, hãy tính : 
a) Khối lượng kẽm Zn đã phản ứng. 
b) Khối lượng axit clohidric HCI đã phản ứng. 
€)_ Khối lượng kẽm clorua ZnCl; tạo thành theo hai cách. 
Photpho cháy theo sơ đồ phản ứng hoá học sau : 
P+O; --+ P;O, 
Hãy lắp phương trình hoá học và : 
a) Tính khối lượng PO tạo thành khi đốt 2 mol P. 
b) Tính khối lượng P;O¿ tạo thành khi đốt 155 g P. 
©) Tính khối lượng khí oxi đã tham gia phản ứng để tạo ra 
28.4 g P;O.. 

Khi cho khí hiđro H; đi qua bột sắt(II) oxit FeyO; nung nóng, người tà 
thu được sắt theo sơ đồ phản ứng : 

Fe;O,+H;y --+ Fe+H:O 


a) Nếu sau phản ứng thu được 42 g Fe thì khối lượng Fe;O; đã tham 
gia phản ứng là bao nhiêu gam ? 


b)_ Khối lượng hơi nước tạo thành trong phản ứng trên là bao nhiêu gam ? 


Đốt cháy 6.5 g lưu huỳnh không tỉnh khiết trong khí oxi dư thu được 
4.48 lít khí SO; ở đktc. 


a) Viết phương trình hoá học xảy ra. 


H171 


H172 


H173 
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b) Tính độ tỉnh khiết của mẫu lưu huỳnh trên. 
Nung Cu(NO;); thu được CuO, NO; và O; theo phương trình sau : 


ứ 
2Cu(NO;); -> 2CuO +4NO; +O; 
8) Nếu có 1,5 mol Cu(NO;); tham gia phản ứng thì thu được bao nhiều 
gam CuO và bao nhiêu lít O; ở đktc 2 
b) Muốn thu được 5.6 lít hỗn hợp 2 khí NO; và O; (ở đktc) thì phải 
nung bao nhiêu gam Cu(NO;);. 


Phản ứng phân huỷ kali clorat KCIO; tạo ra kali clorua KCI và khí oxi O;. 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 


b) Khi phân huỷ 490 g KCIO; sẽ thu được bao nhiêu lít khí O; 
ở đktc ? 


Bài LUYỆN TẬP 4 


a) Dựa vào nguyên tử khối và khối lượng mol nguyẻn tử của hiđro hãy 
cho biết I gam lớn hơn bao nhiều lắn so với ! đvC ? 


b) Giải thích vì sao khối lượng mol nguyên tử (hay phân tử) có cùng số 
trị như của nguyên tử khối (hay phân tử khối). 


€) Tính khối lượng bằng gam của : l nguyên tử H : l nguyên tử © ; 
1 phân tử H;O ; I phân tử O;. 

Có hồn hợp khí gồm : 6.72 lít H; : 16,8 lít O; ; 17,92 lít N; và 3.36 lít 
CO;. Các thể tích khí đẻu đo ở đktc. Xác định : 


a) Tổng số mol các khí trong hỗn hợp. 
b) Khối lượng của hỗn hợp khí. 
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HI.7S 


HI.76 


1H77 


HI.78 
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€) Tỉ lệ về thể tích các khí trong hổn hợp. 

Một hồn hợp khí gồm có 32 g oxi và 3 g hidro. 

a) Cho biết thể tích của hỗn hợp khí ở dktc. 

b)_ Cho biết số phân tử của mỗi khí có trong hỗn hợp. 

e)_ Đốt hỗn hợp khí, phản ứng xong để nguội và cho biết : 
~ _ Số phân tử khí nào còn dư. dư bao nhiều ? 
~_ Thể tích của khí dư đo ở đktc là bao nhiều ? 
~ _ Khối lượng của khí dư là bao nhiêu ? 


Bốn bình có thể tích và khối lượng bằng nhau. mỗi bình đựng một trong 
những khí sau : hidro, oxi, nitơ, cacbonic. Hãy cho biết : 


a)_ Số phân tử của mỗi khí có trong bình có bằng nhau không ? Giải thích. 
b) Số mol chất có trong mỗi bình có bằng nhau không ? Giải thích. 


e) Khối lượng khí có trong các bình có bằng nhau không ? Nếu không 
bàng nhau thì bình dựng khí nào có khối lượng lớn 
nhất ? nhỏ nhất ? 


Biết các khí trên đều ở cùng nhiệt độ và áp suất. 


Khí oxi chiếm bao nhiêu phần trảm theo thể tích và theo khối lượng 
trong mồi hồn hợp sau : 


a) 0,5 mol O; ; 1.5 mol N; : 0,5 mol CO; ? 
b)_9.10°` phân tử O; : 3.10°` phân tử CO; : 6.10*Ÿ phân tử N; ? 
€) 4lftO; : 10 líLH; : 6 lít CO; (cùng đktc) 2 


đ) ŠSlít O; ; 10 lít không khí ; 5 lít N; (cùng đktc) ? Biết O; chiếm 20% 
thể tích không khí. 


Khí amoniae NH; có thể tác dụng với oxi theo 2 cách : 


4NH; + 3O; —> 2N; + 6H;O ú) 
(khí) (khí. (kh0 (khí 


4NH; + 5O; -> 4NO + 6H;O @) 
(khi. (khí (khí) (khí) 


Với mỗi phản ứng hoá học trên, người ta cho 80 cm” khí NH; tác dụng 
với 150 em khí oxi. Tất cả các thể tích khí được do trong cùng điều 
kiện nhiệt độ và áp suất. 

Tính : 

a)_ Thể tích khí N; sinh ra trong phản ứng (1). 

b)_ Thể tích khí NO sinh ra trong phản ứng (2). 

€)_ Thể tích khí O; thừa hay thiếu sau các phản ứng (1) và (2) là bao nhiều ? 


HI.79 Cho những chất sau : Fe, HgO. S. CaCO¿, Al;O;. P, CO;. Viết những 
phương trình hoá học, mà trong mỏi phản ứng chỉ có mặt một trong 
những chất đã cho (hoặc tham gia hoặc tạo thành sau phản ứng). 


III.80 Cho 720 cmỶ khí CO; (20°C và 1 atm) lội chậm qua nước vôi trong (dư). 
Tính : 


a)_ Khối lượng canxi hiđroxit Ca(OH); đã tác dụng với CO;. 
b) Khối lượng canxi cacbonat CaCO; kết tủa thu được. 
Biết rằng ở 20°C và 1 atm, thể tích 1 mol khí là 24 lít. 
HL81 Hãy tính : 
a) Số phân tử muối ân NaCl có trong 0,001 mol. 
b) Số nguyên tử các nguyên tố có trong I,17 g NaCl. 
€)_ Số nguyên tử các nguyên tố có trong 0.25 moi đường C¡;H;;O, ¡. 
đ) Số nguyên tử nhôm có trong 0.54 g nhôm. 
e)_ Số phân tử oxi có trong 560 em` khí (đktc). 
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thương 4 
0xi - Không khí 


Bài TÍNH CHẤT CỦA OXI 
A. Kiến thức cơ bản 
1. Oxi là chất khí. không màu. không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không 
khí ( khối so với không khí là đọ, /xy 5 =1). 


2. Oxi là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao. 
+ Oxi tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại và phi kim), sản phẩm 
của phản ứng là oxit. 
Thídụ: C + O; -> CO; 
Cacbon đioxit (hay khí cacbonic) 
S+O; -> SO; 
Lưu huỳnh đioxit (hay khí sunfurơ) 
2Cu + O; -> 2CuO 
Đồng(11) oxit 
4Al + 3O; -> 2Al;O; 
Nhôm oxit 


Thí dụ : 2CO + O; -> 2CO; 
cacbon oxiL 
2C,Hụ + 130; -> 8CO; + 10H;O 
Butan Nước (hiđro oxit) 


3. Cách thu khí oxi 


Do khí oxi nặng hơn không khí nén có thể thu khí oxi vào bình bằng 
cách đẩy không khí ra khỏi bình. 

Do khí oxi ít tan trong nước nên có thể thu khí oxi vào bình bằng cách 
đẩy nước ra khỏi bình. 


4. Oxi là nguyên tố hoá học phổ biến nhất trong tự nhiên. 


Ở dạng đơn chất. khí oxi có nhiều trong không khí. 
Ớ dụng hợp chất. nguyên tố oxi có trong nước, đất đá, cơ thể người, 
động vật và thực vật. 


B. Bồi tập 


IVI 


IV.2 


IV.3 


IV.4 


IV.§ 


Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi : 
than (cacbon), hiđro, magie. sắt. 

Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy của các hợp chất trong oxi : khí 
metan (CH,), rượu ctylic (C;H,O), đường saccarozơ (C¡;H;;O,,¡). 

Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy của khí axetilen (C;H;) 
trong oxi (trong đèn xì oxi — axetilen) dùng để hàn cắt kim loại. 

Hãy xác định số gam oxi cần dùng để đốt cháy hết : 

a)_96 g cacbon và 96 g lưu huỳnh. 

b) I mol cacbon và l mol lưu huỳnh. 

Có bao nhiều mol phán tử oxi trong bình thép, biết rằng khối lượng bình 
thép rồng là 50 kg và khi đựng đẩy oxi là 66 kg. 
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IV.6  Đốt cháy 3,1 g photpho trong bình chứa 5 g oxi. Hãy cho biết sau khi cháy : 
a)_ Chất nào còn dư và dư bao nhiều gam ? 

b)_ Chất nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiều ? : 

IV.7 - Để điều chế hồn hợp nổ. người ta phải trộn oxi lỏng với bột than theo tỉ 
lệ nào vẻ khối lượng để được hỏn hợp nổ mạnh nhất ? 

IV. Trong phòng thí nghiệm. người ta điều chế oxit sắt từ (O;) bằng 
cách cho sắt tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao. Tính số gam sắt và oxi cần 
dùng để có thể điều chế được 2.32 g oxit sắt từ. 

IV.9- Một bình phản ứng chứa 48 g oxi. Với lượng oxi đó có thể tác dụng với : 
a) Bao nhiêu gam cacbon ? 

b) Hoặc bao nhiêu gam lưu huỳnh 2 
€) Hoặc bao nhiêu gam photpho ? 

IV.10 Tính khối lượng oxi cần dùng để tác dụng đủ với hồn hợp gồm 6 g thun 
(cacbon) và 8 g lưu huỳnh. 


IV.HI Hãy cho biết 3.01.10?° phân tử oxi : 
a)_ là bao nhiêu mol khí oxi ? 
b) có khối lượng là bao nhiều gam ?, 
€) có thể tích là bao nhiêu lít (đktc) ? 


Bài SỰ OXI HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - 
ỨNG DỤNG CỦA OXI 
A. Kiến thức cơ bản 
1. Sự oxi hoá là sự tác dụng của một chất với oxi. 


2. Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó có một chất mới được tạo 
thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 


3. Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hoá học có sinh nhiệt trong quá trình xảy ra. 


4.- Ứng dụng quan trọng nhất của oxi là tính oxi hoá mạnh của nó. 


Cần có khí oxi để duy trì sự sống của người và động vật (sự hô hấp). 
Nó oxi hoá các chất hữu cơ trong cơ thể sinh ra năng lượng để cơ thể 
hoạt động. 

Cần có khí oxi để đốt cháy các nhiên liệu (củi, than, dầu hoả, xăng, khí 
đốt, ...) lấy nhiệt dùng trong đời sống hàng ngày, trong giao thông vận 
tải, trong sản xuất. 


B. Bồi tập 


IV.I2 


IV.13 


1V.14 


IV.1S 


IV.16 


Viết phương trình hoá học biểu diễn sự oxi hoá của các đơn chất : hiđro, 
photpho, kẽm. chì, biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có 
công thức hoá học là H;O. P;Os, ZnO, PbO. 

Có những chất sau : cacbon. hiđro. magie, metan, cacbon oxit. Hãy cho 
biết sự oxi hoá nào sẽ tạo ra : 

a)_ oxiLớ thể rắn. 

b)_oxiL ở thể lỏng. 

€)_ oxiLở thể khí. 

đ) oxit ở thể khí và oxit ở thể lỏng. 

Viết các phương trình hoá học xảy ra. 

Viết phương trình hoá học biểu diễn sự oxi hoá : 

a) Đơn chất : K, Ca, C. 

b)_ Hợp chất : CO. CH,. C;H,. C;H;. 

Hãy lập phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá hợp của lưu 
huỳnh với các kim loại : magie, kẽm, sắt, nhôm. Biết rằng sản phẩm là 
những hợp chất lần lượt có công thức hoá học là : MgS, ZnS. FeS, Al;S:. 


Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng hoá hợp của từng cập 
chất sau : 


—_ Nhôm và oxi tạo thành nhôm oxit Al;O;. 
—_ Natri và oxi tạo thành natri oxit Na;O. 
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IV.17 


IV.18 


IV.19 


IV.20 


IV.2I 


— _ Kali và lưu huỳnh tạo thành kali sunfua K›S. 
— Đồng và clo tạo thành đồng(II) clorua CuCl;. 
—_ Nhôm và brom tạo thành nhóm bromua AIBr,. 


Những lĩnh vực hoạt động nào của con người cấn phải dùng bình đựng 
khí nén oxi để hô hấp ? 
Tính khối lượng khí oxi cẩn dùng để đốt cháy hết 13 kg khí axeilen 


(C;H;) được nén trong bình thép để hàn, cắt kim loại (đèn xì oxi — 
axetilen). 


Bình ga dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 13,05 kg butan (C;H¡) 
ở trạng thái lỏng do được nén dưới áp suất cao. Tính khối lượng không 
khí cần dùng để đốt hết nhiên liệu có trong bình. Biết oxi chiếm 23% 
khối lượng của khóng khí. 


“Tính khối lượng khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn : 


a) Một tấn than chứa 95% cacbon. Những tạp chất còn lại không 
cháy được. 


b) 4 kg khí metan (CH,). 
€) Hồn hợp có 8 g khí hiđro và 2 g khí metan. 
đ) Hồn hợp có 0,15 mol C và 0,125 mol S. 


“Tính khối lượng khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 7.4 g hớn hợp 
khí metan và khí butan (C;H¡ạ¿). Biết rằng sau phản ứng cháy người tà 
thu được 22 g khí cacbonic (CO;). 


Bài OXIT 


A. Kiến thức cơ bỏn 


1. Định nghĩa oxit : Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác. 


Cũng có thể nói : Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó có một nguyên 
tố là oxi. Thí dụ : H;O, CO;, Al;O;. 


6§ 


2. Cóng thức dạng chung của oxit : M,O,. 


Trong đó M có hoá trị n, O có hoá trị II và có đẳng thức theo đúng quy tắc 
vẻ hoá trị : lI.y=n.x 


3. Phản loại oxit : Có 2 loại oxit là oxit kim loại và oxit phi kim. 

—_ OxiL kim loại thường là oxit bazơ vì thường ứng với một bazơ. 

“Thí dụ : CaO là oxit bazơ ứng với bazơ Ca(OH);. 

~—__ OxiL phi kim thường là oxit axit vì thường ứng với một axit. 

“Thí dụ : SO; là oxit axit vì ứng với axit sunfuric H;SO;. 

Chú ý : 

* Một số oxit kim loại trong đó kim loại có hoá trị cao lại là oxit axit. 
Thí dụ: Mn;O; là oxit axit vì ứng với axit pemanganic HMnO,. 

CrO; là oxit axit vì ứng với axit cromic H;yCrO, 

(Mangan và crom đều là các kim loại). 


«_ Một số oxit ph kim không phải oxit axit như N;O, NO, CO vì không tạo ra 
axit, do chúng không tác dụng với nước nên không có axit tương ứng. 


B. Bồi tộp 


IV.22 Biết rằng trong thành phần phân tử của oxit nhất thiết phải có nguyên tố 
oxi, nhóm chất nào sau đây đều là oxit ? 


A. CaO, CaCO,, CO; B. SO;, SO;. H;SO, 
C. NO, NO,, HNO, D. H,O, H,O;. BaO; 


1V.23 Lập công thức hoá học của các hợp chất với oxi của các nguyên tố sau 
đây (chữ số La Mã chỉ hoá trị của nguyên tố) : 


KŒ): Cu(l và II) : Fe(I và HE) : Pbh(H và IV) : 
CúI và IV) : Nú. Ít. II, IV, V). 
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IV.24 Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng tạo ra oxit CO;. H;O. 


IV.25 


IV.26 Khi đốt quảng pirit 


SO;, Fe;O,. Al;O; từ các đơn chất và cho biết chúng ở trạng thái 
trong điều kiện thường. 


Khi đốt quặng kẽm sunfua ZnS, chất này tác dụng với oxi tạo thành 2 
oxit : kẽm oxit (trong đó Zn có hoá trị II) và khí sunfurơ. Hãy viết 
phương trình hoá học của phản ứng đó. 


sắt FeS; trong oxi thu được sắt(IlI) oxit và lưu 
huỳnh đioxit. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng. 


IV.27 Các hợp chất sau : khí metan CHỊ. khí axetilen C;H;. rượu etylic C;H,O 


khi cháy trong oxi đếu tạo thành các oxit. Hãy viết phương trình hoá 
học của từng phản ứng dó. 


IV.28 Người ta điểu chế kẽm oxit ZnO bằng cách đốt bột kẽm trong không 


khí. Tính khối lượng kẽm và oxi cắn thiết tham gia phản ứng để điều 
chế 40,5 g kẽm oxit. 


IV.29 Oxit nào trong số các oxit cho đưới đây có hàm lượng (thành phấn phán 


trăm theo khối lượng) oxi cao nhất và thấp nhất ? 
a) FeO, Fe;O;, Fe:O,. 
b)NO¿, N;O,, N;O,, 


Bài ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 


A. Kiến thức cơ bản - 
1. Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm 
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—_ Nguyên tắc của việc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là nhiệt 


phân những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ra oxi. 


& 
Thídụ: 2KMnO, —> K;MnO, + MnO; + O;Ÿ 


„ 
2KCIO, -> 2KCI + 3O, 


ˆ 
2KNO, => 2KNO; +O;Ÿ 

Khi nhiệt phân KCIO¿. để cho phản ứng xảy ra nhanh hơn người tà trộn 

thêm chất MnO;. Ở phản ứng này. MnO; được gọi là chất 

xúc túc. 

Vậy : Chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn nhưng không bị 

tiêm lao trong phản ứng được gọi là ch 


lúc tác. 


.. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp 


#) 


bị 


. Phản ứng phân huỷ 


Nguyên liệu : Nguyên liệu để sản xuất khí oxi trong công nghiệp có thể 
là hợp chất hoặc hỗn hợp có chứa oxi như nước H;O hay không khí (hồn 
hợp của khí oxi và khí nitơ). 

Phuương pháp sản xuất 

Sản xuất oxi từ không khí : Hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp. 
suất cao, sau đó cho không khí lỏng bay hơi sẽ thu được khí nitơ ở — 
196°C và khí oxi ở - 183°C. Nhà máy sản xuất oxi bằng phương pháp 
này có thể đạt sản lượng 150 tấn/ngày. 

Sản xuất oxi từ nước : Dùng dòng điện một chiếu để điện phản H;ạO 
trong các bình điện phân sẽ thu được khí oxi và khí hidro. 


2HẠO —# 2#“, 2H †+O,† 


à phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra 
hai hay nhiều chất mới. 


F 
Thídụ: 2HgO -» 2Hg + O„† 


_ 
2Cu(NO¿); —> 2CuO + 4NO;? + O;? 
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B. Bi tập. 


IV.30 


IV.39 
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Chất nào cho dưới đây có thể dùng để điểu chế oxi trong phòng thí 
nghiệm ? 

A.H;O B. MgO 

€. NANO; D. CaCO; 

Muốn điều chế 24 g oxi thì phải nung bao nhiêu gam KMnO, ? 

Muốn điều chế 3.36 lít oxi (đktc) thì phải nung bao nhiêu gam KCIO; ? 
Tính số mol và số gam kali ciorat KCIO; cắn dùng để điều chẻ được 
48 g oxi. 

Hãy tính thể tích khí oxi điều chế được ở đktc khi nung : 

4) 1 mol KCIO¿. 

b) I mol HẹO. 

“Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxit sắt-từ FeyO; bằng cách 
oxi hoá sắt ở nhiệt độ cao. 

“Tính số gam KMnO, cần dùng để có lượng oxi đủ điều chế được 2.32 ạ 
Fe:O,. 

Hãy cho biết những nguyên liệu nào có thể dùng để sản xuất oxi trong 
công nghiệp ? Mô tả khái quát phương pháp sản xuất. 


Phân huỷ nước bằng phương pháp điện phân. người ta thu được 
40 kg oxi. Hãy tính số kilogam nước đã bị phân huỷ. 


Nung đá vôi CaCO; được vôi sống CaO và khí cacbonic CO;. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 

b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng nào ? 

€) Tính khối lượng đá vôi cẩn dùng để điểu chế được 28 tấn 
vôi sống. 

Phản ứng phân huỷ và phản ứng hoá hợp khác nhau như thế nào ? Đối 

với mỗi loại phản ứng hãy dẫn ra 2 thí dụ để minh hoạ. 


IV.40 Đốt hidro trong oxi thì thu được hơi nước. Điện phân nước lại được 
hidro và oxi. Hãy viết phương trình hoá học của các phán ứng đó và hãy 
cho biết mỗi phản ứng đó thuộc loai phản ứng nào ? 


IV.41 Hai hợp chất thường được dùng để điều chẽ oxi trong phòng thí nghiệm 
là KMnO, và KCIO:. 
w) Muốn điều chế 3.2 g oxi cần phải phân huỷ : 
—_ Bao nhiêu mol mỗi chất trên ? 
~—_ Bao nhiều gam mỗi chất trên 2 
b)_ Tính khối lượng oxi điều chế được bằng cách phân huỷ : 
— 0.1 mol mối chất trên. 
— 50 gmổi chảt trên. 
IV.42 Nung nóng kali nirat KNO¡, chất này bị phản huỷ thành kali niưit 
KNO; và oxi Ö¿. 
a)_ Viết phương trình hoá học biểu diễn sự phản huỷ KNO:. 
b) Tính khối lượng KNO; cần dùng để diều chế được 2.4 g oxi. biết 
hiệu suất phản ứng đạt 85% theo lí thuyết. ° 
€) Tính khối lượng khí oxi điểu chế được khi phân huỷ 10.1 g KNO;. 
biết hiệu suất phản ứng đạt 80% theo lí thuyết. 
IV.43 ¡) Tính hàm lượng (phần tràm theo khối lượng) oxi trong các chất sau : 
KMnO,, KCIO;. KNO¿. 


b) So sánh số mol khí oxi điều chế được bằng sự phân huỷ cùng số mol 
của môi chất trên. 


€) Khi phân huỷ cùng số mol của các chất trên, có phải chất có hàm. 
lượng oxi cao hơn sẽ cho nhiều oxi hơn không ? 
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Bài KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY 


A. Kiến thức cơ bản 
1. Thành phắn của khóng khí 
—_ Không khí là hồn hợp nhiều chất khí. 
~_ Thành phấn theo thể tích của không khí là : 78% nitơ. 21% oxi. L% các 
khí khác (khí cacbonic. hơi nước. khí hiểm... ). 
2. Sư cháy và sư oxi hoá chậm 
ó toả nhiệt và phát sáng còn sự oxi hoá chậm là 
sự oxi hoá có toá nhiệt nhưng không phát sáng. 
bị Điều kiện phát sinh sự cháy : có 2 điều kiện. 
—_ Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy. 
—_ Phải đủ khí oxi cho sự cháy. 


€) Dập tắt sự cháy 
Cần thực hiện một hay đồng thời cả 2 biện pháp sau : 
—_ Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. 
~_ Cách li chat cháy với khí oxi. 


B. Bồi tập 
IV.44 Hãy giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và toá 
nhiệt ít hơn xo với sự cháy trong oxi. 


IV.45 Để cho một chất (hoặc vậU) có thể bất cháy và tiếp tục cháy được, cần 
phải có những điều kiện cần thiết nào ? 


IV.46 Sự cháy và sự oxi hoá chậm có ý nghĩa như thế nào trong công nghiệp. 
nông nghiệp. giao thông vận tải và trong đời sống hàng ngày ? 


IV.47 Không khí là một hồn hợp gồm nhiều chất. Hiện tượng nào chứng tỏ 
trong không khí có : 


a) khí oxi ? 


b) khí cacbonic ? 
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IV.48 


IV.49 


IV.S0 


IV.SI 


IV.S2 


IV.53. 


Chất nào có trong thành phần của không khí được ứng dụng : 
a4) trong việc hô hấp nhân tạo ? 

b gang) 3 

€) trong việc sản xuất phân đạm ? 


đ 


trong lò cao (lu 


tạo môi trường trơ trong bóng đèn điện (không tác dụng với kim loại 
làm dây tóc của bóng đèn) ? 

Giải thích tại sao khi than cháy trong oxi lại toá nhiệt nhiều hơn rất 
nhiều so với khi than cháy trong không khí ? Tại sao trong công nghiệp. 
xắn xuất gang. thép, người tà thường dùng oxi hoặc không khí giàu oxi 
(không khí trộn thêm oxi) ? 

Trong quá trình quang hợp. cối trên mỏi hecta đất trong một ngày 
hấp thụ khoảng 100 kg khí CO; và sau khi đồng hoá. cây cối nhả ra khí 
©;. Biết rằng số mol khí O; do cảy cối nhả ra bằng số mol khí CO; 
được hấp thụ. Hãy tính khối lượng khí O; do cây cối trên 10 heeta đất 
trồng sinh ra trong mối ngày. 


Xác định thành phần phần tràm theo thể tích và theo khối lượng của các 
khí có trong những hồn hợp sau : 


a) 3 lít khí CO›, L lít khí O; và 6 lít khí N›. 

b) 4.4 g khí CO;. 16 g khí O; và 4 g khí Hạ. 

€) 3 mol khí COs. 5 mol khí O; và 2 mol khí CO. 

Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp xuất. 

Một hồn hợp khí gồm có 3.2 g khí oxi và 8.8 g khí CO;. Xác định khối 
lượng trung bình của ! mol hón hợp khí trên. 

Một hón hợp khí gồm có 0,1 mol O; : 0.25 mol Ñ; và 0.15 mol CO. 

a) ` Tìm khối lượng trung bình của ! mol hồn hợp khí trên. 


b) Xác định tỉ khối của hôn hợp khí đó đối với không khí và đối với 
khí hidro. 


15 


1V.S4 


IV.SS 


1V.§6 


IV.S7 


IV.S8 


IV.S9 


IV.60 
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Bài LUYỆN TẬP 5 


Viết phương trình hoá học phản ứng cháy của các chất H;, CO, Mẹ, Cu, 
AI. Fe. C. S. P trong oxi. Sản phẩm thu được thuộc loại hợp chất gì và ở 
trạng thái nào trong điều kiện thường ? 


Có 3 lọ nút kín. mối lọ đựng một trong những khí sau : oxi. nitơ, 
cacbonie. Nhận biết chất khí trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. 
Viết phương trình hoá học. 

Những hợp chất sau đây có thẻ dùng để điều chế oxi trong phòng thí 
nghiệm : KMnO,. KCIO;. KNO;. HạO. Tính thể tích khí O; thu được ở 
đktc khi phân huỷ : 

a) 0.5 mol của mỗi chất trên. x 

b) 50 g mối chất KNO; hoặc HẹO. 

Cần điều chế 4.48 lít khí O; (đktc) trong phòng thí nghiệm. hãy chọn 
dùng một chất nào sau đây để có có khối lượng nhỏ nhất. Hãy tính khối 
lượng đó. 


a) KCIO¿ 

b) KMnO, 

€) KNO¿ 

Đổi cháy hoàn toàn 3 lít hồn hợp khí CH, và C;H; cẩn dùng 7 lít khí 

O;. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

œ) Xác định thành phần phần trảm theo thể tích của mỗi khí có trong 
hồn hợp bạn đầu. 

b) Tính thể tích khí CO; và hơi nước tạo thành sau phản ứng. 

Sự cháy và sự oxi hoá chậm giống nhau và khác nhau ở điểm nào ? Hãy 

dẫn ra 1 thí dụ vẻ sự cháy và 1 thí dụ vẻ sự oxi hoá chậm. 

Viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng có sản phẩm là : 

a) oxit kim loại và là oxit bazơ. 


b) oxit phi kim và là oxit axit. 


IV.61 


1V.62 


€) oxit phi kim nhưng không là oxit axit. 

Khí CH, chấy trong oxi hoặc không khí đếu tạo ra khí CO; và 

hơi nước: 

a) Đốt 10 emÌ khí CHỊ trong 100 em” khí oxi. Tính thể tích khí O; 
không tham gia phản ứng và thể tích khí CO; sinh ra. 

b) Đốt 10 em` khí CH, trong 100 cm` không khí. Hỏi khí O; còn dư 
hay không (cho rằng khí O; chiếm 20% thể tích của không khí) ? 
Tính thể tích các khí còn lại sau phản ứng. biết rằng các thể tích khí 
được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

Octan C„H¡„ là thành phần chính của dấu hoá. Khi đốt nóng dấu hoả. 

octan chuyển sang trạng thái khí và cháy. Octan cháy trong oxi hoặc 

không khí dư hay đủ. sinh ra khí CO; và hơi nước. 

a)_ Viết phương trình hoá học phản ứng cháy của octan. 

b) Tính thể tích khí octan cháy trong 500 lít không khí. Biết oxi chiếm 


ñ thể tích của không khí. 


€) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy 240 lít khí octan. Các thể 
tích khí được đo ở cùng nhiệt độ và áp suất. 


T1 
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thương 5 
Hidro - Nước 


Bài TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO 


Kiến thức cơ bản 


- Tính chất của hidro 


a) Tính chất vật lí : Hidro là chất khí không màu. không mùi, không vị. là 
khí nhẹ nhất trong các chất khí. tan rất ít trong nước. 

b) Tính chất hoá học : Khí hidro có tính khử. 

—_ Tác dụng với đơn chất : Khí hiđro tác dụng với một số đơn chất. Thí dụ 
H; tác dụng với O; tạo thành H;O. 


ø 
2H; + O; —> 2H;O 


—_ Tác dụng với hợp chất : Khí hiđro tác dụng được với một số oxit kim 
loại khi đun nóng. tạo thành nước và giải phóng kim loại. 


" 
Thí dụ : Hạ + CuO -> Cu + HO 
Ở phản ứng trên hiđro đã chiếm nguyên tố oxi của CuO để tạo ra H;O 


và giải phóng đồng. 


2.. Ứng dụng của khí hidro 
Bơm khí cấu (do rất nhẹ) ; đèn xì oxi — hiđro (do cháy toả rất nhiều nhiệt) : 
điều chế một số kim loại từ oxit của chúng (do có tính khử ở nhiệt độ cao) : 
sản xuất axit clohidric, amoniac, phân đạm.... và sản xuất nhiẻn liệu. 

B. Bỏi tập 

V.1 Cho biết heli (He) là khí trơ. nó không tác dụng với những chất khác, phản 

tử khí heli chỉ có 1 nguyên tử và có phản tử khối M = 4 đvC. Hãy cho biết : 

a) Khí He nặng hơn khí H; bao nhiều lần ? 

b) Ưu điểm và nhược điểm khi dùng khí H; và khí He để bơm vào 
khinh khí cáu. Nẻn dùng khí H› hay khí He ? Giải thích. 

€)_ Cẩn bơm vào bóng thám khỏng để bóng lén cao hơn trong khí quyền 
thì dùng khí nào ? 

V,2 _ Khí hidro và khí metan có một số điểm giống nhau như : 

~ Đều cho ngọn lửa màu xanh, không khói khi cháy trong không khí. 
~ Đều tạo ra hồn hợp nổ khi trộn lắn với không khí. 

= Đều tụo ra nước khi cháy. 

Làm thế nào để phân biệt được hai khí này. 

V.3 . Có 5 lọ đựng riêng biệt các chất khí sau : không khí. khí cacbonic. oxi. 
itơ. Bằng thí nghiệm nào có thể nhàn biết chất khí trong mối lo. 
ích và viết phương trình hoá học. 

V.4 Bằng thí nghiệm hoá học. hãy chứng minh trong thành phần của axit 

clohidric có nguyên tố hidro. 

V.§ .. Cho 48 g CuO tác dụng với khí hiđro khi đun nóng. 


a) Tính số gam đồng điều chế được. 
b) Tính thể tích khí H; (đktc) cần dùng cho phản ứng trên. 
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V.6 


V.8 


Mã) 


Trong phòng thí nghiệm. người ta điều chế sắt bằng cách cho khí H› đi 
qua ống sứ đựng Fe;O; dun nóng và thu được I.2 g sắt. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra. 

b) Tính số gam Fe;O, đã tham gia phản ứng. 

e) Tính số lít khí H; đã dùng ở đktc. 

Trong phòng thí nghiệm. người ta dùng CO để khử FeyO, và dùng H; để 
khử Fe;O; ở nhiệt độ cao. Cho biết trong mỗi phản ứng trên đều có 0, 
mol mối loại oxit sắt tham gia. 

a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

b)_ Tính thể tích khí CO và H; ở đktc cần dùng cho mỗi phản ứng trên. 

e) Tính số gam sắt thu được trong mỗi phản ứng. 

Có một hồn hợp gồm 75% Fe;O; và 25% CuO. Người ta dùng H; (dư) 
để khử 16 g hỗn hợp đó. 

4) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng. 

b) Tính số mol H; đã tham gia phản ứng. 

Người ta dùng H; (dư) để khử m gam Ee;O, và thu được n gam Fe. Cho 
lượng Fe này tác dụng với dung dịch H;SO; (dư) thì được 2.8 lít H; 
(dktc). 

a) Tính n. 

b) Tính m. 


Bòi PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


A. Kiến thức cơ bản 
1. Chất khử và chất oxi hoá 
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Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. 
Khí oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá. 


2. Sự khử và sự oxi hoá 
— _ Quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất là sự khử. 


— _ Quá trình hoá hợp của nguyên tử oxi với chất khác là sự oxi hoá. 


sự oxi hoá CO. 
Fe;O, + 3CO —Ủ—y 2Fe + 3CO; @) 
(chất oxi hoá) (chất khử) 
sự khử FeO; 


3. Phản ứng oxi hoá - khử 
Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự 
oxi hoá và sự khứ. 
Phản ứng (1) là phản ứng oxi hoá - khử vì xảy ra đồng thời sự oxi hoá CO. 
thành CO; và sự khử Fe;O; thành Fe. 


B. Bèi tập 
V.10 Trong những phản ứng oxi hoá - khử sau : 
2Mẹg + O; -> 2MgO. œ6) 
2H; + O; -> 2H;O @) 
Fe;O; + 2Al —> Al;O; + 2Fe @) 
Fe;O, + 4CO -> 3Fe + 4CO; (4) 
2Mg + CO; -> 2MgO + C (5) 


a) Chất nào là chất khử ? Chất nào là chất oxi hoá ? 
b) Quá trình nào được gọi là sự khử ? Quá trình nào được gọi là sự oxi hoá ? 
©)_ Vì sao những phản ứng hoá học trẻn được gọi là phản ứng oxi hoá - khử 2 
V.11 Tính thể tích (đktc) chất khử cần dùng và khối lượng kim loại thu được 
trong các thí nghiệm sau : 
a) Khử hốn hợp gồm 10 g CuO và 55.75 g PbO ở nhiệt độ cao bằng 
khí Hạ. 


b) Khử hón hợp gồm 0.1 mol Fe;O; và 0,05 mol Fe;O, ở nhiệt độ cao 
bằng khí CO. 


V.12_ Khử một hồn hợp gồm có 3.2 g Fe;O; : 8 g CuO và 2.23 g PbO ở nhiệt 
độ cao bằng khí Hạ. 

a) Viết các phương trình hoá học. 

b)_ Tính khối lượng và thẻ tích (đktc) chất khử cần dùng. 


#e)_ Tính khối lượng của mỗi kim loại thu được. 


Bài ĐIỀU CHẾ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ 


A. Kiến thức cơ bản 
1. Điều chế hiđro 


a)_ Trong phòng thí nghiệm : Cho các kim loại hoạt động như kẽm. nhôm. sắt... 
tác dụng với dung dịch axit clohidric hay dung dịch axit sunfuric loãng. 


Zn + 2HCI —> ZnCl; + H;T 
2AI + 3H;SO, -—> AI;(SO,); + 3H;Ÿ 
“Thu H; vào ống nghiệm (hoặc lọ) bảng cách đẩy không khí hay dẩy nước. 
b) Trong công nghiệp : l 


~ Điện phânnước:  2H;O —#ểMPhit, 2l † + O,† 
~_ Khửoxi của H,O trong lồ khí than : 


HO+ CC —Ủ› COf†+H,ạT 
(hơi) (nóng đỏ) 


— Phân huỷ khí metan ở nhiệt độ cao : 


CH, TỦ C + 2H;† 
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2. Phản ứng thể 
Phản ứng thế là phản ứng hoá học trong đó nguyẻn tử của đơn chất thay thế 
nguyên tử của một nguyẻn tố khác trong hợp chất. 
Thí dụ : Ngâm đinh sắt trong dung dịch CuSO; màu xanh, sau một thời gian 
thấy dung dịch nhạt dần màu xanh và có đồng màu đỏ bám lên đỉnh sắt. 


Fe + CuSO, —> Fe§O, + CuỶ 


B. Bài tập 
V,I3 Hãy cho biết thể nào là : 
u) phản ứng hoá hợp ? 
b) phản ứng phân huỷ ? 
€) phản ứng thể ? 
Đối với môi loại phản ứng, lấy 2 thí dụ để minh hoạ. 
V.14 Có 3 lọ. mối lọ đựng một chất lỏng không màu sau : nước, nước vôi 


trong, dung dịch axit sunfuric 'loäng. Nêu phương pháp hoá học nhận 

biết mỏi chất và viết phương trình hoá học, (nếu có phản ứng xảy ra). 
V.15 - Có những chất sau : Zn, Cu, AI, H;O, C¡;H;;O,,. KMnO,, KCIO;, dung 

dịch HCI, dung dịch H;SO, loãng. 

a) Những chất nào có thể dùng để điều chế khí hidro ? 

b)_ Những chất nào có thể dùng để điều chế khí oxi ? 

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và nói cách thu khí 

H; và cách thu khí O;. 


V.I6 Trong phòng thí nghiệm. người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung 
dịch axit clohidrie để điểu chế hidro. Nếu muốn điểu chế 
5.6 lít H; (đkte) thì phải dùng : 


4) bao nhiều gam kẽm ? 


b) bao nhiều gam sắt ? 
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V.17 


v.9 


V.20 


v.I 


v.22 


v.23 
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Cho 13 g kẽm vào một dung dịch chứa 0.5 mol axit clohidric. 

a) Tính thể tích khí H; thu được ở đktc. 

b) Sau phản ứng, chất nào còn dư và dư bao nhiều gam ? 

Cho phoi bào sắt vào một dung dịch chứa 0,4 mol H;SO,. Sau một thời 
gian sắt tan hoàn toàn và thu được 3,36 lít H; (đktc). 

a) Tính khối lượng sắt đã phản ứng. 

b) Sau phản ứng còn H;SƠ, không và dư bao nhiêu gam ? 

Tính lượng kẽm cần dùng để điều chế đủ hiđro (đkte) bơm vào một quả 


bóng thám không có dung tích 4.48 mỶ khi cho kẽm túc dụng với axit 
elohidric. 


“Trong bình đốt khí. người ta đùng tỉa lửa điện để đốt một hón hợp gồm 
56 em`'hiđro và 40 em` oxi. 
a) Tính khối lượng nước tạo thành sau phản ứng. 
b) Sau phản ứng có thừa khí nào hay không ? Bao nhiêu cm`? 
(Các thể tích được đo ở đktc). 
Điện phân I lít nước (ở 4°C) thì được bao nhiêu lít khí H; và bao nhiều 
lít khí O; (đktc) ? Biết khởi lượng riêng của nước ở 4°C là D = I g/ml. 
Phân huỷ 45 g nước bằng dòng điện. 
a) Tính khối lượng hidro, khối lượng oxi thu được. 
khối lượng hiđro 
khối lượng oxi 
b) Tính thể tích khí hidro. thể tích oxi thu được (đktc). 


thể tích hidro 
thể tích oxi ˆ 


Cho các sơ đồ phản ứng sau : 


Tính tỉ số : 


“Tính tỉ số : 


a)P+ O; -—+ PO, 
b)HgO --> Hạ + O; 
c)Al + HCI -—+ AICl, + H; 
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V.25 


V.26 


đ)Fe + CuCl; --+ FeCl; + Cu 

Hãy lập phương trình hoá học các phản ứng trên và cho biết chúng 
thuộc loại phản ứng nào. 

Hãy cho biết những phản ứng hoá học nào dưới đây có thể được dùng 
điều chế khí hiđro : 


1) Trong phòng thí nghiệm. 

2) Trong công nghiệp. Vì sao ? 

a) 2H;O — “2> 2H, + O; 

b) Fe + 2HCI -> FeCl; + H; 

€) Zn + H;§O, -> Zn§O, + H; 
Hãy dẳn ra một phương trình hoá học đối với mỗi phản ứng sau và cho. 
biết phản ứng thuộc loại nào. 

a) Oxi hoá đơn chất bằng khí oxi. 

b)_ Khử oxit kim loại bằng khí hidro. 

€)_ Đẩy hidro trong axit bằng kim loại. 
đ) Phản ứng giữa oxit kim loại với nước. 
e) Phản ứng giữa oxit phi kim với nước. 


Bài LUYỆN TẬP 6 
Có những sơ đồ phản ứng hoá học sau : 
1) Mẹ + HCI --+ MẹCl; + H; 
2) Hạ + O; -—+ HạO 
3) PbO + Hy -—+ Pb + H;O 
4) KCIO¿ -—+ KCI + O; 
5) CaCO; + CO; + HạO --> Ca(HCO;); 
6) Fe + O; ——2 FeiO, 
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V.27 


V.28 


v29 


V.30 


%6 


7) CuO + CO --> Cu + CO; 

8) Fe + CuSO, -—+ FeSO, + Cu 

9) AI + H;ạSO, --+ AI;z(SO,); + H; 

10)Zn + Cly -—+ ZnCl; 

Hãy lập phương trình hoá học của các phản ứng trên và cho biết phản 
ứng thuộc loại nào. 

'Từ những chất : Mẹ, AI. S. dung dịch axit clohidric HCI, KCIO;, PbO. 
viết phương trình hoá học để điều chế các chất Pb, SO;. MẹO. Al;O:. 
Khử 0.15 mol Fe;O; ở nhiệt độ cao bằng những chất khác nhau là : khí 
CO. khí Hạ, bột AI. 

Viết phương trình hoá học các phản ứng xảy ra. 

b) Các phản ứng hoá học trên thuộc loại phản ứng nào ? Cho biết vai 
trò của mỗi chất tham gia ở các phản ứng trên. 

Tính thể tích (đktc) của chất khử thể khí và khối lượng của chất khử 
thể rắn đã dùng. 


Khối lượng sắt thu được sau các phản ứng trên có khác nhau không ? 
Giải thích. Khối lượng là bao nhiêu ? 


a 


c 


đ 


Cho hỗn hợp khí CO và CO; đi qua dung dịch Ca(OH); (còn gọi là nước 

vôi trong) dư, thu được 1 g chất kết tủa màu trắng. Nếu cho hỏn hợp khí 

này đi qua bột CuO nóng, dư thì thu được 0,64 g đồng. 

a) Viết phương trình hoá học các phản ứng xảy ra. 

b) Tính thể tích của hỗn hợp khí ở đktc và thể tích của mi khí có trong 
hồn hợp. 

€) Bằng phương pháp hoá học nào có thể tách riêng mỗi khí ra khỏi 
hỗn hợp ? Viết phương trình hoá học các phản ứng xảy ra. 

'Viết phương trình hoá học thực hiện những biến đổi sau : 

a) Từ các chất : KMnO,, Fe, Cu, HCI điều chế các chất cần thiết để 
thực hiện biến đổi : Cu => CuO —> Cu. 


b) Từ các chất : KCIO;. Zn. Fe. H;SO, loãng. điều chế các chất cắn 
thiết để thực hiện biến đổi : Fe => Fe;O, —> Fe. 
V.3I Cho 3.25 g Zn tác dụng với một lượng dung dịch HCI vừa đủ. Dẫn toàn 
bộ lượng khí sinh ra cho đi qua 6 g CuO đun nóng. 
a) Viết phương trình hoá học các phản ứng xảy ra. 
b) Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng và cho biết chất nào là 
chất khử ? Chất oxi hoá ? 
€) Chất nào còn dư sau phản ứng hiđro khử CuO ? Khối lượng của nó 
là bao nhiêu ? 
V.32 Khử hoàn toàn 5,43 g một hỗn hợp gồm có CuO và PbO bằng khí H;. 
thu được 0.9 g H;O. 
a) Viết phương trình hoá học các phản ứng xảy ra. 
b) Tính thành phần % theo khối lượng của các oxit có trong hỗn hợp 
bạn đầu. 
€) Tính thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp chất rắn thu được 
sau phản ứng. 
V.33 a) Khử hoàn toàn 5,575 g một oxit chì bằng khí Hạ. thu được 5.175 g 
chì. Tìm công thức hoá học của oxit chì. 
b) Khử hoàn toàn 4 g một oxit đồng bằng khí H;, thu được 3.2 g đồng. 
Tìm công thức hoá học của oxit đồng. 


Bài NƯỚC 


A. Kiến thức cơ bản 
1. Thành phắn hoá học của nước 


Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là hiđro và oxi, chúng đã hoá hợp với 
nhau theo một tỉ lẻ nhất định là : 


—_ Tỉ lệ về thể tích : 2 phần khí hiđro và 1 phần khí oxi. 
—_ Tỉ lệ vẻ khối lượng : 11 phần hiđro và 89 phần oxi. 
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2. Tính chất của nước 
a) Tính chất vật lí : Nước là chất lỏng không màu. không mùi. không vị. 
Dưới áp suất của khí quyển, nước sôi ở 100°C và đóng đặc (hoá rắn) ở 
0°C. Ở 4°C. nước có khối lượng riêng D = I g/ml. Nước hoà tan được 
nhiều chất rắn, chất lỏng và chất khí. 
b) Tính chất hoá học 
—_ Tác dụng với kim loại : Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ 
thường như K, Na, Ca.... và một số kim loại ở nhiệt độ cao như Zn, 
Fe, AI.... 
Thí dụ: 2K + 2H;O -> 2KOH + H;† 


Ca + 2HạO —> Ca(OH); + H;Ÿ 


Fe + HạO ` FeO + H;ạŸ 
—_ Tác dụng với oxit: 
+ Nước tác dụng với một số oxit kim loại tạo ra bazơ. 
Thí dụ : K;O + HO -> 2KOH 
CaO + HạO -> Ca(OH); 
«_ Nước tác dụng với nhiều oxit phi kim tạo ra axit. 
Thídụ: — CO; + H;O -> HạCO; 
SO; + H;O -> H;SO, 
3. Nhận biết dung dịch axit và dung dịch bazơ : Dùng quỳ tím. 
— _ Dung dịch axit làm cho quỳ tím chuyển thành màu đỏ. 
—_ Dung dịch bazơ làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh. 


B. Bài tập 

V.34 Có 4 lọ đựng riêng biệt : nước cất. dung dịch NaOH. dung dịch H;SO,. 
dung dịch NaCl. Bàng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong 
mỗi lọ ? 

V.35 Khối lượng nước trên hành tỉnh của chúng ta có chừng 1.4.10!Ẻ tấn. Hãy 
tính khối lượng nguyên tố hiđro và oxi có trong lượng nước này. 


V.36 


V.38 


V.A9 


V.40 


V.4I 


Trong ống đựng khí có chứa hón hợp góm 10 ml hiđro và 10 ml oxi. Bật 
tỉa lửa điện để đốt hỗn hợp khí. Hãy viết phương trình của phản ứng hoá 
học đã xảy ra và cho biết khí nào còn dư sau phản ứng (sau khi đã làm 
lạnh ống) và dư bao nhiều ? Các thể tích khí đều đo ở đktc. 
Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định 
tính và định lượng của nước ? Viết phương trình hoá học của các phản 
ứng Xảy ru. 
Thể tích nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được bao nhiêu khi đốt 
112 lít khí H; (đktc) với khí O; dư ? 
Cho các sơ đồ phản ứng sau : 

Na¿O + H;O -—+ NAOH 

BaO + HO -—2 Ba(OH); 

SO; + HO --+ H;§O, 

PO, + HO -—+ HạPO, 
a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng đó và cho biết chúng 

thuộc loại phản ứng nào. 
b) Các sản phẩm tạo thành. chất nào là buzơ ? Chất nào là axit ? Cách 
nhận biết dung dịch bazơ ? Dung dịch axit ? 

Viết phương trình hoá học biểu diễn các biển hoá sau : 
a) Na = Na¿O => NAOH 
b) Cá —> CaO —> Ca(OH); 
e) C— CO; — H;CO; 
d) P—>P;O; — H,PO, 
e) §=> §O; —> SO; => H;SO, 
Cho biết mỗi phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào ? 
Đổi 10 cm` khí hidro trong 10 em” khí oxi. Thể tích chất khí hoặc hơi 
còn lại sau phản ứng ở 100°C và áp suất của khí quyển là : 
A. 3 cm” hidro và 10 em` hơi nước. 
B. I0 em” hiđro và 10 em` hơi nước. 
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v.42 


V.43 


v.44 


V.4S 


C. Chỉ có 10 cm` hơi nước. 

D. 5 cm` oxi và 10 cm” hơi nước. 

Có 5 lọ đựng riêng biệt các chất lỏng sau : nước, rượu etylic. dung dịch 
HCI. dụng dịch NaOH. dung dịch Ca(OH);. Bằng phương pháp hoá học 
nào có thể nhận biết được mỗi chất ? 


Viết các phương trình hoá học và dùng quỳ tím đế chứng 
mình rằng : 

a) CO;, SO;, SO¿. N;O¿, PạOx là các oxit axit. 

b) Na:O. K;O, CaO., BaO là các oxiL buzơ. 

Đối với mỗi loại hợp chất là bazơ và axit hãy viết 3 phương trình hoá 
học của nước với những oxit tương ứng. 

Cho những chất sau : P;O,. Ag. HạO. KCIO;, Cu, CO;, Zn, Na¿O, S, 
Fc;O;. CaCO;. HCI. Hãy chọn dùng trong sổ những chất trên để điều 
chế những chất dưới đây bằng cách viết các phương trình hoá học của 
các phản ứng (ghi điều kiện. nêu có). 


#) NAOH b) Ca(OH); 
e)H;§ d) HạCO; 
e)Ee e)H; 


h)O; 

Cho 17.2 g hỗn hợp Ca và CaO tác dụng với lượng nước dư thì được 

3.36 lít H; ở đktc. 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và tính khối 
lượng mối chất có trong hỗn hợp. 

b) Tính khối lượng của chất tan trong dung dịch sau phản ứng. 


Bài AXIT - BAZƠ - MUỐI 


A. Kiến thức cơ bản 
1. Axit 
a)- Khái niệm : Phân tử axit gốm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết 
với gốc axit. các nguyên tử hiđro này có thẻ thay thể bằng các nguyễn 
tử kim lt 
b)_ Phân loại 
Dựa vào thành phần phân tử. axit được chỉa ra làm 2 loại : 
—_ Axit không có oxi. thí dụ : HF, HCI. HBr, HI. H;S.... 
—__AiLcó oxi, thí dụ : H;SO;¿. H;SO:. HNO¿. HNO;, HJPO,, HịPO,.... 
2. Bazơ 
a) Khái niệm : Phân tử bazơ gốm có một nguyên tứ kim loại liền kết với 
một hay nhiều nhóm hidroxit (OH). 
b) Phân loại 
Dựa vào tính tan trong nước, bazơ được chỉa ra làm 2 loại : 
—_ Bazơtan, gọi là kiếm. thí dụ : NaOH, KOH. Ba(OH);.... 
—__ Bazơ không tan, thí dụ : Cu(OH);. Mg(OH);. Al(OH)y.... 
3. Muối 
a) Khái niệm : Phân tử muối gồm có nguyên tử kim loại liên kết với một 
hay nhiều gốc axit. 
b)_ Phân loại 
Dựa vào thành phần phân tử, muối được chia ra làm 2 loại : 
—=_ Muối trung hoà : Là muối mà trong gốc axit không có hidro (hoặc có 
hidro thì nguyên tử hidro đó không thể thay thể bằng kim loại). 
Thí dụ : NaCl, NaNO;. Na;SO,. NayHPO;,.... 


—_ Muối axit: Là muối mà trong gốc axit còn nguyẻn tử hiđro có thể 
thay thế bằng kim loại. 


Thí dụ : NaHSO,, Ca(HCO;);, NaH;PO,, Na;HPO,.. 
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B. Bởi tộp 


V.47- Viết công thức hoá học của các axit mà trong phân tử lần lượt có các 
gốc axit sau : Br(1) ; SŒD : NO;() : SO¿(D : CO¿(I) : PO¿ŒH) : 
SiO;(1) ; CIO;() : CIO;() ; MnO,() ; Cr;O;(I) : CIO;() : CIO() 

V.48 Viết công thức hoá học của các bazơ mà trong phân tử lần lượt có các 
kim loại sau : 

Li() : Rb() : Mg(Il) : Cu(1) ; Cu(ID) : FeD : Fe) : AIGIT) : ZndD) : 
Phí) : Ca(ID) : Ba(11). 

V.49 Cho các chất có công thức hoá học sau : 

K;O : HF : Zn§O, : CaCO; : Fe(OH); : Fe(OH); : CO ; CO; : HạO : NO : 
NO; ; HCIO : AICl; : HCIO, ; H;PO, : NaHPO, : Na;HPO, : NayPO, : 
CH;COOH : CH;COOK. 

Hãy gọi tên từng chất và cho biết mỗi chất đó thuộc loại nào ? 

V.50 Viết phương trình hoá học của 3 phản ứng tạo ra axit và 3 phản ứng tạo 
ra bazØ. 

V.§1 - Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các biến hoá sau : 
ä) Na — NayO —> NHOH 
b) Ca => CaO —y Ca(OH); 
€) C~› CO; —> H;CO; 

d) S—> SO; —> SO; —> H;SO, —> ZnSO, 
Cho biết mỗi chất thuộc loại nào ? Mỗi phản ứng thuộc loại 

V.§2 Một hợp chất gồm 3 nguyên tố là Mẹ. C, O. có phân tử khối là 84 đụC 
và có tỉ lẻ về khối lượng giữa các nguyên tố là : 
Mg:C:O=2: I : 4. Hãy lập công thức hoá học của hợp chất. 

V.53 Axittác dụng với bazơ tạo thành muối và nước. Cân cứ vào tính chất đó. 
hãy lập phương trình hoá học của các phản ứng axit tác dụng với bazơ 
sau đây : 

a) HCI+ NaOH -->......... 
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V.S4 


V.§S 


V.56 


V.S7 


V.§8 


V.s9 


b) HCIO, + NaOH ---¬ 
e) H;§O,+ Al(OH); -- 
d) HịPO; + Ca(OH); 
e) HNO¿+Fe(OH)¿ -—^.. 
Đối với mỗi phản ứng sau đây, hãy lấy 2 thí dụ cụ thể để minh hoạ và 
cho biết những sản phẩm thuộc loại hợp chất nào ? 

—_ Oxi hoá một kim loại bàng oxi. 

—_ Oxi hoá một phi kim bằng oxi. 

— Khử một oxit kim loại bằng hiđro. 

—_ OXit baZơ tác dụng với nước. 

—_ OXiLaxit tác dụng với nước. 

—__ OXxit bazơ tác dụng với axit. 

—_ OxiLaxit tác dụng với bazơ. 

—_ Kim loại tác dụng với axit giải phóng khí hidro. 

—_ Axit tác dụng với bazơ. 

—_ Phân huỷ hợp chất giải phóng oxi. 

Chọn những hoá chất thích hợp để điều chế các đơn chất và hợp chất 
sau (viết phương trình hoá học của các phản ứng) : oxi. hidro. oxit bazơ, 
Øxit axit, muối. baZơ, axit, kim loại. 

Chọn những chất nào sau đây : Axit H;SO; loãng : KMnO, ; Cu : P; C: 
NaCI ; Zn: §; HạO ¡ CaCO; ; Fe;O; ; Ca(OH); : K;SO, : Al;O; để điều 
chế các chất : Hạ, O;, Cu§O;. H;PO,. CaO. Fe. Viết phương trình hoá 
học của các phản ứng. 

Chỉ dùng axit clohidric HCI có thể phân biệt 4 chất rắn ở dạng bột là 
AI. Cu, Al;O¿. CuO được không ? Viết phương trình hoá học của các 
phản ứng (nếu có). 

Bằng phương pháp hoá học. hãy nhận biết 4 khí là O;. Hạ. CO;. CO 
đựng trong 4 bình riêng biệt. 

Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các dung dịch sau : HCI, 
NaOH, Ca(OH);, CuSO,. NaCl. Viết phương trình hoá học của các phản 
ứng xảy ra. 
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V.60 


V.6I 


V.62 


94 


Có một cốc đựng dung dịch H;SO, loãng. Lúc đẩu người ta cho một 

lượng bột nhôm vào dung dịch axit. phản ứng xong thu được 6.72 lít Hạ. 

Sau đó thêm tiếp vào dung dịch axit đó một lượng bột kẽm dư, phản ứng 

xong thu thẻm được 4.48 lít Hạ nữa. 

a)_ Viết phương trình của các phản ứng hoá học đã xảy ra. 

b)_ Tính khối lượng bột nhóm và bột kẽm đã tham gia phản ứng. 

c)_ Tính khối lượng axit H;SO; có trong dung dịch ban đầu. 

d) Hợp chất được tạo thành sau những phản ứng trên thuộc loại nào 2 
Khối lượng của chúng là bao nhiêu ? 

Các thể tích khí được đo ở đktc. 

Cho một luồng khí H; đi qua bột CuO nóng. màu đen thu được một hồn 

hợp 2 chất rắn. trong đó có 3.2 g chất rắn màu đỏ. Nếu cho luống khí 

H; có thể tích 2.24 lít đi qua tiếp thì thu được một chất rắn duy nhát có 

màu đỏ. 

a) Giải thích quá trình phản ứng. 

b) Tính thể tích khí H; lần thứ nhất đã khử CuO. 

€) Tính khối lượng CuO đã bị khử lần thứ hai. 

đ) Tính khối lượng CuO đã dùng ban đầu. 

©) Tính khối lượng kim loại Cu thu được trong lắn sau. 

Các thể tích khí đo ở đkte. 


Khử hoàn toàn 27.6 g hôn hợp Fe;O; và FeyO, ở nhiệt độ cao phải dùng 

hết 11.2 lít khí CO (dktc). 

a)_ Viết phương trình của các phản ứng hoá học đã xảy ra. 

b) Tính thành phần phần trảm theo số mol và theo khối lượng của mỗi 
loại oxit sắt có trong hôn hợp. 


€) Tính khối lượng sắt thu được suu các phản ứng trẻn. 


V.63 


V.64 


V.6§ 


'V.66 


V.67 


V.68 


V.69 


Bài LUYỆN TẬP 7 


Cho các chất : Na;O, CaO. CuO, BaO, ZnO. Fe;O;. Al;O;. Na. K. Ca. 

Cu, Fe, Zn. SO¿. PyOx. 

ä) Viết phương trình hoá học của phản ứng của mỗi chất đó với nước 
(nếu có). 

b) Gọi tên sản phẩm của mỗi phản ứng và cho biết phản ứng đó thuộc 
loại phản ứng nào ? 

Xác định công thức hoá học của các hợp chất trong phán tử chỉ có I 

nguyên tử S và có thành phán khối lượng như sau : 

a) %H =2.04% : %S = 32.65 : %O =65.31 

b) “Cu = 40% ; €S=20% : “(O = 40% 

Tính khối lượng Ca(OH); có thể thu được khi cho 140 kg vỏi sống tác dụng 

với nước. Biết rằng trong vôi xống chỉ có 90% CaO. còn lại là tạp chát. 

Hãy trình bày những hiểu biết về nước, axit, bazơ. muối theo dàn ý sau : 

—_ Thành phần phân tứ. công thức hoá học. 

—_ Tính chất vật lí. 

—_ Tính chất hoá học. 

Hãy viết công thức hoá học của những muối có tẻn sau : naưi 

hidrosunfat ; canxi hidrocacbonat ; naưi đihidrophotphat : naưi 

hidrophotphat : natri photphat. 


Chỉ dùng giấy quỳ tím hãy mỏ tả cách nhận biết dung dịch axit và dung 
dịch bazơ. 


Cho biết một phản ứng hoá học thuộc loại gì, nếu các chất tham gia và 
sản phẩm của phản ứng là các hợp chất thuộc loại axit. bazơ, muối. oxit. 
Cho thí dụ cụ thể. 

Lấy 2 thí dụ cụ thể để minh hoạ cho mỗi loại phản ứng sau : 

a) Phản ứng hoá hợp. 

b)_ Phản ứng phân huỷ. ˆ 


V.70 


V.72 
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€) Phản ứng oxi hoá - khử. 
d) Phản ứng thế. 
©) Phản ứng giữa axit và bazơ (còn gọi là phản ứng trung hoà). 
“Trình bày những hiểu biết về nước theo dàn ý sau : 
a) Thành phẩn hoá học của nước (thành phấn định tính và 
định lượng). 
b) Tính chất vật lí của nước. 
€) Tính chát hoá học của nước : 
—_ Tác dụng với kim loại. 
—_ Tác dụng với oxit bazơ. 
—_ Tác dụng với oxit 
~—_ Tác dụng với chát chỉ thị màu quỳ tím. 
đ) Tắm quan trọng dối với đời sống và sản xuất. 
So sánh thể tích khí Hạ thu được trong mỗi trường hợp sau và 
giải thích. 
a) 0,1 mol Zn tác dụng với dung dịch H;SO, loãng. dư. 
0.1 mol AI tác dụng với dung dịch HCI dư. 
b) 0.3 mol Zn tác dụng với dung dịch HCI dư. 
0.2 mol AI tác dụng với dung dịch HCI dư. 
€) 3.25 g Zn tác dụng với dung dịch H;SO; dư. 
2,80 g Fe tác dụng với dung dịch HCI dư. 
d) 16.8 g Mẹ tác dụng với dung dịch HCI dư. 
16.8 g Fe tác dụng với dung dịch HCI dư. 
e) 0,1 mol H;SO, tác dụng với bột Fe dư. 
0.1 mol HCl tác dụng với bột Fe dư. 
Cần điều chế 6.72 lít H; (đkte) từ những chất là Mẹ. AI. Fe. axit HCI. 
axit H;SO; loãng. Hãy chọn : 


a) Kim loại nào để có khối lượng nhỏ nhất và cấn bao nhiêu gam. nếu 
dùng dư axit ? 


b) Axit nào để có khối lượng nhỏ nhất và cần bao nhiêu gam, nếu dùng 
dư kim loại ? 


€) Axit nào và kim loại nào để chúng có khối lượng nhỏ nhất và cần 
bao nhiều gam ? 


V.73 


V.74 


V.7S 


V.76 


'Đốt cháy hoàn toàn 22.4 lít hỗn hợp khí H; và CO. thu được 8,8 g khí CO;. 
a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra. 

b) Tính thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp. 

e) Tính thể tích khí O; cần dùng để đốt cháy hỗn hợp khí. 

d) Tính khối lượng của hổn hợp khí ban đầu. 

e) Tính thể tích khí CO; sinh ra. 

Các thể tích khí đo ở đktc. 


Cho 8.3 g hỗn hợp kim loại Fe và AI tác dụng với dung dịch HCI dư thu 
được 5,6 lít khí ở đkte. 


a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 


b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong 
hồn hợp. 


Cho 0,65 g Zn tác dụng với 7,3 g HCI. 
a)_ Chất nào còn dư sau phản ứng ? Khối lượng là bao nhiêu gam ? 
b) Tính thể tích khí Hạ thu được ở đktc. 


e) Tính khối lượng Zn hoặc khối lượng HCI cần bổ sung để tác dụng 
hết với chất còn dư sau phản ứng. 


Ngâm một lá kẽm nhỏ trong dung dịch axit HCI. Phản ứng xong lấy lá 
kẽm ra khỏi dung dịch, rửa sạch, làm khô, nhận thấy khối lượng lá kẽm 
giảm 6,5 g so với trước phản ứng. 


a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Tính thể tích khí H; sinh ra ở đktc. 
e) Tính khối lượng HCI tham gia phản ứng. 


d) Dung dịch chất nào còn lại sau phản ứng ? Khối lượng của chất đó 
trong dung dịch là bao nhiều ? 
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V.78 
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Khử 24 g hỗn hợp Fe;O; và CuO bằng CO, thu được 17,6 g hỗn hợp 2 
kim loại. 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được. 

e) Tính thể tích khí CO (đkte) cần dùng cho sự khử hỗn hợp trên. 


d) Trình bày một phương pháp hoá học và một phương pháp vật lí để 
tách kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp sau phản ứng. 


Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
Chia V lít hỗn hợp khí CO và H; thành 2 phần bằng nhau. 


Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng O;, sau đó dẫn sản phẩm đi qua 
nước vôi trong dư, thu được 20 g chất kết tủa màu trắng. 


Dẫn phần thứ hai đi qua bột CuO dư, đun nóng, phản ứng xong thu được 
19,2 g kim loại Cu 


a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 
b) Xác định V (đktc). 


©) Tính thành phần % của hỗn hợp khí ban đầu theo khối lượng và theo. 
thể tích. 


Bài DUNG DỊCH 


A. Kiến thức cơ bản 


Dung dịch : 

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. 

Thí dụ : 

— Hoà tan muối ăn (chất rấn) vào nước ta được dung dịch 
nước muối. . 

— _ Hoà tan rượu etylic (chất lỏng) vào nước ta được dung dịch rượu. 

—_ Hoà tan amoniac (chất khí) vào nước ta được dung dịch amoniac. 


. Phân loại dung dịch 


a) Dung dịch chưa bão hoà : là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan ở 
nhiệt độ xác định. Thí dụ ở 25°C, có thể hoà tan vào 100 g nước một 
lượng muối ăn (NaCI) tối đa là 36,0 g, nếu ta mới chỉ hoà tan 30 g muối 
ăn thì dung dịch thu được là dung dịch chưa bão hoà. 

b) Dung dịch bão hoà : Là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan ở 
nhiệt độ xác định. 
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€) Dung dịch quá bão hoà : Là dung dịch chứa lượng chất tan nhiều hơn so 
với dung dịch bão hoà ở nhiệt độ xác định. Thí dụ : ở 25°C, trong 100 g 
nước chỉ có thể tan tối đa 36,0 g muối ăn. Ta nâng nhiệt độ nước lên 
30°C, lúc này trong 100 g nước có thể hoà tan lượng muối ăn lớn hơn 
36,0 g. Làm lạnh dung dịch xuống 25°C, lượng muối thừa đó vẫn ở 
trong dung dịch và ta được dung dịch quá bão hoà. Dung dịch quá bão 
hoà thì không bển nên lượng muối thừa đó dễ kết tỉnh trở lại, tách ra 
khỏi dung dịch. 


3. Các biện pháp hoà tan nhanh chất rấn trong nước 


—_ Khuấy dung dịch. 
~_ Đun nồng dung dịch. 
—_ Nghiền nhỏ chất rắn. 


4. Hiện tượng nhiệt khi hoà tan 


Sự hoà tan của một chất trong nước gồm 2 quá trình : 

~ Quá trình phân tán của chất tan trong nước : quá trình này thu nhiệt Q. 

~ Quá trình tương tác hoá học của chất tan với nước : quá trình này toả 

nhiệt Q;. ` 

Nếu Q,<Q;: Quá trình hoà tan toả nhiệt. Thí dụ hoà tan H;SO,, NaOH 
vào nước, làm cho nước nóng lên. 

Nếu Q,>(Q;: Quá trình hoà tan thu nhiệt. Thí dụ hoà tan NH,NO¿, 
NaNO¿, KCI,... vào nước, làm cho nước lạnh di. 


Š. Tỉnh thể ngậm nước (tỉnh thể hiđrat) 


—_ Một số muối có tính chất là kết hợp với một số phân tử nước khi kết tỉnh 
tạo ra tính thể ngậm nước. Thí dụ : CuSO;.5H;O ; Na;CO;.I0H;O ; 
FeSO,.7H;O.... 

—_ Nước kết hợp với muối nằm trong tỉnh thể gọi là nước kết tỉnh. 


— Khi bị nung nóng, tỉnh thể ngậm nước sẽ mất nước kết tỉnh chuyển 
thành muối khan. 
_ 
Thí dụ : CuSO,.SHạO -> CuSO, + 5H;O 
(màu xanh) (màu trắng) 


B. Bài tập 


VLI 


VI2 


VI3 


VI.4 


VIS 


VIL6 


VI.7 


VI8 


Thế nào là dung dịch ? Dung dịch chưa bão hoà ? Dung dịch bão hoà ? 
Dung dịch quá bão hoà ? 


Hãy cho biết chất nào là dung môi trong các trường hợp sau : 
— _ Hoà tan đường vào nước. 

— _ Hoà tan iot vào rượu etylic (cồn). 

— _ Hoà tan cao su vào xăng. 

—_ Hoà tan khí hiđroclorua HCI vào nước. 

— _ Hoà tan rượu etylic vào nước. 


Khi đổ dầu hoả vào nước có tạo ra dung dịch không ? Có thể cân cứ vào. 
đặc tính quan trọng nào của dung dịch để nhận ra dung dịch ? 

Dung dịch là hỗn hợp : 

A. chất rắn trong chất lỏng. 

B. chất khí trong chất lỏng. 

€. đồng nhất của các chất rắn, lỏng, khí trong dung môi. 

D. đồng nhất của dung môi và chất tan. 

Thế nào là hiện tượng nhiệt khi hoà tan ? 

Khi hoà tan 48 g NH¿NO; vào 80 ml nước ở 15°C đã làm cho nhiệt độ 
của nước hạ xuống tới ~12.2°C. Hỏi muốn hạ nhiệt độ của 250 ml nước 


từ 15°C xuống 0°C thì cần phải hoà tan bao nhiêu gam NH,NO; vào. 
lượng nước này ? 


Thế nào là tỉnh thể ngậm nước ? Có thể dùng đồng sunfat khan CuSO, 
để phát hiện xăng có lẫn nước được không ? Tại sao ? 


“Tính phần trăm về khối lượng của nước kết tỉnh trong : 
a) Sođa : Na;CO;.10H;O. 

b) Thạch cao : CaSO,.2H;O. 

Tính khối lượng CuSO; có trong 1 kg CuSO,.SH;O. 
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VỊ.9 „ Trong tỉnh thể ngậm nước của muối sunfat kim loại hoá trị II, nước kết 
tỉnh chiếm 45,324% khối lượng và tỉnh thể chứa 11,51% lưu huỳnh. 
Xác định công thức của tỉnh thể. 


Bài ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC 
A. Kiến thức cơ bản 
1. Tính tan của các hợp chất trong nước 
4) Axit: Hầu hết các axit tan được, trừ H;S¡O;. 
b) Bazơ : Phần lớn các bazơ không tan, trừ NaOH, KOH, Ba(OH);. 
©) Muối : 
—_ Các muối nitrat và axetat đều tan. 
— Phần lớn các muối clorua và sunfat tan được, trừ AgCI, BaSO,. Pb§O,. 
— _ Phần lớn các muối cacbonat, photphat, sunfua và sunfit không tan, trừ muối 
của kim loại kiểm, thí dụ : Na;CO¿, K;PO,, Na;S, Na;SO. 
2. Độ tan của một chất trong nước 


Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó tan được trong 100 g 
nước để tạo thành dung dịch bão hoà ở một nhiệt độ xác định. Thí dụ độ tan 
của AgNO; ở 25°C là 222 g. 


3. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất 
a)_ Đối với chất rắn : Độ tan của thất rắn trong nước sẽ tăng khi tăng nhiệt độ. 


b) Đối với chất khí : Độ tan của chất khí trong nước sẽ tảng khi giảm nhiệt 
độ và tăng áp suất. 


B. Bồi tập 


VI.10 Độ tan của một chất trong nước là gì ? Độ tan phụ thuộc vào những yếu 
tố nào ? 
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VLH 


VI.12 


VI.13 


VI14 


VI.15 


VI16 


VỊ.17 


Ở 20C, hoà tan 60 gø KNO; vào 190 g nước thì được dung dịch bão hoà. 
Hãy tính độ tan của KNO; ở nhiệt độ đó. 

Ở 20°C, độ tan của K;SO, là 11,1 g. Hỏi phải hoà tan bao nhiêu gam” 
muối này vào 80 g nước để được dung dịch bão hoà ở nhiệt độ đã cho ? 
Xác định khối lượng KCI kết tỉnh được sau khi làm nguội 604 g dung 
dịch bão hoà ở 80°C xuống 20°C. Biết độ tan của KCI ở 80°C là 51 g và 
ở 20°C là 34 g. 

Độ tan của NaNO; ở 100°C là 180 g và ở 20°C là 88 g. Hỏi có bao 
nhiêu gam NaNO; kết tỉnh lại khi hạ nhiệt độ của 84 g dung dịch 
NaNO; bão hoà từ 100°C xuống 20°C ? 

Xác định lượng AgNO; tách ra khi làm lạnh 2500 g dung dịch AgNO; 
bão hoà ở 60°C xuống 10°C. Biết độ tan của AgNO; ở 60°C là 525 g và 
ở 10°C là 170 g. 

Khi thêm 1 g MgSO;¿ khan vào 100 g dung dịch MgSO, bão hoà ở 20°C 
đã làm cho 1,58 g MgSO; khan kết tỉnh trở lại ở dạng tỉnh thể ngậm 
nước. Xác định công thức của tỉnh thể MgSO; ngậm nước, biết độ tan 
của MgSO, ở 20°C là 35,1 g. 

Cho độ tan của 3 muối trong nước ở những nhiệt độ khác nhau trong 
bảng dưới đây : 


Nhiệt độ của 
nước (°C) 


Độ tan (g/100 g HạO) 


a) Vẽ đồ thị độ tan của KCIO;, NaCl, Na;SO; thay đổi theo nhiệt độ. 
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VI.18 


VỊ19 


VI.20 


VI2I 


VI22 


b) Độ tan của chất rắn thường tăng khi nhiệt độ tăng. Với 3 chất rắn đã 
cho có gì sai khác ? Ở nhiệt độ nào chất nào tan nhiều nhất ? 

€) Dựa vào đồ thị, hãy cho biết độ tan của 3 chất trên ở nhiệt độ 30°C 
và 50°C. 

Xác định độ tan của Na;CO; trong nước ở 18°C. Biết rằng ở nhiệt độ 

này, khi hoà tan hết 143 g muối ngậm nước Na;CO;.10H;O trong 160 g 

nước thì được dung dịch bão hoà. 

Ở 20°C, hoà tan 80 ø KNO; vào 190 g nước thì được dung dịch bão hoà. 

“Tính độ tan của KNO; ở nhiệt độ đó. 


Hoà tan 120 g KCI vào 250 g nước ở 50°C. Tính lượng muối còn thừa sau 
khi tạo thành dung dịch bão hoà. Biết độ tan của KCI ở 50°C là 42,6 g. 
Có bao nhiêu gam muối ăn trong 1 kg dung dịch muối ăn bão hoà ở 
20°C ? Biết độ tan của muối ăn ở nhiệt độ đó là 35,9 g. 

Xác định lượng tỉnh thể natri sunfat ngậm nước Na;SO;.10H;O tách 
ra khi làm nguội 1026,4 g dung dịch bão hoà ở 80°C xuống 10°C. 
Biết độ tan của Na;SO,„ khan ở 80°C là 28,3 g và ở 10°C là 9 g. 


Bài NỔỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 


A. Kiến thức cơ bản 


1. Nồng độ dung dịch cho biết lượng chất tan có trong một khối lượng hoặc 
trong một thể tích dung dịch. 


2.. Nồng độ phần trăm (C%) cho biết số gam chất tan có trong 100 g dung dịch. 


Thí dụ : Dung dịch NaCl 5% cho biết trong 100 g dung dịch có 5 g NaCl và 
95 g nước. - 


Công thức tính nồng độ phần trăm : C% = _ SeL,100% 
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mạ 


m¿¡ - khối lượng chất tan (g). 
mạ — khối lượng dung dịch (g). 
mạ„ — khối lượng dung môi (g). 
Tụ = mạ, + mạm, 
Do khối lượng riêng của dung dịch là D= - P448). nạn ;m.„= V.D 
V„u(ml) 
m 
Ta có : C% = —S.100% 
vD 


.. Nóng độ mol (Cụ) cho biết số mol chất tan có trong một lít dung dịch. 


Thí dụ : Dung dịch NaOH 0,5M cho biết trong I lít dung dịch có 0,5 mol 
NaOH. 


Công thức tính nồng độ mol: Cụ = # 
3 m 
n = số mol chất tan ; n= N 


`V ~ thể tích dung dịch (lít) 
.. Quan hệ giữa nồng độ phấn trăm và độ tan S : 


C% = —Š— 100% 
S+100 
j.. Quan hệ giữa nồng độ mol và nồng độ phần trăm : 

“Ta có : 
m 
—€L 

Cụ= LG m.,.1000D. b 10D... lo - 10D cà, 

V Ty —- M.m„ M.ma M 

1000.D 

Vạy : Cụ = 10D ca, 
M 
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B. Bi tập. 

VI.23 Nước biển chứa 3,5% NaCl. Tính lượng NaCl thu được khi làm bay hơi 
150 kg nước biển. 

VI24 Khi làm bay hơi 50 g một dung dịch muối thì thu được 0,5 g muối khan. 
Hỏi lúc đầu dung dịch có nồng độ bao nhiêu phần trảm ? 

VI.25 Tính nồng độ phần trăm của các dung dịch thu được trong mỗi trường 
hợp sau : 

a) Hoà tan 20 g đường vào 180 g nước. 
b) Hoà tan 56 lít khí amoniac (NH;) đo ở đktc vào 157,5 g nước. 

VI26 Một dung dịch CuSO, có khối lượng riêng D = 1,206 g/ml. Cô cạn 
165,84 ml dung dịch này thu được 56.25 g CuSO,.SH;O. Tính nồng độ 
phần trăm của dung dịch trên. 

VI.27 Hoà tan 25 g CuSO,.5H;O vào 375 g nước. Tính nồng độ phần trăm của 
dung dịch thu được. 

VỊ.28 Hoà tan 4,7 g K;O vào 195,3 g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung. 
dịch thu được, biết quá trình hoà tan có phản ứng : 

K;O + H;O => 2KOQH 
VI.29 Cho 23 g Na tác dụng với 100 g nước. Tính nồng độ phần trăm của 
dung dịch thu được biết có phản ứng : 
2Na + 2H;O —> 2NaOH + H;Ÿ 
VI30 Cho 3,9 g kali (K) tác dụng với 101.8 g nước; xảy ra phản ứng : 
2K + 2H;O => 2KOH + H;Ÿ 
Tính nồng độ phần trảm của dung dịch thu được. 

VIL31 a) Dung dịch axit clohiđric (HCI) bán trên thị trường có nồng độ cao 
nhất là 37%. khối lượng riêng D = 1,19 g/ml. Tính nồng độ mol của 
dung dịch. 

b) Xác định nồng độ phần trảm của dung dịch HCI 10,81M có khối 
lượng riêng D = I,17 g/ml. 

VI.32 Hoà tan 12,5 g CuSO,.5SH;O vào 87.5 ml H;O. Xác định nồng độ phần 

trăm và nồng độ mol của dung địch thu được. 


- VL33 Hoà tan 286 g Na;CO¿.I0H¿O vào một lượng nước vừa đủ để 
tạo thành 200 ml dung dịch. Tính nồng độ phẩn trăm và nồng độ 
mol của dung dịch, biết khối lượng riêng của dung dịch là 
D= 1.05 g/ml. 


VỊ.34 Hoà tan 5265 g NaCl vào nước thu được dung dịch có nồng độ 
3M. Tính thể tích của dung dịch tạo thành. 


VI.35 Xác định lượng muối sắt(II) sunfat ngậm nước FeSO,.7H;O cần hoà tan 
vào 278 g nước để được dung dịch FeSO, 4%. 


VI36 Người ta cho vào 183,5 g nước một hỗn hợp CuSO, khan và 
CuS§O,.5H;O có khối lượng tổng cộng là 16,5 g. Dung dịch thu được có 
nồng độ 6%. Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp. 


VI.37 Xác định nồng độ phần trảm của dung dịch HNO; 4.97M biết khối 
lượng riêng của dung dịch là D = 1.137 g/ml. 


VỊ.38 Tìm nồng độ phần trăm của dung dịch KOH 15.33M biết rằng để pha 1 
lít dung dịch trên cần dùng 731,52 g nước. 


Bài PHA CHẾ DUNG DỊCH 


A. Kiến thức cơ bản 


1. Pha chế một dung dịch theo nóng độ cho trước 
a) Pha chế một dung dịch theo nóng độ phần trăm cho trước 
Cách làm : Tính khối lượng chất tan và khối lượng dung môi 


cần dùng. 
Thí dụ : Cần pha 80 g dung dịch NaOH 10%. 
80.10 
th ng” sếp 


mạ„ = 80 ~ 8 = 72 (g) 
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Vậy phải lấy 8 g NaOH cho hoà tan vào 72 g nước hay 72 mÌ nước 
(Dự ọ= l g/m)). 


b 


Pha chế một dung dịch theo nồng độ mol cho trước. 


Cách làm : Tính số mol chất tan rồi tính khối lượng chất tan ứng với số 
mol đó. 


Thí dụ : Cần pha 800 ml dung dịch NaOH 0.5M. 
800 _ 
=Œụ.V =0,5.—— =0.4 I 
nạy = Cụy 5 ñ (mol) 


mạ = 40.0.4 = l6 (g) 


Vậy cẩn lấy 16 g NaOH cho vào cốc thuỷ tỉnh có dung tích 
1000ml rồi đồ dần dần nước cất vào cốc cho đến vạch 800 ml (0,8 lí. 


2. Pha loâng một dung dịch theo nóng độ cho trước 
a)_ Pha loãng một dung dịch theo nóng độ phần trăm cho trước 
Thí dụ : Từ dung dịch NaCl 30% pha 150 g dung dịch NaCl 25%. 
—_ Tìm khối lượng NaCl có trong 150 g dung dịch NaCl 25% : 
150.25 


Hy =37.5 (g) 


—_ Tìm khối lượng dung dịch NaCl 30% ban đầu có chứa 37,5 g NaC| : 
37,5.100 
30 


mạy= = 125 (g) 


—_ Tìm khối lượng nước cần dùng để pha chế : 
150 — 125 = 25 (g) 


Vậy cần lấy 125 g dung dịch NaCl 30% rồi đổ thêm vào 25 g nước 
(25 ml nước). 


b)_ Pha loãng một dung dịch theo nồng độ mol cho trước 


Thí dụ : Từ 400 ml dung dịch NaCl 1,5M pha thành dung dịch NaCl 
12M. 
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Tính số mol NaCl có trong 400 ml (0.4 lít) dung dịch NaCI 1,5M. 
nục = 0,4.1,5 = 0,6 (mol) 
Tính thể tích dung dịch NaCI 1,2M có thể pha được : 


n n 06 
Cụ ==— —>V=——=—— =0,5 (líU (500 ml) 
MỸ Cụ 12 (lít) (500 ml) 


Tính thể tích nước cần dùng để pha thêm : 
Vụ, ọ = 500 ~ 400 = 100 (ml) 


B. Bòi tập. 


VI39 


VI40 


VL4I 


VI.42 


VI.43 


VI44 


Tính số gam muối ăn và số gam nước cần lấy để pha chế thành : 

a) 120 g dung dịch nước muối nồng độ 5%. 

b) 25 g dung dịch nước muối nồng độ 0,5%. 

“Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được trong các trường hợp sau : 

a)_ Pha thêm 20 g nước vào 80 g dung dịch muối ăn có nồng độ 15%. 

b) Trộn 200 g dung dịch muối ăn nồng độ 20% với 300 g dung dịch 
muối này có nồng độ 5%. 

e) Trộn 100g dung dịch H;SO, 10% với 150 g dung dịch H;SO, 25%. 

Trộn 15 g dung dịch NaNO; 25% với 5 g dung dịch NaNO; 45%. Xác 

định nồng độ dung dịch thu được sau khi trộn. 

Để pha chế 300 ml dung dịch H;SO, 0,5M người ta trộn dung dịch 

H;SO, 1,5M với dung dịch H;SO, 0,3M. Tính thể tích mỗi dung dịch 

cần dùng. 

Phải thêm bao nhiêu lít nước vào 2 lít dung dịch NaOH 1M để thu được 

dung dịch có nồng độ 0,1M. 


Cho thêm nước vào 400 g dung dịch axit HCI 3,65% để tạo 2 lít dung 
dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được. 


VI.4S 


VIL46 


VIL47 


VI.48 


VI49 


VIS0 


VISI 


10 


“Tính toán và trình bày cách pha chế 0,5 lít dung dịch H;SO; IM từ dung 
dịch H;SO, 98%, có khối lượng riêng D = 1,84 g/ml. 


Tính toán và trình bày cách pha chế từ muối CuSO¿.SH;O và nước cất 
để thu được : 

a) 50 g dung dịch CuSO, 10%. 

b) 50 ml dung dịch CuSO, 1M. 

Cần dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng 
D= 1,05 g/ml và bao nhiêu ml dung dịch NaOH 10% có khối lượng 
riêng D = 1,12 g/ml để pha chế được 2 lít dung dịch NaOH 8% có khối 
lượng riêng D = 1,10 g/ml ? 


Bài LUYỆN TẬP 8 


Tính toán và trình bày phương pháp xác định nồng độ phần trăm và 
nồng độ mol của một mẫu dung dịch CuSO; trong phòng thí nghiệm. 
Tính toán và trình bày cách pha 50 ml dung dịch H;SO, 1,5M từ dung 
dịch H;SO, IM và dung dịch H;SO, 2M. 


Hoà tan hoàn toàn 28,6 g Na;CO;.10H;O vào một lượng nước vừa đủ để 

tạo thành 200 ml dung dịch. Xác định nồng độ phần trăm và nồng độ mol 

của dung dịch. Biết dung dịch này có khối lượng riêng D = 1,05 g/ml. 

Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A). 

a) Cần pha thêm vào dung dịch A bao nhiều gam dung dịch NaOH 
10% để được dung dịch NaOH 8%. 

b) Cần dùng bao nhiêu gam NaOH hoà tan vào dung dịch A để được 
dung dịch NaOH 8%. 

©) Làm bay hơi nước dung dịch A cũng thu được dung dịch NaOH 8%. 
Tính khối lượng dung dịch NaOH 8% thu được. 


VI.52 


VI.53 


VI54 


VI.SS 


VIL56 


Cần hoà tan bao nhiêu gam K;O vào 70,6 g nước để có được dung dịch 
KOH 14%, biết có phản ứng : 


K;O + HO -> 2KOH 


Độ tan của một muối khan có công thức là MCI; được xác định bằng 
thực nghiệm, cho kết quả ở bảng Sau + 


Nhiệt độ (°C) 


Độ tan của MCI; 
(g/100 g nước) 


30 |35,5 | 40,7 | 46,4 | 52,4 | 58,8 


a) Vẽ đồ thị biểu diễn độ tan của MCI; theo nhiệt độ. 
b)_ Dùng đồ thị để tìm độ tan của MCI; ở 72°C. 


€) Tính khối lượng MCI; tách ra khỏi dung dịch. khi cho dung dịch bão 
hoà có chứa 40 g nước ở 100°C được làm lạnh đến 72°C. 


d) Cho dung dịch MCI; kết tỉnh thu được muối ngậm nước có công 
thức là MCI;.2H;O. Tính khối lượng của muối ngậm nước thu được có 
chứa 8,32 g muối khan MCI;. Biết nguyên tử khối của M là 137 đvC. 

Trộn 200 g lưu huỳnh trioxit SO; vào 1 lít dung dịch H;ạSO, 17% có 

khối lượng riêng D = 1,12 g/ml. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch 

H;§O; thu được, biết SO; tác dụng với H;ạO của dung dịch tạo ra H;SO, 

theo phản ứng : 

§O; + H;O -> H;SO; 

“Trộn 150 ml dung dịch HCI 10% có khối lượng riêng D = 1,047 g/ml với 

250 ml dung dịch HCI 2M được dung dịch A. Tính nồng độ mol của 

dung dịch A. 

Một dung dịch CuSO, có khối lượng riêng D = 1,206 g/ml. Từ 165.84 ml 

dung dịch này, người ta thu được 56.25 g muối kết tỉnh CuSO,.5H;O. Xác 

định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO; đã dùng. 


HH 


VI.S7 


VI.S8 


VI.S9 


VI.60 


I2 


Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO; thu được khi hoà tan 
25 g CuSO,.5H;O vào 295 g nước. 


Hoà tan 99,8 g CuSO,.5H;O vào 164 ml nước, làm lạnh dung dịch tới 
10°C thu được 30 g tỉnh thể CuSO,.SH;O. Cho biết độ tan của CuSO,; 
khan ở 10°C là 17.4 g. Xác định xem CuSO,.SH;O có lẫn tạp chất hay 
tỉnh khiết. Tính khối lượng tạp chất (nếu có). 

A là dung dịch H;SO, 0.2M, B là dung dịch H;SO, 0,5M. 


a) Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích Vụ : Vụ = 2 : 3 được dung dịch C. 
Xác định nồng độ mol của C. 

b) Phải trộn A và B theo tỉ lệ thể tích như thế nào để được dung dịch 
H;SO, 0.3M ? 

Hoà tan một ít NaCl vào nước được V ml dung dịch A có khối lượng 

riêng D. Thêm Vị ml nước vào dung dịch A được (V + VỊ) ml dung 

dịch B có khối lượng riêng Dạ. Hãy chứng minh rằng D > D,. Biết khối 

lượng riêng của nước là I g/ml. 


Phần thứ hơi 
BIẢI BÀI TẬP - HƯỚNG DẪN BIẢI - ĐÁP $ 


—————————-—-— —-———-—-—-——————— 
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13 


14 


15 


16 


17 
L8 


a) Hoà tan vào nước rồi lọc. 
b) Bay hơi. 
©) Chưng cất. 


9 

b) |lưỡi dao.cán dao |sắt nhựa  _| 

9 [sáp — hmemssm.. 

9 |mớ.mó __ j 

©) | không khí oxi, nitơ, cacbonic 

a) Chai lọ có thể làm bằng thuỷ tỉnh hoặc nhựa. 

b) Chìa khoá có thể làm bằng đồng hoặc sắt. 

e) Ấm dun nước có thể làm bằng nhôm hoặc đồng. 
a) Xe đạp tạo bởi sắt, nhôm, nhựa, cao su,... 

b) Nhôm để làm nói nhôm, chậu nhôm, ấm nhôm... 


Giống nhau : đều là kim loại nẻn có tính chất giống nhau là đẻu dẫn 
điện, dẫn nhiệt, đẻo và có ánh kim. 
Khác nhau : màu sắc, khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy. 


“Thường gặp hồn hợp. Thí dụ : nước biển (nước + muối). 
Thí dụ về chất : đường kính (saccarozơ) ; muối ân,... 


Rượu uống là hốn hợp vì gồm rượu etylic hoà tan trong nước. 


Thí dụ cốc nước chanh là hỗn hợp gồm nước, axit xitric (có vị chua) và 
đường, nếu pha nhiều đường thì ngọt hơn, nhiều chanh thì chua hơn. 
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Dùng nam châm để hút vụn sắt, còn lại vụn đồng. 


Nồi đất : dẫn nhiệt kém, nặng, dễ vỡ. 

Nồi đồng : đất tiền, nặng, dễ bị gỉ gây nhiễm độc cho cơ thể. 

Nồi nhôm : rẻ hơn so với nồi đồng, dẫn nhiệt tốt, nhẹ, bền, sạch. hợp 
vệ sinh. 


'Vành sắt : cứng nhưng bị gỉ. 
'Vành nhôm : mềm hơn nhưng không bị gỉ. 


~— Tách cát : bằng phương pháp lọc hoặc để lắng 
rồi gạn. 

~ Tách nước : Đồ hỗn hợp dầu hoả và nước vào 
phểu chiết. Do dầu hoả không tan trong nước và 
nhẹ hơn nước nẻn nổi thành một lớp ở trên, 
nước tạo thành một lớp ở dưới. Mở khoá phểu 
cho nước chảy ra từ từ. Khi nước chảy ra hết thì 
đóng khoá phểu lại. 


Các chất lỏng : giấm ăn, nước đường, nước muối, rượu không độc hại, ta 
có thể nhận biết mỗi chất bằng cách nếm. Vị mặn là muối. chua là 
giấm, ngọt là đường, cay là rượu. Cũng có thể ngửi sẽ nhận được giấm 
(mùi chua đặc trưng) và rượu (mùi thơm đặc trưng) và nếm để phân biệt 
nước đường và nước muối. 


a) Khí nào làm mẩu than hồng cháy sáng là oxi, làm tắt than hồng là 
khí cacbonic. 


b) Cho hỗn hợp khí đi qua nước vôi trong, khí cacbonic bị giữ lại. khí đi 
ra là oXi. 


Chất nào có màu vàng là lưu huỳnh ; màu xám có ánh kim là bột sắt ; 
màu đen, không có ánh kim là bột than. 

Dùng nam châm để tách bột sắt ra khỏi hỗn hợp 3 chất. 

©) 

©) Giữa nhiệt độ phòng và 100°C. 
b) Bay hơi ; 


a) Chưng cất ; ©) Lọc ; 
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d) Chưng cất ; e) Lọc. 
a) Bột đá vôi và muối ăn. 
a) Chất A nóng chảy ở nhiệt độ 40°C. 
b) Chất A sôi ở nhiệt độ 90°C. 
e) Chất A có thể tồn tại ở trạng thái rắn ở nhiệt độ cao nhất là 40°C. 
d) 25°C chất A ở trạng thái rắn ; 50°C ở trạng thái lỏng ; 100°C ở trạng 
thái hơi (khí). 
e) Ở 40°C chất A vừa ở trạng thái rắn, vừa ở trạng thái lỏng. 
Ở 90°C chất A vừa ở trạng thái lỏng, vừa ở trạng thái khí. 
Ở 0°C nước có thể vừa ở trạng thái rắn, vừa ở trạng thái lỏng. 
Ở 100°C nước có thể vừa ở trạng thái lỏng, vừa ở trạng thái hơi. 
Do khối lượng hỗn hợp bằng tổng khối lượng các chất thành phần : 
mụ ọ = 100.1 = 100 (g) 
m¿„yj, = 100.0,798 =79.8 (g) 
mạ =179/8g 
Khi đã đến 100°C (É sôi), nước lấy nhiệt để chuyển từ dạng lỏng sang 
dạng hơi. 
a) 27 nguyên tử H có khối lượng bằng khối lượng I nguyên tử AI. 


108 9 nguyên tử C có khối lượng bằng khối 
12 lượng l nguyên tử Ag 
14 nguyên tử He có khối lượng bằng khối 


BlTNG¿2 lượng 1 nguyên tử Ee. 
16.10 40 nguyên tử He có khối lượng bằng khối 
đ) =40 * 
4 lượng 10 nguyên tử O. 


5.56 b3 20 nguyên tử N có khối lượng bằng khối 
lượng 5 nguyên tử Fe. 


H5 
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1.26 
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a) Khối lượng nguyên tử tăng dần : C, AI, S. Ca, Cu. Au, Pb. 
Kích thước nguyên tử tăng dần : C, S, Cu, AI, Au. Pb, Ca. 
b) Nhận xét : Sự gia tăng khối lượng không đồng biển với sự gia tăng 
kích thước nguyên tử của các nguyên tố hoá học. 
Điện tích: qae;uạ = — 1.602.10 '' culong 
4ooạ = + 1.602.10ˆ'” culong 
tnsyen = Ô 
Vậy điện tích của electron và proton có số trị bằng nhau nhưng khác 
dấu (eleetron mang điện âm còn proton mang điện dương). Nơtron là 
hạt không mang điện. 
Khối lượng:  m„= 9.1095.10'”' kg 
mạ = 1.6726.10”” kg 
mạ = I,6748.10?” kg 


Vậy khối lượng của proton và nơtron xấp xỉ nhau còn khối lượng của 
proton hoặc nơtron lớn hơn khối lượng của electron. 


Câu đúng : a) : đ) ; Ð) ; h) ; ¡). 


[Em TS] 
[Smsmmimmm | 3 | 3 [m | mỊ 
[Ss=e=mnmemsnn| 3 | s [m[mỊ| 
ELE=EERnRERIERERER 
KEETILTTETRIRRNRRERER 


Số hạt không mang điện (hạt nơtron) : 2n =10. 


Số hạt proton = số hạt electron = = =9. 
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Sơ đồ cấu tạo nguyên tử 


Bán kính của hạt nhân bằng Ÿ=3(em) Bán kính của nguyên tử bảng : 
3.. 10.000 = 30 000 cm = 300 m. 
D 
B 
a4) Tổng mạ = 1,6726.10°?”, 6 = 10,0356.10'?” (kg) 

Tổng mạ = 1.6748.10'?”.6 = 10,0488.10?” (kg) 

Tổng m, = 9.1095.10 `! ,6 = 54.657. 10"! (kg) 

= 0,0054657.10'? (kg) 
Khối lượng 1 nguyên tử cacbon : 20,08986.10 ?” kg 


Khối lượng của các electron. 


_ _ %4,65710 
Khối lượng của toàn nguyên tử cacbon 


— 20,08986.l 


= 2.7206.10` x 3 phần vạn 
Tỉ số về khối lượng của electron so với proton : 


9.1095.107) __1 
1,6726.107?” 1836 
Tỉ số về khối lượng của electron so với nơtron : 


9.1095.100 1_ 
1,6748.10?” 1839 
~ Khối lượng của 2 electron là : 
2.9,1095.10”*! = 18,219.10°! (kg) 
Tỉ số khối lượng của electron so với khối lượng của toàn nguyên tử heli là : 


H7 


1.36 
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18.219.107 
6,65.107°7 


~ Khối lượng của 10 electron là : 
10.9.1095.10'*! = 91,095.10”"! (kg) 


Tỉ số khối lượng của eleetron so với khối lượng của toàn nguyên tử 
neon là : 


= 274.10 ' = 3 phần vạn 


91.095.101 
33,200,107 
~ Khối lượng của 92 clectron là : 
92.9,1095.10”*! = 838,07.10ˆ”! (kg) 

"Tỉ số khối lượng của electron so với khối lượng của toàn nguyên tử uran là : 
§38,07.1071' 
395,30.10727 

'Vậy có thể coi khối lượng nguyên tử bằng khối lượng của hạt nhân. 

Bán kính của nguyên tử hiđro lớn hơn bán kính của hạt nhân là : 

sa0* 
s.1i012 

Bán kính của hạt nhân phóng đại là : 


= 2,14.10Ỷ = 3 phần vạn 


= 2,12.10 ` = 2 phần vạn 


= 6.10 = 60 000 (lần) 


B =3 (cm). 


Bán kính của nguyên tử tương ứng là : 
3.60 000 = 180 000 (em) = I 800 m. 


a) Thể tích của prolon:  V 


vz S-ÀI4.10° b 


Khối lượng riêng của proton là: _ 


1,6726.10?”kg 


r: ~ 5.10!” kg/cm` 
š:À14(2.1072))emẺ 


Bunna 
v 
Có nghĩa là I cm` proton nặng 5.10!” kg tức 50 triệu tấn. 


Chú ý : Khối lượng riêng của hạt nhân là cực kì lớn. Trái Đất của chúng 
ta có khối lượng là 6.10?! kg. nếu có khối lượng riêng cỡ như vậy thì 
bán kính chỉ còn khoảng 300m. 


b) Thể tích của nguyên tử hidro : 
vz TP . TiÀI4(63102) 


Khối lượng của nguyên tử hiđro coi như bằng khối lượng của proton, 
nên khối lượng riêng của hidro là : 
+ 
Đ- : L672610 kg —_ _, d2. em) 
š:814(5⁄3.107) em) 


D=z 


~ Khối lượng của các electron trong nguyên tử sắt là : 
26.9,1095.10”`! kg 
~ Khối lượng của l nguyên tử sắt là : 
26.1,6726.10'?” kg + 30. 1,6750.10'?” kg + 26.9,1095.10””! kg 
~ Tỉ số khối lượng của electron trong sắt : 


26.9,1095.10~3! 
26.1,6726.10ˆ?” + 30.1,6750.10”?7 + 26.9,1095.1073! 


=2.33.109 
a) Khối lượng electron có trong 1 kg sắt : 
1000.2,53.10ˆÊ = 0,253 (g). 
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1.47 
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b) 1000 g sắt chứa 0.253 g cleetron. Vậy khối lượng sắt chứa 
1000 g electron bằng : 
10% 
0,253 
ä) x 3,1.10 25 kg ; b) 6.10!Ÿ g/em` [1 em” hạt nhân nguyên tử flo nặng 
6.10! kg hay 6.10” tấn (60 triệu tấn)]. 


= 3.953.10” (g) hay 3953 kg. 


~— Nguyên tử khối của (1) bằng 12. đó là nguyên tố cacbon (C). 
— Nguyên tử khối của (5) bằng 12.1.166 ~= 14, 
đó là nguyên tố nitơ (N). 


~ Nguyên tử khối của (2) bằng 14.2,857 = 40, 
đó là nguyên tố canxi (Ca). 


~ Nguyên tử khối của (4) bằng 40.1.4 ~ 56. 
đó là nguyên tố sắt (Fe). 


~— Nguyên tử khối của (3) bằng 56.I,l6 65, 
đó là nguyên tố kẽm (Z⁄n). 


~— Nguyên tử khối của (6) bằng 65. 1.66 ~ 108, 
đó là nguyên tố bạc (Ag). 


mại =27.1,66.10?” =4.482.10”5(kg) 

mạ =35.5.1,66.10?” = 5.893.105 (kg) 

mụ =14.166.10?” =2,324.10?°(kg) 

mẹ, =64.1,66.10?7 0,624.10?5 (kg) 
mạc =56.1/66.103”  =9,296.10?5(kg) 

mụ =16.1,66.10?  =2,656.10?5(kg) 
Kim loại dẫn điện, đẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. 


Phi kim không dấn điện, không dẫn nhiệt, giòn và không có 
ánh kim. 


Phi kim ở trạng thái rắn : C. S. 
Phi kim ở trạng thái lỏng : Br. ˆ 
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1.63 


Phi kim ở trạng thái khí : CI. N, H, O. 

Kim loại ở trạng thái rắn : Ag, Cu. Mg, Fe. 

Kim loại ở trạng thái lỏng : Hg. 

Than chì có tính chất giống phi kim : giòn. dẫn nhiệt kém. 

“Than chì có tính chất giống kim loại : dẫn điện tốt, có ánh kim. 

Kim loại : đồng, thiếc, nhỏm. 

Phi kim : lưu huỳnh. photpho. nitơ. cacbon. 

a) Đơn chất : ozon. hiđro vì phân tử tạo bởi các nguyên tử cùng loại (tạo 
bởi một nguyên tổ hoá học). 

Hợp chất : axit nitrie, canxi cacbonat, natri clorua, vì phân tử tạo bởi 
các nguyên tử khác loại (tạo bởi hai hay nhiều nguyên tố 
hoá học). 


b) Phân tử khối của các chất : 


~ AKiL nitric : I+l4+(163) =63 
=Ozon : 16.3 =48 
= Canxi cacbonal : 40+ 12+ (16.3) = 100 
~ Hidro : 1⁄2 = 

— Natri clorua : 23+35.5 =58,.5 


€) So sánh PTK các chất đối với PTK của hidro : 


~ Phân tử axit nitric nặng hơn phân tử hiđro $ =3I.5 (lần). 
~ Phân tử ozon nặng hơn phân tử hiđro bà =24 (lần). 


~ Phân tử canxi cacbonat nặng hơn phân tử hidro. = =50 (lần). 


~ Phân tử natri clorua nặng hơn phân tử hiđro so =29,25 (lần). 


4) Thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố : 
— AKit nitric có : 


1 
% H= —_.100% = 1,59%. 
63 


l2I 


1.64 


1.65 


14 
%N=—_.100% =22/, 
8 22,22% 


16.3 
% O= ——.I00% = 76, 
FT '6,19%. 


~ Canxi cacbonat có : 
40 
% Ca = ——.I00% = 40! 
100 ° 


12 
%C= ——.I00% = 12% 
100 bếp 


% O = 100 ~ (40 + 12) = 48 (%) 


= Natri clorua có : 


23 
% Na = —.I00% = 9 
a 3a5 % =39,32% 


'% Cl = 100 - 39,32 = 60,68 (%) 


62.25,8 
Số nguyên tử O là: ——<=¬ = 0,99 
lguy: 10016 975 ~ | 
Số nguyên tử Na là ; ố200=25.8) _ 
100.23 
Số nguyên tử Ca là : J0 =1. 
100.40 
5 100.12 
Số nguyên tử C là : —— 
sỹ 10012 =! 
Số nguyên tứ O là : nh 


Vậy phân tử hợp chất có 1 nguyên tử Ca, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O. 
2 nguyên tử Fe và 3 nguyên tử O. 


16T 


1.69 


1.70 


L71 
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a) Tỉ số giữa số nguyên tử C và số nguyên tử O trong phân tử chất A là : 


CS sả /63s 3/58 =1: 1 
12 16 


Tỉ số giữa số nguyên tử C và số nguyên tử O trong phân tử chất B là : 


21.8 72.2 


——:—— =2.32: 4.51 + 1:2 
12 16 
b) PTK chất A = 12 + l6=28 
PTK chất B= 12 +16.2 = 44 
a) PTK = 12.12 + 22.1 + 16.11 = 342 
b) Thành phần % : % C = 42,1% ; % H = 6,4% ; % O = 51,5%. 
30 _ SỐ 16 _ l6 _,, 
Số nguyên tử S: Số nguyên ừO = T: m "sự ” 31:2 
a) Số nguyên tử C : Số nguyên tử O = — S5 m1: 21:2 
guyt \guyi 1216 74'2 : 
b) PTK = I2.1 + 16.2 = 44 
58.82,76 
ử : =4 
a) Số nguyên tử Clà 10012 
Số nguyên tử H là : St BH )) = 9.9992 ~ I0 
100.1 
b) M=12.4+ 1.10= 58 
28.85.7 
ch = 1.9996 =2 
Số nguyên tử C là : 10012 * 


28.(100~85.7) _ 
100.1 


a)— Vật thể tự nhiên như người, động vật, cây cỏ, sông núi, đất đá..... 
~ Vật thể nhân tạo như ö tô, xe máy, quần áo, sách vở,... 


Số nguyên tử H là : 
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~ Đơn chất là những chất tạo nẻn từ một nguyên tố hoá học. 
~ Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên. 
b) ~ Hồn hợp gồm 2 hay nhiều chất trộn lẳn với nhau. 
~ Chất tỉnh khiết là chất không bị lắn chất khác. 
~ Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ. trung hoà vẻ điện. Nguyên tử gồm 


hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi những clectron mang điện 
tích âm. 


~ Phân tử là hạt gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện 
đầy đủ tính chất hoá học của chất. 

— Nguyên tố hoá học là những nguyên tử cùng loại, có cùng số 
proton trong hạt nhân. 

~ Chất có thể do một nguyên tổ hoá học tạo nên (đơn chất) hoặc do. 
hai hay nhiều nguyên tố hoá học tạo nên (hợp chất). 

~ Kim loại là những nguyên tố hoá học ở dạng đơn chất chúng đẻu 
dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. 


~ Phí kim là những nguyên tố hoá học ở dạng đợn chất 
không dẫn điện (trừ than chì). không dắn nhiệt, giòn và không có 
ánh kim. 
f) - Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị 
cacbon. 
~ Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon. 
Tách riêng muối ăn và bột lưu huỳnh ra khỏi hỗn hợp theo một trong 2 
cách sau : 
~ Cách 1 : Ngâm một lượng hồn hợp trong cồn dư. sau đó lọc. chất còn lại 
trên giấy lọc là muối ăn. Nước lọc là cồn có hoà tan lưu huỳnh. Làm bay. 
hơi nước lọc thu được chất rắn là lưu huỳnh. 


~ Cách 2 : Ngâm một lượng hồn hợp trong nước dư, sau đó khuấy kĩ và 
lọc. Chất còn lại trên giấy lọc là lưu huỳnh. Nước lọc chứa muối. Cho. 
nước lọc bay hơi thu được chất rắn là muối. 


1.75 


1.76 


1.78 
1.79 


a) Cách ! : Nếm => không có vị gì là nước tỉnh khiết, có vị ngọt là 

nước đường. 

Cách 2 : Cho khoảng 10 — I5 giọt chất lỏng vào ống nghiệm rồi đun 

trên ngọn lửa đèn cỏn cho nước bay hơi hết. Nếu trong ống nghiệm 

không còn lại dấu vết gì thì chất lỏng ban đầu là nước tỉnh khiết. Nếu 

trong ống nghiệm còn lại chất rắn màu trắng hoặc màu đen (do đun quá 

lửa), chất lỏng ban đầu là nước đường. 

b) Chưng cất nước đường, thu lấy hơi nước và làm ngưng tụ được chất 

lỏng là nước tỉnh khiết. Đun nhỏ lửa cho đến khi nước bay hơi gần hết 

ta đem phơi nắng thu được chất rắn là đường. 

Giống nhau : Đều là chất lỏng không màu. 

Khác nhau : 

— Nước không mùi. không vị, còn rượu có mùi thơm, vị cay 
đặc trưng. 

=_ Rượu nhẹ hơn nước. Rượu có khối lượng riêng là 0,789 g/ml còn 
của nước là l g/ml. 

— Rượu sôi ở 78,3°C, còn nước sôi ở 100°C. 

a) CaO, M = 56 ; b) ZnCl;ạ, M = 136 ; c) CụH;;O,¡. M = 342 


Ta đã biết khối lượng của 1/12 nguyên tử cacbon tức là của 1 đơn vị 
cacbon (đv€). 

Đột a (g) là khối lượng tính bằng gam của 1 dvC. 

Khối lượng của 1 nguyên tử H bằng : l.a (g) 

Khối lượng của 1 nguyên tử O bằng : 16.a (g) 

Gọi mụ;, mọ lần lượt là khối lượng của các nguyên tố hiđro và oxi. 


Gọi ¡, k lần lượt là số nguyên tử H và số nguyên tử Ó có trong một 
lượng nước. Ta có : 


mụ „ bÌa „ ÙL _Ì g4 „I61_2 


mọ ki6a l6k 8 ` EE: -1Ï 


Tỉ lệ này phù hợp với công thức hoá học H;O của nước. 
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Đơn chất : Nạ, S. 
Hợp chất : NaCl, KNO;. AlBr:. 
a) Số nguyên tử C : Số nguyên tử O = „ m 


Vậy công thức hoá học là CO. Giải tương tự như trên ta có các kết 
quả sau : 


bìNaạO c)CO; d)CH, e)HạO 0$SO; 
PTK (muối ăn) = 2.29.25 = 58,5 
“Trong phân tử muối ăn có : 
ñ 38,5.39,3 

~ Số nguyên tử Na bằng : ^^ « |, 

nguyên la bằng 10023 =1 
~ Số nguyên tử CI bằng ; 2Š:5:(100-39.3) _¡ 

100.35,5 


Công thức hoá học của muối ăn là NaCI. 
Đáp số : Công thức hoá học của muối magie clorua là MgCl;. 
a)_ Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử : 

Số nguyên tử C : Số nguyên tử H : Số nguyên tử Cl = 

- 30.5.23.8 Ầ 30,5.5.9 : 30,5.70,3 =iz§tÍ 

100.12 100.1  100.35,5 

Công thức hoá học của hợp chất là CH;CI. 

Tính toán tương tự như trên ta có các đáp số sau : 
b) C,gH¡;O, 
€©) CH, 
a) Khối lượng C có trong 1,76 g CO; : 

Trong 44g CO; có l2gC. 
12. s 76 


Trong 1,76 g CO; có ~~——” = 0,48 (g) C. 


b) Thành phần % C trong hợp chất : T2 100%= 38,71%. 


c) Khối lượng H có trong 1,08 g H;O : 
Trong I8g H;O có 2gH. 


Trong 1,08 g H;O có _ 


d) Thành phần % H trong hợp chất : 


9.12 100% =9,68%. 
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=0,12 (g). 


e) Khối lượng O có trong 1.24 g hợp chất : 
1,24 - (0.48 + 0,12) = 0,64 (g) 


?) Thành phần % O trong hợp chất : 0-64-109 - s¡ si, 


8ø) Công thức hoá học của chất lỏng : 
—. Lượng C có trong một phân tử hợp chất : 
38,71.62 „i24: % 
— —== c 
100 24 (đvC) ứng với 12 2 nguyên tử 


— Lượng H có trong một phân tử hợp chất : 


1e =6 (đvC) ứng với Ỹ = 6 nguyên tử H. 


— Lượng O có trong phân tử hợp chất : 


ng = 32 (đvC) ứng với Hà = 2 nguyên tử O. 
Công thức phân tử của hợp chất là C;H„O;. 
1.94 a) Lập công thức theo hoá trị : 
—FeO ; Fe;O; 


%Fegeoy= 5-10 =171,18% 


%F€(Es,o,y= -2.100% = 70% 


—N;O, NO, N;O¿, NO;. 
—FeS, FeS;. 
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H.2 
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b) Lập công thức theo thành phần khối lượng của các nguyên tố : 
~ Số nguyên tử S: Số nguyên tử O = T5 = š - Công thứ là §0,. 
Số nguyên tử S: Số nguyên tử O = T9 ìg  x- Công thức là S0, 


Hoá trị của S trong SO; và SO; là IV và VỊ. 


~ Số nguyên Fe: Số nguyêntừ'S= SH; ŠS = 114: I4 = l:l, 
Công thức là FeS. Hoá trị của Fe là II. 

~ Số nguyên tử AI : Số nguyên tử S= 26; 64 „ 36-32 SIẢ, 

27 32 2764 


Công thức là Al;S;. Hoá trị của AI là III. 


Znl; : All: : Fel; 

a) Ca(OH); ; b) Al(OH); ; c) Cu(NO¿);  d) Cas(PO,); 
8) Mạ, =7 ;b) Meyco, = 100; 6) Meuso, = 60 ; 
đ) Me,n,;o„ = 180; e) Mụyg,);co = 60. 


Số nguyên tử Fe : Số nguyên tử Cl = 


- 3:46,65:54 — 0 615; 1/846 = 1:3 
5% ` 35,5 


Công thức của sắt clorua là FeC:. 


Vậy hoá trị của Fe trong hợp chất là (III). Đáp số đúng là C. 
a) Hiện tượng hoá học. 

b) Hiện tượng vật lí. 

€) Hiện tượng hoá học. 

đ) Hiện tượng vật lí. 

a) Hiện tượng vật lí. 

b) Hiện tượng hoá học. 

€) Hiện tượng vật lí. 

đ) Hiện tượng vật lí. 


H3 
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4) Giữa đỉnh sắt thành mạt sắt là hiện tượng vật lí. 


Ngâm mạt sắt trong ống đựng axit clohidric tạo ra sắt clorua và khí 
hiđro là hiện tượng hoá học. 


b)~ Đường tan vào nước : sự biến đổi vật lí. 
~ Đun sôi nước đường, nước bay hơi : sự biến đổi vật lí. 
~ Đường màu trắng biến thành chất màu đen : sự biến đổi hoá học. 


a) Hoà tan NaẴHCO; vào nước là sự biến đổi vật lí vì không có sự biến 
đổi từ chất này thành chất khác. 


b) Hoà tan NaHCO; vào nước chanh hoặc giấm thấy sủi bọt, đó là dấu 
hiệu có chất khí thoát ra, đây là sự biến đổi hoá học vì tạo ra chất mới. 


€) Đun nóng NaHCO; thấy thoát ra chất khí làm đục nước vôi trong là 
sự biến đổi hoá học. 


~ Sự biến đổi vật lí : parafin nóng chảy và chuyển thành hơi parafin. 


~ Sự biến đổi hoá học: hơi parafin cháy biến thành khí CO; và 
hơi nước. 


~ Sự biến đổi vật lí : đập nhỏ đá vôi. 


~ Sự biến đổi hoá học : nung đá vôi được vôi sống và khí CO;. Cho vôi 
sống vào nước được vôi tôi. 


Khi quan sát một hiện tượng thấy có dấu hiệu của việc sinh ra chất mới 
(sủi bọt, màu sắc thay đổi, mùi khác ...) thì đó là sự biến đổi hoá học. 


a) Lưu huỳnh + khí oxi —> khí sunfurơ. 

b) Nước -—> khí hiđro + khí oxi 

€) Đá vôi —> vôi sống + khí cacbonic 

đ) Vôi tôi + khí cacbonic => đá vôi + nước 


a) Hạt nguyên tử được bảo toàn, hạt phân tử còn có thể bị chia 
nhỏ ra. 


b) Do có sự phá vỡ các phân tử ban đầu để sắp xếp lại thành phân tử khác. 
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€) Nguyên tử còn có thể bị chia nhỏ thành các hạt dưới nguyên tử, đó là 
các hạt electron, proton, nơtron. 

Trong phản ứng hoá học, phân tử HgO có thể bị chia thành những 

nguyền tử Hạ và O. 

“Trong phản ứng hoá học có sự biến đổi chất này thành chất khác là do có 

sự phá vỡ phân tử của các chất tham gia phản ứng và sắp xếp lại tạo ra 

phân tử của chất mới hay chất sản phẩm của phản ứng. 

Phải đập nhỏ than trước khi đưa vào lò đốt để tăng diện tích tiếp xúc giữa 

than và oxi giúp phản ứng của than với oxi xảy ra tốt hơn. 

Bôi dầu mỡ trên bể mặt các đồ dùng bằng sắt là làm ngân cản sự tiếp 

xúc của sắt với oxi và hơi nước, không cho sắt tác dụng với oxi và nước. 

a) Chọn phương án B. 

b) Chọn phương án B. 

€) Chọn phương án A. 

đ) Chọn phương án A. 

e) Chọn phương án A. 

a) Thể tích khí hiđro thu được tâng dần theo thời gian và dừng lại khi 

thu được 90 cm” khí. _ 

b) Đồ thị biểu diễn thể tích khí hiđro thu được theo thời gian : 


so 
` 
Ẹ 70 
° 60 

kị 
Ỹ 50 
z 40 

š 
= 30 

kì 
Š 20 
Ẽ 10 
0 


0 1 2 3 4 k) L) T7 8 
Thời gian (phút) 


H.17 


H19 


H.20 


€) Phản ứng hoá học giữa sắt và axit clohidric là phản ứng toả nhiệt. Từ 
phút thứ hai đến phút thứ ba axit clohidri. đạt đến nhiệt độ thích hợp. 
ngoài ra axit còn đủ đặc. Do vậy ở thời điệm này. phản ứng hoá học xảy 
ra nhanh hơn so với những thời điểm khác. 


d) Độ dốc của đồ thị giảm dần, đến phút thứ 7 và từ thời điểm này trở 
đi, đồ thị không còn độ dốc. nó trở nẻn song song với trục 
thời gian. 


e) Phản ứng hoá học kết thúc sau 7 phút. 


“Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm, nếu biết 
khối lượng của (n — L) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại. 

a) Khi nung nóng CaCO;, thấy khối lượng giảm đi vì nó phân huỷ thành 
CaO và khí CO;. Khối lượng giảm đúng bằng khối lượng CO; đã bay đi. 


b) Khi nung nóng một miếng đồng, thấy khối lượng tảng lên vì nó kết 
hợp với oxi thành đồng oxit. Khối lượng tăng đúng bằng khối lượng oxi 
đã kết hợp với đồng. 


Lưu huỳnh + khí oxi => khí sunfurơ. 

“Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có : 

Khối lượng lưu huỳnh + khối lượng oxi = khối lượng khí sunfurơ. 

48 g + khối lượng oxi = 96 g 

Vậy khối lượng oxi bằng : %~ 48 = 48 (g) 

“Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có : 

Khối lượng thuỷ ngân oxit = khối lượng thuỷ ngân + khối lượng oxi 
2,17g= khối lượng thuỷ ngân + 0,16 g 

Vậy khối lượng thuỷ ngân bằng : 
2,17 0.16 =2,01 (g). 

Kí hiệu m là khối lượng, theo định luật bảo toàn khối lượng ta có : 


mCạco; = mcạo * mco; 
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4) mco, =mc;co, —mcạo = 5 ~2,8 = 2,2 (tấn). 
b) mcạco, = mcạo + mco, = 112 + 88 = 200 (kg). 


TRMaischi E Mcuo # tị o + mco, 
3) mcQo, =  TNajachiy — ĐìCuO — [;O 


2,22 — 1,6 0,18 = 0.44 (g) 


b) mạy,sj¿= mcuo + mịi,o + mco, = 8 + 0,9 + 2,2 = II, (g) 


Khối lượng của lưỡi dao bị gỉ lớn hơn khối lượng của lưỡi dao trước khi 
bị gỉ vì sất đã kết hợp với oxi của không khí thành 
sắt oXit. 


Cho đá vôi (CaCO;) vào ống nghiệm đựng axit clohiđric, phản ứng xảy 
ra theo sơ đồ sau : 


CaCO; + axit clohiđric => canxi clorua + nước + CO; 
Muốn xác định khối lượng CO; thoát ra ta làm như sau : 


—_ Cân để xác định khối lượng viên đá vôi và khối lượng ống nghiệm 
đựng axit clohidric. 

—_ Bỏ viên đá vôi vào ống nghiệm đựng axit clohidric, phản ứng làm 
dung dịch sủi bọt do có khí CO; thoát ra. Khi hết bọt khí là phản 
ứng đã kết thúc. 


— Cân để xác định khối lượng ống nghiệm sau phản ứng, khối lượng 
giảm đi so với trước phản ứng là khối lượng CO; 
thoát ra. 

a) Khi bình còn khoá chặt, khối lượng của bình cầu không thay đổi do 

khi dun nóng, tuy magie đã hoá hợp với oxi trong bình tạo thành magie 

oxit nhưng khối lượng tổng cộng vẫn được bảo toàn theo định luật bảo 
toàn khối lượng. 

b) Khi mở khoá, không khí bên ngoài tràn vào bình, bù vào thể tích oxi 

đã bị hoá hợp, vì thế khối lượng của bình sẽ tăng. 


I.2S 
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Phương trình hoá học cho biết tỉ lệ vẻ số nguyên tử, số phân tứ giữa các 
chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng. 


a) 2H; + O; —>› 2H;O. 

b) 2K + Cl; => 2KCI 

€) 4Fe + 3O; — 2Fe;O; _ 

d) H; + CuO —> Cu + HạO 

ä) C;H,OH + 3O; —› 2CO; + 3H;O 

b) 4P + 5O; -> 2P;O, 

©) CH, + 2O; -> CO; + 2HạO 

a) N¿ + 3H; —> 2NH; 

b) 2Fe + 3C; —> 2FeCl; 

€) 2§O; + O; —> 2SO; 

d) 2Mg + CO; => 2MgO + C 

e) Ca(OH); + CO; —> CaCO;‡ + HạO 

Phương trình hoá học viết đúng : D. 

a) 2AI + 3H;SO, —> Al;(SO,); + 3H; 

b) 2Na + 2H;O —> 2NaOH + H; 

e) 4NH; + 5O; —> 4NO + 6H;O 

d) 2KMnO, + I6HCI —>› 2KCI + 2MnCl; + 5Cl; + §H;O. 
~— Quẹt đầu que diêm vào vỏ bao : hiện tượng vật lí. 

~ Chất KCIO; phân huỷ ra oxi : hiện tượng hoá học. 

~ Photpho đỏ cháy và que diêm cháy : hiện tượng hoá học. 


Nguyên tố hoá học buộc phải có trong chất A là cacbon (C) và hiđro. 
(H). Nguyên tố hoá học có thể có hoặc không có trong thành phần của 
chất A là oxi (O). 
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Chất A phải có C vì khi cháy tạo ra CO¿. 

Chất A phải có H vì khi cháy tạo ra H;O. 

Chất A có thể không có O, khi đó oxi của không khí sẽ kết hợp với C và 
H tạo ra CO; và H;O. 

Phương trình hoá học : 2H; + O; -> 2H;O. 

Đáp số : a) 36 g HO ; b) 4 g H;. 


a) Fe + § —> FeS (@) 
Theó (1): 56 g Fe tác dụng với 32 g S tạo ra 88 g FeS 
Vậy 28g Fe tác dụng với 16 g S tạo ra 44 g FeS 
Có thể tính theo định luật bảo toàn khối lượng : 
Theo (1) thì 28 g Fe tác dụng vừa đủ với l6 g S tạo ra : 

28 + l6 = 44 (g) FeS 
b) Theo (1) thì 8 g S chỉ tác dụng với 14 g Fe. Fe còn dư 
Vậy mẹ;$ = 8 + 14 = 22 (g) : mực ạ„ = 28 — 14 = 14 (g). 

a) Công thức hoá học của nhôm sunfua : AlS;. 

b) Phương trình hoá học : 2AI + 3§ => Al;S; 

€©) Đáp số : I5 g AI;S; : S còn dư là 0,4 g. 

Mụ = 1.67.10'31.6.02.102) = 1.005 (g) 

Mẹ = I.99.10'2.6,02.10°= 11.9798 ~ 12 (g) 

Mụy, = 4.10'23.6,02,102` = 24.08 (g) 

a) Trong 56 g Fe có 6.02.10%) nguyên tử Fe. 
Trong 280gFecó x 


xố 280.6,02.1023 
_ 56 


nguyên tử Fe. 


= 30,1.10”` (nguyên tử Fe) 


Hoặc : Tính số mol Fe : s. =5 (mol) 
.102° = 30,1.10%° = 3,01.102* 


" P 5 $6 -3 
Khối lượng của I nguyên tử Fe là: —————— >9,3.10'*° (g). 
š Lă¿ ˆ_ 602,103 , 
0 


b) Số mol phân tử nitơ là : % = 10 (mol) 


“Tính số nguyên tử Fc : 5.6. 


VN auạ = 10/22,4 = 224 (lí). 


1,5.1023 
602.102 
Thể tích CO; (đkte) cần lấy là : 22,4.0,25 = 5,6 (/). 


HH3 Số mol phân tử CO; cần lấy là : = 0,25 (mol) 


IHL4  ä) Số môi phân từ Hạ có trong 1.2 g H; là : _ =0,6 (mol). 


Số phân tử H; có trong 0,6 mol H; bằng số nguyên tử Mg có trong 


0,6 mol Mg, nên khối lượng magie phải lấy là : 24.0,6 = 14,4 (g) 


b) Số mol phân tử H;SO, có trong 49 g H;SO, : » =0.5 (mol). 


Muốn có số phân tử NaOH bằng số phân tử H;SO, thì phải lấy số 


mol NaOH bằng số mol H;SO, và bằng 0,5 mol. 
Khối lượng NaOH cần lấy là : 40.0,5 = 20 (g). 


IL§ - Ở đkte, 1 mol của bất kì khí nào cũng có thể tích là 22,4 lít (hay 22400 ml) 


và chứa 6,02.10` phân tử. 
Vậy số phân tử H; có trong 1 ml khí hiđro ở đktc là : 


602.102 
22400 


1 ml khí CO; ở đktc cũng chứa số phân tử là 2,69.10'” phân tử. 


= 2,69.10!” (phân tử). 


HHH.6 Theo định nghĩa thì 1 đvC= _ khối lượng của 1 nguyên tử C. 
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Vậy: 1 dvC= 


Tlợt” 


1 dvC= 1,66.10 2° gam. 


——.=0I 
6,02.1023 
Số Avôgađrô bằng số nguyên tử chứa trong 12 g cacbon. 
Khối lượng của một nguyên tử cacbon xấp xỉ bằng khối lượng của 6 proton 
và 6 nơtron. 
12 

N=———- 

12.167.102! 


1 0.012 
“ằoE: 0012mg= 
Img ï g:0, mg T 


~6.10 


= 12.105 (g) 


Mẹ, =32 +l16.2=64 


-ó 
_- =0,1875.10'5 (mol) 


Số mol SO; là : 
1 mỶ = 1000 dmỶ (1000 lít) 
Số mol SO; trong 1 m` không khí là : 


0,1875.10-ế. 1000 
50 
'Vậy không khí chưa bị ô nhiễm. 
a) 0,1 mol Cl; 


b) 0,1 mol CaCO; 
€)2 mol S 
đ)0,1 mol Ag 


e) T = 4 (mol Cu) 


= 3,75.10'5 mol/m` < 30.10' mol/mÌ 


a) 32 g.0.5 = l6 g O; 
b)2 g.0,4 = 0.8 g H; 
©) I8 g.I.5 =27 g H;O 


d) 58,5.2 = 117 (g) NaCl 
HI.HH ä) Số nguyên tử AI = 2.6.102) = 1,2.10Ê*. 
b) Số nguyên tử S = 0.1.6.102* = 6.1022, 


e) Số mol H;O là : — = I (mol) gồm 6.10? phân tử H;O. 


Mỗi phân tử H;ạO có 3 nguyên tử, vậy tổng số nguyên tử trong l8 g 
H;O là : 
3.6.102° = 1,8.102! (nguyên tử). 
d) Số mol HNO; là S = 0,1 (mol) chứa 0,6.10°Ÿ phân tử HNO;. 
Mỗi phân tử HNO; có 5 nguyên tử, vậy tổng số nguyên tử trong 6.3 g 
HNO là : 
5.0,6.102? = 3.10°` (nguyên tử). 


HHI.12 Số moi H,O là : 95 _ mol. 


Số phân tử H;O có trong một giọt nước là : 
Tạ 600 =17.10°! (phân tử). 


HI.13 B. 


20 


HHI.14 — Số mol NaOH là : P 0.5 (mol). 


~ Số phân tử NaOH là : 0,5.6.102` = 3.10` (phân tử). 
— Muốn có số phân tử HạO bằng số phân tử NaOH thì cần phải lấy số 
mol H;O bằng số mol NaOH. Vậy khối lượng H;O cần lấy là : 

0,5.18 =9 (g) 


IH.15 — Khối lượng của 1 mol S là : 32 (g). 
~— Khối lượng của 0,25 mol C là : 025.12 = 3 (g). 
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~ Khối lượng của 0.2 mol Cl là : 0.2.35,5 = 7,l (g). 

~ Khối lượng của 0,6 mol Mg là : 0,6.24 = 14.4 (g). 

~ Khối lượng của 0, mol N; là : 0.1.28 = 2,8 (g). 

~ Khối lượng của 0,75 mol Cu là : 0.75.64 = 48 (g). 

~ Khối lượng của 0,25 mol H;O là : 0,25.18 = 4.5 (g). 

~ Khối lượng của 1,75 mol NaCl là : 1,75.58.5 = 102,375 (g). 
~ Khối lượng của 0,25 mol C¡;H;;O,¡ là : 0.25.342 = 85,5 (g). 
~ Khối lượng của 2,5 mol HCI là : 2,5.36,5 = 91.25 (g). 


8c. 048 (mol) ; nụ = bã 2 (mol): 
ng. = TẾ =0.5 (mol) :n r 2 =078 (mol); 
cxco, “iag “015 (ml): ác VAN 


95.48 


no __ 1.25 (mol) : nọ, =2 S5 =2,17(mol) 


14, xã 


ty= =0.25 (mol) ; nụ,o= T =2.13 (mol). 


ä) mụy = 0,5.24 = 12 (g) : mu = 0.Š.65 = 32,5 (g). 

b) my = 0.3.14 = 4,2 (g) : mọ = 0.3.16 = 4.8 (g). 

€©) mạ, = 2.17 = 34 (g) ;¡ mọ, = 2.32 = 64 (g). 

đ) mụyo = 0,4.40 = 16 (g) ; mại,o, = 0,4.102 = 40.8 (g). 


ng “_= 0.25 (mol). 


Số nguyên tử S là : 0,25.6.02.102? = 1,5.10°Ÿ (nguyên tử). 


Muốn có số nguyên tử Na nhiều gấp 2 lần số nguyên tử S phải lấy số 
mol Na nhiều gấp 2 lần tức 0,5 mol. 


Khối lượng Na cần lấy là : 0.5.23 = 11,5 (g). 


ngạo = : =0,6 (mol). 


H120 


HI121 


H122 


Số phân tử MgO là : 0,6.6,02.10°` = 36.10? (phân tử). 
nhục; = 0,6.2 = 1/2 (mol) : mục = 1.2.36,5 = 43.8 (g). 


Thun 0,5 (mol). 


Số phân tử H;O là : 0,5.6,02.102° = 3.01.10°1, 
Số nguyên tử H = 2.3.01.10? = 602.10. 
Số nguyên tử O = 3,01.10°`. 
Tỉ lạ ; Số nguyên tử H _ 6,02.102° _2 
SốnguyêntửO 3,01.10? 1 
Nếu tính với 4,5 g nước vẫn có tỉ lệ : 
*5 N2 


Số nguyên tử H __ 18 - 
SốnguyêntửO 4đ5¡ 1 
Tàu 


Tỉ lệ này không đổi vì ở đâu phân tử nước cũng đều gồm 2 nguyên tử H 
liên kết với l nguyên tử O. 


a) mụ¿ = 2.56 = 112 (g) 
b) mẹ,co, = 2.5.100 = 250 (g) 
©) mụ, = 4.28 = I12 (g) 


d) mạo = 1.5.80 = 120 (g) 
e) mcụso, = 25.160 = 400 (g) 


8) ne= P" 2.5 (mol) 
b) nụ, = Ẵ = 1/25 (mol) 


€)nạ= 1g =5 (möD) 
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HI23 


HI.24 


HI.25 


1.26 


HI.27 
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đ) nọy = ¬ = 1.25 (mol) 


8) Pị,o _ 6 (mol) 


b) ncọ, = 22 = 0:8 (mol) 
©) nọ, =-©- =0.25 (mol) 
<Š ĐH 


§ 
đ =—=0.I I 
) ncụo 30 (mol) 


Vì thể tích 1 mol chất phụ thuộc vào kích thước của phân tử và khoảng 
cách giữa các phân tử của chất, mà các chất khác nhau thì có phân tử 
với kích thước và khoảng cách giữa chúng khác nhau. 
Trong chất khí, khoảng cách giữa các phân tử là rất lớn so với kích 
thước của phân tử. Do vậy thể tích của chất khí không phụ thuộc vào 
kích thước phân tử mà phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử. 
Trong cùng điểu kiện nhiệt độ và áp suất, các chất khí khác nhau có 
khoảng cách giữa các phân tử xấp xỉ bằng nhau. Nếu ở đktc thì 1 mol 
của bất kì khí gì cũng có thể tích là 22,4 lít. 
4) mại = 0,1.27 = 2,7 (g) : mẹ, = 02.56 = 11,2 (g) : 

mẹy = 05.64 = 32 (g). 


b) mụ = 0.1.1 =0,1 (g) ; mụy, = 0.2.2 = 0,4 (g). 


€) myuony= 0.1.40 = 4 (g) ; mụyc¡ = 0,2.36,5 = 7,3 (g) ; 
mịi,sọ, = 0.5.98 = 49 (g). 


8) nọ, = Đ" 0,25 (mol); nụ, = ì =2 (mol); nụ, = ..05 (mol). 
bto< Em 0.5 (mol); ng -#= 2 (mol) ; nc= ˆ" 0.5 (mol). 


€) nị,o _a 0.1 (mol) ; nyự„c; “.s" 1/25 (mol) ; 


HI.33 Muốn biết khí A nặng (hay nhẹ) hơn không khí bao nhiêu lần, ta so sánh 
khối lượng mol của khí A với 29 (khối lượng của 22,4 lít không khí ở 
đktc). Điều đó cũng có nghĩa là tìm tỉ khối của khí A so với không khí. 


Treo, = mm” 0,1 (mol). 


II.28 Khối lượng của 6,02.10Ÿ phân tử một chất là khối lượng mol của chất 
đó, nó có số trị đúng bằng phân tử khối của chất đó nhưng với đơn vị là 


28 17 
đco/w =—= 0.96 ; d; =—=0.586 ; 

gam. Ta có Mco, = 44 (8): Mcaco, = 100 (g).... CO/kk “20 NH\/kk E TỐ 
HHL.29 Số nguyên từ Fe = 0,75.6,02.1023 = 4.515.102 (nguyên tử). đụng = m =L26 : dụ s/u = 5 =1/11. 


Số phân tử O; = 0,5.6,02. 10` = 3,01.10?? (phân tử). 
IIIL34 M, =2.5357.28 = 71 (g) ; Mạ = 2.2857.28 = 64 (g). 


-- nN SẾ, ung 
Số phân tử CaCO, = -S0 .6.02.10°° =3.01.10” (phân từ), IHI.35 M, = 1,172:29 = 34 (g): M;=2.207.29 = 64 (g) ; Mạ = 0.5862.29 = 17 (g). 
kếngtwlWöï= s '8021ùe040:10P2gkeui8k HII.36. Vì khí H; và NH; là các khí nhẹ hơn không khí. 
Kiên 
xả HL37 3) nọọ, =2 = 0.25 (moÌ). 


Số phân tử N; = la 602. 10°` = 0,602.10%” (phân tử). 
b) Voọ, = 0,25.22,4 = 5.6 (líU. 


IIL.30 Gọi số mol SO; là ä thì ny = ä : nọ = 2a. 
Và gọi số mol SO; là b thì ny = b ; nạ = 3b. 
Ta có hệ phương trình : b) Số phân tử O; = 3.6,02.10Ẻ” = 18,06.10°`, 
(a + b).32 = 2.4 (Theo khối lượng lưu huỳnh) ... 
(2a + 3b).16 = 2,8 (Theo khối lượng oxi) ©) mọ, = 3.32 = 96 (8). 
Giải hệ phương trình trên được a = 0.05 và b = 0,025. 9102 


HHL.38 a) nọ, can 3 (mol). 


HI.39 a) nọ, =—————= I.495 (mol). 
® 6,0210% ` 
b) Vọ, = 1,495.22,4 = 33,488 (líU). 
II.31 Khí hiđro là khí nhẹ nhất trong tất cả các khí vì là khí có khối lượng ©) mọ, = 1,495.32 = 47.84 (g). 
mol nhỏ nhất. 
“ 3 è II.40 112 
HI.32 Muốn biết khí A nặng hơn khí H; bao nhiêu lần ta so sánh khối lượng mụ, _ .2=1() 
mol của khí A với khối lượng mol của khí Hạ, tức là tìm tỉ khối của khí mụy =l+8=9() 
A so với khí Hạ. mọ, “`: .32 =8(g) 
32 28 ' HIẾU ở 
Vậy: dojjmy ST” = 16: dny/jm, ST” = 14: đcy/n, =T = 35.5: H41 Vụ = (1.5 + 2,5 +0,5 + 0.5).22,4 = 112 (lí) 
ki 64 cà 
đeo,/n, =~2 “22: đạo,/q, =7 = 32. mụy = 1,5.32 + 2,5.28 + 0,5.44 + 0.5.64 = 172 (g). 
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HI.42 Nhân các giá trị tỉ khối đã cho với 2 ta được : 17, 34, 44. 
1H43 Nhân các giá trị tỉ khối đã cho với 29 được : 58, 44, 64. 


HI.44 a) Đặt đứng bình : thu khí Cl; ; CO;, NO;, H;S vì chúng nặng hơn 
không khí. 


b) Đặt ngược bình : thu khí NH;ạ. H; vì nó nhẹ hơn không khí. 


142 
ÿ :®N= —_Ì42 —— J00%x46.1%. 
HHL45 2) Trong COUNH,);: 6N = TT 12~12)2-100%* 
b) Trong NH,NO; : ®N= ——:2——— 100% x35%. 
14+14+14+163 
e) Trong (NH,);§O,: N= ————Í$&2_——— 100%+21,2%. 
lu (4+1.4)2+32+164 
đ) Trong Ca(NO,);: %N= ——l42—— 100% 17,1%. 
. 40+(14+16.3).2 
e) Trong NaNO; : %N = ——LẲ— ,100% x 16.5%. 
š 23+14+163 


80.80 . xe. đố - 
II46 mo, =~1 0= 64 (§) ; Số nguyên tử Cu = FT 1. 


mọ = 80 ~ 64 = 16 (g) ; Số nguyên tử O = T” I. 


Công thức hoá học là CuO. 
6 
: : = ———.I00%= 80% : 
H47 CuO %Cu= ng 
O = 100 ~ 80 = 20 (%) 
\_ 488 
H % AI =“——————.100% = 52,94% 
lếh 272+16.3 


O = 100 — 52,94 = 47,06 (%) 
“Tính tương tự với các oxit khác. 


143 


H48 ng.ọ,= mm” 0.3 (mol). 


Trong 0,3 mol Fe;O; có ng. = 0,6 (mol). Vậy khối lượng Fe tối đa có 
thể điều chế được là : 0.6.56 = 33.6 (g). 


fcyo = 0,2 (mol) => nọ, = 0,2 (mol) => mẹy = 0,2.64 = 12,8 (g). 
ñzao = 0,3 (mol) —> nạ; = 0,3 (mol) => mự„ = 0,3.65 = 19,5 (g). 
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207-1604 (mol) — nụ, = 0,1 (mol) 


'ippo = 


—> mẹ = 0,1.207 = 20,7 (g). 


HI.49 a) %mo = Ÿ-I00%= T2,121%. 


%mc = 100 72,727 =27,273%. 
b)_% số nguyên tử O = 300%= 66,67%. 


% số nguyên tử C = 100 ~ 66,67 = 33,33%. 


HI.50 a) %mọ = 100 — 43 = 57% 


Đặt công thức phân tử của oxit cacbon là CO, ta có : 


43 57 
:ty=—:—=3,58: 3,56 x |: 
S19" B1 Kông 


Công thức hoá học đơn giản của oxit cacbon là CO. 
b) Công thức hoá học là (CO)„ = 28n. Ta có 28n < 50. 
Vậy n = l ; Công thức hoá học là CO. 


HI.SI Đặt công thức hoá học của hợp chất là N,H,. 


_ 82.35 
Ta 


65 


xiy =5,88: 17465 = l: 3. 


'Vậy công thức hoá học đơn giản là NH;. 


IHH.52 %m; = 100 - 5,88 = 94,12% 
Đặt công thức hoá học là HS, 


=3.88, 94.12 
L3 


Công thức hoá học đơn giản là H;S. 
HI.53 %ms = 100 - 53,3 = 46,7%. 


46,7 53.3 
28 16 
Công thức hoá học đơn giản là SiO;. 


*:y =5,88: 2,94 =2: I. 


Si,Oy::y= = 1,67: 3,33 ~ 1:2 
32 
HL54 a) %my = 2).100% = 40%: 


` #mo = 100 ~ 40 = 60%. 
12.8 


b) nạo, =~S” =0,16 (mol) : mẹ = 0,16.32 = 5,12 (g). 


mọ =0,16.3.16 = 7,68 (g). 


HHI.5S a) %m, = q:I00% = 80% ; %®mo = 100 — 80 = 20%. 


b)nqo =ân “0:25 (m6): m,,=02564= l6): 
mọ=025.16 =4 (). 


HI.56 a) FeO : %mạ, = Š-I00% = 71,18% 


b)Fe;O,: — %my.= TaI00% =70% 
©)FeO,: — %mpe= 2ạa-100% =72,41% 
12 


HHL57 a) CO; : #me = 22.100%= 27,27%. 


12 
: ®mc = ——. = - 
b) CaCO, : #mc = 1. .100%= 12% 
12 
€)CH¡; : %m.= FT ¿ng 75%. 
T0 ¿6œ 
IH.58 a) nụ,o ST: mol ; mọ =g-16=0.88 (g) 
b) ncọ, .+ mol ¡ mọ =-L 2.16=0,73(g) 
? 44 44 


t:Qg “8 môi ; mọ “ag-16=02 (g) 


HI.59 Từ công thức Fe;O; ta thấy : 
Cứ Il2gFeứngvới 160g Fe;O¿. Vậy : 


28gFe__— xgFeOy. 
x= tạ =4()Fc;O;. 
HI.60 a) Tỉ lệ khối lượng Fe trong FeạO, là : 
563 — _ 168 
.56.3+16.4 232 
168 


Tỉ lệ % Fe trong quặng là : 2o 0% ~65,17(%). 


Khối lượng Fe có trong 1 tấn quặng : 


65,17 
1.———= 0.6517 (tấn). 
100 Mi 


b) I tấn quặng chứa 0,6517 tấn sắt. 
chứa 1 tấn sắt. 


11 
“=—-.-= l.53 (tấn, 
k 0.6517 t6) 


'Vậy khối lượng quặng cần có để lấy được 1 tấn sắt là 1,53 tấn. 


x 
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Meuso, = 64 + 32 +16.4 = 160 (g). 

Khối lượng nguyên tố Cu đưa vào đất : mọy “ig.4~L6() 
a) Cu§O, : mẹụ :ms :mọ= 64 : 32 : 64 =2 : l : 2. 

b) Ca(OH);: mẹ,: mọ : mụy = 40 : 32 : 2 =20: 16 : 1 


~ Khối lượng Fe có trong 1 mol hợp chất là : __ 112 (g). 


~ Số nguyên tử Fe có trong 1 phân tử hợp chất là : %= 2. 


160.30 
100 


= Khối lượng oxi có trong ! mol hợp chất là : = 48 (g). 
4 % h 48 
~— Số nguyên tử O có trong I phân tử hợp chất là : IrÊN 3. 


Vậy công thức hoá học là Fe;O;. 


Tỉ lệ số nguyên tử, phân tử 
a) C+ O¿ — CO; 1:1:1 
b) 2AI + 3S — Al;S; 2:3:1 
€) 2AI + 3Br; —> 2AIBr; 2:3:2 
d) Mg + 2HCI —> MgCl; + Hạ 1:2:1:1 


©)2AgNO; + CuCl; —> 2AgCl + Cu(NO¡); — 2:1:2:1 
Gọi a gam là khối lượng của I đvC ta có khối lượng của I nguyên tử S, 
1 phân tử O;, và 1 phân tử SO; lần lượt bằng : 
32a (g) ; 2.16.a (g) ; (32 + 2.16)a (g). 
Tỉ lệ số nguyên tử S : Số phân tử O; : Số phân tử SO; trong phản ứng là 
1:1: 1. Do vậy nếu có k nguyên tử S, sẽ phản ứng với k phân tử O;, tạo 
ra k phân tử SO; (k là số rất lớn). 
Tổng khối lượng các chất tham gia : 

k.32a + k.2.l6a = k.(32 + 32)a (gam) 
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H166 


1.67 


HI.68 
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Khối lượng của sản phẩm : 

k.(32 + 2.16)a = k.(32 + 32)a (gam) 
Hai giá trị này bằng nhau. 

2HgO -> 2Hg + O; () 


0,1 —> 0,1 > c (mol) 

a) Theo (1): 0,1 mol HạO tạo ra 2'=00s (mol) O;. 
Vo,=0,05.22,4 = 1.12 (líU 

b) nggọ = Ÿẽ =0.2 (mol) : mụy, = 0.2.201 = 40.2 () 


14,07 


€) nụ Sẽ” ðK 0,07 (mol) ; mo = 007.217 = 15,19 (g) 
Zn + 2HCI —> ZnCl; + Hạ ầ) 
“Theo (1) ta có : 


4) nza =nạ, =0,3 mol ; mạ = 0,3.65 = 19,5 (g). 
b) ngục; =2ngy, = 0,6 mol ; mịycy = 0,6.36,5 = 21,9 (g). 
©) Cách ƒ: nzạc, = nạ, = 0.3 mol ; mz„c, = 03.136 = 40.8 (8). 
Cách 2: ‹ 
mựzc, =mzy + mục —mụy, = 1945 + 21,9 = 0,6 = 40.8 (§). 
4P + 5O; -y 2P;O, ú) 
Theo (1) thì : 
a) Khi đốt 2 mol P được I mol P;O‹. 
mạo, = 1.142 = 142 (g) 


b) ng=~ =5 (mol): ngọ, =Š =2.5 (mol): 


"69 


1.70 


„M71 


mp,o, = 2.5.142 = 355 (g). 


€) ngọ, = Tủ” 0.2 (mol) ; nọ, = 2mno, = 02 =0,5 (mol). 
TRO; phản ứng = 0,5.32 = l6 (g) 
Fe;O; + 3H; — 2Fe + 3H;O @) 
Theo (1) thì : 


a) ngẹ= # 0.75 (mol) : ng,.ọ, = 2nk ” 2058 =0,375 (mol) 
mực,o, = 0.375.160 = 60 (§). 
b) ng.ọ =3.ng..o,=0.375.3 = I.125 (mol). 


mịi,o= 1,125.18 = 20,25 (g). 


a) S+O; + v” @) 
02 ——— =0.2 
TP) 
b) Theo (1): ng = ngọ, = 0,2 mol. 
my = 0,2.32 = 6,4 (g). Độ tỉnh khiết : ° Š:Ẳ I00g, = 98,46%. 
2Cu(NO)); => 2CuO + 4NO; + O; @) 


8) neo =fcu¿xo,),= l,ố moi ¡ meyọ = 1;ố.80 = 120 (§). 
Đo; Z20euxo,, =2: kŠ =0.75 (mo). 


Vọ, = 0,75.22,4 = 16.8 (lí. 
b) Theo (l): 
Muốn thu được 5 mol (NO; + O;) phải nung 2 mol Cu(NO;);. 


=0,25 (mol) xmol 


~®2*? =0. (mo 


meu¿xo,), = 0.1.188 = 18.8 (g) 
HL72 a)' 2KCIO; —> 2KCI + 3O, 


b) ngclo, “lan g4 (ma): nọ, = 6 mol ; 


Vọ, =6.22,4 = 134.4 (lí) 


HI.73 a) 1 nguyên tử H có khối lượng bằng : ldvC. 
N nguyên tử H có khối lượng bằng : IdvC.N = 1 ø 


Rút ra: TUẾ, = N. Vậy Ì g lớn hơn N lần so với Ì đựC, 


b) Gọi b là số trị của nguyên tử khối (hay phân tử khối). Vì khối lượng 
mol là khối lượng của N nguyên tử (hay phân tử) nên lớn hơn N lần 
nguyên tử khối (hay phân tử khối) tức là bằng : 


N.b đvC = b.IđvC.N = b.I g = b (g) 
©) Cách 1. Khối lượng bằng gam của : 
1 


LT Ý.< 1,661.10?! (g) 
"HH" =2,658.102? (g) 
HO=c = 2.990.102 (g) 
O;= tô VÀO =5.315.10?? (g) 


Cách 2. Vì H= 1 đvC = 1,661.10?! g, nên khối lượng của : 
= 16.1,661.10'2* = 2.658.102” (g) 

HO = 18.1,661.102* = 2,989.10'2 (g) 

©; =32.1,661.10 2! = 5.315.10?” (g). 
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b) Số mol khí có trong mỏi bình là bằng nhau, vì số phân tử như nhau sẽ 


H74 a) nạ, = 62/2 „ 168 „ n= 
224 224 4 224 có số mol chất bằng nhau. 
=0,3 +0.75 + 0,8 + 0,15 = 2 (mol). ©) Khối lượng khí có trong các bình không bằng nhau vì tuy có số mol 


bằng nhau, nhưng khối lượng mol khác nhau nên khối lượng khác nhau. 
Bình có khối lượng lớn nhất là bình đựng CO;. 


b) mạ, = 0,3.2 + 0,75.32 + 0,8.28 + 0,15.44. 
=0,6 + 24 + 22,4 + 6,6 = 53,6 (g). 


©) Do tỉ lệ về thể tích các khí bằng tỉ lệ vẻ số mol khí (đo ở cùng điều , Bình có khối lượng nhỏ nhất là bình đựng H;. 
kiện nhiệt độ và áp suất) nên : 05 
HH7? a) %Vo, =%no, =——S———.I00% =20% 
Vụ, :Vo, :Vụ, :Vco, ha 
=0,3 : 0,75 : 0,8 : 0,15 0,532 l6 
Ũ Ũ Ũ %\ “—————.- _—. = Ẵ 
mo, “0532+1.5.28+0/3.44-100% = s5-100% = 20%, 


=2: 


:5,/33: 1. 


` 32 3 : b) Tính số mol mỗi khí (lấy N = 6.103) : 
HI.75 a) Vậy = (§: 3)z+ =56 (l0) 
32 2 9.1023 3.1023 

nọ, =— ¬y = lỗ (mol); ngọ, “Say =0,5 ¡ 
b)_ Số phân tử khí O; bằng : 6,02.10?” phân tử. 6.10 6.10 


% * 23 
Số phân tử khí H; bằng 1,5.6,02.10Ỳ = 9,03.102” (phân tử). nụ, cu =1 (mol). 
e)_ Khi đốt hỗn hợp khí có phản ứng : 2H; + O; -> 2H;O @) : : 
15 
“—~——.I0%=50% 
Theo (1) nọ, mua ng “âm, =z.h5=05 (mol) ®% ”15+0/5+1 
1,5.32 48 
=1~0/75= %mo, “———~< ———:100% =——.100% = 48,98% 
Vậy nọ, ¿y = 1 ~0,75 = 0,25 (mol) Do; F115:32+0.5.44+1.28 98 lơ 
~ Số phân tử khí O; dư là : 0,25.6,02.102° = 1,5.10?` (phân tử). 
Pha ° pho ©) %Vo,=———.I00%=20% 
~ Vo, aụ = 0.25.22,4 = 5,6 (lí) 4+10+6 
b 4432 ` 
~ mọ, ạ = 0,23.32 = 8 (g). no: “23011021644. 100%5 31407% 
HI.76 a) Các khí Hạ, O;, Nạ, CO; có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện nhiệt d) Đáp số : %Vo,= 35 % ; %mọ, = 37,97 %. 
độ và áp suất nên chúng có số phân tử bằng nhau. Vì thể tích chất khí 
không phụ thuộc vào kích thước của phân tử mà chỉ phụ thuộc vào H78 a) 4NH; + 3O; -> 2N; + 6HạO a6) 
khoảng cách giữa các phân tử. Như vậy, số phân tử có bằng nhau thì thể : 3 .. 80.3 3 
lệch chế chẳng tôi king nhấn: Theo (1) : 80 em” NH; tác dụng với : “  ˆ= 60 (em) khí O,. 
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Vậy toàn bộ lượng NH; đã tham gia phản ứng. dư khí O;. Số nguyên tử Na = Số nguyên tử Cl = 0,02.6.02.102” = 0,12.102”, 


ñ 80 
VN; =2 VNH; “TT” =40(em`) e)_ Số nguyên tử C= 0,25.12.6.02.10°? = 18.06.102°, 
b) 4NH;+ 5O; >4NO+6HạO (2) Số nguyên tử H = 0,25.22.6,02.10”” = 3311.1023. 
Theo (2) : 80 cm” tác dụng với = = 100 (em`) khí O;. Số nguyên tử O = 0,25.11.6.02.1023 = 16,56.1023, 
IVI C+O;->CO; 


Vậy toàn bộ lượng NH; đã tham gia phản ứng, dư khí O;. 


VNo = Vạgi, = 80 (em)). 2H; + O; > 2H;O 
2Mg + O; -> 2MgO 
©)- Yo; arssp = 15060 = 90 (cm`) 3Fe + 2O; —> Fe,O, 
ÝO; aøsu @y = 150 — 100 = 50 (em) IV.2 CH,+20;->CO;+2H,O 
HI.79 Có nhiều phương án, dưới đây là một số thí dụ : C;H,O + 3O; —› 2CO; + 3H;O 
Fe+ k» —> FeSO, + H; C¡;H;;O,¡ + 120; —> 12CO; + 11H„O 
2HgO s- 2Hg+O; IV.3  2C;H; + 5O; ->4CO; + 2H;ạO 
S+O, —> SƠ; IV.4 a) C€ + 0; 2 CO; 
CaO + CO; —> CaCO, ®Š = 8 (mol) —» 8 mol mọ, = 8.32 = 256 (g) 
4AI +30; — 2Al;O; 
4P + 5O; —> 2P,O; >¬-.ằ 
CaCO; + 2HCI —> CaCl; + CO; + HạO. 3T 2 (mỏ) ~a 3 mọi mọ, = 3.32 = 96 (g) 
1180 CO; + Ca(OH); —> CaCO;‡ + HạO ú) b) C 3 Ò¿ + G0 
Theo (1): neo, =fex(owp; “ng " 0,03 (mol). hệt. sen, thọ; =N42 3210) 


me,(oip, = 0.03.74 = 2,22 (g). da. 
Imol => 1 mol mọ, = I.32 = 32 (g) 
ñGco, = ñco, = 0,03 mol ; mcạco, = 0,03.100 = 3 (g). 
IV.S mọ,=66—50 = 16 (kg) hay 16000 g. 
IIL.81 a) Số phân tử NaCl bằng : 0.001.6.02.102° = 6,02.10°7. shờn 


~16000 _ sọo 
b) ngạc = „ =0,02 (mol). =3 tạo) 
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IV.6 4P + 50; + 2PạO, § + O0; $O; 


32 
mọ, cần cho 2 phản ứng bằng : 16 + 8 = 24 (g). 


mm 01— = =0,125 (mol) -Š_=0.25.— 0.25 (mol) mọ, = 0,25.32 = 8 (g) 


ñQ; phản ứng = 0,125 môÏ ; nọ, gã cho :. =0,15625 (mol) 


3,01.10/ 
ä = IV. ID cờ 
nọ, gự = 0,15626 - 0,125 = 0.03125 (mol) 11 a) nọ, &0ai05 5 (mol) 
IV.7 C+O; > CO; b) mọ, = 5.32 = 60 (g) 
Tỉ lệ khối lượng mẹ :mọ, = l2 : 32 = 3 : 8. ©) Vọ, = 5.224 = 112 (lí) 
ở 
IV.8 3Fe +20; — FexO, @) TM THẾ Gì THÁO 
4P + 5O; —> 2P;O, 
PẸc,O, =3? ~ 0.1 (mol) H 
GOM ->) 2Zn + O; -> 2ZnO 
Theo (1): nọ, =2nge,o, = 2.0,1 = 0.2 (mol) ; mọ, = 0,2.32 = 6,4 (g) 2Pb + O; —> 2PbO 
ng; = 3ng,.o,= 3.0, =0.3 (mol) ; mụy = 0,3.56 = 16,8 (g) IV.13 a)2Mg +O; —> 2MgO 
48 (thể rắn) 
IY.9 nọ,= ” 1,5 (mol) b) 2H; + O; — 2H;O 
a C+ O; > CO; (thể lỏng) 
1,5 © 1,5 mol mẹ = I.5.12 = 18 (§) ©C10i3 C0 
(thể khí 
b) § + O; => SO; 0 
2CO + O; —> 2CO; 
1.5 © 1,5 mol mạ = I.5.32 = 48 (g) 
(thể khí) 
gì- AM se NÓ SE 2M d)CH,+2O; —» CO; + 2H;O 
_n = 12« 1.5 (mol) mẹ = 12.31 = 37,2 (g) (thể khí) (thế lỏng) 
IV.14 a) 4K +O;->2K;O 
IVI0B CC + O; 7 CO; 
2Ca + O; —> 2CaO 
5° 05 — 0,5 (mol) mọ, =0.5.32 = l6 (8) C+O,->CO, 
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IV.15 


IV.16 


IV.17 


IV.18 


IV.19 


b) 2CO + O; — 2CO; 
CHỊ, +2O; —› CO; + 2HạO 
C;H¿ + 3O; —> 2CO; + 2H;O 
2C;H; + 5O; —> 4CO; + 2H;O 

Mg + S —› MgS 

Zn+S => ZnS 

Fe + S — FeS 

2AI + 3S — Al;S; 

4AI + 3O; —› 2Al;O¿ 

4Na + O; —> 2Na;O. 

2K +§—> K;ạS 

Cu + Cl; —> CuCl; 

2AI + 3Br; —> 2AIBry 


Những lĩnh vực cần dùng bình đựng khí nén oxi để hô hấp : thợ lặn, phi 
công vũ trụ, bệnh nhân nậng khó thở ... 


2CHạ + 5O; -—> 4CO; + 2H;O 


_ 500 (mol) ¬> =: 1250 (mol) 


mọ, = 1250.32 = 40000 (g) (hay 40 kg) 
2C¿Hịo + 130; -¬> 8CO; + 10H¿O 


13050 
38 


mọ, = 1462,5.32 = 46800 (g) 


—=—= 225 (mol) — 225. $- 1462,5 (mol) 


Thang khí — OÔ ~ 203428.26 (g) hay 203.478 kg. 
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IV.20 


IV.2I 


V.22 
1V.23 
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a4) mẹ = _ =0.95 (tấn) 


C+ O0; 7¬ CO; 
12 tấn —> 32 tấn 
0,95 tấn -> x tấn 


= — 2.5333 (tấn) khí O; 


b) Đáp số : 16 kg khí O;. 
©) Đáp số : 72 g khí O;. 
đ) Đáp số : 8,8 g khí O¿. 


Đặt x, y lần lượt là số mol CH, và C,H¡ạ có trong hỗn hợp. 
CH, + 2O; -> CO; + 2H;O Œ) 

x Lộ 
2C,H¡ + 13O; —› 8CO; + 10H;O @) 

y 4 

co; = : =0.5 (mol) 
Ta có : 
~ Theo khối lượng hỗn hợp : 16x + 58y = 7.4 
~ Theo số mol CO; : x+4y=0,5 


“Từ hệ phương trình giải ra : x = y = 0,1 (mol) 

“Theo (1) : Đốt cháy 0,1 mol CH, cần 0,2 mol O;. 

“Theo (2) : Đốt cháy 0,1 mol C;H¡ạ cần 0,65 mol O;. 

Khối lượng O; cần dùng để đốt cháy 7,4 g hỗn hợp là : 
(0.2 + 0,65).32 = 27,2 (g) 

D. 

K;O : CuạO ; CuO ; FeO ; Fe;O; ; PbO ; PbO; ; CO ; CO; ; 


IV.24 


IV.25 
IV.26 
IV.27 


IV.28 


IV.29 


NạO ;¡ NO ; NO; ; NO; ; NạO¿. 
C+O; — CO; 
khí 
2H; + O; — 2H;O 
lỏng 
§+ O; — SO; 
khí 
3Fe + 2O; —y Fe;O, 
rấn 
4AI + 3O; — 2Al;O; 
rắn 
2Zn§ + 3O; —> 2ZnO + 2§O, 


4FeS; + 11O; —> 2Fe;O; + 8SO; 
CH, +20; ~ CO; + 2H;O 
2C;H; + 5O; -> 4CO; + 2H;O 
C;H,O + 3O; — 2CO; + 3H,O 
2Zn + O; -> 2ZnO 

0.5 = & TSó- 0,5 (mol) 


mạp = 0,5.65 = 32,5 (§)¡ mọ, -5'ø= 8Œ) 


a) FeO: %me= 5 .100% =22,22% 
Fe,O; : Smo = T100 =30% 
l64 


FeyO, : ®mo = —.-.100% = 27.586% 


b) NO;: %me= “52i0o = 69,56% 
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IV.32 


1V.33 
1V.34 


IV.35 


. Hàm lượng oxi : cao nhất trong NO, 


N;O;: %mo= TT .I00% =63.158% 


N;O;: %me= DN .100% = 74,074% 


thấp nhất trong FeO. 


g. 
CC. 2NaNO; => 2NaNO;+O; 
“ 
2KMnO, => K;MnO,+ MnO,+O; 
0.75.2 = I5 (mol) =————hb* 0.75 (mol) 


mgw,o, = l.5.158 = 237 (g). 


2KCIO, —_— 2KCI + 3O; 
sẽ Š.0fioädj)s<=——== bên 0,15 (mol) 


mẹo, = 0.1.122,5 = 12.25 (g) 
Đáp số : ngeo, = Ì mol ; mgco, = 122.5 g 


Đáp số : a) Vọ, 


3.6 lít: b) Vọ, =11.2 lít 


t 
— FeiO, Œ) 
002 ©— 232~o0q (mol) 
232 
“Theo (1) : Để điều chế được 2,32 g Fe;O; (0,01 mol Fe;O,) cần có 0,02 


mol O¿. 


3Fe + 2O; 


2KMnO, -> K;MnO, + MnO; + O; @ 

0/04 Œ€————0.02 (mol) 
Theo (2) : Để có 0,02 mol O; cần nhiệt phân 0,04 mol KMnO,. 
Số gam KMnO, cần là : 0,04.158 = 6,32 (g). 


IV.36 


IV.37 


IV.38 


IV.39 


IV.40 


— Nguyên liệu để sản xuất oxi trong công nghiệp là không khí 
Và nước. 

~— Sản xuất oxi từ không khí bằng cách hoá lỏng không khí ở nhiệt độ 
thấp và áp suất cao, sau đó cho không khí lỏng bay hơi thu được NÑ; ở — 
196°C và O; ở — 183°C. 

— Sản xuất oxi từ HạO bằng cách điện phân H;ạO sẽ thu được 
©; và Hạ. 


2H;O —#*P#2_, 2H, + O, 
36 kg €——— 32 kg 
xKkg ©——————— 40kg 
36.40 

= = 45 (kg) nước. 

x 32 (kg) nì 
" 

a) CaCO; —> CaO + CO; ú) 


b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng phân huỷ. 
€) Theo (1) : Muốn điều chế 56 g CaO cần nung 100 g CaCO;. 
Vậy: Muốn điểu chế 56 tấn CaO cần nung 100 tấn CaCO;. 
Muốn điều chế 28 tấn CaO cần nung x tấn CaCO;. 
= 28.100 
$6 
Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai 
hay nhiều chất mới. Thí dụ : 


2HgO —» 2Hg +O; 


x = 50 (tấn) CaCO,,. 


Ũ 
2KMnO, -> K;MnO, + MnO; + O; 
Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó có một chất mới được 
tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Thí dụ : 
2Mg + O; ~> 2MgO 
4NO; + O; + 2H;O —› 4HNO; 
2H; + O; —> 2H;O (Phản ứng hoá hợp) 


lóI 


2H;O —#¬› 2H;+O; (Phản ứng phân huỷ) 


t 
IV.4I 2KMnO, -> K;MnO, + MnO; + O; 


Ề 
2KCIO; —> 2KCI + 3O; 


8) HO, ca đán dế -Ÿả= 0,1 (mol) 


Theo (1) : 0,1 mol O; cần 0,2 mol KMnO,. 
Vậy mgw„o,= 158.0,2 = 31,6 (g) 


Theo (2) : 0,1 mol O; cần ®--ˆ moi KCIO,. 


Vậy myco, = 122.5. 2= 8,17 (g). 


b) Theo (1): 0,1 mol KMnO, cho 0,05 mol O; 
mọ, = 32.0,05 = 1,6 (g). 


Theo (2): 0,1 mol KCIO; cho 0,15 mol O;. 
mọ, = 320,15 = 4,8 (g). 


Theo (1): 2.158 g KMnO, cho 32 g O;. 
50 g KMnO, cho x g O¿. 


50.32 
= Š"^ = 5.06 (g) O, 
XE 2158 (19; 


Theo (2): 2.122,5 g KCIO; cho 3.32 g O;. 
50 g KCIO; cho y g O¿. 


= 19,59 (g) O; 


IV.42 a4) 2KNO; -—> 2KNO; + O; Œ) 


ĐÍ) 'f6; deagaẽ ra =0/075 (mol) 
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Œ) 
(2) 


IV.43 


IV.44 


IV.45 


Theo (1): ngyọ, = 2nọ, = 0,075.2 = 0,15 (mol) 


0,15.100 


Do hiệu suất 85% nên nựụo, cán ¡ạy = P5 


=0.176 (mol) 


TKNO¿ cán lấy = 0.176.101 = 17.8 (g) 
e) Theo(I): 2.101 g KNO; cho 32 g O;. 
10,1 g—————>xgO©;. 
_ 32/10/1 _ " 
..= 210” 1,6 (g) O; (theo lí thuyết) 


Vì hiệu suất 80% nên thực tế thu được là : _x = 1.28 (g) O¿. 


a) Hàm lượng oxi trong KMnO,, KCIO;, 
39,2%, 47,5%. Chất giàu oxi nhất là KNO;. 


b) So sánh số mol O; điều chế được bằng sự phản huỷ cùng số mol các 
chất trên. 


KNO; lần lượt là : 40,5%, 


" 
2KMnO, —> K;MnO; + MnO; + O; 
1 moi —————— 0.5 moi 


" 
2KCIO; —› 2KCI + 3O; 
1 mol —————> tt, 1,5 (mol) 


2KNO; —> 2KNO; + O; 
1 mol —————> 0,5 mol 


€©) Khi phân huỷ cùng số mol của các chất trẻn, chất có hàm lượng oxi 
cao hơn không phải luôn luôn là chất điểu chế được nhiều 
oxi hơn. 


Do bể mặt tiếp xúc giữa vật cháy với các phân tử oxi khi cháy trong 
không khí nhỏ hơn so với khi cháy trong oxi và mất nhiều nhiệt hơn để 
làm nóng các khí khác nên phản ứng cháy trong không khí ra kém 
hơn, nhiệt toả ra ít hơn. 


Cần 2 điều kiện: — Nóng đến nhiệt độ cháy. 
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1V.46 


IV.47 


IV.48 


IV.49 


— Đủ khí O; cho sự cháy. 
Ý nghĩa của sự cháy và sự oxi hoá chậm trong các lĩnh vực : 


a) Công nghiệp : Sự cháy của nhiên liệu (than, xăng, dầu, ...) sinh ra 
nhiệt nâng. Nhiệt năng này được chuyển thành cơ năng, điện năng. Sự 
oxi hoá chậm được dùng trong công nghiệp thực phẩm để chế biến 
thức ăn cho người và gia súc (sự lên men, ủ chua, ...) 


L) 


Nông nghiệp : Sự ủ phân chuồng, phân xanh, sự hô hấp của cây cối 
là sự oxi hoá chậm. 


€) Giao thông vận Sự cháy của các nhiên liệu sinh ra năng lượng. 
Năng lượng này được dùng trong các động cơ đốt trong của các 
phương tiện vận tải (6 tÔ, Xe máy, tàu thuỷ. mấy 
bay, ...) hoặc trong các động cơ hơi nước. 


đ 


Đời sống hàng ngày : Nhiệt năng sinh ra từ sự cháy của các nhiên 
liệu (than. củi, khí đốt, ...) dùng để nấu ăn, sưởi ấm. ... 


Chế biến thực phẩm bằng phương pháp lên men (làm giấm ăn. nước 
chấm. ...). 


a) Các chất cháy trong không khí chứng tỏ trong không khí có oxi. 


b) Mật nước các hố vôi luôn có váng cứng chứng tỏ trong không khí có 
CO;, chất này tác dụng với vôi tôi Ca(OH); tạo ra váng cứng là CaCO;. 


CO; + Ca(OH); => CaCO;¿Ý + HO 


a) Trong việc hô hấp : oxi 

b) Trong lò cao : oxi. 

€) Trong việc sản xuất phân đạm : nitơ. 

đ) Tạo môi trường trơ : nitơ. 

“Than cháy trong oxi có nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với khi cháy trong 
không khí do bể mặt tiếp xúc giữa than với các phân tử O; lớn hơn rất 
nhiều so với trường hợp than cháy trong không khí nên phản ứng xảy ra 
tốt hơn. Mặt khác than cháy trong oxi thì nhiệt lượng toả ra không bị 


IV.50 


IV.SI 


IV.52 


tiêu hao vào việc đốt nóng các khí khác một cách vỏ ích, do đó có nhiệt 
độ cao hơn. 


Cũng vì than cháy trong oxi cho nhiệt độ cao hơn so với khi cháy trong 
không khí nên trong công nghiệp gang thép người ta thường dùng oxi 
hoậc không khí giàu oxi để quạt vào lò. 


100 kg = 100000 g 


nọ, = ncọ, = (mol) 


00 32.10 =727 273 (g) x 127.3 kg. 


3 


———.I00% = 30% : %Vọ, = 00% = 10% 
+6 s 


) 
3rix6 
%Vụ, = 100 ~ (30 + 10) = 60% 
b) mạy=4.4+16+4= 24.4 (§) 


4 
4 


%m, .100% = 18% ; %m, .l00% = 65,6% 
co; lo; Z 


cơn 4 
%mụ,, = 100 = (18 + 65.6) = 16.4% 
€) mụy = 44.3 + 5.32 + 2.28 = 348 (g) 


%mco, = S.100% = 38 (5) ; %mọ, ~ ` 5,10% = 46 (%) 


%meco= 100 - (38 + 46) = l6 (%) 


nọ, =. =0,1 (mol) ; nọ, _ 0.2 (mol) 


nụạ = 0,1 + 0,2 = 0.3 (mol) ; mạ; = 3,2 + 8,8 = 12 (g) 
Khối lượng trung bình của 0,3 mol hỗn hợp khí là 12 g. 
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Khối lượng trung bình của ! mol hỗn hợp khí là : to = 40 (g). 


IV.53 a) nụ, = 0,1 + 0,25 + 0,15 = 0,5 (mol) 
mạy = (0,1.32) + (0,25.28) + (0,15.28) = 14,4 (g) 
Khối lượng trung bình của 0,5 mol hỗn hợp khí là 14,4 g. 
Khối lượng trung bình của 1 mol hỗn hợp khí là : 
H 1441_ 28.8 (g). 


28.8 28,8 
b) đhyn = So = 099: đụ, =C = 144, 


IV.5S ~ Dùng que đóm còn than hồng để nhận biết khí O; : C + O; => CO; 
~ Dùng nước vôi trong để nhận biết khí CO; : 
CO; + Ca(OH); —> CaCO; + H;O 
~ Khí không có phản ứng hoá học với các chất trên là khí Nạ. 
IV.S56 4) 2KMnO, —Ÿ— K;MnO, + MnO; + O; 
0,5 


0,5 mol —— » 2 mol ; Vọ, = 


„ .22,4 = 5.6 (l) 


2KCIO; —Ÿ— 2KCI + 3O; 


0.5 moi——> 053 TP =0:5 (mol) : Vọ,=0.75.22.4= 16.8) 


2KNO¿ —Ÿ—+ 2KNO; + O; 


0,5 


0.5 mọl——+ `” mới: — Vọ,= ` 224=56() 


2HgO —Ï—- 2Hg + O; 


0.5 mol ——> 0.25 mol ; lo, = 0,25.22,4 = 5.6 (1) 


b) 2KNO; —Ÿ— 2KNO;+O; 
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20, 
101 


ng“ = 5.3% (I) 


=0,495——> ol ; Vọ, 


0.495 
——m 
2 


2HgO —f—› 2Hg + O; 
0, 93 
217 2 


0.23 


=0/23————> mol; Vọ,= ` 24 = 2,38 (1) 


TV:ST) Hộ, sú dd >= lời =0.2 (mol). 


a) — 2KCIO; —Ứ¬y 2KCI+3O; 
94 
3 


TẦVGO, ca “ = .122,5 = l6,33 (g). 


&——————-0.2 (mol) 


b) 2KMnO, —> K;MnO, + MnO; + O; 
04 ——02 (mol) 
mạo, = 0.4.158 = 63,2 (g) 
e)_2KNOy—z 2KNO; + O; 
0/4 €=———————0.2 (mol) 
mạyo, = 0,4.101 = 40.4 (g) 
Dùng KCIO; là chất có khối lượng nhỏ nhất là 16,33 g. 
IV.S58 a) Đặt x và y là số lít khí của CH, và C;H; trong hỗn hợp. 


CH, +2O; —> CO; + 2H;O đ@®) 
x 2x x 2x 
2C;H; + 5O; —> 4CO; + 2H;O (2) 


y 25y 2y y 
Theo (1) và (2) ta có hệ phương trình : 
x+y=3 
2x+2,5y=7 
Giải ra được : x = l và y =2. 


1V.§9 


1V.60 


IV.61 
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%Vcn, =3-100% = 33,33% ; Ve.ị,= 100 = 33,33 = 66,67% 
b) Vcọ, =x+2y =I+4= 5 (f0: Vụj„„y = 2x + y=2+2 =4 (íU. 


Bản chất của sự cháy và sự oxi hoá chậm là giống nhau, chúng đều là 
phản ứng hoá học của một chất với oxi và là phản ứng 
toả nhiệt. 

Sự cháy và sự oxi hoá chậm có điểm khác nhau là sự oxi hoá chậm 
không kèm theo hiện tượng phát sáng. 


Thí dụ về sự cháy : Than, củi, xăng dầu cháy trong không khí. 


Thí dụ về sự oxi hoá chậm : Sự hô hấp của người và động vật, rượu nhạt 
lên men thành giấm. 


4) Các kim loại như Na, K, Mg, Ca, AI, .... cháy trong oxi hay trong 
không khí tạo ra oxit kim loại là Na;O, K;O, MạO, CaO, Al;O; và đều 
là oxit bazơ : 

4AI + 3O; — 2Al;O; 

4Na +O; > 2Na;O 
b) Các phi kim như C, S, P cháy trong oxi hay trong không khí tạo ra 
các oxit phí kim : CO;, SO;, P;O; (đó cũng là các oxit axiL). 

4P + 5O; —> 2P;O, 


§+ O; — SO; 
c) N;+O; —#* › 2NO 
C+CO; —!—› 2CO 
(nồng đỏ) 
4) CHạ + 20; > CO; + 2H;O ú) 
10 cm” —»20 cm -> 10 cm` 


Vo, sự = 100 —20 = 80 (cm”) ; 


Vco, = 10 cmẺ 


b) Thể tích khí O; có trong 100 cmỀ không khí là : 


100.20 


= 20 (cmỶ 
100 (cm) 


Theo (1) thì khí O; có vừa đủ (không dư). 
Thể tích các khí còn lại sau phản ứng là : 


Vụ,= 80 cmỶ; Vco, = I0 cmỶ; 


hơi nạc = 20 Cm”. 


IV.62 a) 2C;H¡; + 25O; —> 16CO; + 18H;O @) 


VỊ 


b) Trong 500 lít không khí có m— 100 (lít) oxi. 


Theo (1): 25lítO; dủ đốt cháy 2 lít CsHị;. 


100 lít O; đủ đốt cháy x lít CạH;s. 
2:10 
25 
€) Theo (1): Để đốt cháy 2 lít octan cần 25 lít oxi. 
Để đốt cháy 240 lít octan cần y lít oxi. 
gk 240.25 
r) 


x =8 (líU CạHịs 


= 3000 (lít) oxi 


a) Khí heli nặng hơn khí hiđro 2 lần dẫ 2). 
b) Dùng khí hidro để bơm vào khinh khí cấu có ưu điểm là khí hiđro 
nhẹ bằng D khí heli và bằng 1g không khí, do đó có sức nâng lớn nhất 


(chở được nhiều hàng hoá nhất), nhưng có nhược điểm là dễ gây cháy 
nổ rất nguy hiểm (do khí hiđro tác dụng với oxi trong không khí). 
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Dùng khí heli để bơm vào khinh khí cầu có ưu điểm là an toàn, không 
gây nổ (vì heli là khí trơ) nhưng có nhược điểm là sức nâng chỉ bằng ; 


so với khí hiđro (khí cầu có cùng thể tích và nhiệt độ). 


Vì lí do an toàn cho con người và hàng hoá, nên chọn khí heli để bơm 
vào khinh khí cầu. 


©) Trên tầng cao của khí quyển, không khí rất loãng, áp suất của không 
khí rất thấp, do vậy bóng thám không muốn lên cao được phải dùng khí 
hiđro. 


Khí H; cháy chỉ tạo ra H;O còn khí CHỊ, cháy tạo ra khí CO; và H;O, 
do đó muốn nhận biết khí CHỊ, ta dùng nước vôi trong [dung dịch 
Ca(OH);] để nhận ra khí CO¿, sau khi đốt cháy các khí này. 


~ Đốt khí nào cháy được là khí Hạ : 2H; + O; -> 2H;O 
~ Khí làm đục nước vôi trong là khí CO; : 

CO; + Ca(OH); —> CaCO;‡ + H;O. 
~ Khí làm tắt than hồng là khí nitơ. 


— Chất khí còn lại là không khí. Hoặc khí làm than hồng tiếp tục đỏ 
thêm một thời gian là không khí. 


C+O; — CO; 
Cho kim loại hoạt động (thí dụ Zn, Fe, ...) tác dụng với dung dịch axit 
HCI ta được chất khí nhẹ hơn không khí, cháy được trong không khí với 
ngọn lửa xanh nhạt, đó là khí hiđro. Suy ra trong thành phấn của axit 
clohiđric có nguyên tố hidro. 
CuO + Hy —Ï—› Cu+H;O 


m" 0,6— 06———> 0,6 (mol) 


4) mẹụ = 0,6.64 = 38,4 (g) 
b) Vụ, = 0,6.22,4 = 13,44 (lí. 


V6 a)FeO; + 3H —Í y 2Fe + 3H¿O 


112 


01©——-03 ——=0.2 (mol) 
56 


b) mạ,„o, = 0,1.160 = 16 (g) 
©) Vụ, = 0.3.2.4 = 6.72 (lí) 


V7 a)FeiO, + 4CO —Í Ty 3Fe+4CO, () 
0,1——>0,.4—————>0.3 (mol) 
Fe,O, + 3H, —Í + 2Fe+3H,O (2) 
0,1——> 0,3————>0.2 (mol) 


b) Vẹọ = 0,4.22,4 = 8,96 (líU ; Vị, = 0.3.22,4 = 6,72 (lít) 


€) mre¿() = 0,3.56 = 16,8 (g) ; mực „(„y = 0,2.56 = 11,2 (g) 


V& 16.75 


Pry;o, = TM 0,075 (mol) ; 
16.25 
=_=“ =0( . 
nœo 10080 (05 (mol). 


FeO; + 3Hy — Ủy 2Fe + 3H;O 
0/075 ——> 0,225 0,15 (mol) 


mụ, = 0,15.56 = 8.4 (g) ; Vụ, = 0.225.22,4 = 5,04 (lí) 


CO + Hy —> Cú + HạO 
0,05 ——> 0.05 ——> 0,05 (mol) 
mẹ, = 0,05.64 = 3,2 (§) ; 
Vị, = 0,05.22,4 = 1,12 (lí) 


v9 FeO; + 3H¿ ——› 


Tê =0,0625 «———— 0.125 (mol) 


2Fc + 3H;O œ6) 
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0.125 < 


Fe + H;ạSO, uy —> FeSO, + Hạf @) 


248 
22.4 


=0.125 (mol) 


Theo (2) : ng; = nụ, = 0,125 mol ; mự, = 0,128.56 = 7 (g) 


0,125 


Theo (1): ng;,o, =2 Tom 0.0625 (mol) ; 


mự,,o, = 0.0625.160 = 10 (g) 


Vậy a)n= 7; b) m = 10. 


a) Chất khử : Mẹ, Hạ, AI, CO. 


Chất oxi hoá : O;, Fe;O, Fe;O,, CO. 


b) Quá trình chuyển hoá oxi đơn chất thành oxi trong hợp chất hoặc quá 
trình tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử. 


“Trong các phản ứng (1) và (2), quá trình O; đi vào hợp chất (MgO, 
H;O) được gọi là sự khử. Quá trình chuyển hoá Mẹ, H; thành MgO, 
H;O được gọi là sự oxi hoá. 


Trong các phản ứng (3), (4). (5), các quá trình chuyển hoá Fe;O;, 
FeaO, thành Fe ; CO; thành C được gọi là sự khử. Ngược lại các quá 
trình chuyển hoá AI thành Al;O;, CO thành CO;, Mg thành MgO 
được gọi là sự oxi hoá. 


€) Trong mỗi phản ứng hoá học trên có xảy ra đồng thời sự oxi hoá và 
sự khử, chúng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử. 


a) 


CuO + Hạ cxy Cu + HạO 


m 0,125 —> 0,125 ——> 0.125 (mol) 


PO + Hạ —Í> Pb + HO 
35,75 
Ty = 0.25 =3 025 ———3 023 (mol) 


Khối lượng kim loại thu được : (0.125.64 + 025.207) = 59,75 (g). 


Thể tích Hạ (đktc) cần dùng : (0.125 + 0.25).22.4 = 8.4 (líU). 2KMnO, —Ủ_> K;MnO, + MnO; + O„† 
ạ —— R¿ h £ là Na /C) 


b)Fe;O; + 3CO ——x 2Fe + 3CO; 2KCIO; =5 2KCI + 3O;† 
0.1—>>0.3 —> 0.2 (mol) ca 


Á Thu khí O; bằng cách đẩy nước hoặc đẩy không khí. 
FeqO; + 4CO —!—y 3Fe + 4CO; NIÝ: S)2-2/8ETet25E2,sdũ 
0.05 —> 0,2 —> 0,15 (mol) 4 sử 
CO cán gàng = (0,3 + 0,2).22,4 = 11,2 (lí) 0/25«———— Sã c 0.25 (mol) 


Tục qụ quạy = (0/2 + 0,15).56 = 19,6 (g) 
V.I2 Đápsố:b) mạ, =0,17.2 = 0.34 (g): Vị, =0,17.22,4 = 3,808 (lí). 


ma = 0,25.65 = 16,25 (g) 


b) Fe + 2HCI —y FeCl; + H; 
€) mụ¿ = 0,04.56 = 2,24 (g) : mẹụ = 0,1.64 = 6,4 (g) : 025 ————————— 0,25 (mol) 
mụy = 0,01.207 = 2,07 (g). mạ, = 0,25.56 = 14 (g) 
V.14 Cho đỉnh sắt vào các lọ chất lỏng, nếu có bọt khí thoát ra là dung dịch V.17 Zn + 2HCl > ZnCl; + H; 
H;SO, loãng : l3 
Fe + H;SO, —> FeSO, + H;f =" 0/2 => 0,4————> 0,2 (mol) 
Sục khí CO; vào 2 lọ còn lại. lọ nào bị vẩn đục là nước vôi trong. a) Vụ, =0.2.22,4 = 4.48 (líU) 


CO; + Ca(OH); —> CaCO¿Ý + HạO b) Dư HCl; mục¡¿„ = (0,5 — 0.4).36,5 = 3.65 (g) 


Lọ còn lại k 
lý còn lạ lề NGEG)... V.I8 Fe+ HạSO, -> FeSO, + Hạ 
Cũng có thể dùng giấy quỷ tím để nhận biết : 
3,36 


—_ Chất làm cho quỳ tím chuyển thành đỏ là axit H;ạSO,. 0,15 © 0,15 ©———————— LÈn 0,15 (mol) 
—_ Chất làm cho quỳ tím chuyển thành xanh là nước vôi trong. 
—_ Chất không làm thay đổi màu quỳ tím là nước. 


V.I5 - a) Những chất có thể dùng để điều chế khí H; là : Zn, AI, dung dịch HCI, 
dung dịch H;SO; loãng. V.19. Zn+2HCI -> ZnCl; + H; 


a) mẹy =0,15.56 = 8,4 (g) 
b) mụ,so, ay = (0,4—0,15).98 = 24,5 (g) 


Zn + 2HCI — ZnCl; + H;ạ† 4.48 mỶ hay 4480 dmẺ; nụ, = 
° 2 
2AI + 3H;SO, —> Al;(SO,); + 3H; 
"Thu khí H; bằng cách đầy không khí (đặt ngược bình) hoặc đẩy nước. l0024--A1- ki, 


b) Những chất có thể dùng để điều chế oxi là KMnO, và KCIO;. mz„ = 200.65 = 13000 (g). 
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2H, + O; ¬> 2H¿O 


36 cm` —> 28 cm` —> 56 cm (hơi) 
56 
4) mụyo =2 Tna-8 =0/045 (g) 
b) Thừa khí O;; Vọ, qụ, = 40 ~ 28 = 12 (cm?) 


2HO —y 2H, + O,; 


= ~55,56 ———— 55,56 (mol) 


Vị, = 55,56.22,4 = 1244,5 (lít) 


_1244.5 


Vọ, = 622.25 (lí). 


2HO —'hy 2H; + O; 


nh ——+2~ >- 1.25 (mol) 


3) mụ,=2,5.2 = 5 (§) ¡ mọ, = I,25.32 = 40 (g) 


Yâụ _ 56 _2 

Vọ, 28 1 
4) 4P + 5O; —> 2P,O; (Phản ứng hoá hợp) 
b) 2HgO ~> 2Hg + O; (Phản ứng phân huỷ). 


©)2AI + 6HCI —2AICl,+3H; — (Phản ứng thế) 
đ) Fe + CuCl; —> FeCl; + Cụ (Phản ứng thể) 
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1) Trong phòng thí nghiệm : Phản ứng b và c. 


2) Trong công nghiệp : Phản ứng a vì nước là nguyên liệu rất sẩn và rẻ tiền. 


a) § + O; —> SO; : Phản ứng hoá hợp 
b) CuO + H; vã Cu + H;O : Phản ứng thế 
€) Zn + 2HCI —> ZnCl; + H; : Phản ứng thế 
đ) CaO + H;O —> Ca(OH); : Phản ứng hoá hợp 
e) SO; + HạO —> H;SO,; : Phản ứng hoá hợp 
1) Mẹ + 2HCI —› MpCl; + H; : Phản ứng thế 
2) 2H; + O; — 2H;O : Phản ứng hoá hợp 
3) PbO + H; -> Pb + H;O : Phản ứng thế 
4) 2KCIO; -> 2KCI + 3O; : Phản ứng phân huỷ 
3) CaCO; + CO; + HạO —» Ca(HCO;); : Phản ứng hoá hợp 
6) 3Fe + 2O; —» Fe;O, : Phản ứng hoá hợp 
7) CuO + CO —› Cu + CO; : Phản ứng thế 
8) Fe + Cu§O, —> FeSO, + Cu : Phản ứng thế 
9) 2AI + 3H;SO, —> Ala(SO,)+ 3H; : Phản ứng thế 
10) Zn + Cl; —> ZnCl; : Phản ứng hoá hợp 
~ Điều chế Pb : Mẹ + 2HCI => MẹCl; + H; 

PbO +H; Pb+ HạO 
~ Điều chế SO;:  2KCIO; ^ 2KCI+ 3O; 


~ Điều chế MgO : 


~ Điều chế Al;O; : 


S+O; ¬ SO; 
2Mg +O; —> 2MgO 


4AI+3O; ~> 2AI;O; 


V.28 
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Fe;O, + 3CO ~> 2Fe + 3CO;: Phản ứng oxi hoá - khử 
0,15 —> 0,45 ——> 0,3 (mol) 
Fe;O; : chất oxi hoá ; CO : chất khử ; Veọ = 0.45.22,4 = 10,08 (lít) 
Fc;O; + 3H; v 2Fc + 3H;O 
0,15 —> 0,45 —> 0,3 (mol) 
Fe;O; : chất oxi hoá ; Hạ : chất khử ; Vụ, = 0,45.22,4 = 10,08 (lít) 


Fe;O; + 2AI -> 2Fe + Al;O; 
0,15 => 0,3 —> 0.3 (mol) 
Fe;O; : chất oxi hoá ; AI : chất khử : mụy = 0.3.27 = 8, (g). 


Khối lượng Fe thu được sau các phản ứng như nhau vì đều là lượng Fe 
có trong 0,15 mol Fe;O;. 


mụ, = 03.56 = 16,8 (g) 
~ Cho hồn hợp khí CO và CO; dư đi qua dung dịch Ca(OH); thì chỉ có 
CO; phản ứng : 

CO; + Ca(OH); -> CaCO;} + H;ạO 
001 €————~L=001 (mai) 
100 


~ Cho hỗn hợp khí trên đi qua bột CuO nóng thì chỉ có CO 
phản ứng : 
CuO + CO ~> Cụ + CO, 


0.01 <— 0s 0.01 (mol) 
64 


~ Trong hỗn hợp có Veo, = Vco= 0.01.22,4 = 0.224 (lít) 


'Vụy = 0,224.2 = 0.448 (lít) 


—_ Tách hỗn hợp khí : Cho hỗn hợp đi qua dung dịch Ca(OH);, khí CO 
không tác dụng nên thu lại được khí CO. 
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Lọc lấy kết tủa CaCO; cho tác dụng với axit HCI sẽ được khí CO;. 
CaCO; + 2HCI —> CaCl; + CO; + H;O 
a) Nhiệt phân KMnO, để lấy O; : 
2KMnO, —Ủ—› K;MnO, + MnO; + O;† 
~ _ Cho Fe tác dụng với axit HCI để lấy H; : 
Fe + 2HCI — FeCl; + H;† 
~—_ Cho O; tác dụng với Cu : 2Cu + O; —Ứ—› 2CuO 
—_ Dùng H; để khử CuO : 
CuO + Hạ —P—› Cụ + H;O 


P 
b) 2KCIO, —yyi-> 2KCI + 30;† 


Zn + H;§O, ạy, —> ZnSO, + H;Ÿ 
3Fe +20; —Ứ—> FeO, 
FexO; + 4H; —Ứ—› 3Fe + 4H;O 
Zn + 2HCl + ZnCl + H;ạf 
3.2 


`} 
"5c =...11.. 
s 0,05 0,05 (mol) 


CuO + Hạ Củ Cu + HạO 
0,05 — 0,05 —————> 0,05 (mol) 


 - mˆ 0,075 (mol) : mạ, = 0,05.64 = 3.2 (g) 
mo ay = (0,075 — 0,05).80 = 2 (g) 
“Trong phản ứng trên : CuO — chất oxi hoá ; Hạ - chất khử. 
4) CuO + Hạ —l—› Cu + H;O 

PbO + Hạ —Ủ—› Pb + HạO 


V.34 


b) Đật x, y là số mol cửa CuO và PbO có trong hỗn hợp. 


~ Theo khối lượng hồn hợp ta có: 80x + 223y = 5.43 
— Theo số mol HO thu được : x+y= bà =0.05 


Giải hệ phương trình được : x = 0,04 ; y = 0,01. 


%mpo = 100—58.9= 41,1 (%). 
€) mnngim oi = (0.04.64) + (0,01.207) = 4,63 (g) 


mẹ, - 64004 
LU ` To» 


100% = 55,3% ; 


mpẹ = 100 ~ 55,3 = 44.7 (%). 


a) Đặt công thức hoá học phải tìm của oxit chì là Pb,O,. 


Pb(O, + yHy ——y xPb + yH¿O 
(207x + l6y)g———————> 207x (g) 
3515g—————+s5.11%g 
Ta có phương trình : (207x + 16y).5,175 = 207x.5,575 
Giải ra được tỉ lệ x: y= L: 1. 
Công thức là PbO. 
b) Giải tương tự câu (a) tìm được công thức là CuO. 
~— Thử bằng giấy quỳ tím : 
Quỳ tím biến thành màu xanh là dung dịch NaOH. 
Quỳ tím biến thành màu đỏ là dung dịch H;SO;. 


— Hai lọ còn lại là nước cất và dung dịch NaCl. có thể thử bằng cách 
nếm (dung dịch muối ăn NaCl có vị mặn), hoặc lấy một trong số hai 
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thứ đó cho vào chén sứ mang đun cạn, nếu có cặn trắng là NaCl, nếu 
không có cặn trắng là nước cất. 


“Theo công thức hoá học của nước là H;O, tỉ số khối lượng : 


có nghĩa là trong 9 phần khối lượng nước có 1 phần là hiđro và 8 phần 
là oxi. 


Vậy khối lượng oxi và hiđro có trong lượng nước trên hành tỉnh là : 


_ 14.1018:8 
9 


ö ~ 1.24.10!Ẻ (tấn) 


I8 
mụ = b ~ 0.16.101* (tấn) 


2Hạ +O; ——›> 2H;O ú) 
10 ml => 5 ml 


Theo (1) : 10 mí H; tác dụng đủ với 5 ml O; ; Vọ, ạ„ = 10~ 5 = 5 (ml), 


Phương pháp phân huỷ nước bằng dòng điện (điện phân) cho thấy thành 
phần của nước gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi. Phương pháp tổng hợp 
nước cũng cho thấy từ 2 nguyên tố là hiđro và oxi hoá hợp với nhau cho. 
ta một chất duy nhất là nước. Cứ 2 g khí hiđro hoá hợp với l6 g oxi, có 
nghĩa là cứ 2 mol hidro hoá hợp với 1 mol oxi, hay 2 N (N = 6,02.102)) 
nguyên tử hiđro hoá hợp với 1 N nguyên tử oxi. Suy ra 2 nguyên tử H hoá 
hợp với 1 nguyên tử O để tạo ra 1 phân tử HạO. Vậy công thức hoá học 
của nước là HạO. 


2H; + O; — 2H;O 
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mụ,o= 5.18 = 90 (8) : Vịi,o qóng = 90 mĨ (vì Dị, o= 1 g/ml) 


a)  Na;O+H;O->2NaOH @) 
BaO + HO —> Ba(OH); @) 
SO; + HạO —> H;§O; @) 
P;O; + 3H;O ~y 2H:PO, (4) 


Các phản ứng trên đều thuộc loại phản ứng hoá hợp. 


b) Sản phẩm của (1) và (2) là bazơ, của (3) và (4) là axit. Nhận biết 
dung dịch bazơ bằng quỳ tím (chuyển màu xanh) hoặc bằng dung dịch 
phenolphtalein (không màu chuyển màu hồng). Nhận biết dung dịch 
axit bằng quỳ tím chuyển màu đỏ. 


a) 4Na + O;T—> 2Na¿O 
Na¿O + HạO —» 2NaOH 
b) 2Ca + O; —> 2CaO 
CaO + HạO —> Ca(OH); 
€) C+O;> CO; 
CO; + HạO —> H;ạCO; 
d) 4P+ 5O; —> 2P;O, 
P;O, + 3H;O —> 2HPO, 
©) S+O;—>§O; 
An 2O; 


25O; + O; —%€ 
SO; + H;O —> H;SO, 
“Tất cả các phản ứng trên đều thuộc loại phản ứng hoá hợp. 
Các thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ 100°C và áp suất khí quyển 
(1 am). 
2H; + O; —> 2H;O 


10 cmŸ ~> 5 emÌ —> 10 emẺ 


V.42 


V.43 


V.44 


V.45 
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Vậy sau phản ứng có 5 cm` oxi (dư) và 10 em` hơi nước. Câu D đúng. 


~ Dùng quỳ tím để nhận biết dung dịch HCI (quỳ tím chuyển màu đỏ) ; 

dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH); (quỳ tím chuyển màu xanh). 

~ Sục CO; vào các dung dịch bazơ, dung dịch nào có kết tủa trắng là 

dung dịch Ca(OH);. 

— Đốt 2 chất lỏng còn lại, chất nào cháy được là rượu etylic (cồn) chất 

không cháy được là nước. 

Hướng dẫn : 

a) Lần lượt cho các chất CO;, SO;, SO;, N;Os, P;O; tác dụng với HạO 
ta được axit tương ứng là H;CO;, H;SO;, H;SO,, HNO;, H;PO,. 
Các dung dịch axit làm cho quỳ tím chuyển màu đỏ. 

b) Lần lượt cho các chất Na;O, K;O, CaO, BaO tác dụng với H;O ta 
được bazơ tương ứng là NaOH, KOH, Ca(OH);, Ba(OH);. Các dung 
dịch bazơ làm cho quỳ tím chuyển màu xanh. 


Bazơ: LiạO + HạO -> 2LiOH (Liti hiđroxiU. 


Rb;O + H;O ->› 2RbOH (Rubiđi hiđroxit) 
SrO + HạO —> Sr(OH); (Stronti hiđroxit) 
Axit:- P;O; + 3H;O ->2H,PO, (Axit photphorie) 
N;O; + H;ạO —> 2HNO; (Axit nitric) 
Cl;O; + HO -> 2HCIO, (Axit pecloric) 


a)_ Na;O + H;O — 2NaOH 
b) CaCO; —Ứ—› CaO + CO; ; CaO + H;O —> Ca(OH); 
e) 2KCIO, —Š~¬> 2KCI+3O;: 

- §+O; —> SO; ; SO; + H,O —» H;SO; 
d) CO; + H;O —> H;CO; 


V.46 


V.47 


V.48 


V.52 


e) Zn+2HCI —> ZnCl; + H; ; Fe;O; + 3Hy —Ứ—› 2Fe + 3H;O 
8) h)2H;O —##⁄P*^ „ 2H, +O, 


4) Ca + 2HạO —> Ca(OH); + H; úœ) 
02 ———— 015 
CaO + HạO => Ca(OH), (2) 


mẹ, = 0,15.40 = 6 (g) ; 
mẹo = 172— 6 = 11,2 (g). 


Ð) ncx(opp; ¿(p = nụ, = 0,15 mol 


112 
TCa(OH); ở (2) E Rao E “cC—Z 0.2 (mol) ; 
m€u(OH); an =0.35.74 = 25.9 (g). 


HBr, HạS, HNO;. H;SO;. HạCO;, H;PO;, H;SiO;, HCIO,, HCIO;, 
HMnO,, H;Cr;O;, HCIO;, HCIO. 

LiOH, RbOH, Mg(OH);  CuOH, Cu(OH);  Fe(OH); Fe(OH);. 
AI(OH);, Zn(OH);, Pb(OH);, Ca(OH);, Ba(OH);. 

Đật công thức của hợp chất là Mg„C,O, ta có : 

24x + 12y + 16z = 84 

24x: 12y: 16z=2:1:4 


24x _ l2y _ lóz 
$ Ti Ê TQ Ác hoc ca SCCA À CA lệ 
uy ra Tà) 
Rútra:x= S52 ~1:y= 
24 


Vậy công thức hoá học của hợp chất đó là MgCOa. 
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V.5S 


V.56 


V.ST 
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a) HCI+ NaOH —> NaCl + HO 
b)_ HCIO, + NaOH —> NaClO, + H;O 

e)_ 3H;§O, + 2AI(OH); — Al;(SO,); + 6H;O 
d)_ 2H,PO, + 3Ca(OH); —> Ca;(PO,); + 6H;O 
e)_ 3HNO; + Fe(OH); —> Fe(NO,); + 3H;O 


~ Điều chế oxi : 2KCIO, _—m› 2KCI + 3O; 


~ Điều chế hidro : Zn + 2HCI —> ZnCl; + H; 


~ Điều chế oxit bazơ: 4Na + O; ——> 2Na;O 


~ Điều chế oxitaxit: 4P+ 5O; ——> 2P;O, 
CuO + H;SO, jạn => CuSO;¿ + HạO 
CaO + H;O —> Ca(OH); 


SO; + H;O —> H;SO, 


~— Điều chế muối : 
~ Điều chế bazơ : 
~ Điều chế axit : 


~ Điều chế kim loại: _ Fe;O; + 3H; —!—> 2Fe + 3H;O 


~ Điều chế Hạ : Zn + H;§O, quy, => ZnSO, + Hạ? 
~ Điều chế O; : 2KMnO, ——> K;MnO, + MnO; + O;Ÿ 
~ Điều chế Cu§O,: — 2Cu+O; —Ứ—› 2CuO 
CuO + H;SO, -> CuSO, + HạO 
~ Điều chế HạPO,:  4P+5O; —> 2P;O, 
P;O; + 3H;O —> 2H;PO, 
~ Điều chế CaO : CaCO; —-!8ˆ€_, CaO + CO; 


~ Điều chế Fe Ee;O; + 3C —Ứ—› 2Fe + 3CO 


Cho axit HCI tác dụng với từng chất ở dạng bột : 


V.S8 


Ö V,s9 


V.60 


~ Chất nào tan và có bọt khí sủi lên là AI. 
2AI + 6HCI —> 2AICl; + 3H; 
— Chất nào tan nhưng không có bọt khí, dung dịch thu được không có 
màu là Al;O;. 
Al;O; + 6HCI —> 2AICI; + 3H;O 
~ Chất nào tan, không có bọt khí, dung dịch thu được có màu xanh là CuO. 
CuO + 2HCI — CuCl; + HạO 
~= Chất không tan là Cu. 
— Dùng que đóm còn than hồng để nhận ra khí O; (than hồng bùng 
cháy) : C+O;—> CO; 
~ Đối, khí không cháy là CO;, khí cháy được là Hạ và CO : 


2H;y+O; — —› 2H;O 


2CO + O; ——› 2CO, 
~ Sau phản ứng cháy của H; và CO, đổ dung dịch Ca(OH); vào, nếu 
dung dịch bị vấn đục là có CO. 
CO; + Ca(OH); => CaCO;Ý + HạO 

~ Dùng quỳ tím để nhận biết các dung dịch axit và bazơ : 

Quỳ tím chuyển sang màu đỏ là dung dịch HCI. 

Quỳ tím chuyển sang màu xanh là dung dịch NaOH và Ca(OH);. 
~ Lấy dung dịch bazơ (NaOH hoặc Ca(OH);) đổ vào 2 dung dịch còn lại : 
có kết tủa màu xanh là dung dịch CuSO,, không có kết tủa là dung dịch 
NaCl. 


CuSO, + 2NaOH —> Cu(OH);Ỷ + Na;SO, 
CuSO¿ + Ca(OH); —> Cu(OH);‡ + CaSO, 
a) 2AI + 3H;§O, -> Al;(SO,); + 3HạT 


02e—-03——It— bàn 0.3 (mol) 
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Zn + Hạ$SO, => Zn§O, + H;Ÿ 


0.22«—0.22«©————0.2«©—— bại = 0.2 (mol) 


b) mại = 0.2.27 = 5.4 (g) : mựa = 0.2.65 = 13 (g). 

©) mại,sọ, = (0,3 + 0.2).98 = 49 (g). 

4) Hợp chất được tạo thành sau những phản ứng trên thuộc loại muối : 
mại,(so,;, = 01.342 = 34,2 (g) 


mzaso, = 0,2.161 = 32,2 (g) 


CuO + Hạ — + Cu + HạO ú) 


005 005&———— bm 0.05 (mol) 


CuO + Hạ ——›> Cu + HạO @) 


01< 2= 0i<—> 0,1 (mol) 


a) Sản phẩm lần thứ nhất là hỗn hợp 2 chất rắn vì H; thiếu. không đủ 
để khử hết CuO, nên 2 chất thu được sau phản ứng là Cu (màu đỏ) 
và CuO dư (màu đen). 


Sản phẩm lần thứ hai chỉ là một chất rắn duy nhất là Cu (màu đỏ) vì 
có thêm H; khử hết CuO dư của lần thứ nhất. 


b) Vụ, ¡ạ¡ =0,05.2244 = 1,12 (líU) 

€) mewoiăa2 = 0,1.80 = 8 (g) 

đ) mCyo gan đá = (0.05 + 0,1).80 = 12 (g) 
e) meyuaz =0,1.64 = 6.4 (g) 


a) Fe;O; + 3CO —Í—> 2Fe + 3CO; 


x—>3x————›3x (mol) 


V.64 a) Do phân tử chỉ có l nguyên tử S nẻn : 


_ 
FeO, + 4CO ——> 3Fc + 4CO; 32 dvC ứng với 3265% | „ _ 32.100 


—”w—— =S=—=98 (dvC) 
% * ° Vi0MG)) Mụ đvC ứng với 1002 C9 ng? 6 YêU 
Đặt x, y lần lượt là số mol của FezO; và Fe;O; trong hỗn hợp, ta có hệ 
hương trình : Số nguyên tử H bằng : Áo vn 2 
ĐEOVHEIr 100.1 
160x + 232y = 27,6 (Theo khối lượng hỗn hợp) Số nguyên tử O bằng : TnG = 
"„... . 
S104) 2800 - [DMG#ðImal,CÓ) Công thức hoá học của hợp chất là : H;SO,. 
Giải hệ phương trình trên được : x = 0,1 và y = 0,05. b) Hướng dắn : làm tương tự câu (a) được công thức là CuSO,. 
sc>/0Ì! ~ (0y V65 mạ„¿=14090, ¡;g 
bì ®mseo, “TT ọ0g 100% = 66,67% mc,o =“lọg—= 126 (kg) 


„100% = 33,33% CaO + HO -—> Ca(OH); 


®nfeto, = 


$6 kg——14 kạ 
60 


%mp¿o, =“ 2a c—:100%= 57,97% 126 kg—————x kg 
À 74.126 
%mp,,o, = 100 ~ 57,97 = 42,03 (%) x=———= I66.5 (kg) 
€) mụ, = (2.0,1 + 3.0,05).56 = 19,6 (g) V.67- NaHSO, : Ca(HCO;); ; NaH;PO, : Na;HPO, ; NayPO,. 
V.63 a) Na;O + H;O -> 2NaOH đ@®) V.68 - Đó là phản ứng trung hoà. Thí dụ : 
CaO + H,O — Ca(OH), @) HCl + NaOH -> NaCl + H;O 
BaO + H,O —> Ba(OH); @) (axi) — (baZơ) (muối) (oxiÙ 
l 2ÌWOHflE h V.71 a) Zn+H;SO,->ZnSO, +H;Ÿ 
2Na + 2H;O —> 2NaOH + H; 4) 01 0,1 (mol): 
2K + 2H;O —> 2KOH + H;† @) Vụ, = 0.1.2.4 = 2.24 (lí) 
Ca + 2H¿O — Ca(OH); + H;ạ† (6) 2AI + 6HCI —y 2AICI; + 3H;7 
SO; + HạO —> H;SO, lU) bh—==—=. ®-°= 0.15 (mai): 
P20; + 3H,O —2H,PO, @ 0.15.22.4 = 3.36 (lít) 
b)_ Phản ứng hoá hợp : (1), (2). (3). (7). (8). Giải thích : I nguyên tử Zn (hoá trị 2) chỉ đẩy được 2 nguyên tử H, 
Phản ứng thế : (4), (5), (6). nhưng 1 nguyên tử AI (hoá trị 3) lại đẩy được 3 nguyên tử H từ các axit. 
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b) Zn + 2HCI —> ZnCl; + H; 
0/3 ——————————>0.3 (mol) : Vụ, = 0,3.22.4 = 6.72 (lít) 


2AI + 6HCI —> 2AICI; + 3H;? 
02 ——————> 0.3 (mol) ; Vụ, = 0.3.22,4 = 6.72 (lí) 
Giải thích : Muốn đẩy được 6 nguyên tử H ra khỏi các phân tử axit 
cần phải dùng 3 nguyẻn tử Zn, hoặc 2 nguyền tử AI. 
©) Zn+H;SO; -> ZnSO, + H;† 
_¬- 0.05———> 0.05 (mol) ; Vị, = 0,05.22.4 = 1,12 đí0 
Fe + 2HCI —> FeCl; + H;T 
ẽ 0.05 ————> 0.05 (mol); Vụ, = 0/08.22,4 = 1,12 (lí) 
Giải thích : Mỗi nguyên tử Zn hoặc Fe đều đẩy được 2 nguyên tử H ra 
khỏi phân tử axit, và số nguyên tử Zn và Fe tham gia phản ứng là bằng 
nhau, đo vậy thể tích H; thu được là như nhau. 
đ) Mg + 2HCI —> MgCl; + H;? 


_ =07—————>07 (mol): Vụ, =0/222.4= 15.68 (lí) 


Fe + 2HCI —> FeCl; + H; 


J6Š~03—>04 (mol): Vụ, = 0.3.2.4 = 6/72 (lí) 


56 
Giải thích : Mỗi nguyên tử Mẹ và Fe đều đẩy được 2 nguyên tử H từ 
các phân tử axit. Khối lượng của 2 kim loại tuy bằng nhau nhưng số 
nguyên tử kim loại Mg lại nhiều hơn số nguyẻn tử Fe. Do vậy thể 
tích Hạ do Mg giải phóng ra nhiều hơn. 
e) — H;SO, + Fe => FeSO, + H;T 
01 ——————D 0.1 (mol): Vụ, =0.1.224= 2.24 (lí) 


2HCI + Fe —> FeCl; + H;? 
0 ————— 005 (mol): Vụ, = 0.05.22,4 = 1.12 (lí) 
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V.73 


Giải thích : Mỗi phân tử H;SO, giải phóng được 2 nguyên tử H, trong 
khi đó mỗi phân tử HCI chỉ giải phóng được Ì nguyên tử H. Do đó thể 
tích hiđro do H;SO; sinh ra nhiều gấp 2 lần so với Hạ do HCl sinh ra. 


6,72 
. =.<=0, 
TH, cấn điều chế: 222 3 (mol) 
a) Mg + 2HCI — MgCl; + H;T' @) 
Mẹ và Fe đều có phản ứng với HCI giống nhau (do đều có hoá trị ID. 


Theo (l): nụ, =nạ = ngạ= 0,3 mol. 


Vậy : mụy = 0,3.24 = 7,2 (g) ; mẹ, = 0,3.56 = 16.8 (g). 

2AI + 6HCI —> 2AICl; + 3H; (2) 

0/2 €C———————0.3 (mol) ;¡ mại = 0,2.27 = 5,4 (g) 
Mẹ. Fe, AI tác dụng với H;SO, thì để thu được 0,3 mol H; số mol Mạ. 
Fe, AI cũng cần có như khi tác dụng với axit HCI. 

Kết luận : Chọn kim loại AI với khối lượng là 5.4 g. 
b) Có thể suy luận nhanh : 
1H; cẩn 2HCI 
0.3 mol cần 0.6 mol;  mụy¿ = 0,6.36,5 = 21,9 (g) 
1H; cẩn IH;SO, 
0.3 mol cẩn 0,3 mol; - mụ,so,= 0.3.98 = 29,4 (g) 
Kết luận : Chọn axit HCI với khối lượng là 21.9 g. 


©) Từ câu (a) và (b) rút ra kết luận cần chọn axit HCI và AI với mục, = 
21,9 g và mại = 5.4 g. 


4) 2H;+O; —Ử—› 2H;O @) 
2CO +O; —È—› 2CO, @) 
$8 


0/2 «€©————— —— =0.2 (mol) 
4 


b) Vẹọ = 0,2.22,4 = 4.48 (líU) : Vụ, = 22,4 ~ 4.48 = 17,92 (líU) b) Vụ, = 0,01.22,4 = 0.224 (lít) 
Zn + 2HCl„ —> ZnCl; + H; 


1 1 17,92 
€©) noq=.ng, => Vo,gy => Vụ, =——— =8.96 (lí) 
kb-*g tà : 0.09 © 0.18 (mol) 


=3 neo —> Vojay = ‡Yœ =2.24 (I0 €) Pa bung = Ô.09.65 = 5,85 (E). 
V76 a) Zn + 2HCl —¬> ZnCl, + H;† 


Yo, gan = 8.96 + 2.24 = 11.2 (líU) _ ƯƯẠI Xin 
—=0. .2——————————>0, 
65 


1 
fo;(2) bị 


1792 „_ H4 ¬ 
LỆ S271 2012560088156 b) Vụ, = 0,1.22,4 = 2.24 (lí 
mạn = 1.6 + 5.6 = 7,2 (g) e) mục = 0,2.36.5 = 7.3 (g) 
©) Vco, =0,2.22,4 = 4,48 (líU, d) Sau phản ứng, trong dung dịch có ZnCl;. 
V.74.- Gọi x, y là số mol Fe, AI trong 8,3 g hỗn hợp : mac, = 0,1.136 = 13,6 (g) 
Fe +2HCI ~x FeCl, + HạT V.7T a)Fe;O, + 3CO —ỨỦy 2Fe + 3CO; 
X=——=—==— #00) X——> 3x ———>>2x (mol) 
2AI +6HCI —> 2AICI; + 3H; CuO + CO ——> Cu + CO; 
——> —> y (mol) 
w————¬ SỶ (mol) \ Ỷ 7 
2 b) Ta có : 160x + 80y = 24 
—=x=y=0,1 
Ta có : | 56x + 27y = 8,3 .=0I %6.2x + 64y = 17.6 
x+ lấy = TT =025 y=0.1 mẹy =0.1.64 = 6.4 (g); mụ, = 17,6 ~ 6,4 = 11.2 (g). 


©)_ Yco = (0.3 +0,1).224 = 8,96 (íU). 


27 = R - = = 
%Al= sa 1005 = 32.5% ; %ƑFe = 100 — 32.5 = 67,5 (%) đ)_ Tách hỗn hợp kim loại : 


V.7S a) Zn + 2HCI => ZnCl; + Hạ† — _ Phương pháp vật lí: Dùng nam châm để hút Fe, còn lại là Cu. 
0,65 _ 0,01 —> 0.02 0,01 (mol) —_ Phương pháp hoá học : Ngâm hồn hợp kim loại trong dung dịch HCI 
65 hoặc H;SO, loãng, Fe tan hết, còn lại Cu không tan. 


3 
36. 


mục ¿„ = 0,18.36,5 = 6,57 (g). 2H; +O; ——> 2H,O @) 


ThClcho =2 c= 0,2 (mol) ; nạ; ạ = 0,2 ~ 0,02 = 0,18 (mol) V78 Phẩnl: 2CO+O; ——› 2CO; ú) 
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VI3 


VI4 
VIS 


CO; + Ca(OH); —> CaCO;Ỷ + H;O @) 
20 


0/22«————— ~~= 0.2 (mol) 
100 


Từ (1) và (3): nco = ncọ, = ncạco, = 0,2 mol 


Phẩn2:  CuO+ CO —Ÿ—› Cu + CO; (4) 
CuO + Hạ —Ẻ—› Cụ + H;O @) 
Từ (4) và (5) : ncọ +nụ, =ney 2-04 (mol) 


b) Vụ = 0,3.2.22,4 = 13.44 (líU) 


e) %V =%n nên %Veo = “Êt Iopz = 66,67% 


%Vụ¡, = 100 — 66.67 = 33,33 (%) 


#me=—280.4 
C0ˆ280,4+20,2 


'#®mạ;, = 100 = 96,55 = 3.45 (%). 


.100% = 96,55% 


Khi đổ dầu hoả vào nước không tạo ra dung dịch vì dầu hoả không tan 


-_ vào nước và nhẹ hơn nước nên nổi lên trên. Căn cứ vào đặc tính quan 


trọng của dung dịch là đồng nhất để nhận ra dung dịch. 

Câu (e). 

“Từ 15°C xuống —12,2°C nhiệt độ đã hạ 27,2°C. 

Vậy : Để hạ 27,2°C cần hoà tan 48 g NH;NO; trong 80 ml HạO. 
xe 250 ml H;O. 


ke 48.250 
80 
“Từ 15°C xuống 0°C nhiệt độ đã hạ 15°C. Khối lượng NH,NO; cần hoà 
tan vào 250 ml nước để làm hạ 15°C là : 
150.15 
212 


= 150 (g) 


= 82.72 (g). 
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VIL6 


VIL7 


VL8 


VỊ9 


VLI 


VI.12 
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Tỉnh thể ngậm nước là tỉnh thể chứa nước kết tỉnh. Đồng 
sunfat khan (CuSO,) không màu, khi gặp nước chuyển thành 
CuSO,.5H;O có màu xanh, do đó có thể dùng đồng sunfat khan để phát 
hiện xăng có lẫn lượng nhỏ nước. 

10.18 
106+10.18 


2.18 
136 +2.18 


a) Na;CO;.I0H;O : %mạ,o = .100% = 62,94% 


b) CaSO,2H,O: ˆ %mu,o= .100% = 20,93%. 


“Trong 250 g CuSO,.SH;O có 160 g CuSO, 
—— I00g xeCuSO, 


_ 160.100 
250 
Đặt công thức của tỉnh thể là MSO,.nH;O. 


l8n ~45.324 
M+96+l8n 100 


32 __— [51 
M+96+l§n 100 
Giải hệ (1). (2) ta được : n = 7 và M = 56. đó là Fe. 
Công thức của tỉnh thể : FeSO,.7H;O. 

Ở 20°C. 190 g nước hoà tan tối đa được 60 g KNO;. 
100g—————————xg 


60.100 
=31.58 
S0 (8) 


x = 640 (g). 


'Từ % nước kết tỉnh ta có : ú) 


“Từ % lưu huỳnh ta có : @) 


x= 


Độ tan của KNO; ở 20°C là 31,58 g. 
 20°C, 100 g nước hoà tan tối đa được 11,1 g K;SO,. 


80g————— XE 


11,1.80 
180 -g g8 (g), 
*“" I0 @) 


VIL13 


VIL14 
VI.15 
VỊ.16 


Ở 80°C, 100 g nước hoà tan tối đa 51 g KCI tạo ra 151 g dung dịch. 

Vậy : 

ây : Trong 151 g dd có 51 g KCI | _ 31604 =204 (g) 
604g——xg—— lãI 


mị,o= 604 ~ 204 = 400 (g) 


Ở 20°C, 100 g nước hoà tan tối đa dược 34 g KCI. 
400g———————ypg—— 
ở 34.400 


———=l% 
Ỳ 100 () 


me vei dan = 204 — 136 = 68 (g). 

Đáp số : 27,6 g NaNO; kết tỉnh. 

Đáp số : 1420 g AgNO¿. 

Ö 20C, 100 ø nước hoà tan 35,1 g MgSO, tạo ra 135,1 ø dung dịch. 

Vậy : Trong 135,1 g dd có 35,1 g KCI _ 351.100 
100g xẽ — 13881 

mi,o= 100 - 25,98 = 74.02 (g) 


= 25,98 (g) 


Tính khối lượng H;O tham gia kết tỉnh với 1,58 g MgSO, : 
MgSO, -> MgSO,.nH;O 
120 g—————> lần (g) lần.I,58 _ 0.237n (g) 
120 
1/58g——————>yg 


Lượng muối còn lại trong dung dịch là : 
25,98 + I — 1,58 =25,4 (g). 
Lượng H;O còn lại trong dung dịch là : (74,02 - 0,237n)g 


—#8 XI 
74,02-0,237n 100 


Giải ra n = 7. Vậy công thức của tỉnh thể là MgSO,.7H;O. 


Dung dịch bão hoà nên : 
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VIL.I7 


VI.18 


a) Đồ thị như sau : 


— Kaili clorat 
+ Natri clorua 
Natri sunfat 


Độ tan (g/100 g H;O) 


6Í 
2030405060 80 100 
Nhiệt độ (°C) 


b) Độ tan của Na;§O; không theo quy luật trên. Ở 40°C chất tan nhiều 
nhất là Na;SO,.. 


Nhiệt độ, °%C 


Na;CO; = 106 ; Na;CO;.10H;O = 286. 

TNa;COv.L0H;O m =0,5 (mol) 

mxs,co, = 106.0,5 = 53 (g) 

mụ,o vá uy = 180/0,5 = 90 (g) 

“Tổng khối lượng nước là : 160 + 90 = 250 (g). 

Vậy : 250 g nước hoà tan tối đa 53 g Na;CO;. 
100g———————— xg 


33.100 
c ——ˆ 
250 


= 21/2 (8). 


VI.19 Đáp số : 42,1 g. 
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VI.20 Ở 50°C, 100 g nước hoà tan tối đã được 42,6 g KCI. 
250g——————————xg 


42,6.250 
100 


Lượng muối còn thừa là : 120 — 106,5 = 13,5 (g). 
VI21  Ở20°C, 135,9 g dung dịch có 35.9 g NaCI. 
1000 g—————xg 


= 106,5 (g) 


35.9.1000 
—.~.... 
_ k 


VI.22 Na;SO, = 142 ; Na;§O,.!0H;O = 322. 


Ở 80°C, 100 g nước hoà tan tối da 28.3 g Na;SO, tạo ra 128.3 g dung 
dịch. 


Vậy: Trong 128,3 g dd có 28,3 g Na;SO, 
10264g——xg 


->x= 28.3.1026.4 
128,3 


= 226.4 (g) 


mị,o= 1026.4 ~ 226.4 = 800 (g) 
Na¿§O, —————> Na;SO,.10H,O 
a mol ————————> l0a moi HạO 
Khối lượng H;O còn sau khi muối kết tỉnh là : (800 — 180a) g. 
Ở 10C, 100g H;O hoà tan tối đã 9 g Na;SO,. 
(800 — 180a) g————— y g 


— 9.(800 ~ 1804) 
: 100 


Mặt khác Tượng Na;SO, cần hoà tan là : (226,4 ~ 142a) g. 
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VI.23 


VI.24 
VỊ.25 
VI.26 


VI.27 
VI.28 


VI.29 
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9.(800 — 180a) 
100 


Giải ra a = 1,227. 


Ta có : =226.4- 142a 


Tu ket ánh = 1.227.322 = 395,09 (g). 
Làm bay hơi 100 kg nước biển sẽ thu được 3,5 kg muối. 
150 kg xkg 


3,5.150 
100 


Đáp số : Nồng độ 1%. 
Đáp số : a) 10% ; b) 21.25%. 


=5,25 (kg) 


mạ¿ = 165,84.1,206 ~ 200 g. 
“Trong 250 g CuSO,.5H;O có 160 g CuSO;. 
——5625g——————— *X§g 


x- 160:56.25 
250 


=36 (g) 


C% = -Ố-,100% = 18%. 
200 
Đáp số : 4%. 
K;O + HạO => 2KOH 


4/7 
——=005—————>›Ì I 
n (mol) 


mạy = 4.7 + 195,3 = 200 (g) 


0,1.56 
C% = ————.I00%= 2,8% 
200 


2Na + 2H;O -> 2NaOH + Hạ 


3x” —————i—--sứø 
23 


mạ, = 23 + 100 ~0,5.2 = 122 (g) 


VI30 2K + 2H;O -> 2KOH + H;† 


3.9 
cải nh =““ 
39 01 0,1 ——> 0,05 (mol) 


mạu = 3,9 + 101,8 — 0,05.2 = 105,6 (g) 


0,1.56 
C% = 4 
1056 „100% = 5,3%. 


VIL31 a) mạy = 1000.1,19 = 1190 (g). 


1190.37 S 
mục = —D =440,3 (g) 


iịc = ` = 12,06 (mol) 


Nồng độ moi là 12,06M. 
b)_ mạy= 1000.1,17 = 1170 (g) 
mục; = 10,81.36,5 = 394,565 (g) 


_ 394.565 


„100% = 33,7 
1170 Gướu 


VI.32 Trong 250 g CuSO,.5H;O có 160 g CuSO, và 90 g nước. 


— l2.5g——————— XBE——Vyg ước. 
- 12,5.160 
250 
- 12.5490 
250 
mụ,o= 87,5.1 = 87.5 (g) ; mạ¿ = 87.5 + 12,5 = 100 (g) 


= 8 (g) CuSO, 


= 4,5 (g) HạO 


C% = —_ .100% = 8% 
100 
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Thể tích dung dịch thu được bằng thể tích của nước (bao gồm nước hoà 


tan và nước kết tỉnh, bỏ qua thể tích chất tan CuSO,). 
Vậy: Vụ¿ = 87.5 + 4,5 = 92 (ml) hay 0,092 lít. 


so, m =0.05 (mol) 


0.05 
z5 = 0.54 (mol/D. 
CMZ 0.ng2 bu 


VI.33 Trong 286 g Na;CO;.I0H;O có 106 g Na;CO,. 


286g 10,6 g 
mạy = 200.105 = 210 (g) : C% = T15.100% = =5.048% 
=105 ~ 0.1 (mol); Cụ = Đ:Ì =0,5 (mol) 
PauycO; “Ôịgg “ÓA (mồi); Cu = Q2 
VIL34 BụG The 0.9 (mol) 
Vụy= 22 =3 ~; V =0,3 lít hay 300 ml. 


V 
VI.35 Gọi x là số gam FeSO,.7H;O cần dùng : 
mụu = (278 + x) g 


152. 
men hn 


Cứ 100 g dung dịch FeSO, chứa 4 g FeSO;. 


152x 
(278 +x)g——————— 278 8 
Ta có phương trình : ca .100 =4.(278 + x) 
Giải ra x = 22 g. 


200 


VI.36 mạ = 183,5 + 16,5 = 200 (g) 


200.6 
TT CuSO, tan trong dung dịch “ng. =l12() 


V140 ä) mục = Tạp” = l2): mụ, 20 + 80 = 100 (g) 


C% = Taa100% =12% 
Gọi x là khối lượng CuSO, khan, y là khối lượng CuSO,.5H,O. 


200.20 
Tacó: x+y=l6,5 @) b) mụạC1¿dd20% “No 4048) 
Trong 250 g CuSO,.SH;O có 160 g CuSO; khan. 300.5 
ý 160.y R TNạCI ở dd 5ý xế n =l15(g) 
, 250 
% =4 = 
My sứ c. =12 ® mạc ¿2g = 40 + l5 = 55 (g) 


Tu sa khí rọa = 200 + 300 = 500 (g) 


Giải hệ phương trình (1) và (2) được x = 4 và y = 12,5. 
C% = -Š~..100% = 11%. 
VI.37. Dùng biểu thức biểu thị mối quan hệ giữa Cụ và C% : 500 


Đáp số : 19 (%). 
Cụ S5? ¬;cwc SỐ ©) Đáp (%). 


10D VI.41 Đáp số : 30 (%). 
%= 9162 — 21.5 (%) VI.42 Gọi x, y lần lượt là thể tích (tính theo lí) dung dịch của H;SO, 
10.1,137 1,5M và dung dịch H;SO, 0,3M. ta có : 
VI.38 mựoyy = 15,33.56 = 858,48 (g) (trong I lít dung dịch). x+y=043 @) 
mụu = 858.48 + 731,52 = 1590 (g) Mặt khác theo số mol của H;SO; ta có : 
1.5x +0,3y = 0,5.0.3 =0,15 (2) 
C% = 36:15:33 Igos, = s4% Xà, s 
1590 Từ (1) và (2) giải ra : x = 0,05 ; y = 0.25. 
VL39 a) mạyc = 120.5 =6 (g): VI43 ny„oị¡ = 2.1 = 2 (mol) (trong 2 lít dung dịch). 
100 Gọi lượng nước cần pha thêm là x lít ta có : 
mụ,o= 120 ~6 = 114 (g). 2 
Câu Cụ= S ".." 0, 
25.0,5 = 
b) mục = Ta” =0,125(g) Giải ra x = 18 lít. 
mụ,o = 25 —0,125 = 24.875 (g). V44 =4003:6 _ o 2-mol); Cụ = Ú-Â = 02 (mol/). 
Ẫ nịc† 10026.5 (mol) ; Cụ 2 (mol/) 
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VI.45 


VIL46 


VỊI.47 


Muốn pha 0,5 lít dung dịch H;SO, 1M cần 49 g H;SO,. 
Muốn có 98 g H;SO, phải lấy 100 g H;SO, 98%. 
49g——————50g 


50 
Vụ =—— =21, 
há =Tay = 2712 (ml) 


Vụ,o = 500 ~ 27.2 = 472.8 (mÌ) 


Cách pha : Rót vào bình cầu 472.8 ml nước. Sau đó rót từ từ vào bình 
cầu 27,2 ml H;SO, 98%. Lắc nhẹ cho dung dịch đồng nhất ta được 0,5 
lít dung dịch H;SO, 1M. 


250.5 
TẦvSO,.5H,O E “TạO— = 7,8125 (g) 


mụ,o= 50 — 7.8125 = 42,1875 (g) 
Cách pha : Cân 7.8125 g CuSO,.5H;O cho vào cốc thuỷ tỉnh rồi rót 


vào đó 42,1875 ml nước cất. Khuấy cho muối tan hết ta được 50 g 
dung dịch CuSO; 10%. 
30 8 
b) ngụso, “ng = 0,05 (mol) 


mœs,su;o = 005.250 = 12.5 (g) 


Cách pha : Cân 12,5 g CuSO,.SH;O cho vào cốc thuỷ tỉnh, sau đó 
rót nước cất cho đến vạch 50 ml. Khuấy cho muối tan hết ta được 
50 ml dung dịch CuSO, 1M. 

Gọi x, y lần lượt là số mililít dung dịch NaOH 3% và 10% thì khối 

lượng NaOH trong các dung dịch lần lượt là 0,0315x và 0,1 12y. 

Khối lượng NaOH có trong 2000 ml dung dịch NaOH 8% 

(D= 1,1 g/ml) là : 
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VI.48 


VI49 


204 


_2 
TRNaOII 


“Ta có hệ phương trình : 
x+y=2000 
0/0315x + 0,112y = 176 
Giải ra : x = 596,3 mÌ và y = 1403.7 ml. 
Xác định C% của dung dịch CuSO, : 
Cân một lượng dung dịch CuSO, tuỳ ý, thí dụ 100 g. 
—_ Cô cạn dung dịch rồi nung chất rắn đến khan thu được chất rắn màu 
trắng là CuSO; khan. 
Cân lượng CuSO, khan được a gam. 


_ % : C& = -——.100% = a% 
Tính C4 T00 a 
Xác định nồng độ mol của dung dịch CuSO, : 
— _ Đong một lượng dung dịch CuS§O, tuỳ ý, thí dụ 1000 ml (1 lít). 


— Cô cạn dung dịch CuSO, rồi nung chất rắn thu được a gam Cu§O, 
khan. 


Tính số mol CuSO, : noysọ, = co (mol). 


Số mol H;SO, có trong 50 ml dung dịch H;SO, 1,5M là : 
P,so, “tan Lỗ =0,05 (mol) 


Gọi x, y là thể tích (theo lít) dung dịch H;SO, 1M và dung dịch H;SO, 
2M cần lấy, ta có : 
x+y=0,05>y=0,05—x 
x+ 2y =0,075 —> x + 2.(0,05 — x) = 0,075 
Giải hệ phương trình được : 
x =0.025 lít; y = 0.025 lít. 


VI.50 Na;CO;.10H;O = 286 ; Na;CO, = 106. 
Trong 286 g Na;CO¿.10H;O có 106 g Na;CO;. 
—— 28,6 g———————— l06g 
mạ = 200.1,05 = 210 (g) 


C% = 19:5 100% = 5,05% 
210 


Ta;CO; "- =0.1 (mol) ; 


Cụ= ÊÌ =0,5 (mol/) 


0. 
0,2 


+ VI.§I a) Gọi x gam là khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng : 


x.10 
TẦN:OI thèm vào E T0. = Ú,ÌX (B) 
Khối lượng NaOH có trong dung dịch ban đầu : 


200.5 
TẦNaOH ban đáu E “TT — = 10 (8) 


“Theo công thức tính C% ta có : 


-10+0.1x 
200+x 


b) Gọi x gam là khối lượng NaOH cần dùng : 


10+x 
C%=—————.I00%= 8 6,52 
00+x b*nGG 3226 z 


c% „100% = 8% —> x = 300 g 


€) Gọi x là khối lượng nước bay hơi khỏi dung dịch. 


10 
C% = ————.I00% = 8% = 
30 =x=75g 


mạ, = 200 — 75 = 125 (g). 
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VI.52 K;O + H;O — 2KOH ú) 
Gọi x gam là khối lượng K;O cần hoà tan, theo (1) ta có : 


56.2 _ 112x 
on =X on “~g— 


112x 


C% = —2#—.100% = 14% 
70,6+X 


—>x=9.4 (g) KOH 
VI53 a) Đồ thị biểu diễn độ tan của muối MCI;. 


Độ tan của MCI; (g/100g H;O) 


0 20 40 60 80 100 
Nhiệt độ, ®C 


b) Độ tan của muối MCI; ở 72°C vào khoảng 30 g. 
e)_ 100 g nước ở 100°C hoà tan tối đa 58,8 g MCl;. 


2 g———Ï{[ 


38,8.40 


X= “Tạo 


= 23,52 (g) MCI; 


50.40 
= 20 (g) MCI;. 
100 () 2 


Ở 72°C. 40 g nước hoà tan tối đa 


Khối lượng MCI; tách ra khỏi dung dịch ở 72°C là : 
23,52 ~ 20 = 3.52 (g) 
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d) MCI; = 137 + 35,5.2= 208 „ VL§6 CuSO,.5H;O -> CuSO, 
250g ——> 160g x=160.56.25 


MCI; ~ S2 =0,04 (mol) 5625g ——> xg 250 =36 (g) 
._ mwei,2w;o = (208 + 36).0,04 = 9,76 (g) mạ¿ = I65,84.1,206 = 200 (g) 
VL54  SO¿ + HạO —> H;$O, Cw= 2aa-100% = l8% 
n5 »35—35 (mol) Xi ah 
mụ,opụ = 25.18 = 45 (§). k IEE- Ngày 
mạ¿ g¿y = 1000.1,12 = 1120 (g) ; mục=23+295 =320 (8): 
Thgso,basi =” Tọa = 19044 (8); Ề C% = E 100% = 5% 
mị,o= 1120 — 190,4 = 929,6 (g) VI.S8 Gọi khối lượng tạp chất trong lượng CuSO,.5H;O ban đầu là x gam (nếu 
Vậy SO; phản ứng hết. không có tạp chất thì x = 0). 


Khi làm lạnh tới 10°C, khối lượng Cu§O,.5H;O còn hoà tan là : 


Tung địch sa khí vọa = 200 + 1120 = 1320 (g) 
99,8 ~ 30 — x = (69,8 ~ x)g 


mụ, ¡nh rạ = 2.5.98 = 245 (g) 
204 sinh ra ” “› “Trong dung dịch sau khi làm lạnh có : 

TNI;sO, sau khí rọn = 190,4 + 245 = 435,4 (g) 160 
mego, = (69.8—x). na“ (44,672 - 0,64x) (g) 


C% = 435: 100% = 32,98%. 
1320 ` 
VI.5S5 Tính số mol HCI trong dung dịch HCI 10% : mị;o = (69.8-x) + 164 = 189,128 — 0,36x 
tục — Tag sec — ~ 0443 (mol) Độ tan của CuSO, khan ở 10°C là 17,4 g nên ta có tỉ số khối lượng 


CuSO, và HO trong dung dịch bão hoà là : 


“Tính số mol HCI trong dung dịch HCI 2M : 
44,672—0,64x _ 17,4 


tục =;aag 2 = 0.5 (ml) 189/128~0.36X 100 2 tT 20373 6) 
“Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn (Vụ¿ = 0,4 lít) : VILŠ9 a) nụ so, ¿ạA = 2V.0,2 =0,4V (mol) 
_.043+0/5 _ n =3V.0,5 = 15V (mol) 
KHE 7X Nghgo4u tạ0/448 


207 208 


VI.60 


0,4V +1.5V 
Cượcy = “vay ~ 0,38 (mol/I) 


b) Gọi x, y là thể tích các dung dịch A và B phải trộn. 
TH;sO, ddA = Ú.2X ¡ DH,sọ, dạ = Ú,5V 
'H;sO, dd rọa = (0/2x + 0,5y) 


Mặt khác nụ, so, ga trọn = Ö.3.(X + y) 


Ta có : 0,2x + 0,5y = 0,3(x + y) —> Rút ra : 
Vậy phải trộn 2 thể tích dung dịch A với 1 thể tích dung dịch B sẽ được 
dung dịch H;SO; 0,3M. 

T4 trước khí pha E V.D (gam) 


Sau khi pha ta có ; Dị =Ô-Ð+V)), 
V+V) 


Giả sử Dị > D => D— D, < 0. Ta có : 


p-_YD+V, «ữ 
V+V, 


hay VYĐ+VD-VĐ*V S0 sv(D—l)<0 
V+V, 


V,>0;D-1<0;D<l (vô l0) vì D> 1. 
Vậy điều giả sử trên không phù hợp. Do đó D > D,. 
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MỤC LỤC 


Lời nói dầu 
Phần thứ nhất. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN 
BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 


Chương 1. Chất - Nguyên tử - Phân tử 
Bài CHẤT 
Bài NGUYÊN TỬ 
Bài NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 
Bài ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ 
Bài LUYỆN TẬP I 
Bài CÔNG THỨC HOÁ HỌC 
Bài HOÁ TRỊ 
Bài LUYỆN TẬP 2 
Chương 2. Phản ứng hoá học 
Bài SỰBIẾN ĐỒI CHẤT 
Bài PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 
Bài ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 
Bài PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 
Bài LUYỆN TẬP 3 
Chương 3. Mol và tính toán hoá học 
Bài MOL 
Bài CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, 
THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 
Bài TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
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Bài TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC 
Bài TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 
Bài LUYỆN TẬP 4 
Chương 4. Oxi - Không khí 
Bài TÍNH CHẤT CỦA OXI 
Bài SỰOXI HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP 
~ ỨNG DỤNG CỦA OXI 
Bài OXIT 
Bài ĐIỀU CHẾ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 
Bài KHÔNG KHÍ - SỰCHÁY 
Bài LUYỆN TẬP 5 
Chương §. Hiđro - Nước 
Bài TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO 
Bài PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 
Bài ĐIỀU CHẾ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ 
Bài LUYỆN TẬP 6 
Bài NƯỚC 
Bài AXIT - BAZØ - MUỐI 
Bài LUYỆN TẬP 7 
Chương 6. Dung dịch 
Bài DƯNG DỊCH 
Bài ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC 
Bài NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 
Bài PHA CHẾ DUNG DỊCH 
Bài LUYỆN TẬP 8 


Phần thứ hai. GIẢI BÀI TẬP - HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐÁP SỐ 
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Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
“Tổng biên tập kiêm Phó Tổng Giám đốc NGUYỄN QUÝ THAO. 
Tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm nội dung : 
Phó Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 
Giám đốc CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội PHAN KẾ THÁI 


Biên tập lần đầu : 
NGUYỄN THANH GIANG 
Biên tập tái bản : 
HOÀNG KIỀU TRANG 
Trình bày bìa : 
PHAN THU HƯỚNG 
Sửa bản in : 
HOÀNG KIỀU TRANG 


Chế bản : 
HOÀNG LÂM TÙNG 


~ ông ty CPDV xuất bán Giáo dục tại Hà Nội - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
giữ quyền công bổ tác phẩm. 
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